\ Phu luc

iy trinh néi bd giai quyét thi tuc hanh chinh méi ban hanh va sira doi, bé sung

trinh ndi bd gidi quyét thi tuc hanh chinh tai Quyét dinh s6 2118/QD-UBND

’ ~ ngay 23/8/2025 caa Chu tich UBND tinh 7

theo Quyét dinh so 2547 /OP-UBND ngay 12 thang 10 nam2025ua Chu tich Uy ban nhdn dan tinh)

A. QUY TRINH LIEN THONG UY BAN NHAN DAN TiNH

1. Tha tuc Cong b‘(‘) Danh myc khu dat du kién thye hién dy an thi diém thwe hién dv an nha é thwong mai thong qua
thoa thuan vé nhan quyén sir dung dat hoic dang cé quyen sir dung dat

- Thoi gian giai quyét: 23 ngay lam viéc

Thoi gian

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thuc hién San pham thuc hién thwe hién

’ ‘ Bo phan tiép nhan va tra két qua Tiép nhén ho 503 S6 theo g16i; S6 hoa hd
B1 |[Tiép nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuc [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La

B2 |Giao nhiém vy chu tri, phdi hop |UBND tinh Vian ban giao nhi¢ém vu 02 ngay

Lanh dao Phong Phan cong thy ly 1/4 ngay

Van ban xin y kién cac So, nganh va UBND
cap xa vé viéc ra soat, danh gl diéu kién, tiéu
B3 |Phong Quan Iy tai nguyén dat  |Chuyén vién thy ly chi ctia cac khu dét dugc dé xuat thuc hién du| 02 ngay
an thi diém; 13p Danh muc khu dat du kién
thuc hién dy én thi diem

Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay

Véan ban xin y kién cic S¢&, nganh va

B4 1Ky duyét vn ban Lanh dao So UBND cép x3; vé viéc ra soat, danh gia

1/2 ngay




diéu kién, tiéu chi cua cac khu dat duge dé
xuét thuc hién du 4n thi diém; 1ap Danh
muc khu dit du kién thyuc hién dy an thi
diém

Tong hop ¥ kién cac So, nganh va UBND

B5 |Phong Quan Iy tai nguyén dat  |Chuyén vién thy ly chp i 04 ngay
Duy thao To trinh UBND tinh dénh gia diéu
A en , kién, ti€u chi cua cac khu dat duoc dé xuat .
. R o Chuyén vién thu ly A . . 3:R A 3,5 ngay
B6 [Phong Quan 1y tai nguyén dat thyc hién du an thi diém; 1ap Danh muc
khu dat du kién thuc hién du an thi di€ém
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
Lanh dao khoi Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
To trinh UBND chép thuan hoic khong
B7 |Phé duyét to trinh e WA s chéap thuan nhan chuyén nhuong thuc hién .
Giam doc So du éu}; Du thdao Van ban chép thuan nhan 1/4 ngay
chuyén nhugng cia UBND tinh
2 ien 1A Bo phén tiép nhan va tra két qua 2 1A A \
B8 |Chuyén lién thong 36 NN & MT Chuyén ho so 1ién thong 1/4 ngay
B9 |Lién thong UBND tinh
B9.1 Uy ban nhe}n dan cép tinh ‘cf)ng bd Danh muc khu dat du kién thuc hién dy an thi diém trong thoi han 03 ngay| 03 ngay
lam viéc ke tir ngay Hoi1 dong nhan dan cap tinh ky ban hanh
B9.2 |Théng bao chip thudn cho t6 chic dugc thuc hién du 4n thi diém dugc ban hanh trong thoi gian khong qua 05| 05 ngay
ngay lam viéc ké tr ngay cong bo Danh myc khu dat dy kién thyc hién dy &n thi diém.
Van thu phat hanh van ban va
B10 |ban giao cho bd phan tiép nhdn|Van thu Van ban scan da ky dong dau 1/4 ngay

va tra két qua




Bo phan tiép nhan va tra két qua [Thong bao chip thuan cho t6 chic dugc

B11 |Tra ket qua SO NN & MT thyc hién dy 4n thi diém

1/4 ngay

Téng thoi gian giai quyét 23 ngay

2. Giao dit, cho thué dit, chuyén muc dich sir dung dat ddi véi truong hop giao dit, cho thué dat - khong diu gia quyén
str dung dit, khong ddu thau lra chon nha diu tw thwe hién du 4n cé sir dung dit; truwong hop giao dat, cho thué dit thong
qua dau thau Iwa chon nha dau tu thue hién du an cé sir dung dat; giao dat va giao rirng; cho thué dat va cho thué rung; gia
han sir dung dat khi hét thoi han sir dung dat

2.1.'D6i voi truong hop nguoi sir dung dit dwoc giao dit c6 thu tién sit dung (‘ii{lt quy dinh tai Piéu 119 Luit Pt dai
va thué dat thu tién thué dat mot lan cho ca thoi gian thué quy dinh tai khoédn 2 Diéu 120 Luat Dat dai va du an c6 nhiéu
hinh thirc sir dung dat ma trong do cé di€én tich thugc treong hop Nha nwéce giao dat cé thu tién sir dung dat hoac cho thué
dat thu tieén thue dat mgt lan cho ca thoi gian thué

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh phu vé ¢ phé duyét

danh sdch cdc xi thudc khu vwe II1, khu vwe II, khu viee I thuc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn siva doi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

Thoi
TT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién ﬁi?:;
hién
B phan tiép nhan va tra két qua | Tiép nhan ho 803 S6 theo doi; S6 hoa hd
Bl | Tiép nhan hd so gﬁui\nju %MIETC ﬁ?:lhngﬁg :?nmh so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngdy
Son La




B2 | Phong Quan 1y tai nguyén dat | Lanh dao Phong Phén cong thu 1y; Yéu cdu VPPK cung | 1/4 ngay
cap thong tin
B3 Cung cép thong tin Vin phong Piang ky dit dai Thong tin co so dir liéu; trich luc ban dd | 01 ngay
dia chinh (n€u co)
B4 | Phong Quan Iy tai nguyén dat Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
soat, kiém tra hd so; kiém tra thuc dia hién
trang khu rung gitra hd so va thuc dia du
kién giao dbi voi truong hop giao dat va
giao rimg; kiém tra phuong an st dung
) tang dat mit dbi v6i truong hop chuyén
Chuyén vién thy ly muc dich sit dung dat chuyén trong lua 05 ngay
(néu c6); Dy thao To trinh Chu tich
UBND tinh; Du thao Quyét dinh; Chu tri,
phdi hop cic co quan co lién quan xéac
dinh truong hop duoc mién tién sir dung
dat, tién thué dat (néu co).
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
Lanh dao khoi Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
B5 | Phé duyét to trinh - - -
Gidm doc S& T¢ trinh Chu tich UBND tinh 1/2 ngay
B6 | Chuyén lién thong gg 112]}1? r(l&tlls/}[)Tnhan va trd ket qua Chuyén ho so lién thong 1/2 ngay
B7 | Lién thong UBND tinh 03 ngay
BS | Tiép nhan két qua lién thong ISBé) Ilzllll\ailr(l&tllc\e/][JTnhan va trd két qua 8Eﬁyi;ci1r§1B§ia)otglit, cho thué dat cua 1/4 ngay
J4 . ~ ~ 4 2 Khon
B9 Sé Nong nghiép va Moi truong, Quyeét dinh phé duy¢t gid dat cu the tinh gve‘lo




T4 chirc xac dinh va phé duyét | Chu tich UBND tinh thoi gian

gia dat cy thé (trinh tu riéng) gidl quyet
tht  tuc
hanh
chinh

B10 | Lién théng co quan thué (Khong tinh vao thdi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)

Duy thao Phoi Gidy chirng nhan da bién

Phong Quan 1y tai nguyén dat @ 01 ngay
B11 | In Gidy ching nhan P
Lanh dao Phong Duyét Phoi Gidy chiing nhan dd biéntap | 1/2 ngay
B12 | Ky Gidy ching nhan Giam déc So Gidy chung nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh 1y co s¢ dir - . . AL 4 A . o T S .
B13 liu dit dai, hd so dia chinh Vian phong Pang ky dat dai Ho6 so dia chinh; co s¢ dir li¢u dat dai 1/2 ngay
Cx B0 phan tiép nhan va tra két qua | Gidy chiung nhan; Quyét dinh giao ‘
B14 | Tra ket qua S& NN & MT dht/cho thué dét 1/4 ngay
Tong thoi gian giai quyét 15 ngay

b) Poi véi cdc xi thudc khu vue II, khu viee III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii tuéng Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITI, khu viee I, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay




TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San phim thuc hién Thot san
thuc hién
B phén tiép nhan va tra két qua T@é’p nhan hd so; Sé theo do1; S6 hoa
£ A 1A S6 NN & MT tai Trung tdm | ho so (scan); Phiéu hen tra két qua \
Bl Tiép nhan ho so Phuc vu hanh chinh cong tinh 1/2 ngay
Son La
B2 | Phong Quan 1y tai nguyén dat | Lanh dao Phong Phén cong thu ly; Yéu cau VPPK 1/2 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cp thong tin Vin phong Piang ky dit dai Thong tin co s6 dir liéu; trich luc ban 02 ngay
do dia chinh (néu c6)
B4 | Phong Quan ly tai nguyén dat Huéng dén trich do, trich luc; Két qua
ra soat, kiém tra hd so; kiém tra thuc
dia hién trang khu rung giita ho so va
thuc dia dy kién giao ddi voi truong
hop giao dat va giao rimg; kiém tra
phuong an st dung ting dat mat d6i véi
Chuyén vién thy 1y truong hop chuyén muyc dich sir dung 10 ngay
dat chuyén trong lua (néu co6); Dy thao
To trinh Chu tich UBND tinh; Du thao
Quyét dinh; Chu tri, phdi hop céc co
quan co lién quan xac dinh truong hop
duoc mién tién st dung dat, tién thué
dat (néu co).
Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
A . Lanh dao khoi Kiém duyét ni dung trinh 1/2 ngay
BS5 | Phé duyét to trinh

Giam doc So

To trinh Chu tich UBND tinh

1/2 ngay




B phén tiép nhan va tra két qua

B6 | Chuyén lién thong 36 NN & MT Chuyén ho so lién thong 1/2 ngay
B7 | Lién thong UBND tinh 05 ngay
£ N A B0 phan tiép nhan va tra két qua | Quyét dinh giao dat, cho thué dat cua \
B8 | Tiép nhan két qua lién thong 36 NN & MT Chii tich UBND tinh 1/2 ngay
Khong tinh
T chire xac dinh va phé duyét | So Nong nghiép va Mot truong, . o ) Vjc‘l(? thoi gian
B9 | gi4 dat cu thé (trinh tu riéng) Chu tich UBND tinh Quyeéet dinh phé duyét gia dat cu thé giai quyét thu
tuc hanh
chinh
B10 | Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Phong Quan 1y tai nguyén dat le thAaO Phot Gidy chimg nhan da 02 ngay
o bién tap
B11 | In Giay chirng nhan Duvét Phoi Gidv chi a0 43 bid
Lanh dao Phong té;ye orbiay chung nhan ¢a bien 1/2 ngay
B12 | Ky Gidy ching nhan Giam déc So Gidy chimg nhan 01 ngay
Cép nhat, chinh 1y co s¢ dir < . < K A S T P \
B13 liu dit dai, hd so dia chinh Vian phong Pang ky dat dai Ho so dia chinh; co s¢ dir li¢u dat dai 1/2 ngay
A LA ok s s .14 o | Gidy ching nhan; Hop dong thué
s 1Ay B0 phan ti€p nhan va tra két qua : o e . .
Bl4 | Tra két qua D e U3 1 At Quyét dinh giao dAt/cho thué d4t |  1/2 ngay

SO NN & MT

Tong thoi gian giai quyét

25 ngay




3. Chuyén hinh thirc giao dat, cho thué dat
] 3.1. Pdi véi treong hop nguoi siv dung dit phai ndp tién siv dung dit, tién thué dat tinh theo gia dit trong bang gia
dat:
a) Doi véi cic xa thupc khu vuee I (theo Quyét dinh s6 861/QD-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii tudng Chinh phii vé phé duyét
danh sach cac xa thugc khu viee 111, khu vy 11, khu viee I thugc ving dong bao din tjc thiéu so va mién nii, giai dogn 2021-
2025 hodc theo van ban svwa doi, bo sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

Thoi gian

TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién ‘A
y . . . g . . . thl.l’c hl@n

) . B0 phan tiép nhan va tra két qua |Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; SO hoa
B1 |[Tiép nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuyc |ho so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La

Phong Quan 1y tai nguyén dat  |Lanh dao Phong Phan cong thu ly; Yéu cau VPPK 1/2 ngay

B2 cung cap thong tin

Vin phong Pang ky dit dai Thong tin co so dir liéu; trich luc ban 01 ngay
Cung cap thong tin, Phong do dia chinh (n€u c6)

Quan ly tai nguyén dat Huéng dan trich do, trich luc; Két qua
ra soat, kiém tra hd so; kiém tra thuc
dia; Chu tri, phdi hop cac co quan cd
Chuyén vién thu ly lién quan xac dinh truong hop duoc 04 ngay
mién tién st dung dét, tién thué dat
(néu c6); Du thao To trinh Chu tich
UBND tinh; Dy thao Quyét dinh

B3

Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
) . Lanh dao khoi Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay

B4 |Phé duyét to trinh L . —. - :
Giam doc S& T trinh Chua tich UBND tinh 1/2 ngay

B0 phan tiép nhan va tra két qua

36 NN & MT Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay

B5 |Chuyén lién thong




B6 |Lién thong UBND tinh 03 ngay
£ N T B0 phan tiép nhan va tra két qua |Quyét dinh chuyén hinh thuc sir dung \
B7 |Ti€p nhan két qua lién thong 36 NN & MT dAt 1/4 ngay
Chuyén vién thu ly ) £ A X 01 ngay
- Chuyén thong tin sang co quan D1;I thao Phiéu chuyén thf)ng tin Ehue
thué Lanh dao Phong Kiém duy¢t noi dung phiéu chuyén 1/4 ngay
Lanh dao S¢ Phiéu chuyén thong tin 1/4 ngay
B9 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Phong Quan Iy tai nguyén dat ]E)igntgao Phot Gidy chimg nhan da 01 ngay
B10 |In Gidy chiig nhan Duve 'IID)hN Gidv ohi han 2 bia
Lanh dao Phong tﬁgyet ot biidy chung nhan ¢a bien 1/2 ngay
g1l [K¥ Gidy chimg nhin Giam déc So Gidy chimg nhan 1/2 ngay
Cép nhat, chinh ly co s¢ dit liéu |, \ - VR N . _ T S \
B12 dAt dai. ho so dia chinh. Vian phong Pang ky dat dai Ho so dia chinh; co s¢ dir lidu dat dai 1/2 ngay
A Ak A 1A . |Gidy ching nhan; Quyét dinh chuyén
v 1Ay B§ phan ti€p nhan va tra két qua i : .
B13 |Tra két qua SONN & MT U8 |1 inh thitc st dung dat 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay

b Déi véi cdc xd thujc khu vwe II, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie IT, khu viee I thudc vitng dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay
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TT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thyc hién San phém thuc hién Thoi g}im
. . . . 4 . . . thl.l’c hl@n
, ‘ Bo phan tiép nhan va tra két qua Tié'p nhan hé so; ,Sé theo doi; S6 hoa
B1 [Tiép nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuc |ho so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La
B2 Phong Quan 1y tai nguyén dat Lanh dao Phong Phan cong thu ly; Yéu cau VPPK 01 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cép thong tin Vin phong Piang ky dat dai Thong tin co so dir lidu; trich luc ban 01 ngay
do dia chinh (néu co)
Huéng dan trich do, trich luc; Két qua
ra soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc
dia; Chu tri, phoi hop cac co quan cé
. R o Chuyén vién thu ly lién quan xéc dinh truong hop dugc 10 ngay
B4 [Phong Quan Iy tai nguyén dat midn tién sir dung d4t, tién thué dét
(n€u c6); Dy thao T trinh Chu tich
UBND tinh; Dy thao Quyét dinh
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
) N Lanh dao khoi Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
B4 |Phé duy¢t to trinh TR — — ) -
Giam doc S& To trinh Chu tich UBND tinh 1/2 ngay
X 1A A Bo phan tiép nhan va tra két qua 2 1A A \
B5 |Chuyén lién thong 36 NN & MT Chuyén ho so 1ién thong 1/4 ngay
B6 [Lién thong UBND tinh 05 ngay
£ T T Bo phén tiép nhan va tra két qua |Quyét dinh chuyén hinh thirc str dung \
B7 |Ti€p nhan két qua lién thong 36 NN & MT At 1/4 ngay
BS (Ijlh‘iyén thong tin sang co quan |Chuyén vién thy Iy Du thao Phiéu chuyén thong tin thué 01 ngay
thue Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung phiéu chuyén 1/2 ngay
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Lanh dao So Phiéu chuyén thong tin 1/2 ngay
B9 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Phong Quén Iy tai nguyén d4t | thao Phoi Gidy chimg nhan da |y, o0
y , A bién tap
B10 (In Giay chung nhan Duvet Phoi Gidy oht han d bia
Lanh dao Phong tﬁ;w ot Lidy chung nhan ca bien 1/2 ngay
B11 |KY Gidy chimg nhan Giam ddc So Gidy chung nhan 02 ngay
Cép nhat, chinh ly co s¢ dir liéu |, . \ < S N . . r A 1iA . aha 4 \
B12 dAt dai. ho so dia chinh. Vian phong Pang ky dat dai Ho6 so dia chinh; co s¢ dir li¢u dat dai 1/2 ngay
A A X A on e LA . |Gidy ching nhan; Quyét dinh chuyén
1 Ry o B§ phéan tiép nhin va tra két qua " : \
B13 |Tra két qua S I\pIN & MpT i q hinh thtrc st dung dat 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 25 ngay

3.2. Poi véi trwomg hop nguoi sir dung dat phai n6p tién sir dung dat, tién thué dit tinh theo gia dat cu thé:

a) Poi véi cdc xi thudc khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xd thuéc khu vwe III, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-

2025 hodic theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

TT Trinh ty thue hién Tréch nhiém thuc hién Sin phim thwe hién Thot gian
. . . . . . . . thl‘l,c hl@ll
B0 phan tiép nhan va tra két qua |Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; S6 hoa
B1 |Ti€p nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuyc |ho so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La
B2 Phong Quan 1y tai nguyén dat Lanh dao Phong Phan coéng thu 1y; Yéu cau VPPK | 1/2 ngay

cung cap thong tin
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Cung cip thong tin < \ < Y S Thong tin co s¢ dit li€u; trich luc ban 01 ngay
B3 Van phong PBang ky dat dai db dia chinh (néu c6)
Hudng dfu} trich dq, trich lgc; Két qua
Phong Quan 1y tai nguyén dat ra soat, kiém tra ho so; kiém tra thyc
dia; Chu tri, phdi hop cac co quan cé
Chuyén vién thu ly lién quan xac dinh truong hop duoc 05 ngay
B4 micn tién su dung dat, tién thué dat
(néu cd); Du thdo To¢ trinh Chu tich
UBND tinh; Dy thdo Quyét dinh
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
L Lanh dao khoi Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
B5 |Phé duyét to trinh T — —. - -
Gidm doc S& T¢ trinh Chu tich UBND tinh 1/2 ngay
2 a4 A B6 phan tiép nhan va tra két qua P A A .
B6 |Chuyén lién thong 36 NN & MT Chuyén ho so 1ién thong 1/4 ngay
B7 |Lién thong UBND tinh 03 ngay
£ A1 Ae e teA A Bo phan tiép nhan va tra két qua |Quyét dinh chuyén hinh thtc sir dung \
B8 |Tiép nhan két qua lién thong 36 NN & MT dt 1/4 ngay
Khong tinh
T6 chirc xac dinh va phé duyét [So Nong nghiép va Mdi trudng, . o _ |vao thoi gian
B9 |&i4 dat cu thé (trinh ty riéng) UBND tinh Quy¢t dinh phé duyét gia dat cu thé giai quyet
thu tuc hanh
chinh
B10 [Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
Phong Quan 1y tai nguyén dat le thAao Phoi Gidy chimg nhan da 01 ngay
.; ) ) bién tdp
B11 |In Gidy chung nhan Duvt Phoi Gidv chi han da bid
Lanh dao Phong uyet Fhot Lidy ching hhian da bien 1/2 ngay

tap
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B12 |KY¥ Gidy ching nhan Giam dbc So Giy ching nhan 01 ngay

Cép nhat, chinh ly co s¢ dit li¢u

dAt dai. ho so dia chinh Vian phong Bang ky dat dai Ho so dia chinh; co s¢ dit liu dat dai 1/2 ngay

B13

B6 phan tiép nhan va tra két qua Giay chtirng nhan; Quyét dinh chuyén

Bl14 |Trakét qua & NN & MT hinh thtc sir dung dét 1/4 ngay

15 ngay

Tong thoi gian giai quyét

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe II, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe I, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay

Thoi gian

TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién ‘A
. . . . . . . . thl.l’c hl@n

‘ B6 phéan tiép nhan va tra két qua T@ép nhan hd so; ’S(;) theo d6i;, S6 hoa
B1 |Tiép nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuyc |ho so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/2 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La

B2 |Phong Quan Iy tai nguyén dat Lanh dao Phong Phén cong thu ly; Yéu cau VPPK 1/2 ngay
cung cap thong tin
Cung cap thong tin Vin phong Ding ky dét dai Thong tin co so dir liéu; trich lyc ban 02 ngay
B3 do dia chinh (néu c6)

Huéng dan trich do, trich luc; Két
qua ra soat, kiém tra ho so; kiém tra
B4 |Phong Quan 1y tai nguyén dat  |Chuyén vién thu Iy thuc dija; Chu tri, phdi hop cic co | 09 ngay
quan c6 lién quan xac dinh truong
hop dugc mién tién sir dung dat, tién
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thué dat (néu co); Du thao To trinh
Chu tich UBND tinh; Dy thao Quyét
dinh

Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 01 ngay
L Lanh dao khoi Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngdy
B5 |Phé duyét to trinh T — — - -
Giam doc S& To trinh Chu tich UBND tinh 1/2 ngay
2 a4 A B6 phan tiép nhan va tra két qua P A A \
B6 |Chuyén lién thong 36 NN & MT Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
B7 |Lién thong UBND tinh 05 ngay
£ A1 Ae e TiA A B0 phan tiép nhan va tra két qua |Quyét dinh chuyén hinh thirc str dung \
B8 |Tiép nhan két qua lién thong 36 NN & MT dAt 1/4 ngay
Khong tinh
T6 chiic xac dinh va phé duyét |Sé Nong nghiép va Mai trudng, - o . V_él(_) thoi gian
B9 |gia dat cu thé (trinh ty riéng) UBND tinh Quy¢t dinh phé duyét gia dat cu thé | giai quyet thu
tuc hanh
chinh
B10 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Phong Quan 1y tai nguyén dat DLI thAao Phoi Gidy ching nhan da 01 ngay
] bién tap
B11 |In Gidy ching nhan — -
Lanh dao Phong g;yet Phoi Gidy chung nhéan da bién 01 ngdy
B12 |Ky Gidy chimg nhan Giam doc So Gidy chirng nhan 02 ngay
B13 Cap nhat, chinh 1y co so dir licu Vin phong Dang ky dat dai Ho so dia chinh; co s& dir lidu dat dai 01 ngay

dét dai, hd so dia chinh
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B14

Tra két qua

Bo phan tiép nhan va tra két qua
S6 NN & MT

Gidy chimg nhan; Quyét dinh chuyén
hinh thirc str dung dat

1/2 ngay

Téng thoi gian gidi quyét

25 ngay

4. Diéu chinh ’quyét dinh giao d?f,lt, cho thué dit, cho phép cpuyén muc dich sir dung dz‘it’do thay doi can cir quyét dinh
giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc dich str dung dat; di€u chinh thoi han sir dung dat cia du an dau tw

4.1. D6i voi truong hop ngudi sir dung dat phfli nop tién sir dung dat, tién thué dét tinh theo gia dit trong bang gié dat:

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh phii vé ¢ phé duyét

danh sdch cdc xa thuc khu vwe III, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 05 ngay

TT Trinh ty thye hién Trach nhi¢m thyc hién Sin pham thue hi¢n Thot gian
. . . . 9 . . . thl.l,c hlen
) . Bo phan tiép nhan va tra két qua Tiép nhan ho so; So theo doi; S6 hoa
B1 |Tiép nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuc |ho so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/8 ngay
vu hanh chinh c6ng tinh Son La
B2 Phong Quan 1y tai nguyén dat Lanh dao Phong Phan cong thu 1y; Yéu cau VPPK 1/8 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cp thong tin Vin phong Piang ky dit dai Thong tin co so dir liéu; trich lyc ban 1/2 ngay
do dia chinh (néu c6)
Hudng dan triqch do, trich lug; Két
qua ra soat, kiém tra ho so; kiém tra
. y 1 s A 3k A A , thuc dia; Chu tri, phéi hop céc co .
B4 |Phong Quan ly tai nguyén dat Chuyén vién thu ly quan ¢ lién quan xic dinh truong 1/2 ngay
hop duogc mién tién str dung dat, tién
thué dat (néu co); Du thao To trinh
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Chu tich UBND tinh; Du thao Quyét
dinh

Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/4 ngay
Lanh dao khéi Kiém duyét noi dung trinh 1/4 ngay
BS5 [Phé duyét to trinh T . — — ) -
Giam doc S& To trinh Cha tich UBND tinh 1/2 ngay
2 A A B0 phan tiép nhan va tra két qua P A \
B6 |Chuyén lién thong 36 NN & MT Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
B7 |Lién thong UBND tinh 1/2 ngay
£ T TN B0 phan tiép nhan va tra két qua |Quyét dinh diéu chinh quyét dinh \
B8 |Tiép nhan két qua lién thong 36 NN & MT giao dit, cho thué d4t 1/4 ngay
Chuyén vién thu ly . & R A X 1/4 ngay
59 Chuyén théng tin sang co quan Dlil’ thao Phi€u chuyén th?ng tin tqhue
thué Lanh dao Phong Kiém duyé¢t nd1 dung phiéu chuyén 1/4 ngay
Lanh dao S¢ Phiéu chuyén thong tin 1/4 ngay
B10 |Lién théng co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Phong Quan 1y tai nguyén dat DL} thAao Phoi Gidy chimg nhan da 1/4 ngay
= , . bién tap
B11 |In Gidy chirng nhan Duvét Phoi Gikv oh 10 43 bie
Lanh dao Phong tég}’f,:t o1 biay chitmg nhdn da bien 1/4 ngay
B12 |KY Gidy chingnhan Giam dbc So Gidy chimg nhan 1/4 ngay
p13 |C4p nhat, chinh Iy co so di lidw |0 oo Dang ky dét dai Hb so dia chinh; co sé dit lidu ddt dai | 1/8 ngay

d4t dai, hd so dia chinh
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B14

Tra két qua

Bo phan tiép nhén va tra két qua
S6 NN & MT

Gidy chimg nhdn; Quyét dinh diéu
chinh quyét dinh giao dat, cho thué
dat

1/8 ngay

Téng thoi gian gidi quyét

05 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe II, khu vie III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot san
. y . . . . . . thl.l’c hl@n
’ ‘ B6 phan tiép nhan va tra két qua T@é'p nhan ho SO’;’Sé) theo d6j; S6 hoéa
B1 |Tiép nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuc |ho so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La
B2 Phong Quan 1y tai nguyén dat Lanh dao Phong Phén cong thu 1y; Yéu cAu VPPK cung | 1/4 ngay
cap thong tin
B3 Cung cip thong tin Vin phong Piang ky dat dai Thong tin co s& dit liu; trich luc ban | 1/2 ngay
do dia chinh (néu c6)
Hudng d?tr} trich dq, trich 11;1(:; Két qua
ra soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc
dia; Chu tri, phoi hop cac co quan co
. . o Chuyén vién thu ly lién quan xac dinh truong hop duoc 05 ngay
B4 |Phong Quan ly tai nguyén dat mien tién su dung dat, tién thué dat
(néu c6); Dy thao To trinh Chu tich
UBND tinh; Dy thdo Quyét dinh
Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung trinh 01 ngay
B5 |Phé duyét to trinh Lanh dao khbi Kiém duyét ndi dung trinh 01 ngay




18

Giam dbc So T& trinh Cha tich UBND tinh 1/2 ngay
2 a1 A Bo phan tiép nhan va tra két qua 2 1A A A \
B6 |Chuyén lién thong 36 NN & MT Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
B7 |Lién thong UBND tinh 03 ngay
4 N T Bo phan tiép nhan va tra két qua |Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao .
B8 |Tiép nhan két qua lién thong 36 NN & MT dat. cho thué dat 1/4 ngay
R R ' Chuyén vién thu ly Duy thao Phiéu chuyén thong tin thué 1/2 ngay
B9 gﬁ‘gyen thong tin sang co' quan ;> 1 420 Phong Kiém duyét ndi dung phiéu chuyén 1/2 ngdy
Lanh dao SO Phiéu chuyén thong tin 1/4 ngay
B10 [Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
Phong Quan I tai nguyén dét gu: thdo Phoi Giay chung nhén da bién 1/4 ngay
B11 |In Gidy chimng nhan [.)p %t Phoi Gidv chi han da bia
Lanh dao Phong té;}’@'f o1 iay chitng nhan da bieh 1/4 ngay
B12 [K¥ Gidy ching nhén Giam déc So Gihy chimg nhan 1/2 ngay
Cap nhat, chinh 1y co so dir li€u |, . . - s 4Ae 4 A ) . N SR \
B13 dAt dai, ho so dia chinh Vian phong Pang ky dat dai Ho6 so dia chinh; co s¢ dir li¢u dat dai 1/2 ngay
A oaa ko o oz . |Gidy chimg nhan; Quyét dinh diéu
s 1K Bd phan tiép nhan va tra két qua y 1g nhan, Y : . .
B14 |Tra két qua SoNN &M U2 | hinh quyét dinh giao dat, cho thué dat | 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay
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4.2. Pbi véi treomg hop nguoi sir dung dat phéii n6p tién sir dung dat, tién thué dat tinh theo gia dat cu thé

a) Doi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vwee III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-

2025 hodc theo viin bin sira d6i, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 05 ngay

TT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thwe hién San phfim thwc hién Thoi gfim
. . . . 4 . 4 . thl.l’c hlen
, ‘ Bd phan tiép nhéan va tra két qua T@é’p nhén ho 50} S6 theo in; S6 hoa
B1 |Tiép nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuc [ho so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/8 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La
B2 Phong Quan Iy tai nguyén dat  |Lanh dao Phong Phan cong thu ly; Yéu cau VPPK cung | 1/8 ngay
cap thong tin
B3 Cung cp thong tin Vin phong Piang ky dat dai Thong tin co s¢ dir liéu; trich luc ban | 1/2 ngay
do dia chinh (néu c6)
Huéng dan trich do, trich luc; Két qua
ra soat, kiém tra ho so; ki€ém tra thuc
dia; Chu tri, pho1 hop cac co quan co
. R o Chuyén vién thu ly lién quan xéac dinh truong hop dugc | 01 ngay
B4 |Phong Quan Iy tai nguyén dat midn tién st dung dAt, tién thué dét
(n€éu co0); Dy thao To triph Chu tich
UBND tinh; Dy thao Quyét dinh
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/4 ngay
. N Lanh dao khoi Kiém duyét ndi dung trinh 1/4 ngay
BS5 [Phé duyét to trinh L . —. - :
Giam doc S& T trinh Chua tich UBND tinh 1/4 ngay
S n Bo phan tiép nhan va tra két qua P U ‘
B6 |Chuyén lién thong 36 NN & MT Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
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B7 |Lién thong UBND tinh 01 ngay
£ N T B0 phan tiép nhan va tra két qua |Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao .
B8 |Tiép nhan két qua lién thong 36 NN & MT d4t. cho thué dat 1/4 ngay
Khong tinh
Té chirc xac dinh va phé duyét |S¢ Nong nghiép va Moéi truong, V?IO th.C‘Yi.
gia dat cu thé (trinh ty riéng) UBND tinh Py A A, s 2k 2 gian giai
B9 Quyeét dinh phé duyét gid dat cu thé quyt th
tuc hanh
chinh
B10 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Phong Quén 1Y tai nguyén dét gu thdo Phoi Giay chiing nhan da bién 1/4 ngay
B1l |In Gidy ching nhan [_)p %t Phoi Gikv ohi han da bia
Lanh dao Phong tﬁ;yet o1 Liay chuhg nhan €a bien |-y ngay
B12 |KY Gidy chingnhan Giam déc So Gidy chimg nhan 1/4 ngay
Cap nhat, chinh 1y co s¢ dir liéu |, . < S A o TR S \
B13 dAt dai, ho so dia chinh Vian phong PBang ky dat dai Ho6 so dia chinh; co s¢ dir li¢u dat dai 1/8 ngay
A oA A a0« . |Gidy ching nhan; Quyét dinh diéu
s 1 Ae B§ phan ti€p nhan va tra két qua y g nhan, Yy : . .
B14 |Tra két qua SONN & M U2\ chinh quyét dinh giao dat, cho thué dét | 1/8 ngay
Tong thoi gian giai quyét 05 ngay

b Déi véi cdc xi thudc khu viee II, khu vue I1 (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thugc khu vwe ITT, khu vwe IT, khu viee I thugc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay
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TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuc hi¢n San pham thue hién Thot stan
thuc hién
, ‘ B0 phén tiép nhan va tra két qua |Tiép nhan ho so; S6 theo dbi; S6 hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so S6 NN & MT tai Trung tim Phyc |so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
vu hanh chinh c6ng tinh Son La
B2 Phong Quan 1y tai nguyén dat  |Lanh dao Phong Phén cong thy 1y; Yéu cau VPDPK cung | 1/2 ngay
cap thong tin
B3 Cung cip thong tin Vin phong Pang ky dat dai Thong tin co 80 dir liéu; trich lyc ban d6 | 01 ngay
dia chinh (néu c6)
Hudng giﬁn trich‘do, tricl} luc; Két quara
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia;
Chu tri, phoi hop cic co quan cé lién
. . o Chuyén vién thu ly quan xac dinh truong hop dugc mién | 05 ngay
B4 |Phong Quan 1y tai nguyén dat tidn sir dung dat, tién thué dit (néu co);
Du thao To t’rinh Chu tich UBND tinh;
Duy thao Quyét dinh
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
) . Lanh dao khoi Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
B5 [Phé duyét to trinh L . —. ) :
Gidm doc S& To trinh Chua tich UBND tinh 1/2 ngay
X tea 1A Trung tdim Phuyc vu hanh chinh 2 1A A A .
B6 |Chuyén lién thong cong tinh Son La Chuyén ho so 1ién thong 1/4 ngay
B7 |Lién thong UBND tinh 03 ngay
£ N P Bo phan tiép nhan va tra két qua |Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao \
B8 |[Tiép nhan két qua lién thong 36 NN & MT dat. cho thué dat 1/4 ngay
Khong
B9 |T6 chuc xac dinh va phé duyét |S¢ Nong nghiép va Moi truong, |Quyét dinh phé duyét gia dat cu thé tinh V?to
gia dét cy thé (trinh ty riéng)  |UBND tinh thoi gian
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giai quyét
thu tuc
hanh
chinh
B10 |Lién théng co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Phong Quan Iy tai nguyén dét gu thao Phoi Gidy chuing nhéan da bién 01 ngay
B11 |In Gidy chiing nhan P — - —
Lanh dao Phong Duyét Phéi1 Gidy ching nhéan da bién tap 1/2 ngay
B12 [KY Gidy chimg nhén Giam ddc So Gidy chung nhan 01 ngay
B13 ggipdg?aﬁ’éc?;n(;;ycﬁ?n? dir ligu Vin phong Piang ky dat dai Hb so dia chinh; co s¢ dit lidu dat dai 1/2 ngay
A oA a0« |Gidy chimg nhan; Quyét dinh diéu chinh
s AL, B phan ti€p nhéan va tra két qua y g nhan, Luyet di . \
Bl4 |Tra két qua S II\J)N & Mlzl“ ' a quyét dinh giao dat, cho thué dat 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay

5. Piéu chinh quyét dinh giao (':Ifit2 cho thué dat, cho phép chuyén muyc dich sir dung dit do sai sot vé ranh giéi, vi tri,
dién tich, myc dich sir dung giira ban do quy hoach, ban dé dja chinh, quyét dinh giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén
muc dich sir dung dat va so li€éu ban giao dat trén thuc dia

5.1. P6i v6i treong hop ngudi sir dung dit phai nﬁp tién sir dung dat, tién thué dit tinh theo gia dat trong bﬁng gia dat:

a) Péi véi cdc xi thudc khu vee I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé 6 phé duyét

danh sdch cdc xi thuéc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay
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TT Trinh tw thwe hién Trach nhiém thwe hién San phém thuc hién Thoi g}im
. . . . 4 . . . thl‘l’c hlgn
, ‘ Bo phan tiép nhan va tra két qua |Tiép nhan hd 80; S theo doi; S6 hoa hd
B1 |Ti€p nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuc [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/8 ngay
vu hanh chinh c6ng tinh Son La
B2 Phong Quan 1y tai nguyén dat Lanh dao Phong Phén cong thu 1y; Yéu cidu VPDK cung | 1/8 ngay
cap thong tin
B3 Cung cip thong tin Vin phong Pang ky dit dai Thong tin co s¢ dir liéu; trich lyc ban d6 | 1/4 ngay
dia chinh (néu co)
Hudng dﬁq trich dq, trich h;lC; Két qua
Chuvén vien thu I¥ ra soat, kiém tra ho so; ki€ém tra thuc 02 ned
B4 [Phong Quan 1y tai nguyén dat Y i dia; Dy thao T¢ trinh Chu tich UBND sy
tinh; Dy thao Quyét dinh
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/4 ngay
o Lanh dao khéi Kiém duyét noi dung trinh 1/4 ngay
B5 |Phé duyét to trinh - - )
Gidm doc S& T¢ trinh Chu tich UBND tinh 1/4 ngay
X 1ia A Bo phan tiép nhan va tra két qua 2 1A A \
B6 |Chuyén lién thong 36 NN & MT Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
B7 |Lién thong UBND tinh 1,5 ngay
£ N T Bo phan tiép nhan va tra két qua |Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao \
B8 |Tiép nhan két qua lién thong 36 NN & MT dat. cho thué dat 1/4 ngay
Chuven tho . Chuyén vién thy Iy Duy thao Phiéu chuyén thong tin thué 1/4 ngay
B9 uyen thong tin sang co quan - : - — - - :
thué Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung phiéu chuyén 1/4 ngay
Lanh dao So Phiéu chuyén thong tin 1/4 ngay
B10 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
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Phong Quén 1Y tai nguyén dét I?U: thdo Phoi Giay chirng nhan da bién 1/4 ngay
& i A tap
B11 |In Gidy chirng nhéan ————— —

Lanh dao Phong Duyét Phoi Giay chirng nhan da bién tap 1/4 ngay
B12 |[K¥ Gidy chimg nhén Giam déc So Gidy chimg nhan 1/4 ngay

Cép nhat, chinh 1y co s¢ dit licu |,. \ - VR N ) _ 1 1iA. 4Ke 4 \
B13 dAt dai. ho so dia chinh Vian phong Bang ky dat dai HoO so dia chinh; co s¢ dit liu dat dai 1/8 ngay

A s A o o« |Gidy chimg nhan; Quyét dinh diéu

s 1A B§ phan tiép nhan va tra két qua y ng an,  Ruy : . .
B4 |Tra két qua SONN & M U3 1 hinh quyét dinh giao dat, cho thué dét | 1/8 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 07 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee I1, khu vwe 111 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay

TT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thue hién Thot gtan
Y . . . . . . . thl‘l,c hl?n
, ‘ Bo phan tiép nhan va tra két qua |Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; S6 hoa hd
B1 |Ti€p nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phyc [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La

g |Phong Quan Iy tai nguyén dat  |Lanh dao Phong Phan cong thy 1y; Yéu cau VPDK cung | 1/4 ngdy
cap thong tin

B3 Cung cap thong tin Vin phong Pang ky dat dai Thong tin co s& dir li¢u; trich luc ban | 1,5 ngay
do dia chinh (néu c6)




25

Huéng dan trich do, trich luc; Két qua
ra soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc

B4 |Phong Quan Iy thi nguyen dit | oo Ven D dia; Dy thio T trinh Chi tich UBND | > "8V
tinh; Dy thdo Quyét dinh
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 01 ngay
L Lanh dao khoi Kiém duyét ndi dung trinh 01 ngdy
B5 [Phé duy¢t to trinh — . . ; -
Giam doc S& To trinh Chu tich UBND tinh 1/2 ngay
2 A A Bo phén tiép nhan va tra két qua 2 1A A \
B6 |Chuyén lién thong 36 NN & MT Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
B7 |Lién thong UBND tinh 03 ngay
S S B0 phan tiép nhan va tra két qua |Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao \
B8 |Ti€p nhan két qua lién thong 36 NN & MT dat. cho thué dét 1/4 ngay
A X ' Chuyén vién thu ly Dy thao Phiéu chuyén thong tin thué 1/2 ngay
B9 gl}lll%yen thong tin sang co' quan Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung phiéu chuyén 1/2 ngay
Lanh dao S& Phiéu chuyén thong tin 1/2 ngay
B10 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thil tuc hanh chinh)
Phong Quén 1y tai nguyén dit gu thdo Phoi Giay ching nhan da bién 1/2 ngay
B11 |(In Gidy ching nhan bp %t Phoi Gikv ch a0 43 bia
Lanh dao Phong té;yg o1 Liidy chtmg nhan da bIen |-y ngay
B12 |Ky Gidy chingnhan Giam déc So Gidy chimg nhan 01 ngay
13 |C4p nhat, chinh Iy co so i lidw |2 o Dang ky dét dai Hb so dia chinh: co so dit ligu détdai | 1/4 ngay

dét dai, hd so dia chinh
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Gidy chimg nhan; Hop dong thué dat;
Quy¢t dinh di€u chinh quy¢t dinh giao | 1/4 ngay
dat, cho thué dat

B6 phén tiép nhan va tra két qua

B14 |Tra két qua 36 NN & MT

Téng thoi gian giai quyét 17 ngay

5.2. D6i v6i trwong hop nguoi siv dung dat phai n6p tién sir dung dit, tién thué dat tinh theo gia dét cu thé

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thi twéng Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xa thuc khu vwe I1I, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay

Thoi gian

TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién ‘A
y . . . . . . . thl.l’c hl@n

) . B6 phan tiép nhén va tra két qua S¢ Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; S6 hoa hod
B1 |Tiép nhan ho so NN & MT tai Trung tam Phuc vu [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/8 ngay
hanh chinh cong tinh Son La

B2 Phong Quan 1y tai nguyén [Lanh dao Phong Phéan cong thu 1y; Yéu cau VPPK cung | 1/8 ngay
dat cap thong tin
B3 Cung cip thong tin Vin phong Pang ky dit dai Thong tin co s¢ dir licu; trich lyc ban d6 | 01 ngay
dia chinh (n€u co)
Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
he i 19 4 ) Chuvén vien thu 1< soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia; Du 02 ned
B4 PA, ong Quan Iy tai nguyen y Y thao To t;inh Chu tich UBND tinh; Dy gay
dat thao Quyét dinh
Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung trinh 1/4 ngay
Lanh dao khoi Kiém duyét ndi dung trinh 1/4 ngay

B5 |Phé duyét to trinh

Giam ddc So T& trinh Cha tich UBND tinh 1/4 ngay
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B6 phan tiép nhan va tra két qua So

B6 |[Chuyén lién thong NN & MT Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
B7 |Lién thong UBND tinh 1,5 ngay
i .z ... . |Bophan tiép nhan va tra két qua S& |Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao :
B8 |Tiép nhan két qua lién thong NN & MT dat. cho thué dét 1/4 ngay
Khong
TO chirc xdc dinh va phé |[S¢ Nong nghiép va Moi truong, tinh vao
duyét gia dét cy thé (trinh tw [UBND tinh , , 7 thoi gian
B9  [riéng) Quyeét dinh phé duy¢t gia dat cu thé giai quyet
thu tuc
hanh
chinh
B10 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Phong Quén 1Y tai nguyén dit [211: thao Pho1 Giay ching nhan da bién 1/4 ngay
2 g A tap
B1l |In Gidy chirng nhin — - —
Lanh dao Phong Duy¢t Phoi Giay ching nhan da bién tap | /4 ngay
B12 |KY Gidy ching nhan Giam déc So Gidy chimg nhan 1/4 ngay
Cap nhat, chinh 1y co so dir | ,. . < S A o TR S \
B13 liéu dat dai, hd so dia chinh Vian phong Pang ky dat dai Ho6 so dia chinh; co s¢ dir li¢u dat dai 1/8 ngay
A oaa a0 g0 oo |Gidy chimg nhan; Quyét dinh diéu chinh
s 1 Ae B phan tiép nhan va tra két qua S¢é Y g nhign, Luyet dinh d \
B14 |Tra két qua NNp& .MT p e 4 quyét dinh giao dat, cho thué dat 1/8 ngay
z N £ 07 ngay
Tong thoi gian giai quyet
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b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe IIT, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay

TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuc hi¢n San phim thuc hién Thot stan
. 3 . . . . . . thl.l,c hl?n
B6 phan tiép nhan va tra két qua S¢ |Tiép nhan ho so; SO theo ddi; S6 hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so NN & MT tai Trung tdm Phuc vu [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
hanh chinh c6ng tinh Son La
B2 Phong Quan 1y tai nguyén dat |Lanh dao Phong Phéan cong thu ly; Yéu cau VPPK cung | 1/2 ngay
cap thong tin
B3 Cung cp thong tin Vin phong Piang ky dat dai Thong tin co s¢ dir licu; trich lyc ban d6 | 1,5 ngay
dia chinh (n€u co)
Hudng ﬂﬁn trich do, trich luc; Két qua ra
Chuvén vién thu 14 soat, ki€m tra ho so; kiém tra thuc dia; Du 07 ned
B4 |Phong Quén Iy tai nguyén dét | 4y thio To trinh Chi tich UBND tinh; Dy gay
thdo Quyét dinh
Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung trinh 01 ngay
. N Lanh dao khoi Kiém duyét ndi dung trinh 01 ngay
B5 |Phé duyét to trinh I . —. - -
Giam doc S& To trinh Chu tich UBND tinh 1/2 ngay
X A 1A Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong 2 1A A \
B6 |Chuyén lién thong tinh Son La Chuyén ho so 1ién thong 1/4 ngay
B7 |Lién thong UBND tinh 03 ngay
% N1 Ae o i A 1A B phan tiép nhan va tra két qua S& |Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao .
B8 |Tiép nhan két qua lién thong NN & MT dat. cho thué dét 1/4 ngay
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Khong
T chtrc xac dinh va phé duyét [S6 Nong nghiép va Moi truong, tinh V?lo
gia dat cu thé (trinh tu riéng) [UBND tinh ) ) ) thoi gian
B9 Quyeét dinh phé duyét gid dat cu thé giai quyet
thu tuc
hanh
chinh
B10 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)
Phong Quan Iy tai nguyén dét I?u: thdo Phoi Giay chung nhan da bién 01 ngay
-4 , A tap
BI1 |In Gidy ching nhin — - —
Lanh dao Phong Duy¢t Phoi Giay ching nhan da biéntap | 4 /4 ngay
B12 |K¥ Gidy chung nhén Gism déc So Giky chimg nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh ly co s¢ dit |,,. . <  ake 4ot A o A 1A Ak Ao \
B13 liéu dit dai, ho so dia chinh Vian phong Pang ky dat dai Ho6 so dia chinh; co s¢ dir li¢u dat dai 1/4 ngay
A LA A A s a1 A s an |Gidy ching nhan; Quyét dinh diéu chinh
s 1Ay B0 phéan ti€ép nhan va tra két qua S& . e i .
B14 |Tra két qua NI.\Ip&.MT p nhe q quyet dinh giao dat, cho thué dat 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay

6. T6 chirc kinh té nhan chuyén nhuwong, thué quyén sir dung dit, nhan gép von bang quyén sir dung dat dé thyc hién
du an dau tu

a) Doi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu tuwong Chinh phii vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay
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. i . . i oz . Thoi gian
TT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thuc hién thue hién
B6 phén tiép nhan va tra két qua|Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; S6 hoa
B1 [Tiép nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuc |ho so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La
B2 |Giao nhiém vy chu tri, phéi hop  [UBND tinh Vian ban giao nhiém vu 02 ngay
Lanh dao Phong Phan cong thu ly 1/4 ngay
Vin ban xin ¥ kién Cac So, nganh va
\ T A 3k A n , UBND cip xi; Vin ban xin y kién cac \
B3 [Phong Quan ly tai nguyén dat Chuyén vién thu ly tinh, thanh ph é xéc dinh vi pham phap 02 ngay
luat vé dat dai
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
Vin ban xin ¥ kién Céac So, nganh va
, Ay s 1oa ~ , UBND cép x4; Vin ban xin ¥ kién cac \
B4 |Ky duyé¢t van ban Lanh dao S¢ tinh, thanh phd xéc dinh vi pham phap 1/2 ngay
luat vé dat dai
B5 [Xin ¥ kién cac S&, nganh, UBND cép x4 va S& Nong nghiép va Moi truong cac tinh, thanh phd 04 ngay
Du thao Tc‘)j trinh UBND tinh chép thuan
o Chuyén vién thu 1y nhdn chuyén nhugng; Dy thdo Van ban) 5 5\
B6 [Phong Quan ly tai nguyén dat chiap thudn nhan chuyén nhuong cua
UBND tinh
Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
Lanh dao khoi Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
T& trinh UBND chap thuan hodc khong
B7 |Phé duyét to trinh . 4 3 5 &
Y€ Gidm dée S& chap thuan nhan chuyén nhugng thuc 1/4 ngay

hién du én;q Du thao Van ban chr?ip thuan
nhan chuyén nhugng cua UBND tinh
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2 A A Bo phan tiép nhan va tra két qua 2 1A A \
B8 [Chuyén lién thong 36 NN & MT Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
B9 [Lién thong UBND tinh 02 ngay
B10|Van thu Vin phong UBND tinh déng du, phat hanh chuyén Bo phian mét cira tai Trung tim Phuc vu hanh| 1/4 ngay
chinh cong tinh
Vin ban chap thuan hodc khong chap
A 1A A . . |thuén t6 chirc kinh té duoc nhan chuyen
2 1 A ) B6 phan mdt ctra tai Trung tam \
B11|Tra két qua \ , A nhuong, thué quyen sit dung dat, nhan| 1/4 ngay
phuc vu hanh chinh cong tinh
g6p von bang quyén sir dung dat dé thuc
hién du an
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee I1, khu vwe 111 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie II, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 27 ngay

TT Trinh tw thwe hién Trach nhiém thue hién Sén phim thue hién Thot gian
. . . . . . . . th];l,c hl@ll
Bo phan tiép nhan va tra két qua|Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; SO hoa ho
B1 |Tiép nhin ho so S& NN & MT tai Trung tam Phuc [so (scan); Phiéu hen trd két qua 1/4 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La
B2 [Giao nhiém vu chu tri, phéi hop  |UBND tinh Vin ban giao nhi€ém vu 02 ngay
Lanh dao Phong Phén cong thuy 1y 1/4 ngay
B3 |Phong Quan ly tai nguyén dat in ban xin ¥ kién Céc S&, nganh v
gQ y guy! Chuyén vién thy Iy Van ban xin y kién Cac Sé, nganh va 02 ngay

UBND cap x3; Van ban xin y kién cac
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tinh, thanh phé xac dinh vi pham phap
luat ve dat dai

Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
Van ban xin y kién Cac S6, nganh va
, Ap o 1oz ~ \ UBND cap xa; Van ban xin y kién cac \
B4 |Ky duyét van ban Lanh dao So tinh, thanh phé xdc dinh vi pham phép 1/2 ngay
luat vé dat dai
B5 |Xin y kién cac SO, nganh, UBND cép x4 va S& Nong nghiép va Mai truong cac tinh, thanh phd 09 ngay
Du thao T¢ trinh UBND tinh chép thuan
" |Chuyénvién thuly nhdn chuyén nhuong; Dy thao Van ban| = e o
B6 [Phong Quan 1y tai nguyén dat chap thuén nhén chuyén nhuong cua
UBND tinh
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
Lanh dao khoi Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
T& trinh UBND chap thuan hoic khong
B7 |Phé duy€t to trinh A an chap thuin nhan chuyén nhuong thuc .
Gidm doc So hién du an; Du thao Van ban chép thuan 1/4 ngay
nhan chuyén nhugng cia UBND tinh
B8 |Chuyén lién thon B0 phan ti€p nhin va trd ket qui oy an 14 oo tian then 1/4 nga
Y 8 S NN & MT Y 8 8y
B9 |Lién thong UBND tinh 2,5 ngay
B10 |Van thu Van phong UBND tinh dong dAu, phat hanh chuyén B6 phan mot ctra tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh| 1/4 ngay

cong tinh
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Vin ban chép thuan hodc khéng chip
thuan t6 chirc kinh té duogc nhan chuyén
nhuong, thué quyen sit dung dat, nhan| 1/4 ngay
g6p von bang quyén st dung dat dé thuc
hién du an

B phan mdt cura tai Trung tdm

BI1 |Tra két qua phuc vu hanh chinh cong tinh

Tong thoi gian gidi quyét 27 ngay

7. Thi tuc Thi tuc Sir dung dat két hop da muc dich ma ngudi sir dung 13 té chic
7.1. Tru'(‘)'ng hop chép thuin phuwong 4n sir dung dét két hop
a) Poi véi cdc xi thugc khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét

danh sdch cdc xi thuc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 11 ngay lam viéc

Thoi gian

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thyc hién San pham thuc hién A
. Y . . g . . . thl.rc hl@n

’ ‘ Bo phan tiép nhan va tra két qua |Tiép nhan ho so; SO theo ddi; S6 hoa .
B1|Tiép nhan hd so S& NN & MT tai Trung tdm Phuc |hd so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/8 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La

Lanh dao Phong Phan cong thy ly 1/8 ngay

B2 [Phong Quan 1y tai nguyén dat Chuyén vién thy 1y Dy thao van ban xin y kién cac So, | 01 ngay
ban, nganh

B3 |Ky duyé¢t van ban Lanh dao S¢o Vin ban xin y kién cac Sé, ban, nganh | 1/2 ngay

B4 |Lién thong cac S&, ban, nganh 03 ngay
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To trinh UBND tinh; Dy thao van ban

) Chuyén vién thu ly chap thuan phuong an sir dung dat két | 02 ngay
B5 [Phong Quan 1y tai nguyén dat
hop

Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay

Lanh dao Khéi Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
B6 |Phé duyét to trinh -

Gidm doc S¢ To trinh UBND tinh 1/4 ngay

. Bo phan tiép nhan va tra két qua . _

B7 [Chuyén lién thong Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay

S6 NN & MT
B8 [Lién thong UBND tinh 2,5 ngay

B9 |Van thu Vin phong UBND tinh déng dau, phat hanh chuyén BO phian mét cira tai Trung tim Phuc vu hanh | 1/8 ngay
chinh cong tinh

, B phin mét ctra tai Trung tAm |Van ban chdp thuin phuong an s
B10 |Tra két qua ., 1/8 ngay
phuc vu hanh chinh cong tinh dung dat két hop

Tong thoi gian gidi quyét 11 ngay

b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie IT, khu viee I thudc vitng dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 21 ngay lam viéc
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TT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thyc hién San pham thue hién Thot stan
. . . . 4 . . . thl.l’c hl@n
Bo phén tiép nhén va tra két qua |Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; S6 hoa
Bl |Tiép nhéan ho so S& NN & MT tai Trung tim Phuc |hd so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/8 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La
Lanh dao Phong Phan cong thu ly 1/8 ngay
B2  [Phong Quén Iy tai nguyén dat  |Chuyén vién thy Iy Dy thdo vin ban xin ¥ kién cac S&, | 01 ngay
ban, nganh
B3 |Ky duyét van ban Lanh dao S¢ Vin ban xin y kién cac Sé, ban, nganh | 1/2 ngay
B4 |Lién thong cic S&, ban, nganh 07 ngay
T¢ trinh UBND tinh; Du thao van ban
) Chuyén vién thu ly chap thuan phuong an sir dung dat két | 07 ngay
B5 [Phong Quan 1y tai nguyén dat
hop
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
Lanh dao Khéi Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
B6 |Phé duyét to trinh -
Giam doc S& To trinh UBND tinh 1/4 ngay
. Bo phan tiép nhan va tra két qua . _
B7 [Chuyén lién thong Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
S6 NN & MT
B8 [Lién thong UBND tinh 3,5 ngay
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B9 |Van thu Van phong UBND tinh dong diu, phat hanh chuyén Bo phan mot cira tai Trung tAm Phuc vy hanh | 1/8 ngay
chinh cOng tinh

, B phin mét cira tai Trung tdm [Van ban chip thuan phuong an st
B10 |Tra két qua ., 1/8 ngay
phuc vu hanh chinh cong tinh dung dat két hop

Téng thoi gian gidi quyét 21 ngay

7.2. Tru’(‘)’ng hop chap thuin gia han phu’o’ng an sw dung dat két hop

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh phii vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xa thuc khu vwe III, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

TT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién ;rhhl;): lgliglr:
Bo phan tiép nhan va tra két qua |Tiép nhan ho so; SO theo ddi; S6 hoa
Bl |[Tiép nhan hé so S& NN & MT tai Trung tdm Phuc [ho so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La
Lanh dao Phong Phan cong thu ly 1/4 ngay
To trinh UBND tinh; Du thdo van ban
B2 |Phong Quan ly tai nguyén dat Chuyén vién thy 1y chap thuan phuong 4n sir dung dat két | 2,5 ngay
hop
Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
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Lanh dao Khéi Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
B3 |Phé duyét to trinh -
Giam doc S& To trinh UBND tinh 1/4 ngay
. Bo phén tiép nhan va tra két qua . .
B4 |Chuyén lién thong Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
S6 NN & MT
B5 |Lién thong UBND tinh 02 ngay

B6 [Van thu Van phong UBND tinh dong dau, phat hanh chuyén Bo phan mot cira tai Trung tdm Phuc vu hanh | 1/4 ngay
chinh cong tinh

, B phan mot cira tai Trung tdm |Van ban chp thuan gia han phuong an
B7 |[Tra ket qua ., 1/4 ngay
phuc vu hanh chinh cong tinh su dung dat két hop

Tong thoi gian gidi quyét 07 ngay

b Déi véi cdc xd thudc khu vwe I1, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITT, khu vie I, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

TT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thue hién Sin phim thue hién Thoi gian
3 . . . . . * . thl.l’c hl?n

, . Trung tim Phuc vu hanh chinh |Tiép nhan ho so; SO theo ddi; S6 hoa
B1 |[Tiép nhan ho so 1/4 ngay

cong tinh Son La hé so (scan); Phiéu hen tra két qua

B2 |Phong Quan Iy tai nguyén dat Lanh dao Phong Phan cong thu ly 1/4 ngay
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To trinh UBND tinh; Dy thdo van ban

Chuyén vién thu ly chap thuan phuong an st dung dat két| 7.5 ngay
hop
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
Lanh dao Khéi Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
B3 |Phé duyét to trinh -
Gidm doc S& To trinh UBND tinh 1/4 ngay

, Trung tdm Phuc vy hanh chinh L.
B4 |Chuyén lién thong Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
cong tinh Son La

B5 |Lién thong UBND tinh 7 ngay

B6 |Vin thu Vin phong UBND tinh dong dau, phat hanh chuyén BO phan mét cira tai Trung tim Phuc vu hanh | 1/4 ngay
chinh cong tinh

Trung tdm Phuc vu hanh chinh |Van ban chép thuén gia han phuong an
B7 |Tra két qua cong tinh Son La str dung dat ket hop 1/4 ngay

Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay

8. Tham dinh, phé duyét phwong an sir dung dat
a) Doi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh phii vé ¢ phé duyét

danh sdch cdc xi thuéc khu vuwee III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 28 ngay lam viéc
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TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot stan
. . . . 4 . . . thl.l’c hl?n
, ‘ B phan tiép nhan va tré két qua S¢ [Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; SO hoa hod
B1 |[Tiép nhan ho so NN & MT tai Trung tdm Phuc vu [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
hanh chinh cong tinh Son La
Lanh dao Phong Phan cong thy 1y 1/4 ngay
Du thao T¢ trinh UBND tinh; Du thao
Phong Po dac ban d6 va Vién tham N , Quyét dinh thanh 1ap Hoi dong tham .
B2 Chuyén vién thy 1y dinh; Dy thao Vian ban lay ¥ kién cac So, 02 ngay
ban, nganh c6 lién quan, UBND cap xa
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
Lanh dao Khdi Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
B3 |Phé duyét to trinh i q T,(‘)’ tl‘iflh UBND‘ tinh; ,VE.vlfl ban lay y kién ‘
Lanh dao So cac S¢, ban, nganh c6 lién quan; UBND | 1/2 ngay
cap xa
Ban hanh Quyét dinh thanh 1ap Hoi ) £, o T S .
B4 ddng thim dinh UBND tinh Quy¢ét dinh thanh 1ap Hoi dong tham dinh | 02 ngay
B5 |Lién thong thanh vién Hoi dong tham dinh 08 ngay
B6 [Hop Ho1 déng tham dinh 04 ngay
‘ . |Chuyén vien thu Iy Du thag Thong bao Ye V}@C chmhA’ stra, bo 02 ngay
B7 |Phong Do dac ban d6 va Vién tham sung hd so phuong an sir dung dat
Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung vin ban 1/2 ngay
B8 |Ky duyét vin ban Lanh dao S& Thong bio vé viéc chinh stra, b0 sung ho |y 5 o
so phuong an sir dung dat
. Khong
B9 |Thoi gian chinh stra, b6 sung ho so tinh vao

thoi gian
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giai quyét
thu tuc
hanh chinh
‘ . |Chuyen vien thu Iy ToAtrlnhAUBND tll’ﬂ,’l; D},I’ thao Q?yet dinh 03 ngay
B10 [Phong Po dac ban d6 va Vién tham phé duyét phuong an su dung dat
Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
N Lanh dao Khoi Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
B11 |Phé duyét to trinh N — - -
Lanh dao So To trinh UBND tinh 1/4 ngay
2 1en 1A B6 phan tiép nhan va tra két qua S¢ 2 1A A \
B12 |Chuyén lién thong NN & MT Chuyén ho so 1ién thong 1/4 ngay
B13 |Lién thong UBND tinh 02 ngay
B14 [Van thu Van phong UBND tinh dong dAu, phat hanh chuyén B6 phan mot ctra tai Trung tam Phuc vu hanh chinh | 1/4 ngay
cong tinh
s 1K Bo6 phan mot cira tai Trung tdm |Quyét dinh phé duyét phuong an sir dung \
B1S |Tra két qua phuc vy hanh chinh cong tinh dat 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 28 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe I1, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITT, khu vie I, khu viee I thude viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 38 ngay lam viéc

TT Trinh ty thue hién Trach nhi¢m thuc hi¢n San pham thue hién Thot stan
. 3 . . . . . . thl.l’c hl@n
B§ phan tiép nhan va tra két qua S& | Tiép nhan h so; SO theo ddi; SO hoa
B1 |Ti€p nhan ho so NN & MT tai Trung tdm Phuyc vu [ho so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
hanh chinh cong tinh Son La
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Lanh dao Phong Phan cong thu ly 1/4 ngay
Du thao To trinh UBND tinh; Du
. N thao Quyét dinh thanh 1ap Hoi dong
B2  |Phong Do dac ban do va Vién tham |Chuyén vién thu ly tham dinh; Dy thao Van ban lay y | 03 ngay
kién cac S&, ban, nganh cé lién
quan, UBND cap xa
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
Lanh dao Khdi Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
B3  |Phé duyét to trinh ) q Tﬁz trinlll UBqND tinh; V?ln bén’ léyA}'I ‘
Lanh dao S¢ kién cac S¢, ban, nganh co lién| 1/2 ngay
quan; UBND cap xa
B4 Bfll’l han}l Quyet dinh thanh lap Hé1 UBND tinh Quyet dinh thanh 1ap H6i dong tham 02 ngdy
dong tham dinh dinh
g5 |Lién thong thanh vién Hoi dong tham dinh 10 ngay
Be |Hop Hoi dong tham dinh 06 ngay
Du thdo Théng bao vé viéc chinh
. .y .v.x ., |Chuyén vién thy ly sta, b6 sung ho so phuong an stt| 04 ngay
B7 |Phong Po dac ban d6 va Vién tham A
dung dat
Lanh dao Phong Kiém duyét ni dung van ban 1/2 ngay
, A 1o ~ \ Thoéng bao vé viéc chinh stra, b N
B8  |Ky duyét van ban Lanh dao So sung hd so phuong 4n sit dung dit 1/2 ngay
Khong tinh
B9  |Thoi gian chinh sira, b6 sung ho so vao th.oqu.
gian giai

quyét thu
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tuc hanh
chinh
T& trinh UBND tinh; Dy thao Quyét
. N Chuyén vién thu ly dinh phé duyét phuong an st dung| 05 ngay
B10 |Phong Do dac ban d6 va Vién tham dat
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
Lanh dao Khdi Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
B11 |Phé duy¢t to trinh
Lanh dao So To trinh UBND tinh 1/4 ngay
X 1ia A B6 phan tiép nhan va tra két qua So 2 1A A \
B12 |Chuyén lién thong NN & MT Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
B13 |Lién thong UBND tinh 03 ngay
Bl4 |Van thu Vin phong UBND tinh déng dau, phat hanh chuyén Bo phan mét cira tai Trung tAm Phuc vu hanh | 1/4 ngay
chinh cOng tinh
: BO phan mot ctra tai Trung tam |, yét dinh phé duyét phuong én sit
B15 |Tra két qua phuc vu hanh chinh c¢ong tinh dngg dat P yep 8 1/4 ngay
Tong thoi gian giai quyét 38 ngay

9. Giai quyét tranh chip dit dai thudc thim quyén ciia Chi tich UBND cép tinh

a) Poi véi cdc xi thudc khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vuwe III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, bé sung, thay thé)

- Thoi han giai quyét: 45 ngay lam viéc (khong tinh thoi gian cac ngay nghi, ngay 18 theo quy dinh cta phap luat) ké tir ngay
thu ly don.
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STT Trinh tu thwc hién Trach nhiém thuc hién San phém thuc hién Thoi gﬁm
3 . . . . . . . thlrc hl@n
Nguoi c6 don yéu cau giai R , o R ,
B1 | quyét tranh chép dat dai ndp | Ban Tiép cong dan cép tinh 1{1}11? ne t}]f acl)’ thy 1y hodc Thong bdo
don tai UBND cap tinh ong thu 1y
Chua tich UBND tinh c6 vin | Ban tiép cong dan tinh tham muu | Vin ban giao nhiém vu cho S& Néng
B2 | ban giao S& Nong nghiép va | cho Chu tich UBND tinh nghiép va Méi trudong 02 ngay
Moi trudong tham tra, xac minh
Lanh dao S¢ Nong nghiép va | Lanh dao S& Nong nghiép va Moi | Y kién phan cong thyc hién xac minh
Moi truong giao Phong Quan | truong \
B3 ly tai nguyén dat thuc hién 1/2 ngay
tham tra, xac minh
Lanh dao Phong Quan Iy tai nguyén | . = ., A , .
{4t phan cong thy Iy Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
. 1v n: . 14, | Chuyén vién Phong Quan ly tai s £, 1 %
Ph 1 .
B4 xong Qua,n y'tal nguyén dat nguyén dit phu trach duoc phan Du thao FO’ trinh, Quyét dinh giai quyét 28 ngdy
tham tra, x4c minh cong tranh chap
Lanh dao Phong Quan Iy tai nguyén | Y kién thim dinh (T trinh, du thao| 3,5 ngay
dat quyét dinh)
Xem x¢ét, phé duyét. Giao van
thu 1€iy $6, vao so, phat hanh, | _ . \ n R .
B> chuyén lién thong 1én UBND Lanh dao So Phe duyét 2,5 ngdy
tinh
B6 | Tiép nhan, chuyén lién thong | Vin thu Kém ho so 1/4 ngay
B7 | Lién thong UBND tinh 07 ngay
B8 | Vin thu Vin phong UBND tinh dong déu, phat hanh chuyén B6 phin mot ctra tai Trung tim Phuc vu hanh | 1/4 ngay

chinh cong tinh
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B9

Tiép nhan két qua lién thong,
tra két qua cho cong dan

Bd phan mdt ctra tai Trung tam
phuc vu hanh chinh cong tinh

Quyét dinh giai quyét tranh chap hoic
quyét dinh céng nhan hoa giai thanh,
gtri cho cac bén tranh chap, cac t6 chirc,
c4 nhan c6 quyén va nghia vu lién quan

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

45 ngay

b) Poi véi cdc xi thudc khu vwe II, khu vuee III (theo Quyét dinh sé6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii tuéng Chinh

phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vue 11, khu vye I1, khu vuc I thujc ving dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo van ban swa doi, bo sung, thay thé)

- Thoi han giai quyét: 55 ngay lam viéc (khong tinh thoi gian cac ngay nghi, ngay 18 theo quy dinh cta phap luat) ké tir ngay

thu ly don.
STT Trinh tw thyc hién Trach nhiém thye hién Sin pham thue hién Thot gian
. . . . 4 . . . thl.l’c hlen
Nguoi co don yéu cau giai quyét A , s A .
B1 | tranh Ch?}p dat dai nop don tai | Ban Tiép cong dan cap tinh Eﬁggg ﬂl:iaol ,thl'l [y hogc Thong bao
UBND cip tinh gty
B2 Cil;l; tlscél %]?)II:ID ;mﬁliéco zgnl\b;[%r; Ban tiép cong dan tinh tham muu | Vin ban giao nhiém vu cho Sé Nong 02 ned
glav S0 TOng neueh cho Chi tich UBND tinh nghiép va Mbi truong gay
truong tham tra, xac minh
Lanh dao S¢& Nong nghiép va
B3 M.Ol tru’(Amg glao Ph(?{lg Q;u an Ly Lar}h dao SG Nong nghiep va Moi Y kién phan cong thyc hién xac minh | 1/2 ngay
tai nguyén dat thyc hién tham tra, | truong
xac minh
Phong Quan 1y tai nguyén dit | Linh dao Phong Quan 1y tai nguyén | o, , .« A A , .
B4 tham tra, xdc minh dat phan cong thu ly Y kién phan cong thu Iy 1/2 ngay
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Chuyén vién Phong Quan Iy @ifp s 1o ik Quyét dinh gidi ‘
nguyén dat phu trach dugc phan X % 38 ngay
~ quyét tranh chap
cong
Lanh dao Phong Quan Iy tai nguyén | Y kién thim dinh (T trinh, dy thao .
P L s 3,5 ngay
dat quyét dinh)
Xem xét, phé duyét. Giao van thu
B5 | ldy sd, vao sb, phat hanh, chuyén | Lanh dao S& Phé duyét 2,5 ngay
lién thong 1én UBND tinh
B6 | Tiép nhan, chuyén lién thong Van thu Kém ho so 1/4 ngay
B7 | Lién thong UBND tinh 07 ngay
B8 | Vin thu Vin phong UBND tinh déng diu, phat hanh chuyén Bo phan mot ctra tai Trung tim Phuc vu hanh | 1/4 ngay
chinh cong tinh
. A 1A y 1e R ., | BO phan moét cua tai Trung Quyet fi inh glAa ! ql%yet t f?nh ‘chap l}gac quy,et
Ti€p nhan két qua lién thong, tra | . . , dinh cong nhan hoa giai thanh, gt cho céc .
B9 IO . A tam phuc vu hanh chinh | IS S A 1/2 ngay
két qua cho cong dan A bén tranh chap, céc t6 chtic, cd nhan c6 quyén
cong tinh \ ~ oA
va nghia vu li€én quan
Tong thoi gian gidi quyét 55 ngay

10. Ping ky dat dai, tai san gin lién véi dat, cAp Gidy chirng nhin quyén sir dung dét, quyén sé hiru tai san gin lién
voi dat lan dau doi vai to chire dang st dung dat

10.1. Truwong hop sir dung dat theo hinh thirc quy dinh tai Piéu 119, khoén 2 Piéu 120 Luat Pat dai ma khong thudc
trueong hop dwoc mién toan bd tién sir dung dat, tién thué dit cho ca thoi han thué

a) Po6i véi cdc xi thugc khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sich cdc xi thuéc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay lam viéc
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TT

Trinh tu thuc hién

Trach nhiém thwe hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hi€én

Bl

Ti€p nhan ho so, chuyén ho so
dén Uy ban nhan dan cap xa noi
co dat

Trung tam Phuc vu hanh chinh cong

hodc Vin phong dang ky dit dai

Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; SO hoa
ho so (scan); Phi€u hen tra két qua

1/4 ngay

B2

Co quan chuyén moén vé nong
nghi€p va moi truong cap xa

Lanh dao Phong phéan cong

Phan cong thu ly

1/4 ngay

B3

Trich luc bin d6 dia chinh.
Truong hop trong hd so ding
ky, cap Gidy chimg nhan da c6
manh trich do ban d6 dia chinh
thi kiém tra, ky xac nhan manh
trich do ban db dia chinh theo
quy dinh, trir truong hgp manh
trich do ban d6 dia chinh da
duge Uy ban nhan dan cp x4
xac nhan hodac Chi nhanh Van
phong dang ky dat dai kiém tra,
ky duyét trudc ngay 01 thang 7
nam 2025.

Trudng hop trong hd so ding
ky, cap Gidy chiung nhan chua
c6 manh trich do ban d6 dia
chinh thi dé nghi don vi do dac
thuc hién viéc trich do ban d6
dia chinh.

Chuyén vién thu ly

Trich luq ban db dia chinh hodc trich
do ban do6 dia chinh

02 ngay
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Kiém tra thuc té st dung dét cua to
chuc, xac dinh ranh gidi cy thé cua
thira dat theo quy dinh tai khoan 2 Diéu

Chuyén vién thy ly 142 va khoan 2 Diéu 145 Luat Pat dai; | 05 ngay
B4 Co quan chuyén moén vé ndng Tham dinh ho so; Dy thao Quyét dinh
nghiép va moi trudng cap xa hinh thire sir dung dat; Dy thao Phiéu
chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu
tai chinh vé dat dai
Duyét ndi dung trinh, Chuyén ho S0
Lanh dao Phong dén co quan c6 chuc ndng quan ly dat| 1/2 ngay
dai cap tinh
Kiém tra hd
, Chuyén vién thu ly e Ha fo 8o 01 ngay
B5 |Phong Quan 1y tai nguyén dat
Lanh dao Phong Kiém duy¢t ndi dung trinh 1/2 ngay
Lanh dao khéi Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
B6  [Phé duyét to trinh -
Giam doc S& To trinh UBND tinh 1/4 ngay
7 B6 phan tiép nhan va tra két qua o
B7 |Chuyén lién thong Chuyén ho so lién thong 1/4 ngay
B8 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)
B9 Koy duyét f)uyet dinh hinh thtrc Lanh dao UBND tinh Quy¢ét dinh hinh thtrc sir dung dat 02 ngay
su dung dat
Khong tinh
B10 |T6 chuc x4c dinh va phé duyét [S6 Nong nghiép va Moi truong, |Quyét dinh phé duyét gia dat cu the V.élO th.éri.
gia dat cy thé (trinh ty riéng)  |UBND tinh gian giai
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quyét thii
tuc hanh
chinh
py] [|Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)
‘ " |Chuyén vién thuly Dy thao Gidy chimg nhan 01 ngay
B12 |Phong Quan ly tai nguyén dat
Lanh dao Phong Duyét Du thao Gidy chtng nhan 1/2 ngay

Ky duyét Gidy chirng nhéan (sau [Ldnh dao S& Nong nghiép va Moi |Gidy ching nhan
khi ¢6 thong tin tir co s¢ dir li¢u [truong
B13 [dugc lién thong hoac ching tu 1/2 ngay
hoic gidy to chimg minh da
hoan thanh nghia vu tai chinh)

Cap nhat, chinh 1y co sé dit liéu |Chi nhanh Van phong Pang ky dat

Bl4 14 dai, ho so dia chinh dai/Van phong ding ky dat dai

Cap nhat co so dit liéu dat dai 1/4 ngay

Trung tim Phyc vy hanh chinh cong |Gidy ching nhén; Quyét dinh hinh

BIS |Tra ket qua thirc sir dung dat

1/4 ngay

Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay

b Déi voi cdc xi thupe khu viee I, khu vwee ITT (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie II, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hoic theo vin bdn siva doi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay lam viéc

TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién Thot glan
. 3 . . . . . . th!l,c hl?ll
T1Aep qnhan ho 50, cAhuy?n h~0 50 Trung tam Phuc vu hanh chinh cong Tiep nhan ho SO.’;A, So theov d(il; Sq hoa ‘
B1 |dén Uy ban nhan dancap xanoi|, . S,. . 3 K s ho6 so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
o6 dat hodc Van phong dang ky dat dai
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B2

Co quan chuyén moén vé nong
nghi€p va moi truong cap xa

Lanh dao Phong phan cong

Phan cong thu ly

1/4 ngay

B3

Trich luc ban dd dia chinh.
Truong hop trong hd so ding
ky, cip Gidy chirmg nhan di c6
manh trich do ban dd dia chinh
thi kiém tra, ky xdc nhan manh
trich do ban db dia chinh theo
quy dinh, trir truong hgp manh
trich do ban d6 dia chinh da
dugc Uy ban nhan dan cap x4
xac nhan hoac Chi nhanh Van
phong dang ky dat dai kiém tra,
ky duyét trudec ngay 01 thang 7
nam 2025.

Truong hop trong hd so ding
ky, cap Gidy ching nhan chua
c6 manh trich do ban db dia
chinh thi dé nghi don vi do dac
thyc hién vige trich do ban d6
dia chinh.

Chuyén vién thu ly

Trich luq ban db dia chinh hodc trich
do ban do6 dia chinh

03 ngay

B4

Co quan chuyén moén vé nong
nghi€p va moi trudng cap xa

Chuyén vién thu ly

Kiém tra thuc té s dung dét cua to
chic, xac dinh ranh gidi cu thé cua
thira dat theo quy dinh tai khoan 2 Piéu
142 va khoan 2 Diéu 145 Luat Dat dai;
Tham dinh ho so; Du thao Quyét dinh
hinh thirc st dung dét; Du thao Phiéu

08 ngay
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chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu
tai chinh vé dat dai

Duyét noi dung trinh, Chuyén hd so

Lanh dao Phong dén co quan c6 chtrc ning quan 1y dat| 1/2 ngay
dai cap tinh
Kiém tra ho
, Chuyén vién thu ly e Ha fo 8o 04 ngay
B5 |Phong Quan 1y tai nguyén dat
Lanh dao Phong Kiém duy¢t ndi dung trinh 01 ngay
Lanh dao khéi Kiém duyét noi dung trinh 01 ngay
B6  [Phé duyét to trinh -
Giam doc S& To trinh UBND tinh 1/4 ngay
w B6 phan tiép nhan va tra két qua o
B7 |Chuyén lién thong Chuyén ho so 1ién thong 1/4 ngay
B8 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B9 I%y duyét AQuyet dinh hinh thirc Lanh dao UBND tinh Quy¢ét dinh hinh thirc st dung dat 03 ngdy
su dung dat
Khong tinh
T6 chie xac dinh va phé duyét [So Nong nghiép va Moi truong, vao thoi
gia dat cu thé (trinh tw rieng)  |UBND tinh Lo 42 A e i 2K 2 gian giai
B10 Quy¢et dinh phé duy¢t gid dat cu the quyét thi
tuc hanh
chinh

Bll

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
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Du thao Gidy chirmg nhén

. R . |Chuyén vién thy ly 02 ngay
B12 |Phong Quan ly tai nguyén dat
Lanh dao Phong Duyét Du thao Gidy chting nhan 1/2 ngay
Ky duyét Gidy chirng nhéan (sau [Ldnh dao S& Nong nghiép va Moi |Gidy ching nhan
khi c6 thong tin tir co s& dir li€u |truong
B13 |dugc lién thong hodc chung tur 1/2 ngay
hodc gidy to chirng minh da
hoan thanh nghia vu tai chinh)
Cap nhat, chinh 1y co sé dit liéu |Chi nhanh Van phong Pang ky dat | . A T S .
B14 144t dai, ho so dia chinh dai/Van phong ding ky ditdai | oP 1hat coso dirlicu dat dai 1/4 ngay
BI5 |Tra két qua Trung tam Phuc vy hanh chinh cong |Gidy chung nhan; Quyét dinh hinh 1/4 ngay

thirc str dung dat

Toéng thoi gian giai quyét:

25 ngay
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B. QUY TRINH NOI BQ GIAI QUYET THU TUC HANH CHIiNH THUQC THAM QUYEN CUA SO NONG
NGHIEP VA MOI TRUONG:
B1. POI VOI TO CHUC

1. Dang ky bién dong quyen str dung dat, quyen s0 hiru tai san gan lién véi dat trong cac tru’ong hop chuyen doi quyen
s dung dat nong nghlep ma khong theo phuong an don dlen, déi thlra, chuyen nhwong, thira ke, tang cho quyen st dung dit,
quyén s& hu’u tai san gan lién véi dat, gop von bang quyén si dung dat, quyen sO hiru tai san gan lién véi dat; cho thud, cho
thué lai quyen str dung dat trong du an xay dung kinh doanh két cau ha tang, ban hoic tang cho hoac dé thira ké hoiic gop von
bang tai san gin lién véi dat thué caa Nha nwéc theo hinh thirc thué dat tra tién hang nam (Poi VOi 16 chirc trong nudc, 16 chiec
t6n gido, t6 chirc ton gido truc thudc, t6 chirc nwée ngodi cé chirc ndng ngoai giao, té chire kinh té c6 von dau tw nwéc ngodi; to
chitc nuoc ngoai, ca nhan nwoc ngoai)

1.1. P6i véi treong hop chuyen doi quyen s1r dung dat nong nghlep ma khong theo phu’0’ng an don dlen, ddi thira hoac
truwong hop chuyen nhuong, thira ke, tang cho quyen sir dung dat, quyén sé hiru tai san gan lién véi dit, gop von bang quyén
sit dung dat, quyén sé hiru tai san gan lién véi dat; ban, thira ké, ting cho hoiic gép von bing tai san gin lién véi dat dwoc
Nha nuéc cho thué dit thu tién thué dit hang nim: 06 ngay lam viéc

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh phii vé phé duyét
danh sdch cdc xa thugc khu vuee I, khu viee I1, khu viee I thudce viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 06 ngay lam viéc

STT Trinh ty thue hién Trach nhi¢m thyc hién Sin pham thue hi¢n Thot gian
. 3 . . . . . . thl.l’c hl?n
Tiép nhan ho so va ban giao hd Trnng ‘Eam Pl}uc b hanh
Bl |[so vé phong chuyén mén (Scan hd chinh cong hodc Vin phong Hb so ban gbc hodc kém scan hd so 1/2 nga
s0) phong chuy dang ky dat dai; Dich vu buu & : say
chinh; Cong dich vu cong
B2 |Phan cong thu ly é‘g?ga?ao Van phong dang ky Y kién phén cong thu Iy 1/4 ngay
Vién chirc Van phong dang ky |, .z X e A 1sn :
B3 |[Thuly, xt Iy ho so dat dai phu trach duoc phan K1ern tra P 050 didiéu kien theo quy dinh, 04 ngay
cong y kién kiém tra
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B4

Chuyén lién théng co quan thué

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai phu trach dugc phan
cong

Phiéu chuyén thong tin

1/4 ngay

B5

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha

tuc hanh chinh)

B6

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xt 1y

+Truong hop ngudi st dung dt
phai nop thué thi tam dirng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vy tai chinh.

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia wvu tai chinh thi
chuyén B7

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai dugc phan cong

X 1y két qua lién thong

1/4 ngay

B7

Ky duyét

Giam ddc hodc Pho Giam dbe
dugc giao phu trach

Giéy ching nhan, chimg nhan dang ky
bién dong dat dai

1/4 ngay

B8

Ghi vao hd so dia chinh; cap
nhat co so dit liéu dat dai va lap
hé so dé Nha nuéc quan ly,
chuyén két qua ra bd phan tiép
nhan va tra két qua

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai phu trach dugc phan
cong

S6 dia chinh, co s& dit liéu dat dai

1/4 ngay

B9

Tiép nhan, Tra két qua cho
khéch hang

Trung tadm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
ding ky dat dai; Dich vu buu
chinh; Cong dich vy cong

Giéy ching nhan, chimg nhan dang ky
bién dong dat dai

1/4 ngay

Tong thoi gian giai quyét

06 ngay
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b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

STT |Trinh ty thyc hién Trach nhiém thuc hi¢én San phim thwe hién Thot stan
. 3 . . . . . . thl‘l’c hl?n
Tiép nhan ho so va ban giao ho Trllmg Eam P{luc v hfmh
Bl [so vé phong chuyén mon (Scan chinh cong hodc Vin phong Hb so ban gdc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
o 50) dang ky qat dai; Dich vu buu :
chinh; Cong dich vu cong
B2 |Phan cong thu ly Eg?ga?ao Van phong dang ky Y kién phéan cong thu 1y 1/2 ngay
Vién chtrc Van phong dang |, .: A 4 A1 a : ,
o1 1A iy g , ~ |Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh, ¥ .
B3 |Thuly, xtr Iy ho so k}/ dat dai phu trach dugc phan Kidn kidm tra 12 ngay
cong
w | Vién chac Van phong dang ’ 7
B4 |Chuyén lién thong co quan thué |ky dat dai phu trach dugc phan |Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
cong
B5 [Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
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Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xir 1y:

+Truong hop nguoi sir dung dat
phai nop thué thi tam dirng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
B6 |nguoi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh.

+ Truong hop da thuc hién
nghia vu tai chinh hodc khong
phat sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B7

Vién chirc Van phong dang

k¢ dét dai dwoc phén cong Xu ly két qua lién thong 1/2 ngay

Giam dboc hoic Pho Giam |Gidy chung nhan, chig nhan ding ky bién

B7 Ky duyét dbc duoc giao phy trach dong dat dai 1/2 ngay
Ghi vao hd so dia chinh; cép |Vién chirc Van phong dang | ,

B8 nl‘lét co vsc"y dir liéu dat dai va lap |ky dat dai phu trach duoc |So6 dia chinh, co s¢ dir liéu dat dai 1/2 ngay
ho so dé Nha nude quan 1y, phén cong

) ) Trung tdm Phuc vu hanh )

B9 Tiép nhén, Tra két qua cho |chinh cong hodc Van phong |Gidy ching nhan, ching nhan dang ky bién 1/2 ned

khach hang dang ky dat dai; Dich vu buu |dong dét dai g2y
chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 16 ngay

1.2. Poi véi truwong hop cho thué, cho thué lai quyén sir dung dét trong dw 4n xAy dung kinh doanh két ciu ha ting

a) Doi véi cdc xi thudce khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh phii vé phé duyét
danh sdch cdc xa thugc khu vuee I, khu viee I1, khu viee I thudce viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 03 ngay lam viéc
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STT

Trinh ty thywe hién

Trach nhiém thyc hién

San phim thuc hién

Thoi gian
thue hi€én

Ti€p nhan ho so va ban giao ho

Trung tdm Phuyc vu hanh
chinh cong hoac Van phong

Bl ;cg SV;) phong chuyén moén (Scan ding ky gé t dai: Dich vu buu Ho so ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
B2 [Phan cong thuy 1y ég:lga?ao Vén phong dang ky Y kién phan cong thu 1y 1/4 ngay
Vién chirc Van phong dangky |., .z A T :
B3 |Thuly, xir 1y hd so d4t dai phu trich duge phan [<1OT Ua ho so'di dieu kién theo quy dinh, |, s
o v kién kiém tra
cong
) Vién chirc Van phong dang ky
B4 [Chuyén lién thong co quan thué |dat dai phu trach dugc phan |Phiéu chuyén thong tin 1/4 ngay
cong
B5 [Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thdi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tir co quan [Vién chitc Van phong dangky |Xtr Iy két qua lién thong 1/4 ngay

B6

Thué, xtt 1y:

+Trudng hop ngudi str dung dét
phai nop thué thi tam dirng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vy tai chinh.

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khdong phat
sinh nghia wvu tai chinh thi
chuyén B7

dat dai duoc phan cong




S7

Giam doc hoac Pho Giam doc

Gidy chimg nhén, chimg nhén ding ky bién

B7 Ky duyét dugc giao phu trach dong dat dai 1/4 ngay
Ghi vao hd so dia chinh; cap |Viénchic Van phong dangky | ’

B8 [nhét co s¢ dir liéu dat dai va lap |dat dai phu trach duoc phén |So dia chinh, co so dir liéu dat dai 1/4 ngay
ho so dé Nha nudc quan ly cong

, , Trung tdm Phuc vu hanh ’ ’

B9 Tiép nhan, Tra két qua cho [chinh cong hodc Van phong (Gidy ching nhan, ching nhan dang ky bién 1/4 ned

khéach hang dang ky dat dai; Dich vu buu |dong dat dai gay
chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 03 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe I1, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie IT, khu viee I thude viing dong bao din téc thiéu sé va mién nii,
giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 13 ngay lam viéc

STT Trinh ty thue hién Trach nhiém thye hién Sin pham thue hi¢n Thot gian
. . . . . . . . th];l,c hl@ll
Tiép nhan ho so va ban giao hd TI'l’ll’lg Eam Pl;ll,lC Mg hgnh
Bl |so vé phong chuyén mén (Scan hd chinh cong hodc Van phong Ho so ban gdc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
s0) dang ky giét dai; Dich vu buu :
chinh; Cong dich vu cong
B2 |Phan cong thu 1y ngga?ao Van phong ding ky Y kién phén cong thu Iy 1/2 ngay
Vién chttc Van phong dang |, .: A T o,
B3 |Thuly, xit Iy hd so Ky dét dai phu tréch dugc phan | <o ra o so du dieu kien theo quy dinh, y |5 s

cong

kién kiém tra
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B4

Chuyén lién théng co quan thué

Vién chirc Van phong dang
ky dat dai phu trach dugc phan
cong

Phiéu chuyén thong tin

01 ngay

B5

Lién théng co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)

B6

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop ngudi sir dung dit
phai nop thué thi tam dimng thyc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh.

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B7

Vién chirc Van phong dang
ky dat dai dugc phan cong

Xt 1y két qua lién thong

1/2 ngay

B7

Ky duyét

Giam ddc hodc Phé Giam doc
duogc giao phu trach

Gidy chtng nhan, chimg nhan ding ky bién

dong dat dai

1/2 ngay

B8

Ghi vao ho so dia chinh; cip nhat
co sO dir liéu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nudc quan ly

Vién chirc Van phong dang
ky dat dai phu trach dugc
phén cong

S6 dia chinh, co s& dit liéu dat dai

1/2 ngay

B9

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tdm Phuc wvu hanh
chinh cong hodc Van phong
dang ky dét dai; Dich vu buu
chinh; Cong dich vy cong

Gidy chimg nhan, chting nhan ding ky bién

dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian giai quyét

13 ngay
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2. Ping ky bién dong ddi voi trwong hop doi tén hodc thay doi thong tin vé ngudi siv dung dit, chii sé hiru tai san gin
lién véi dit hoac thay ddi sb hleu hoac dia chi cua thura dat; thay doi han ché quyén st dung dit, quyén s¢ hiru tai san gén
lién voi dat hoac co thay d6i quyén ddi véi thira dat llen ké; giam dién tich thira dat do sat 16 tw nhlen (Péi voi 1o chirc trong
nwdéc, té chirc on gido, 10 chirc ton gido truwc thudc, té chivc nwéc ngodi cé chirc ning ngogi giao, té chirc kinh té c6 von diu tw
nwdc ngodi; to6 chirc nwéc ngodi, cd nhin nwéc ngodi)

doi 5o hiéu hodc dia chi cua thira dit:
- Thoi gian giai quyét: 04 ngay lam viéc

2.1. Doi véi trwong hop déi tén hodc thay déi thong tin vé nguwoi sie dung dat, chii s6 hivu tai san gdn lién véi dit hodc thay

2 Thoi gi
STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thuc hién o gl.z:n
thuc hién
Trung tdm Phuyc vu hanh chinh
BI Tiép nhén va ban giao hd so vé |cong hodc Van phong dang ky |HO so ban goc hodc kém scan ho 12 nod
phong chuyén mon (Scan ho so) dat dai; Dich vu buu chinh; (so say
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, .« A A , \
dAt dai phan cong thu 1§ Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
Vin phong Diang ky dat dai thu 1y, V}en cl_lu’c van P hong Dang lfy Kiém tra ho so du diéu kién theo \
B2 11 A dat dai phu trach duogc phan A A 1,5 ngay
xur 1y ho so cong quy dinh, y kién tham dinh
Léanh dao Van phong Pang ky |Ky Gidy ching nhén hodc xac 12 ned
dat dai nhén vao giay chung nhan da cap gay
Chinh 1y bién dong, cip nhat ho so dia |Vién chic Van phong Dang Ky |z 4. .. A Ake A
B3 |chinh vA Chuyén ho so ra B phn tip |ddt dai phu trach dugc phan |0 9@ chinh, cosodirlieudatdai, |\, oy

nhén va tra két qua

cong

Chung nhan dang ky dat dai
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Trung tdam Phuc vu hanh chinh
B4 Tiép nhan, Tra két qua cho khach |cong hodc Van phong dang ky |Gidy ching nhén, ching nhan 1/2 ned
hang dat dai; Dich vu buu chinh; |dadng ky bién dong dat dai gay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 04 ngay

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thi twéng Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xa thuc khu vwe III, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 14 ngay lam viéc

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot stan
thuc hién
. X A A 1a A » | Trung tam Phuc vu hanh chinh
Ti€p nhén va ban giao h6 so ve cong hodc Van phong dang k |- )
B1 |phong chuyén moén (Scan ho dAt dai;. Dich vu buu chinh: Ho so ban goc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
S0) 2 . A
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong phan |, . .« A A , \
cong thy Iy Y kién phén cong thu ly 01 ngay
s . 5 s i a s Vién chirc Van phong Pang ky |, .z A S o,
B2 \{an Ph?n% Dang ky dat dai thu | 44, 4. phu trach dwoc phan Klfm trxa ho'sor du di€u kién theo quy dinh, y 08 ngay
1y, xtr 1y ho so A kién tham dinh
cong
Lanh dao Vin phong Pang ky |Ky Gidy chirng nhan hodc xac nhan vao gidy .
X, o1 - . A ax X 01 ngay
dat dai chung nhan da cap
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Chinh 1y bién dong, cap nhat
ho so dia chinh va Chuyén ho

Vién chirc Van phong Pang ky

S6 dia chinh, co so dir liéu dat dai; Chimg

B3 so ra BO phén tiép nhan va tra (Cig; dai phy trach duoc phan nhan ding ky dat dai 03 ngay
két qua &
, , Trung tdam Phuc vu hanh chinh , ,
B4 Tiép nhdn, Tra két qua cho [cong hodc Van phong dang ky [Gidy chung nhan, chirng nhén dang ky bién 1/2 ned
khach hang dét dai; Dich vu buu chinh; |dong dit dai g2y
Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 14 ngay

2.2. Déi voi truomg hop thay doi han ché quyén sii dung dit, quyén sé hivu t3i sin gan lién voi dat hodc cé thay doi quyén doi voi
thiia dit lién ké
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh phii vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xa thuc khu vwe III, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodic theo vin ban sira d6i, b6 sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 05 ngay lam viéc

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thue hién Thot slan
thuc hién
Tiép nhan va ban giao hd so V;é Trung tam Phyc vu hanh chinh cong | ,
Bl |phong chuyén moén (Scan ho |hodc Van phong dang ky dat dai; Dich (HO so ban goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay
S0) vu buu chinh; Cong dich vu cong
) Lanh dao Vin phong phéan cong thu Iy |Y kién phan cong thy ly 1/2 ngay
B2 Van phong Pang ky dat dai
thu ly, xu Iy ho so Vién chirc Van phong Dang ky dat dai |Kiém tra ho so du dieu kién theo quy 02 ngay

phu trach dugc phan cong

dinh, y kién kiém tra




62

~ < \ < ik 1 |KY Glay chirng nhan hoac xac nhan \
Lanh dao Van phong Pang ky dat dai vio gidy chimg nhan da cép 01 ngay
Chinh ly bién dong, cap nhat , q ,

B3 ho so dia chinh va Chuyén ho |Vién chirc Van phong Pang ky dat dai [S6 dia chinh, co s¢ dit li¢u dat dai; 1/2 ned
s0'ra Bo phan tiép nhan va trd |phu trach dugc phan cong Chung nhan dang ky dat dai g3y
két qua

£ A 1k , Trung tam Phuc vu hanh chinh cong | .z , A , A as

B4 Tle,p nh‘an, Tra keét qua cho hodc Vian phong dang ky dat dai; Dich G,l ay Achu?g nh? n, (fhung nhan ding 1/2 ngay

khach hang , 2 . A ky bién dong dat dai
vu buu chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 05 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe II, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITI, khu vie IT, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién nii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

-Thoi gian gidi quyét: 15 ngay lam viéc

STT Trinh tw thue hién Trach nhi¢m thue hién Sin phim thyc hién Thot gian
. . . . . . . . thl‘l,c hl@ll
Trung tdm Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |chinh cong hodc Vin phong |, » . X < 1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan hé so) |dang ky dat dai; Dich vu buu HO sorban goe hode kem scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong phan |, o ) .
, cong thu Iy Y kién phan cong thu ly 01 ngay
B2 Van phong bang ky dat dai thy |—
1y, xtr 1y ho so V}en A’chu:c.Van phqng bang Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh, .
ky dat dai phu trach duogc |, .z .z 09 ngay
A A y kién kiém tra
phén cong




63

Lanh dao Van phong Dang
ky dat dai

Ky Gidy chimg nhan hodc xac nhan vao
gidy ching nhan da cip

01 ngay

B3

Chinh 1y bién dong, cap nhat hd
so dia chinh va chuyén ho so ra
B phén tiép nhan va tra két qua
cua S& Nong nghi€p va Moi
truong tai Trung tdm Phuc vu
hanh chinh cong tinh Son La

Vién chie Van phong Pang
ky dat dai phu trach duoc
phén cong

S6 dia chinh, co s¢ dir ligu dat dai; Chimg
nhan dang ky dat dai

03 ngay

B4

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hoac Van phong
dang ky dat dai; Dich vu buu
chinh; Cong dich vu cong

Glay ching nhén, chimg nhén dang ky
bién dong dat dai

1/2 ngay

Toéng thoi gian gidi quyét

15 ngay

2.3. Poi vii truwong hop giam dién tich thiva dit do sat 16 tw nhién
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xa thuéc khu vwe III, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira d6i, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh tu thue hién Trach nhi¢m thue hién Sin phim thue hién Thoi gian
. . . . . . 4 . thl.l,c hlen
Trung tdm Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |chinh cong hodc Vian phong |, . X < s A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) dang ky dat dai; Dich vy buu Ho so'ban goe hodc kem scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
B2 Van phong Pang ky dat dai thu ly, |Lanh dao Van phong phan ¥ kién phan cong thu Iy 1/2 ngdy

xur 1y ho so

cong thu ly
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Vién chtrc Van phong DPang

Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh,

kyAdatA dai phu trach duoc ¢ kién thim dinh 04 ngay
phén cong
Lanh dao Van phong Pang |Ky Gidy ching nhén hodc xac nhan vao 01 ned
ky dat dai giay chung nhan da cap g3y
B3 |Chinh Iy bién dong, cap nhat ho so |Vién chirc Van phong Ding |So6 dia chinh, co s6 dit ligu dét dai; Chimg 1/2 ngay
dia chinh va Chuyén ho so ra B§ |ky dat dai phu trach dugc |nhan dang ky dat dai
phéan ti€p nhan va tra két qua phén cong
Trung tdam Phuc vu hanh
£ A - , . chinh cong hodc Van phong
B4 E;ip nhan, Tra két qua cho khach ding ky dat dai; Dich vu l(ilezgfdzllllun?atn(l;:? chirng nhan dang ky 1/2 ngay
g buu chinh; Cong dich vu g
cong
Tong thoi gian giai quyét 07 ngay

b. Déi véi cdc xi thupc khu vie II, khu vwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITT, khu vie I, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

-Thoi gian gidi quyét: 17 ngay lam viéc

STT Trinh ty thue hi¢n Trach nhi¢m thyc hi¢n San phim thue hi¢n Thot gian
. . . . g . . . thl.l,c hl@n
BI Tiép nhan va ban giao ho so vé |Trung tdm Phuc vu hanh H® so ban gbe hogc kém scan hd so 1/2 ngay

phong chuyén mén (Scan ho so)

chinh cong hodc Van phong
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dang ky (jét dai; Dich vy buu
chinh; Cong dich vu cong

Lanh dao Van phong phan

cong thu Iy Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay

Vién chic Van phong Pang
ky dat dai phu trach duogc
phan cong

Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh,

Vin phong Ding ky dat dai thy 1y, ntral
y kién tham dinh

B2 xtr 1y ho so 13 ngay

Lanh dao Van phong Pang |Ky Gidy chimng nhén hodc xac nhan vao

ky dat dai gidy ching nhan di cip 01 ngay

Chinh 1y bién dong, cap nhat hd so
dia chinh va Chuyén ho so ra Bo [Vién chic Van phong Ping
B3  |phan tiép nhan va tra két qua ky dat dai phu trach duoc
phén cong

S6 dia chinh, co so dit liéu dat dai; Ching

nhan dang ky dét dai 01 ngay

Trung tdm Phuc vu hanh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach |chinh cong hodc Vin phong Glay ching nhén, chimg nhan dang ky
hang dang ky dat dai; Dich vu buu |bién dong dét dai

chinh; Cong dich vu cong

B4 1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay

3. Pang ky bién dong thay dm quyen s dung dat, quyen s6 hiru tai san gan lién voi dat do chia, tach hop nhat, sap nhap
to chirc hodic chuyén doi mé hinh to chire, chuyen doi loai hinh doanh nghiép theo quy dinh caa phap lut ve doanh nghiép; dicu
chinh quy hoach xay dung chi tiét; cap Glay chirng nhan cho tirng thira dat theo quy hoach xay dung chi tiét cho chi déu tw duw
4an c6 nhu cau

3.1. Poi véi trwomg hop thay doi quyén sir dung dat, quyén sé hiru tai san gan lién véi dat do chia, tich, hop nhat, sap
nhap, chuyén d6i mé hinh to chirc, chuyén ddi loai hinh doanh nghiép




66

a) Poi véi cdc xi thujc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twéng Chinh phi vé ¢ phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bén sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 06 ngay lam viéc

STT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién "tfhhl:: E:g:
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hodc Van phong ding ky |, » , X < 1, A .
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) déqt dai; Dich vu buu chinh; Ho 5o ban goc hodc kem scan ho so 1/4 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong phan |, , .« A A , \
cong thy 1 Y kién phan cong thu ly 1/4 ngay
B2 |Thuly, xtr 1y hé so ién chtic Vin phone Pane kv | : :
i Y Xéfnd(;}iluchza?rggqor:ii ?fnghlgz Kiém tra h6 so du di¢u kién theo quy 02 ned
] pht Y€ PRAN 1 ginh,  kién kiém tra gay
cong
Ky duyét va gii to trinh dén S¢ Lﬁ{lh dz_io, V’iél’l’( ch1?:c Vin |To trinh x4c dinh gia dat
B3 |Néng nghiép va Moi truong xac phong Dang ky dat dai 1/4 ngay
dinh gia dat
Tiép nhan hd so tir Vin phong |, . . . 2 s
B4 |Dang ky dét dai, xt Iy, ky duyet |-onn a0, cong chuc S6 Tai \p g s vac dinh gia dht 01 ngay
hd so nguyén va Moi truong
Chuyén lién thong co quan thué |Vién chirc Vin phong Pang ky 7
B5 [sau khi c6 van ban xac dinh gid |dat dai phu trach dugc phén |Phi€u chuyén thong tin 1/4 ngay
dat cOng
B6 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
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Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop ngudi st dung dat
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi

Vién chire Van phong Pang ky

B7 ngudi sir dung dat thuc hién nghia |dét dai duoc phan cong Xuly ket qua lien thong 1/4 ngay
vu tai chinh
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B8
Van phong Pang ky dét dai tiép Cap nhat thong tin dang ky dat dai, tai san
A e ek , A , A s . < . |gén lién v&i dat vao hd so dia chinh, co
nhén; in Gidy ching nhan; chinh |Vién chirc Van phong Pang ky \
B8 [, . e 1A o N Y A so dir liéu dat dai; dy thao Gidy chimg | 01 ngay
1y cap nhat ho so dia chinh, co s& |dat dai dugc phan cong . . N Y, .
o tin 2h. e nhan/ xac nhan nd1 dung trén Gidy chung
dir licu dat dai A o~ K
nhn da cap
A . A Lanh dao Van phong Pang ky |Gidy chiing nhan .
B9 [Ky Giay chung nhan dit dai duoc phan cong 1/4 ngay
Ghi vao hd S0 dia chinh; cap phét co
B10 so dir liéu dat dai va 1ap h6 so dé |Vién chire Van phong Dang ky Glay ching nhén, chimg nhan dang ky 1/4 nea
Nha nuéc quan ly; Chuyen hd sora |dat dai dugc phan cong bién dong dat dai say
B0 phan tiép nhan va tra két qua
Trung tam Phuc vy hanh chinh
B11 Ti€p nhén, Tra ket qua cho khach |cong hoac Van phong dang ky |Gidy ching nhan, ching nhén dang ky 1/4 e
hang; thu phi, 1¢ phi dat dai; Dich vu buu chinh; |bién dong dat dai say
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 06 ngay
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b Déi véi cic xd thupe khu vwe II, khu vie II (theo Quyét dinh so6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San pham thie hién Thot stan
thuc hién
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hodc Vin phong dang ky |, » . X < 1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) dét dai; Dich vu buu chinh; Ho so'bdn goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong phan |, . .z A A , \
cong thy 1y Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
B2 |[Thuly, xir Iy ho so ién chtre Vian phong Dangky | ‘ :
Y Y V/(l en chuc van Phong bang lfy Kiém tra h6 so du diéu kién theo quy dinh, \
dat dai phy trach dugc phan |, .z . .z 09 ngay
A v kién kiém tra
cong
Ky duyét va giri to trinh dén S | Lanh dao, vién chitc Van | To trinh xdc dinh gid dat
B3 |Nong nghiép va Moi truong xac phong Dang ky dat dai 01 ngay
dinh gia dat
Tiép nhén hd so tir Vin phong | Lanh dao, cong chirc S¢ Tai Két qua xac dinh gia dat
B4 |Ding ky dat dai, xir Iy, ky duyét nguyén va Moi trudng 1/2 ngay
ho so
Chuyén lién thong co quan thué Vién chie Van phong Bang ky ’ 9
B5 |sau khi ¢6 vin ban x4c dinh gid |dat dai phu trdch dugc phan [Phi€u chuyén thong tin 1/2 ngay
dat cong
B6 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
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Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop nguoi sir dung dat
phai nop thué thi tam dirng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi

Vién chirc Van phong Bang ky

B7 ngudi st dung dat thyc hién |dat dai duoc phan cong X ly ket qua lién thong 1/2 ngay
nghia vu tai chinh
+ Truong hgp da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B8
Van phong Ping ky dit dai tip Cap phét théng tin dang ky dét dai, tai san
BY nhén; in Giéy ching nhan; chinh |Vién chirc Van phong Dang ky g;nlilélelnd\gégitgioﬂlllgosgga Ccllll;l:lh’ Eggsﬁ 01 nea
1y cap nhat ho so dia chinh, co s¢ |dat dai dugc phan cong AN .;y , & N gay
dit Lidu dit dai Xac phan ndi dung trén; Gidy chiing nhan
C da cap
) Linh dao Van phone Dine ks Giéy ching nhén, chimg nhén dang ky
B9 |Ky Gidy chimg nhan it gt e pﬁ)an c§ng EXY |bién dong dat da 01 ngay
Ghi vao hd so dia chinh; cp nhat
co's& dit liéu dét dai va 18p ho so d€ |vign chire Van phone Dane ke
- <P 1O phong Pangky | .« , . .
B10  |Nha nuée quan ly; Chuyén hé sora |44t dai duoc phan cong Giay chung nhan; 01 ngay
B0 phén tiép nhan va tra két qua .
Trung tam Phuc vu hanh chinh
BI1 Ti€p nhén, Tra két qua cho khach |cong hodc Van phong dang ky |Gidy ching nhan; ching nhan dang ky 12 ned
hang; thu phi, 1€ phi dat dai; Dich vu buu chinh; |bién dong dat dai gay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 16 ngay
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3.2. Poi véi truomg hop cip Gidy chirng nhin quyén sir dung dit, quyén sé hiru tai sin gin lién véi dat theo quy
hoach xiy dung chi tiét hoic diéu chinh quy hoach xay dung chi tiét
a) Poi véi cdc xi thupc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twéng Chinh phi vé ¢ phé

duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bén sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 05 ngay lam viéc

STT Trinh tw thue hi¢n Trach nhi¢m thue hién Sén phim thue hién Thot gian
. . . . . . . . thl;rc hl@n
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |chinh cong hodc Vin phong |, » . A < s A .
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |ding ky (?Iét dai; Dich vu buu Ho so'ban goe hodc kem scan ho so 1/4 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang |, , . A A , \
, ky dit dai phan cong thy Iy Y kién phan cong thu ly 1/4 ngay
B2 Van phong Dang ky dat dai thu Vién chitc Van phone Ba
ly, xir 1y ho so wen chue van phong Hang s tra hd so da diéu kién theo quy dinh, .
ky dat dai phu trach duogc 03 ngay
A y kién kiém tra, van ban xin ¥ kién (néu co)
phan cong
Tiép nhan thong tin xin ¥ kién |Vién chirc Van phong Ping
B3 |va xtr Iy ho so, chuyén lién |ky dat dai phy trach dugc [Phiu chuyén thong tin 1/4 ngay
thong co quan thué phan cong
B4 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xt 1y: o g
BS |+Truong hop ngudi sir dung Vien chuc Van phong Dang | 1014 014 lién thong 1/4 ngay
ky dat dai dugc phan cong
dat phai nop thué thi tam dung
thyc hién viéc giai quyét TTHC
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doi ngudi str dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién
nghia vu tai chinh hodac khong
phat sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6

Lanh dao Van phong Dang ky [Ban Giam dbc Vian phong |Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhan,

B6 dat dai xem xét, ky duyét Ding ky dat dai chtng nhan dang ky bién dong dat dai

1/4 ngay

Ghi vao hd so dia chinh; cap
nhat co s dit liéu dat dai va 1ap |Vién chic Vin phong Pang [S6 dia chinh, co s dit liéu dat dai; Gidy
B7 |hd so dé Nha nu6c quan ly; |ky dat dai phu trach dwgc |ching nhén, chimg nhan ding ky bién dong | 1/2 ngay
Chuyén hd so ra B phan tiép |phan cong dat dai
nhan va tra két qua

Trung tam Phuc vu hanh ) ,
Tiép nhan, Tra két qua cho |chinh cong hodc Van phong |Gidy chiing nhin, chirng nhan dang ky bién

B8 lxhach hang dang ky dat dai; Dich vu buu |dong dét dai 1/4 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 05 ngay

b Doi véi cdc xa thude khu vue I, khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe IIT, khu vie IT, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay lam viéc

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thyc hién Séan phflm thyuc hién Thoi gfim
. . . . . . . . thl.l’c hl@n

Tiép nhan va ban giao hd so vé |Trung tdm Phuc vu hanh | .4 < s A .
B1 phong chuyén mén (Scan hé so) |chinh cong hodic Van phong Ho6 so ban goc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
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déng ky dét dai; Dich vu buu
chinh; Cong dich vu cong

Lanh dao Van phong Dang ky

] ‘ ] L dit dai phan cong thu Iy Y kién phan cong thu ly 01 ngay
B2 Van phong Pang ky dat dai thy Vitn chic Van ohone D3
ly, xtr Iy ho so wen chue Van phong g |y idn, tra hd so dit didu kién theo quy dinh, \
ky dat dai phu trach duoc |, .z .z Y S A 08 ngay
A A ¥ kién kiém tra, vdn ban xin y kién (néu c0)
phén cong
Tiép nhan thong tin xin y kién va |Vién chitc Vin phong Dang
B3 |xulyho so, chuyén lién thong co (ky dat dai phu trach dwgc |Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
quan thué phan cong
B4 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép’ nhan két qua tir co quan
Thué, xu 1y:
+Truong hop nguoi st dung dat
phai ndp thué thi tam durng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi |« x4 y
BS |ngudi sit dung dét thuc hign | o0, Chie Van phong Bang | 101 & 04 tien thong 1/2 ngay
~ o1 ky dat dai dugc phan cong
nghia vu tai chinh
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6
B6 Lanh dao Vin phong Ping ky |Ban Giam dbc Vian phong |Y kién phé duyét; Ky Gidy chung nhan, 1/2 nod
dat dai xem xét, ky duyét Dang ky dat dai chirng nhan ding ky bién dong dat dai g2y
Ghi vao hd so dia chinh; cap |Vién chirc Van phong Dang S6 dia chinh, co so dit liéu dat dai; Gidy
B7 |nhéat co sé dir li¢u dat dai va 1ap |ky dat dai phu trdch dugc |chung nhé@n, ching nhan dang ky bién | 03 ngay

ho so dé Nha nudc quan ly;

phan cong

dong dat dai
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Chuyén hd so ra B phan tiép
nhan va tra két qua

’ ’ Trung tdm Phuc wvu hanh , ’
Ti€p nhan, Tra két qua cho khach |chinh cong hodc Van phong |Gidy chirng nhan, chimg nhan dang ky bién

B8 hang dang ky (jlét dai; Dich vu buu |dong dat dai 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Téng thoi gian giai quyét 15 ngay

4. Thii tuc Pang ky bién dong ddi v6i trudng hop thay doi quyen sit dung dat, quyen s& hitu tai san gan lién voi dat
theo théa thuin caa cac thanh vién h¢ gia dinh hodc cia v¢ va chong, quyén sir dung dit xay duyng cong trinh trén mat dat
phuc vu cho viéc Van hanh, khai thac sitr dung cong trinh ngam, quyeén sé hiru cong trinh ngam; ban tai san, diéu chuyen,
chuyen nhlro’ng quyen str dung dat la tai san cong theo quy dinh cuaa phap luat ve quan ly, str dung tai san cong, nhan quyén
str dung dit, quyén sé hiru tai san gin lién voi dat theo két qua giai quyét tranh chap, khiéu nai, to cao vé dat dai hoic ban
an, quyét dinh ciia Toa an, quyét dinh thi hanh an caa co' quan thi hanh an da dwgec thi hanh; quyét dinh hoic phan quyet
cua Trong tai thuwong mai Viét Nam Ve giai quyet tranh chap gilra cac bén phat sinh tir hoat dong thuwong mai lién quan dén
dat dal, nhan quyen str dung dat, quyen s hiru tai san gan lién véi dat do xtr ly tai san thé chap l1a quyen str dung dat, tai san
gin lién véi dat da dwoc dang ky, bao gom ca xur ly khoan ng co nguon goc tir khoan no xau ciia t0 chirc tin dung, chi nhanh
ngin hang nwéc ngoai (Pdi vdi té chirc trong nuwdc, té chive tén gido, té chikc ton gido truc thudc, toé chirc nwéc ngodi cé chirc
nang ngoai giao, 10 chirc kinh té c¢é vén dau tw nwéc ngodi; té chirc nwdc ngodi, cd nhan nudc ngodi)

4.1. Doi véi truwong hop dang ky bién dong déi vai truwong hop thay doi quyen sw dung dat quyen S0 hitu tai sdan gan lién véi
dit do sy théa thugn cia cdc thanh vién h¢ gia dinh hodc cia v va chong; thii tuc dang ky bién dong doi voi truong hop nhin
quyén sir dung dit, quyen s¢' hitu tai sdn gin lten voi dit theo két qua hoa gidi thanh vé tranh chdp dat dai, khiéu ngi, 10 cdo vé dit
dai hodc ban dn, quyét dinh ciia Toa dn, quyet dinh thi hanh dn ctia co' quan thi hanh dn da dwoc thi hanh; quyét dinh hodc Pphan
quyét ciia Trong tai thuwong mgi Vigt Nam vé gidi quyét tranh chap giira cac bén phat sinh tir hoat djng thwong mqi lién quan dén dit
dai; thu tuc dang ky bién dpng déi véi trwong hop nhin quyén siv dung dit, quyén sé hivu tai sin gdin lién véi dit do xiv Iy tai sin
thé chdp

a) Po6i véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thi twong Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vuwee III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 06 ngay lam viéc
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STT

Trinh ty thye hién

Trach nhiém thuc hi¢én

San phim thuc hién

Thoi gian
thue hi€én

B1

Ti€p nhan va ban giao ho so vé
phong chuyén mon (Scan ho so)

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
dang ky dat dai; Dich vu buu
chinh; Cong dich vu cong

Ho so ban goc hodc kém scan ho so

1/2 ngay

B2

Vian phong Pang ky dét dai thy
1y, xtr 1y ho so

Lanh dao Van phong Dang
ky dat dai phan cong thu ly

Y kién phan cong thu ly

1/2 ngay

Vién chuc Van phong Pang
ky dat dai phu trach dugc phan
cong

Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh, y
kién tham dinh, van ban xin y kién (néu c6)

02 ngay

B3

Tiép nhan thong tin xin ¥ kién va
xtr 1y ho so, chuyén lién thong co
quan thué

Vién chuc Van phong Pang
ky dat dai phu trach dugc phan
cong

Phiéu chuyén thong tin

1/2 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu

tuc hanh chinh)

BS

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xir ly:

+Truong hop ngudi sir dung dat
phai ndp thué thi tam dirng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vy tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodac khong phat
sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6

Vién chirc Van phong Dang
ky dat dai dugc phan cong

Xt Iy két qua lién thong

1/2 ngay
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Lanh dao Vin phong Ping ky |Ban Giam dbc Vin phong |Y kién phé duyét; Ky Gidy chung nhén,

B6 | 44t dai xem xét, ky duyét Ding ky dét dai ching nhén dang ky bién dong dét dai

1/2 ngay

Ghi vao hé so dia chinh; cap nhat co
s6 dit liéu dét dai va 1ap hd so dé Nha
nuée quan 1y; Chuyén hd so ra Bo Vién chic Van phong Dang
B7 | phn tiép nhan va tra két qua ky dat dai phu trach duoc
phan cong

S6 dia chinh, co s¢ dir liéu dat dai; Gidy

chirng nhan 01 ngay

Trung tdm Phuc vu hanh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach [chinh cong hodc Vian phong |Gidy ching nhén, chimg nhan dang ky bién
hang dang ky dat dai; Dich vu buu [dong dat dai

chinh; Cong dich vu cong

B8 1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét 06 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee I1, khu vwe 111 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITI, khu vie IT, khu viee I thude viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

STT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot gan
thuc hién
Tiép nhan va ban giao ho so Vé ;F}TI?}% C(E)?g higgc\/;r? pﬁgﬁg ‘ , ‘
B1 Is)g)ong chuyén moén (Scan ho ding ky gié ¢ da{; Dich vu buu Ho so ban goc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Vin phong Dang ky dat dai |Lanh dao Van phong Pang |, , .- A A , \
B2l hu 1y, xit Iy hd so ky dt dai phan cong thu ly | * <1 phan cong thu 1y 1/2 ngay
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Vién chirc Van phong Pang

Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh, ¥

ky dat dai phu trach duoc [i:e i) dinh, viin ban xin ¢ kién (néu cé) | O M€Y
phén cong
Tiép nhan thong tin xin y kién |Vién chic Vin phong Ding
B3 |va xtr Iy ho so, chuyén lién |ky dat dai phu trach duogc |Phiéu chuyén thong tin 1/2 ngay
thong co quan thué phan cong
B4 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép’ nhan két qua tir co quan
Thué, xu 1y:
+Truong hop nguoi st dung
dat phai n¢p thug thi tam dirng
thuc hién viéc gidi quyét |.,.. , < . <
B5 |TTHC doi nguoi str dung dat V}enA, chup Van phAongADang Xtr 1y két qua lién thong 02 ngay
A > et ky dat dai dugc phan cong
thuc hién nghia vu tai chinh
+ Truong hop da thuc hién
nghia vu tai chinh hodc khong
phat sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6
B6 Léanh dao Van phong Pang ky |Ban Giam déc Vin phong |Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhén, 01 nea
dat dai xem xét, ky duyét Dang ky dat dai ching nhan dang ky bién dong dat dai gay
Ghi vao hd so dia chinh; cap
nhat co so dir liéu dat dai va |Vién chitc Van phong Ping 2 oa 1 i e A AAe . A
B7 |lap hd so dé Nha nuée quan ly; |ky dat dai phu trach dugc S0 dia chinh, co'so dir ligu dat dai; Gidy 02 ngay

Chuyén ho so ra Bo phan tiép
nhan va tra két qua

phén cong

chung nhan
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BY Tiép nhan, Tra két qua cho |Bo phan tiép nhan va tra két |Gidy ching nhan, chimg nhén dang ky bién 1/2 nea
khach hang qua S6 NN & MT dong dat dai gay
Téng thoi gian gidi quyét 16 ngay

4.2. Poi véi truwong hop thay d0t vé quyén sir dung dit xdy dung cong trinh trén mat dit Pphuc vu cho viéc vin hanh, khai

thdc st dung céng trinh ngim, quyén sé hitu cong trinh ngam; ban tai sin, diéu chuyén, chuyén nhwong quyén sir dung dit la

tai san cong theo quy dinh ciia phdp ludt vé qudn Iy, siv dung tai san cong
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét

danh sdch cdc xi thuc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 08 ngay lam viéc

quan thué

cong

STT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thyc hién San pham thue hién Thot stan
thuc hién
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hoic Vin phong dang ky |, x . % < s A \
Bl phong chuyén mén (Scan hd so) dé%t dai; Dich vu buu chinh; Ho so ban goc hode kém scan ho so 1/4 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, .« A A , \
] ‘ ] L dAt dai phan cong thy 1§ Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
Vian phong Dang ky dat dai thu [ — - - -
B2 1y, xit 1y hd so Vién chirc Vian phong Dang ky Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh,
’ dat dai phu trach duoc phan |y kién thim dinh, vin ban xin y kién (néu | 05 ngay
cong co)
Tiép nhan thong tin xin y kién va |Vién chirc Vian phong Dang ky 7
B3 |xuly ho so, chuyén lién thong co' |dat dai phu trach dugc phén |Phi€u chuyén thong tin 1/2 ngay
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B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)

B5

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop ngudi sir dung dat
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguodi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodac khoéng phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6

Vién chic Van phong Dang
ky dat dai duoc phan cong

Xt Iy két qua lién thong

B6

Léanh dao Van phong bang ky
dat dai xem xét, ky duyét

Ban Giam dbéc Vian phong
bang ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhén,
ching nhan ding ky bién dong dat dai

1/2 ngay

B7

Ghi vao hd so dia chinh; cap nhat co
s¢ dir libu dét dai va lap hd so dé
Nha nudc quan 1y; Chuyén ho so ra
B0 phan tiép nhan va tra két qua

Vién chuc Van phong Dang
ky dat dai phu trach dugc
phéan cong

S6 dia chinh, co s¢ dir lieu dat dai; Gidy
chuing nhan

01 ngay

B8

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Vian phong
ding ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu
cong

Gidy ching nhan, chimg nhan dang ky bién
dong dat dai

1/4 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

08 ngay
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b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 18 ngay lam viéc

STT Trinh ty thywe hién Trach nhiém thuc hi¢n San phﬁm thue hi€én Thot gfim
thuc hién
Trung tdm Phuc vy hanh
Tiép nhan va ban giao ho so vé [chinh cong hodc Vin phong |, » . X < 1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |dang ky gTét dai; Dich vu buu Ho so'bdn goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang |, . .« A A , \
] ‘ ] L ky dit dai phan cong thy I Y kién phan cong thu ly 01 ngay
B2 Van phong Dang ky dat dai thu Vién chitc Van phone Ba
ly, xtr 1y ho so yen Shue van phong Hang iidm tra hd so di diéu kién theo quy dinh, ¥ .
ky dat dai phu trach dugc 10 ngay
A A kién thim dinh, van ban xin ¥ kién (néu c0)
phan cong
Tiép nhan thong tin xin y kién va [Vién chic Van phong Ping
B3 [xurly hoso, chuyén lién thong co |ky dat dai phy trach duoc |Phiu chuyén thong tin 01 ngay
quan thué phan cong
B4 Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tir co quan
Thue, xtu ly:
+Truong hop nguoi sir dung dat
phai nop thué thi tam dung thuc |, .. . s \ < )
B5 |hién viéc gidi quyét TTHC doi |V \on, Chc Van phong Dang | 101 4 004 Tien thong 02 ngay
N X .~ |ky dat dai dugc phan cong
nguodi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh
+ Trudng hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat
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sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6

Lanh dao Vin phong DPang ky [Ban Gidm ddc Van phong |Y kién phé duyét; Ky Gidy chimg nhan,

BO 1 44t dai xem xét, ky duyét Ping ky dit dai chimg nhén ding ky bién dong dit dai

01 ngay

Ghi vao hd so dia chinh; cap
nhat co s& dit liéu dat dai va lap |Vién chirc Vin phong Ping
B7 |hd so d& Nha nudc quan ly; |ky dat dai phu trach duoc
Chuyén hd so ra BO phéan tiép |phan cong

nhan va tra két qua

Sb dia chinh, co s¢ dir liéu dat dai; Gidy
chirng nhan

02 ngay

Trung tdm Phuc vy hanh
Tiép nhan, Tra két qua cho [chinh cong hodc Vin phong |Gidy ching nhan, ching nhan ding ky bién
khach hang dang ky dat dai; Dich vu buu |dong dat dai

chinh; Cong dich vu cong

B8

1/2 ngay

Tong thoi gian giai quyét

18 ngay

5. Thii tuc X6a ghi no tién sir dung dat, 18 phi truéc ba trén Gidy chirng nhéan da cap
a) Doi véi trweong hop nhin dii hé so xod no trude 15 gio
- Thoi gian giai quyét: 01 ngay lam viéc

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién

Thoi gian
thuc hién

Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé|cong hodc Van phong dang ky

Bl phong chuyén mén (Scan ho so) dét dai; Dich vu buu chinh; Ho 50 ban goc hodc kem scan ho so 1/8 ngay
Cong dich vu cong
B2 Van phong Dang ky dat dai thy \Lanh dao Van phong Dang ky ¥ kin phan céng thu Iy 1/8 ngy

ly, xtr Iy ho so dat dai phan cong thu Iy
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Vién chiric Van phong Dang

Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh, y

k}l dat dai phu trach dugc phan Kidn kidm tra 1/4 ngay
cong
Lanh dao Vian phong Ping ky |Ky Gidy ching nhan hodc xac nhin vao gidy \
L o1 , A an A 1/4 ngay
dat dai ching nhan da cap
Ghi vao ho so dija chinh; cap nhat
¢o s dir liéu dat dai va lap ho so|Vien chic Van phong Dang\qe 4. chinh co s¢ dir liu dét dai; Chimg ‘
B3 |dé Nha nudc quan ly; Chuyén ho [ky dat dai phu trach dugc phan | " " Y S 1/8 ngay
PR o oxea A | A nhén dang ky dat dai
so ra Bo phan tiép nhan va tra két |cong
qua
) ) Trung tam Phuc vu hanh chinh ’ ,
B4 Tiép nhan, Tra két qua cho khach [cong hodc Van phong dang ky |Giay ching nhén, ching nhan dang ky bién 1/8 ned
hang dét dai; Dich vu buu chinh; |dong dat dai g3y
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 01 ngay
b) Poi vii truwong hop nhin dii hé so xod ng sau 15 gio
- Thoi gian giai quyét: 02 ngay lam viéc
STT Trinh ty thye hién Trach nhi¢m thyc hién Sin pham thue hién Thot gian
3 . . . . . . . thl.l’c hlen
Trung tam Phuyc vu hanh chinh
BI Tiép nhan va ban giao hd so vé [cong hodc Van phong dang ky Hb so ban gbe hodc kém scan hd so 1/4 ngdy

phong chuyén mén (Scan ho so)

dét dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong
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Lanh dao Van phong Pang ky| |
dat dai phan cong thu Iy Y kién phan cong thu Iy 1/4 ngay
A Vién chirc Van phong Pang ky |, .z A e A1 S,
gy |Van phong Dang ky dat dai thu|g4t dai phu trich dugc phan Eie“;ﬁa ho so du di€u kién theo quy dinh, ¥ -y 05y
ly, xtr 1y ho so cong 1en kiem tra
Lanh dao Vin phong Piang ky |[Ky Gidy chirmg nhan hoic x4c nhan vao gidy
dat dai chirng nhén da cap 1/4 ngay
Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co so dit liéu dat dai va lap ho so V}en chuc Van Phong Pang lfy Sé dia chinh, co s& dit licu dét dai: Chimg ‘
B3 |dé Nha nudc quan ly; Chuyén ho |dat dai phu trach duoc phan|>, . .. D A, s 1/2 ngay
A nhan dang ky dat dai
so ra BO phan tiép nhan va tra két |cong
qua
Trung tam Phuyc vu hanh chinh
B4 Ti€p nhén, Tra két qua cho khach |cong hodc Van phong dang ky |Gidy ching nhén, chung nhén dang ky bién 1/4 ned
hang dat dai; Dich vu buu chinh; |dong dat dai gay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 02 ngay

6. Thu tuc Pang ky blen dong chuyen muc dich sir dung dat khong phai xin phép co quan nha nwéc co tham quyen
(Péi voi 10 chirc trong nwdéc, 10 chikc ton gido, té chikc ton gido trwc thudc, to chirc nwéc ngoadi cé chirc ning ngoai giao, to chirc
kinh té cé von diu tw nwde ngodi)

a) Poi véi cdc xi thupc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn siva déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 06 ngay lam viéc
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STT

Trinh ty thue hién

Trach nhiém thwe hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hi€én

Tiép nhan va ban giao ho so vé

Trung tm Phyc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky

Bl phong chuyén mén (Scan hd so) |dat dai; Dich vu buu chinh; Ho 5o ban goc hodc kém scan ho so 1/4 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, , .z A A , .
] ‘ ) L dAt dai phan cong thu 1§ Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
Vian phong Pang ky dat dai thu [ — : - 1.z N . )
B2 Iy, @t Iy ho so Vién chirc Van phong Pang ky (Kiém tra ho so du di€u ki¢n theo quy dinh,
’ dat dai phuy trach duogc phan |y kién ki€m tra, van ban xin y kién (néu | 2,5 ngay
cong co)
Tiép nhan thong tin xin ¥ kién |Vién chitc Van phong Pang ky
B3 |va xtr ly ho so, chuyén lién |dat dai phu trach dugc phan |Phiéu chuyén thong tin 1/2 ngay
thong co quan thué cong
B4 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
Tié'p, nhan két qua tir co quan
Thue, xu ly:
+Truong hop nguoi sir dung dat
phai ndp thué thi tam dung thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi |« .x o o o, S
B5 |nguoi st dung dét thuc hicn | vionchuc VanphongBangky | 1014 01a tien thong 1/2 ngay
~ oy dat dai dugc phan cong
nghia vu tai chinh
+ Truong hop da thuyc hi¢n
nghia vu tai chinh hodc khong
phéat sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6
B6 Lanh dao Vin phong Pang ky [Ban Giam dbéc Vin phong |Y kién phé duyét; Ky Gidy chimg nhan, 1/2 ngdy

dat dai xem xét, ky duyét

Ding ky dat dai

ching nhan dang ky bién dong dét dai
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Ghi vao hd so dia’chinh; cap
nhit co s¢ dir li¢u dat dai va lap
hé so dé Nha nudc quan ly;

Vién chic Van phong Pang ky

S6 dia chinh, co s dir liéu dat dai; Gidy

B7 |Chuyén hé so ra Bo phan tiép da}t dai phy trach dugc phan chérng nhén 01 ngay
nhan va tra két qua cong
’ ’ Trung tam Phuc vu hanh chinh ,
BY Tiép nhan, Tra két qua cho [cong hodc Van phong dang ky |Gidy chung nhan, chiing nhan dang ky 1/4 nod
khach hang dét dai; Dich vu buu chinh; [bién dong dét dai g3y
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 06 ngay

b Déi véi cdc xi thupe khu viee I, khu vwe ITT (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh

phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe I, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

cong

STT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién Thot gtan
thwe hién
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hodc Vin phong ding ky |, . X < 1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) déﬂt dai; Dich vy buu chinh; Ho so'bdn goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, .« A A , \
] ‘ ] L dt dai phan cong thy 1§ Y kién phén cong thu 1y 1/2 ngay
Van phong Dang ky dat dai thu [ — X . -
B2 Iy, xt 1y hd so Vién chirc Vin phong Dang ky [Kiém tra hd so dii diéu kién theo quy dinh,
’ dat dai phu trach dwgc phan |y kién kiém tra, vian ban xin ¥ kién (néu | 09 ngay

co)
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Tiép nhan thong tin xin ¥ kién va
xtr 1y ho so, chuyén lién thong co

Vién chttc Van phong Pang ky

B3 dat dai phu trach dwoc phan |Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
quan thué cong
B4 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tir co quan
Thue, xtr 1y:
+Truong hop ngudi sir dung dat
phai ndp thué thi tam dung thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi |, .. s \ < ,
B5 |nguoi st dung dat thuc hién \/}en ghuc Van b h0r3g Biang ky Xtr Iy két qua lién thong 01 ngay
~ o dat dai dugc phan cong
nghia vu tai chinh
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodac khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6
B6 Lanh dao Vin phong Piang ky |Ban Giam ddc Vin phong Pang |Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhan, 01 nea
dat dai xem xét, ky duyét ky dat dai ching nhin ding ky bién dong dat dai 2y
Ghi véo hd so dia chinh; cap nhat co
s dit liu dat dai valipho so dENhA |vign chire Van phong Dang ky |ox .. .. ok
B7 |nubc quan Iy; Chuyén ho so ra B |4t dai phy trach dugc phan Sﬁ’ dia Cﬁl}nh’ co 80 dir liu dat dai; Gidy |5 0s
phéan tiép nhan va tra két qua cong chung nhan
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
BY Tiép nhan, Tra két qua cho khach |cong hodc Van phong dang ky |Gidy ching nhén, chimg nhén dang ky 01 nea
hang dat dai; Dich vu buu chinh; |bién dong dat dai gay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 16 ngay
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7. Thii tuc Ping ky, cip Gidy chirng nhan do6i véi trwong hop ho gia dinh, ca nhan dang sir dung dit khong ding muc
dich di dwoc Nha nwée cong nhin quyén sir dung dat truée ngz‘ly 01 thang 7 nam 2014
a) Poi véi cdc xi thujc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twéng Chinh phi vé ¢ phé
duyét danh sdch cdc xi thudc khu vwe II1, khu vie II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo van bén sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 10 ngay lam viée

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San phim thuc hién Thot san
thuc hién
Tiép nhan ho so va ban giao ho so gglggh?;; Efgﬁcp\ﬁg)r?grg;rfgllgg i ) ‘
B1 |vé phong chuyén mon (Scan ho dt dai;. Dich vu buu chinh; Ho so ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
S0) 2 : A
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, , .« A A , \
’ gt dai Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
Vian phong dang ky dat dai thu ly, [—
B2 NP "7 Vie tc Vi 5 5 ol ) )
xir 1§ hd so Vién chuc Van phong Bang ki, ia 18 oo dit didu kin theo quy dinh, \
dat dai phu trach dugc phan|, .z .z 05 ngay
A y kién kiém tra
cong
Vién chiic Van phong Pang ky
B3 [Chuyén lién thong co quan thué |dat dai phu trdch duogc phéan |Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
cong
B4 Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tr co quan
Thue, xu ly:
+Truong hop nguoi st dung dat |Vién chirc Van phong Dang ky ’
B5  [phai nop thué thi tam ding thyuc [dat dai phu trach dugc phan Xt 1y két qua lién thong 1/2 ngay

hién viéc giai quyét TTHC doi
nguoi su dung dat thyc hién
nghia vu tai chinh

cong
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+ Truong hop da thyc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vy tai chinh thi chuyén B6

Giam doc hoac Pho Giam doc

Gidy chig nhan, ching nhan dang ky bién

B6 Ky duyet dugc giao phu trach dong dat dai 01 ngay
Ghi vao ho so dia chinh; cdp nhat| Vién chie Van phong Dang kY 1g5 0 cpinh co s¢ dit liu dét dai; Gidy ‘
B7 |[co s¢ dit ligu dat dai va 1ap ho so |dat dai phu trach dugc phéan |, n 01 ngay
2 NS oot s A chirng nhan
dé Nha nude quan 1y; cong
iy A 1A < s . Trung tam Phuc vu hanh chinh
Ti€ép nhan ho so tor Van phong | . . e \ - I P , A , A ae 1A
< A S cong hodc Van phong dang ky |Gidy chirng nhan, chirng nhan dang ky bién .
B8 [DPang ky dat dai, Tra két qua cho | .z AR e P L, 4 1/2 ngay
. \ dat dai; Dich vy buu chinh; [dong dat dai
khach hang 2 . A
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 10 ngay

b) Déi véi cdc xi thudc khu viee II, khu vwe I (theo Quyét dinh sé 861/QD-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh

phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thugc khu vue 11, khu vye II, khu vue I thujc ving dong bao dén téc thiéu so va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo van ban swa doi, bo sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 20 ngay lam viéc

xtr 1y ho so

Ding ky dat dai

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién Thot san
Y . . . . . y . th];l,c hl@n
T@ép nhan ho so va ban giao hd Sy gg?lggh‘f;cl Efgicpziﬁgrégsglﬁg ‘ , ‘
B1 |vé phong chuyén mon (Scan ho gt dai;' Dich vu buu chinh: Ho6 so ban goc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
SO) 2 . A
Cong dich vu cong
B2 Van phong dang ky dat dai thu ly, |Lanh dao Chi nhanh Van phong ¥ kién phan cong thu 1§ 1/2 ngay
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Vién chitc Van phong Pang ky

Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh,

da}t dai phy trach dugc phan ¢ kién kiém tra 15 ngay
cong
q ~|Vién chirc Van phong bang ky , 7
B3 |Chuyén lién thong co quan thué |dat dai phu trach dugc phan [Phi€u chuyén thong tin 01 ngay
cong
B4 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tir co quan
Thue, xtr 1y:
+Truong hop nguoi sir dung dat
phAal nob thl.l?. thi taA’m ding thu(f\ Vién chic Van phong bang ky
s |Mén viee gial quyet TTHC doi| 4" 0" 1 frdch dwoc phan [Xi 1§ két qua lién thong 01 ngay
ngudi st dung dat thuyc hién| . : :
~ o cong
nghia vu tai chinh
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B6
s Giam ddc hodc Phd Giam dbc |Gidy chimg nhan, ching nhan dang ky bién ‘
B6 Ky duyet dugc giao phu trach dong dat dai 01 ngay
Ghi YaONh(.)ASO d}a Chml‘l; P rghat V}en chuc van Phong bang lfy S6 dia chinh, co s& dit liéu dat dai; Gidy \
B7 |[co sé dit li¢u dat dai va 1ap ho so |[dat dai phu trach dugc phéan |, A 1/2 ngay
2 NTLS ot . s A chirng nhan
dé Nha nudc quan ly; cong
£ A LA . . |Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan ho so tir Vin phong cong hodc Vin phong diang ky |Gidy ching nhén, chimg nhan ding ky bién
B8 [DPang ky dat dai, Tra két qua cho g 1o Phong &1y y & hhan, & e gy 1/2 ngay

khéch hang

dat dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong

dong dat dai

Tong thoi gian giai quyét

20 ngay
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8. Thu tuc Dang ky, cap Glay chirng nhan ddi voi tru’o’ng ho’p chuyen nhwong du an diu tw cé sir dung dat
8.1. Doi véi trwong hop dit dé thwe hién dw dn di dwoc cip Gidy chirng nhén

a) Doi véi cdc xi thudce khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/QD-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh phii vé phé duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vwe III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 06 ngay lam viéc

STT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot stan
thuc hién
Trung tam Phyc vy hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hodc Vin phong dang ky |, » . X < 1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |dat dai; Dich vu buu chinh; Ho so'ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, , . A , \
’ dt dai phan cong thy 1§ Y kién phan cong thu ly 1/4 ngay
B2 Vian phong Pang ky dat dai thu Vién chire Vin chone Ding ki
Iy xur Iy ho so (o1 CAUC VAN PRONE PANE &Y 1y id ) tra héd so da didu kién theo quy dinh, .
dat dai phu trach duoc phan 2,5 ngay
obng ¥ kién kiém tra, vin ban xin y kién (néu co)
Tiép nhan thong tin xin ¥ kién va |Vién chtrc Vin phong Pang ky ’ i
B3 |xur Iy ho so, chuyén lién thong |dat dai phu trach dugc phén |Phiu chuyén thong tin 1/2 ngay
co quan thué cong
B4 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tr co quan |Vién chtrc Vin phong Dang Ky . .« 4.« 1n o .
B> Thué, xir 1y: dat dai dugc phan cong Xuly ket qua lién thong 1/2 ngay
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+Truong hop ngudi st dung dt
phai ndp thué thi tam dirng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6

Lanh dao Vin phong Ping ky |Ban Giam dbéc Van phong |Y kién phé duyét; Ky Gidy chung nhan,

BO | 44t dai xem xét, ky duyét Pang ky dt dai chimg nhén ding ky bién dong dt dai

1/2 ngay

Ghi vao hod so dia chinh; cap nhat
co so dir liéu dat dai va 1ap ho so |Vién chirc Van phong Dang ky
B7 |dé Nha nudc quan ly; Chuyén hd |dat dai phu trach duoc phan
so ra B0 phan tiép nhén va tra két cong

qua

S6 dia chinh, co s dit liéu dat dai; Gidy

ching nhan 01 ngay

Trung tam Phyc vy hanh chinh
Tiép nhan, Tra két qua cho |cong hodc Van phong ding ky |Gidy chimg nhan, chig nhan dang ky bién
khach hang dat dai; Dich vu buu chinh; |dong dat dai

Cong dich vy cong

B8 1/4 ngay

Tong thoi gian gidi quyét 06 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe I1, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cuia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

-Thoi gian gidi quyét: 16 ngay lam viéc
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STT Trinh ty thuec hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot gan
. . . . . . . . th];rc hl@l’l
_ |Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hodc Van phong dang ky |, » . A < s A \
Bl phong chuyén mon (Scan ho so) d@t dai; Dich vu buu chinh; Ho so ban goc hodc kem scan ho so 01 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |+, , .z A A , .
o dt dai phan cong thy Iy Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
B2 Van phong Pang ky dat dai thu 1y,
xu 1y ho so Vién chtrc Vin phong Pangky [Kiém tra hd so du diéu kién theo quy
dat dai phy trach dugc phan |dinh, ¥ kién kiém tra, van ban xin y kién 08 ngay
cong (n€u co)
Tiép nhan thong tin Xin y kién va |Vién chtc Van phong Pang ky
B3 [xtr Iy ho so, chuyén lién thong co |dat dai phy trach dugc phan |Phiu chuyén thong tin 01 ngay
quan thué cong
B4 Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
Tiép, nhan két qua tir co quan
Thug, xu ly:
+Truong hop nguoi sir dung dat
phai ndp thué thi tam dung thuc
B5 hién vi¢c gidi quyét TTHC doi |Vién chiic Van phong Dang ky X 1§ két qua lién thong 01 ngdy

ngudi sir dung dat thyc hién nghia
vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat sinh
nghia vy tai chinh thi chuyén B6

dat dai duoc phan cong
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B6 Lanh dao Vin phong Pang ky dat |Ban Giam déc Van phong |Y kién phé duyét; Ky G1ay ching nhan, 01 nea
dai xem x¢&t, ky duyét Dang ky dat dai chtng nhan dang ky bién dong dat dai g3y
Ghi vao ho so dia chinh; cdp nhatco |,. . e \ < ,
5y |0 dit ligu dét dai va lap hd so dé ;’éf“d‘;}i“rchvagfi"‘éi ?Ca“%lg S6 dia chinh, co so dir ligu dit dai; Gidy | oy
anuoc quan ly; Chuyén ho sora |, : i chung nhan
Nhs quan Ij;; Chuyén hd o phy P hitng nha gay
Bo phén tiép nhan va tra két qua &
Trung tam Phuc vu hanh chinh
B Tiép nhan, Tra két qua cho khach |cOng hodc Van phong dang ky Gidy chung nhan, ching nhan ding ky 1/2 e
8 hang dat dai; Dich vu buu chinh; |bién dong dat dai ngay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 16 ngay

8.2. Doi véi trwong hop dit dé thwe hién dw dn chia dwoc cdp Gidy chieng nhin

a) Do véi cdc xi thugc khu vire I (theo Quyet dinh so ) 861/QP-TT, g ngay 04/6/2021 cua Thu tu"mlg C1111111 phu vé plle
duyét danh sdch cic xa thugc khu vure I, khu vire IT, khu vire I thuée viing dong bao dan tfc thiéu sé va mién mii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bin sita déi, bo sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

Thoi gian

STT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién A
. . . . . . . . thl.l’c hlen

Trung tdm Phuc vu hanh chinh

Tiep nbdn va ban giao ho go v cong hodc Vin phong ding ky dat HO6 so ban gbc hodc kém scan ho so 1/2 ngay

Bl phong chuyén mén (Scan ho so)
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dai; Dich vu buu chinh; Cong dich
vu cong

Lanh dao Vin phong Dang ky dat

] ‘ ) L dai phan cong thy 1y Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
B2 Van phong Pang ky dat dai thu im tra hd so du didy Kien fh
ly, xur 1y ho so Vién chic Van phong Pang ky dat em ta ho o fu diet Kieh theo quy .
) , A dinh, ¥y kién kiém tra, van ban xin y | 09 ngay
dai phu trach dugc phan cong RSy ER
kién (néu co)
Tiép nhan thong tin xin y kién va |, .. s \ < , 4k
B3 |xir Iy ho so, chuyén lién thong co Vl.en chu:c’ Van phongADarAlg ky dat Phiéu chuyén thong tin 1/2 ngay
X dai phu trach dugc phan cong
quan thué
B4 |Lién théng co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép’ nhan két qua tir co quan
Thué, xu 1y:
+Truong hop ngudi sur dung dat
phai ndp thué thi tam dung thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi |Vién chirc Van phong Pang ky dat |, - 4 . a .y \
B> ngudi st dung dat thuc hién |dai duoc phan cong X ly ket qua lién thong 1/2 ngay
nghia vu tai chinh.
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B6
Ky duyét va chuyén ho so ¢én S¢ |Lanh dao, vién chirc Van phong Hpgan thle::n ho 5 .Soa.nA To Atrmh .lfy \
B6 . YA < ke g A Giay ching nhan; Bién tap Giay | Ol ngay
Nong nghiép va Moi truong bang ky dat dai dugc phan cong , n
ching nhin
B7 |Xét duyét ho so anh dao S Nong nghi¢p va Moi truong Két qua xét duyét ho so, ky To trinh 01 ngay
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Ky Glay chirng nhan va chuyen Gidy chimg nhan
B8 |ho so vé Vin phong Dang ky dat UBND tinh 01 ngay
dai
VaAn ph0}1g D,anig ky Eiat Stal thp Vién chirc Van phong Ping ky dat Cap nhat thong tin dang ky dat dai, tai ‘
B9  [nhén; chinh Iy cap nhat ho so dia dai duoe phan cén san gin lién v6i dat vao hd so dia | 01 ngay
chinh, co so dir liéu dat dai P & chinh, co s& dit liéu dat dai
Chuyén két qua cho B9 phan tiép Gidy chung nhan
nhan va trd két qua cua S6 NONg s oo van phong Dang ky dét
B10 |nghi¢p va Moi truong tai Trung dai duoe phan an & gXy 1/2 ngay
tam Phuc vu hanh chinh cong tinh P &
Son La
) ) Trung tam Phyc vu hanh chinh Gidy chimg nhan
BI1 Ti€p nhan, Tra két qua cho khach |cong hodc Van phong dang ky dat 1/2 nod
hang; thu phi, 1& phi dai; Dich vu buu chinh; Céng dich say
vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 16 ngay

b Déi vii cdc xd thujc khu vwe II, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh

phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie II, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 26 ngay lam viéc

phong chuyén mén (Scan ho so)

dai; Dich vu buu chinh; Cong dich
vu cOng

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuyc hién San pham thwe hién Thoi stan
Y . . . . . y . thl.l,c hl@n
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
B1 Tiép nhan va ban giao ho so vé |cong hodc Van phong dang ky dat Hb so bin gbe hodc kém scan hd so 1/2 ngay
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Lanh dao Vin phong Piang ky dat

] ‘ ] L dai phan cong thy I Y kién phan cong thu ly 01 ngay
B2 Van phong Dang ky dat dai thu Kidm tra hd so du didu kien th
ly, xir 1y ho so Vién chitc Van phong Dang ky dat [ 20 50, Ot SIEH R TS0 1Y ‘
) , A dinh, ¥y ki€én tham dinh, van ban xin y | 15 ngay
dai phu trach dugc phan cong ATk,
kién (néu co)
Tiép nhan thong tin xin y kién va |, .. . \ < , 2k
B3 |xir Iy hd so, chuyén lién théng co V1§n chuc, van phongADarAlg ky dat Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
X dai phu trach dugc phan cong
quan thué
B4 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xu 1y:
+Truong hop ngudi sit dung dat
phai nop thug thi tam dung thyuc ’
hién viéc gidi quyét TTHC doi |Vién chirc Van phong Bang ky dat |, ., o« . x4 \
B> nguodi su dung dat thyc hién |dai dugc phan cong Xuly ket qua lien thong 1/2 ngay
nghia vu tai chinh.
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B6
Ky duyét va chuyén ho so dén S¢' |Lanh dao, vién chic Vin phong HQAan thl(?n ho e Soa.nA To Atrmh ‘lfy \
B6 Nong nghiép va Moi truon Ping ky dat dai dugc phan con Gidy ching nhan; Bién tap Gidy | Ol ngdy
g nghiep g g Ky oC p g chimng nhan
B7 [Xét duyét hd so {ﬁé}l‘quao 50 Nong nghip va MOT e 44 014 xét duyét hé so, kg To trinh | 01 ngay
Ky Gidy chting nhan va chuyép Gidy chung nhan
B8 |ho so vé Van phong Béang ky dat UBND tinh 01 ngay

dai
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Vin phong Dang ky dat dai tiép
B9 |nhén; chinh ly cdp nhat ho so dia
chinh, co s& dir liéu dat dai

Cap nhat thong tin dang ky dat dai, tai
san gan lién v6i dat vao hd so dia | 03 ngay
chinh, co s dit liéu dat dai

Vién chtrc Vian phong Pang ky dat
dai dugc phan cong

Chuyén két qua cho B$ phan tiép Gidy chtng nhan
nhan va tra két qua cua S& Nong | . . s \ < , 2k
Vién chtrc Van phong Pang ky dat

B10 |nghi¢p va Moi truong tai Trung | . . A 01 ngay
tim Phuc vu hanh chinh cong tinh |02 4¥9¢ phan cong
Son La
BI1 Tiép nhan, Tra két qua cho khach B phan tiép nhan va tra két qua S¢ | Gidy chiing nhan 01 ned
hang; thu phi, 1& phi NN & MT gay
Tong thoi gian gidi quyét 26 ngay

9. Thu tuc Pang ky tai san gzin lién véi thira dat da dugc c:ip Gléy chlmg nhin hoac dang ky thay doi vé tai san gén
lién v6i dat so voi n01 dung da dang Ky, gia han thoi han sé¢ hu’u nha & ciia to chu’c nud’c ngoai, ca nhan nwéc ngoai theo quy
dinh ciia phap luat vé nha ¢ ndi dung di dang Ky (Poi voi 10 chirc trong nuorc, 10 chiic ton gido, 10 chire ton gido truc thugc, to
chirc nwéc ngodi cé chirc ning ngoai giao, té chirc kinh té ¢é von dau tw nwdc ngoai; t6 chivc nwéc ngodi, cd nhan nwéc ngoai)

9.1. P6i v6i trudng hop ding ky quyén sé hiru tai sin gin lién véi thira dit da cAp Gidy chitng nhan, gia han thoi han
s&' hiru nha & ciia to chirc nwéc ngodi, ca nhian nuwéc ngoai.
a) Péi véi cdc xi thudc khu vuee I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé 6 phé duyét

danh sich cdc xi thuéc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh tw thue hién Trach nhiém thwe hién Sin phim thue hién Thot gian
thuc hién

Tiép nhan va ban giao hd so vé |Trungtam Phuc vuhanh chinh | ST SRR A .
Bl phong chuyén mén (Scan hd so) |[c0ng hodc Van phong dang ky HO so ban goc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
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dét dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong

B2

Vin phong DPang ky dit dai thu
ly x1r Iy ho so

Léanh dao Vian phong Dang ky
dat dai phan cong thu ly

Y kién phan cong thy ly

1/2 ngay

Vién chire Van phong Bang ky
dat dai phu trach dugc phan
cong

Kiém tra ho so du diéu kién theo quy
dinh, y kién tham dinh, van ban xin y
kién (néu co)

03 ngay

B3

Tiép nhan thong tin xin ¥ kién va
xtr Iy ho so, chuyén lién thong co
quan thué

Vién chiic Van phong Pang ky
dat dai phu trach dugc phan
cong

Phiéu chuyén thong tin

1/2 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)

BS5

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xtr Iy

+Trudng hop nguoi st dung dat
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi str dung dat thyuc hién nghia
vu tai chinh

+ Truong hgp da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B6

Vién chire Van phong Bang ky
dat dai dugc phan cong

Xt Iy két qua lién thong

1/2 ngay

B6

Lanh dao Van phong Dang ky dat
dai xem xét, ky duyét

Ban Giam ddc Vin phong
bang ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Gidy chirng nhan,
ching nhin ding ky bién dong dat dai

1/2 ngay

B7

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co so dir liéu dat dai va 1ap ho so dé

Vién chirc Van phong Dang ky
dat dai phu trach dugc phan
cong

S6 dia chinh, co so dit liéu dat dai; Gidy
ching nhin

01 ngay
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Nha nuée quan 1y; Chuyén hd so ra
B0 phén tiép nhan va tra két qua

Tiép nhén, Tra két qua cho khach

Trung tm Phyc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky

Gidy chung nhan, chung nhan dang ky

B8 hang dét dai; Dich vu buu chinh; |bién dong dat dai 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 07 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee I1, khu vwe 111 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITI, khu vie I, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién nii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

-Thoi gian gidi quyét: 17 ngay lam viéc

Thoi
STT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién tgli?:;
hién
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |chinh cong hoic Vin phong |, . X < 1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan hd so) |dang ky g‘l‘ét dai; Dich vu buu HO sorban goe hode kem scan ho so 01 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |+, , .z A A , \
o dt dai phan cong thy Iy Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
B2 Van phong Dang ky dat dai thu 1y,
xtr 1y ho so Vién chitc Van phong Ping |Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh,
ky dat dai phu trach duoc |y kién tham dinh, vin ban xin y kién (néu | 09 ngay
phan cong c0)
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Tiép nhdn thong tin xin ¥ kién va

Vién chttc Van phong Pang

B3 |xtr Iy ho so, chuyén lién thong co |ky déat dai phu trich duoc [Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
quan thué phan cong
B4 Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép’ nhan két qua tr co quan
Thué, xu 1y:
+Truong hop nguoi su dung dat
phéai ndp thué thi tam dung thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi |Vién chitc Van phong Dang | . ., 2 . roa oos \
B5 |nguoi sir dung dat thuc hién nghia |ky dat dai duoc phan cong X ly ket qua lién thong 01 ngay
vu tai chinh
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B6
B6 Lanh dao Vin phong Pang ky dat |Ban Giam d6c Van phong |Y kién phé duyét; Ky Gidy chung nhan, 01 ned
dai xem x¢&t, ky duyét Dang ky dat dai ching nhan dang ky bién dong dat dai say
Ghi vao hd so dia chinh; cap nhat | .. .. . . §
: ‘L oy = |Vién chitic Van phong Pang |,z .. , e A aAe 4t A
B7 |© sO dir liéu dat dai va 1ap h6 so dé k¢ dét dai phu trach duoc S6 dia chinh, co s¢ dir liéu dat dai; Giay 03 ngay

Nha nudc quan Iy; Chuyen hd so ra
B9 phan tiép nhan va tra két qua

phén cong

ching nhin
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Trung tdm Phuc vu hanh
B Tiép nhan, Tra két qua cho khach chinh cong hoac Van phong Gidy chirg nhan, chirg nhan ding ky bién 1/2 nea
8 Ihang dang ky dét dai; Dich vu buu |dong dét dai ngay
chinh; Cong dich vu cong
Téng thoi gian gidi quyét 17 ngay

9.2. D 6i véi trwong hop ding ky thay doi vé tai sin gd'n lién véi dit so véi néi dung da ding ky
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vuwee III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 05 ngay lam viéc

STT Trinh ty thwe hién Trach nhiém thuyc hién San pham thyc hién Thot stan
thuc hién
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hoic Vin phong dang ky |, . X < 1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) déﬂt dai; Dich vu buu chinh; HO sorban goe hode kem scan ho so 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, , .« A A , .
dAt dai phan cong thy 1§ Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
Vién chuc Van phong Pangky |, .z A A 1a :
Vin phong Ding ky dit dai thu Iy, |dét dai phu trach duoc phan | i ho sodudieukién theo quy dinh, | ) o
o 1 1A A y kién tham dinh
B2 |xtr 1y ho so cong
Lanh dao Vin phong Ding ky Ky Gidy chimg nhan hodc xac nhan vao \
X, o1 - % ; A ax X 01 ngay
dat dai gidy chiing nhan da cap
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Chinh Iy bicn dong, cap nhat ho so* |Vien chuc Van phong Dang ky g5 4io chinh, co s dit ligu dét dai; Chimg ‘
B3 |dia chinh va Chuyén ho so ra B§ |dat dai phu trach duogc phan A ax A an AP 1/2 ngay
A A YA a1 L, A nhén dang ky bién dong dat dai
phén tiép nhan va tra két qua cong
’ ) Bo phan tiép nhan va tra két )
Tiép nhén, Tra két qua cho khach |qua S6 NN & MT Giay chung nhan, ching nhan dang ky \
B4 \ AT aa X, 4 1/2 ngay
hang bién dong dat dai
Tong thoi gian gidi quyét 05 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe I1, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITI, khu vie IT, khu viee I thude viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay lam viéc

STT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién ;rhhl:: lglig::
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hoic Vian phong dang ky |, . X < 1. A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) déﬂt dai; Dich vy buu chinh; HO sorban goe hode kem scan ho so 1/2 ngay
Cong dich vu cong
]gglrllg ﬂ?j?y Van phong phan Y kién phan cong thu Iy 01 ngay
B2 Vién phong Dang ky dat dai thy 1y, Via h.’ Van ohone Dine ke
xtr Iy ho so (on chue van phong Dang Ky 4., 11a hd so da didu kién theo quy dinh, ‘
dat dai phu trach dugc phan |, . 2 09 ngay
cong v kién tham dinh
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Lanh dao Vin phong Pang ky |Ky Gidy chirmg nhin hodc xac nhan vao \
X o1 . % ; A ax X 01 ngay
dat dai gidy chung nhan da cap
Chinh 1y bién dong, cap nhat ho so \Vién chirc Van phong Dang kY |5 i opinh co s di ligu dét dai: Chimng ‘
B3 |[dia chinh va chuyén ho so ra B§ |dat dai phu trach dugc phan N LA an AP 03 ngay
A A A N a1 A A nhan dang ky bién dong dat dai
phéan ti€p nhan va tra két qua cong
y . L . . |Bo phan tiép nhan va tra két | .., , A . A ax ,
B4 T}ep nhan, Tra két qua cho khach qué S6 NN & MT G'1A’ay ShungA nhgn, chiing nhan dang ky 1/2 ngay
hang bién dong dat dai
Tong thoi gian gidi quyét: 15 ngay

10. Thi tuc Piing ky dat dai lan dau doi véi tru’(‘rng hop dwoc Nha nudéc giao dat dé quan ly

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh phii vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xa thuéc khu vwe III, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban siva doi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 14 ngay lam viéc

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thue hién Thot gtan
Y . . . . . . . thl‘l,c hl?n
Tiép nhan ho so va ban giao ho TI'l:ll’lg Eam Pl}uc v h'fmh

Bl |[so vé phong chuyén moén (Scan chinh cong hodc Vin phong Hb so ban gbc hodc kém scan hd so 1/2 nga

02 SO)p & chuy dang ky dét dai; Dich vu buu £0C O gay
chinh; Cong dich vu cong

N , Lanh dao Van phong Pang |, , .« A A , \

B2 [Phan cong thu 1y ky dat dai Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
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Vién chtrc Vin phong Pang |Du thao vin ban trinh 1anh dao; Kiém tra hd
B3 [Thu ly, xr Iy ho so ky dat dai phu trach dugc |[so, chinh ly, xdc nhan ho so trinh 1anh dao | 11 ngay
phan cong phé duyét

Lanh dao Van phong DPang ky
B4 |[dat dai xem xét,tham dinh, phé
duyét

Ban Giam dbc Vin phong

Piang ky dt dai Y kién phé duyét 1/2 ngay

Ghi vao hd so dia chinh; cap nhat
co s6 dit liéu dat dai va 1ap ho so [Vién chitc Vin phong Ping
B5 |dé Nha nudc quan Iy; Chuyén hd |ky dat dai phy trach dugc
so ra B0 phan tiép nhan va tra két phan cong

qua

S6 dia chinh, co s¢ dit liéu dat dai; Giay

chirng nhan 01 ngay

Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach [chinh cong hodc Vin phong
hang dang ky dat dai; Dich vu buu
chinh; Cong dich vu cong

Phiéu xac nhan di thuc hién dang ky quyén
sir dung dat lan dau do1 vai truong hop duoc | 1/2 ngay
nha nudc giao dé quan ly

B6

Tong thoi gian gidi quyét 14 ngay

b) Poi véi cdc xi thudc khu vue II, khu viee III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii tuéng Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thudc khu vwe I, khu viee I1, khu viee I thudc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 24 ngay lam viéc

Thoi gian

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién ‘A
. . . . . . . . th];l,c hlgn

Tiép nhan ho so va ban giao hd |Trung tdim Phyc vu hanh
B1 |so v€ phong chuyén mén (Scan |chinh cong hodc Van phong |HO so ban géc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
hd so)
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dang ky Siét dai; Dich vu buu
chinh; Cong dich vu cong

Lanh dao Van phong bBang ky

B2 |Phan cong thu ly dat dai Y kién phan cong thu Iy 1/2 ngay
Vién chic Van phong Pang |Dy thao vin ban trinh ldnh dao; Kiém
B3 |Thuly, xt Iy ho so ky dat dai phu trach dugc |tra ho so, chinh 1y, xac nhan hé so trinh | 20 ngay
phan cong lanh dao phé duyét
Lanh dao Van phong DPang ky . X o \
B4 |dit dai xem xétthim dinh, phe |oon Glam doc Van phong |y e he quyat 01 ngay
o Dang ky dat dai
duyét
Ghi vao ho so dia chinh; cap
nhat co so dir liéu dat dai va 1ap |Vién chuc Van phong Pang | ,
B5 [ho so dé Nha nudc quan 1y va |ky dat dai phu trdch duogc [S6 dia chinh, co s dir lidu dat dai 01 ngay
chuyén ho so ra BO phén tiép |phan cong
nhén va tra két qua
Trung tdm Phuc vu hanh Phiéu x4c nhan di thuc hién dang ky
B6 Tiep nhén, Tra k&t qua cho |chinh cong hodc Van phong |quyén su dung dat lan dau doi voi 01 ned
khéch hang dang ky dat dai; Dich vu buu |truong hop duoc nha nude giao dé quan say
chinh; Cong dich vu cong ly
Tong thoi gian gidi quyét 24 ngay
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11. Xé6a ding ky thué, cho thué lai quyén sir dung dit trong du an xay dung kinh doanh két cau ha ting (DPéi vdi té
chikc trong nuwdc, to chire toén gido, té chirc ton gido trie thudc, té chive nwéc ngoai cé chive ning ngogi giao, té chire kinh té cé
vén dau tw nwéc ngodi; té chirc nwéc ngodi, cd nhin nwéc ngodi)
a) Doi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twéng Chinh phii vé ¢ phé duyét
danh sich cdc xi thuéc khu vwe III, khu viee I, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 03 ngay lam viéc

STT Trinh tu thyc hién Trach nhi¢m thuc hién San phim thwe hién tThhu‘: lgl:*e‘r':
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hoic Van phong dang ky |, x . £ . s A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) dét dai; Dich vy buu chinh; Ho so'ban goe hodc kem scan ho so 1/4 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, .« A A , \
dt dai phan cong thu 1§ Y kién phan cong thu ly 1/4 ngay
B2 Van phong Dang ky dat dai thy 1y, |Vién chﬁc Van phong Dang ky Kiém tra ho so di diéu kién theo quy
xtr 1y ho so dat dai phu trach dugc phan dinh. v kién kidm tra : 1,5 ngay
cong .y
Lanh dao Van phong Pang ky |Ky Glay ching nhan hodc xac nhan 1/2 ned
dat dai vao gidy chiing nhan da cap 2y
Chinh 1y bién dong, cap nhét ho so dia |Vién chiic Van phong Pang ky |z .. .. i LA ake s
B3 |chinh va Chuyén hd so ra Bo phéan tiép |dat dai phu trach dugc phan 50 dia chinh, co'so dir licu dat dai; 1/4 ngay

nhén va tra két qua

cong

Chung nhéan dang ky dat dai
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Trung tam Phuc vu hanh chinh
B4 Ti€p nhén, Tra két qua cho khach |cong hodc Van phong dang ky |Gidy ching nhan, ching nhan dang ky 1/4 ned
hang dét dai; Dich vu buu chinh; |bién dong dat dai gay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 03 ngay

b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 13 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Tréch nhiém thyc hién Sin pham thue hi¢n Thot gian
. . . . * . 4 . thl.l’c hl@n
Ty hin i i s TE 1 P00 i | |
Bl vé Van phong Pang ky dat | .. ons oac van PAonS 1y <o ban gbc hoac kém scan ho so 1/4 ngay
dai (Scan hd s0) dang ky dat dai; Dich vu buu
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong bang |, .« A A , \
ky dAt dai phan cong thu Iy Y kién phan cong thu ly 1/4 ngay
Vin phong Pang ky dat dai V}en Achu’c.Van P h(?ng bang Kiém tra hd so di diéu kién theo quy \
B2 o T 1A ky dat dai phu trach duoc |,. -, .z ..z 09 ngay
thu 1y, xtr 1y ho so A dinh, y kién kiém tra
phéan cong
Lanh dao Van phong Dang Ky Gidy chimg nhan hodc xac nhan vao 02 ned
ky dat dai gidy ching nhan da cip gay
Chinh 1y bién dong, cap nhat
ho so dia chinh va chuyén hd |Vién chic Vian phong Pang |z .. .. f A A he 4 1
B3 so ra by phan mdt cua tai |ky dat dai phu trach duoc S6 dia chinh, co s dir liéu dat dai; Ching 01 ngay

trung tdm B phan tiép nhan
va trd két qua

phén cong

nhan diang ky dat dai
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) ) B6 phan tiép nhén va tra két )
B4 Tiép nhan, Tra két qua cho |qua S6 NN & MT Giay chimg nhan, ching nhén dang ky 1/2 ned
khach hang bién dong dat dai g3y
Tong thoi gian gidi quyét 13 ngay

12. Thi tuc Ping ky bién dong dbi véi treong hop thanh vién cia hd gia dinh hodc ca nhan dang sit dung dit thanh
lap doanh nghiép tw nhin va sir dung dit vao hoat dong san xuit kinh doanh ciia doanh nghiép

a) Doi voi cic xi thugc khu viee 1 (theo Quyét dinh s6 861/QD-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii tudng Chinh phii vé phé duyét
danh sach cdac xa thugc khu vwce 111, khu vwce I1, khu vuc I thudc vang dong bao dan toc thiéu so va mién nui, giai doan 2021-2025

hodc theo vin ban siva déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 06 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién Sin pham thue hién Thot gian
. . . . . . . . thl.l’c hl@n
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hoic Van phong dang ky |,,x .k « s A \
B phong chuyén mon (Scan hd so)  |dét dai; Dich vu buu chinh; |10 50 Pan g hodckem scanhoso\ - 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, .« A A , \
dt dai phan cong thy Iy Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
gp |Van phong Dang ky dat dai thy 1y, Xéf“ df;“chl’a?ré’iondgu?fnghg Kiém tra hd so di diéu kién theo | 5
xu 1y ho so A Pt P quy dinh, ¥ kién kiém tra g2y
cong
Lanh dao Vin phong Piang ky |Ky Gidy chirg nhan hodc x4c nhan .
L o4 N , N am A I ngay
dat dai vao gidy chirng nhan da cap
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Ct{lnh 1§/ bién C}Qng; cap nhaj: hoAso fi}a V}en chu:c Vian phong Dang lfy Sé dia chinh, co s¢ di licu dét dai: ‘
B3 [chinh va Chuyén ho so ra Bo phan tiép [dat dai phy trach dugc phan . A ax AT SRA 1/2 ngay
U A A Ching nhan dang ky dat dai
nhan va tra két qua cong
Trung tdm Phuc vy hanh chinh
B4 Ti€p nhan, Tra két qua cho khach |cong hodc Van phong dang ky [Gidy ching nhéan, chiing nhan dang 1/2 nod
hang dét dai; Dich vu buu chinh; |ky bién dong dit dai 82y
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 06 ngay

b Déi véi cdc xi thupe khu viee I, khu vwee ITT (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe II, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

STT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién Thot san
thue hién
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hoic Van phong dang ky |, x .k « s A \
Bl phong chuyén mon (Scan ho so) dat dai; Dich vu buu chinh; Ho so'ban goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, .« A A , \
dt dai phan cong thy Iy Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
Vian phong Pang ky dat dai thu 1y,
P2 Jxi 1y ho so Vién chirc Van phong Bang ky |pie 40 18 <o dir didu kien theo
dat dai phu trach dugc phan i 12 ngay

cong

quy dinh, ¥ kién kiém tra
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Lanh dao Van phong bang ky

Ky Glay ching nhén hodc xac nhan

dat dai vao gidy ching nhan da cap 0 ngay
Chinh 1 bién dong, cap nhat ho so dia | Vién chic Van phong Dang kY 1qs 410 chinh co so dit lidu dét dai; ‘
B3 [chinh va Chuyén ho so ra Bo phan tiép [dat dai phy trach dugc phan . A ax YIRS 1/2 ngay
P A n Chting nhan dang ky dat dai
nhan va tra két qua cong
, ’ Trung tam Phuc vu hanh chinh ,
B4 Ti€p nhén, Tra két qua cho khach |cong hodc Van phong dang ky [Gidy chiing nhéan, chiing nhan dang 1/2 ned
hang d@t dai; Dich vu buu chinh; |ky bién dong dat dai gay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 16 ngay
_13. Thu tyc Pang ky, cap Gidy chig nhén d6i véi thira dit c6 dién tich ting thém do thay déi ranh giéi so v6i gidy chiing nhan
da cap

13.1. Pdi véi truong hop thira dat goc di cé Gidy chirng nhén, phan dién tich dit ting thém do nhin chuyén quyén sir
dung mt phﬁn thira dat da dwoc cAp Gidy chirng nhin
a) Déi véi cdc xi thujc khu vuwe I (theo Quyét dinh so6 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vuce II1, khu vie II, khu viee I thudc viing dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn siva déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién Thot san
Y . . . . . y . th];l,c hl@n
Tjép nhan ho so va ban giao hd so ;fcl)';llrglgh‘t()a;cl flerllcp\;ll;;l;g;;glﬂg ‘ ’ ‘
B1 ;/g)phong chuyén mén (Scan hd dét dai: Dich vu buu chinh: Céng Ho6 so ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
dich vu cong
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B2

Vin phong dang ky dat dai thy 1y,
xur 1y ho so

Lanh dao Van phong Pang ky
dat dai

Y kién phan cong thu 1y

1/2 ngay

Vién chttc Van phong Pang ky
dat dai phu trach dugc phan cong

Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh,
¥ kién kiém tra; thong bao bang vin ban cho
bén nhan chuyén quyén va niém yét tai tru
s6 UBND x4 noi c6 dat vé viéc 1am thu tuc
cadp GCN cho nguoi nhan chuyén quyén
hoac dang tin trén phuong tién thong tin dai
ching

02 ngay

B3

Thong bao Niém yét tal tru so
UBND x4 noi c6 dat vé viéc 1am
thi tuc cap GCN cho nguoi nhan
chuyén quyén hodc ding tin trén
phuong tién thong tin dai chiing

UBND cdp x3d noi co dat; Dai
phat thanh truyén hinh, trung tam
truyén thong van hoa

Két qua niém yét cong khai hodc dang tin

Khong tinh
vao thoi
gian giai
quyét tha
tuc hanh

chinh

B4

Tiép nhan két qua niém két cong
khai, xtr 1y, thu 1y ho so

Vién chirc Van phong Pang ky
dat dai phu trach dugc phan cong

Kiém tra, thu 1y hd so sau khi di niém yét
cong khai; trich luc/trich do dia chinh (néu
co)

1/2 ngay

BS5

Chuyén lién théng co quan thué

Vién chirc Van phong Pang ky
dat dai phu trach dugc phan cong

Phiéu chuyén thong tin

1/2 ngay

B6

Lién thong co quan thué (Khong t

inh vao thoi gian giai quyét thu tu

¢ hanh chinh)

B7

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xtt Iy

+Truong hop nguoi sir dung dat
phai ndp thué thi tam dimg thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguoi str dung dat thyc hién nghia
vu tai chinh

Vién chirc Van phong Pang ky
dat dai phu trach dugc phan cong

Xt Iy két qua lién thong

01 ngay




111

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vy tai chinh thi chuyén B8

B8

Ky duyét

Giam dbc hoic Phé Giam ddc
dugc giao phu trach

Gidy ching nhan hodc xac nhan thay doi
trén Giady chiing nhan

1/2 ngay

B9

Ghi vao hd so dia chinh; cap nhat
co so dir liéu dat dai va 1ap hd so
dé Nha nuéc quan 1y, Chuyén hd
so ra BO phan tiép nhén va tra két
qua

Vién chuc Van phong Dang ky
dat dai phu trach dugc phan cong

Sb dia chinh, co s¢ dir lidu dit dai; Gidy
ching nhin

01 ngay

B10

Tiép nhan ho so tir Vin phong
Dang ky dat dai, Tra két qua cho
khach hang

Trung tdm Phyc vy hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong

Gidy chirg nhan

1/2 ngay

Tong thoi gian giai quyét

07 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee II, khu vwe I11 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie II, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

STT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thue hién Thot stan
. Y . . . . . . thl.l,c hl@n

Tiép nhan hd so va ban giao hd Zgnght(?;:l E/};llc ;%;la%};rfhlg} ‘
B1 |so vé phong chuyén mon (Scan g ot PROTE €ans &Y 1413 so ban goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay

hd s0)

dé; dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong




112

Lanh dao Van phong Dang ky

dAt dai Y kién phan cong thu 1y 01 ngay
Vin phong ding ky dat dai thy Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh,
Iy, xtr Iy ho so ¥ kién kiém tra; thong bao bang vin ban
Vién chitc Vin phong Dang ky | cho bén nhan chuyén quyén va niém yét
B2 dat dai phu trach dugc phan| tai tru s6 UBND xa noi cé dat vé viéc lam| 07 ngay
cong thu tuc cdp GCN cho ngudi nhan chuyén
quyén hoic ding tin trén phuong tién
thong tin dai chiing
Khong
Thong bao Niém yét tai tru so tinh vao
UBND x4 noi ¢6 dat vé viéc 1am | UBND cép xi noi c6 dat; Dai thoi gian
B3 | thii tuc cAp GCN cho nguoi nhan| phat thanh truyén hinh, trung| Két qua niém yét cong khai hodc diang tin| giai quyét
chuyén quyén hoic dang tin trén | tim truyén thong vian hoa thu tuc
phuong ti¢n thong tin dai chung hanh
chinh
Tiép nhan két qua niém két cong Vjén chirc Vian Phbng Dang 1§y KAiém tra, Fhu 1’}'/ ho so sau khi da piém }/ét ‘
B4 . s 1A dat dai phy trach dugc phan| cong khai; trich luc/trich do dia chinh| 03 ngay
khai, xur ly, thu Iy ho so n Sy
cong (n€u co)
Vién chuc Van phong Dang ky
B5 | Chuyén lién thong co quan thué | dat dai phu trach duoc phan| Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
cong
B6 | Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
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B7

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xtr Iy

+Truong hop ngudi sir dung dat
phai nop thué thi tam dimg thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B8

Vién chuc Van phong Dang ky
dat dai phu trach dugc phéan
cong

Xtr 1y két qua lién thong

1/2 ngay

B8

Ky duyét

Giam doc hoac Pho Giam doc
dugc giao

Gidy chung nhan

1/2 ngay

B9

Ghi vao hd so dia chinh; cap nhat
co sé dit lidu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nuéc quan 1y, chuyén ho
so ra B phan tiép nhan va tra két
qua

Vién chirc Van phong Dang ky
dat dai phy trach dugc phan
cong

S6 dia chinh, co s& dit lidu dat dai; Gidy
chuing nhan

03 ngay

B10

Tiép nhan ho so tir Vin phong
bang ky dat dai, Tra két qua cho
khéch hang

Trung tdm Phyc vu hanh chinh
cong hoac Van phong dang ky
dat dai; Dich vu buu chinh;
Céng dich vu cong

Gidy chung nhan

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

17 ngay
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13.2. Doi v6i tredng hop thira dat goe da c6 Gidy chirng nhén, phin dién tich ting thém phan dién tich dit chwa dwoc
cap Giay chirng nhan

a) Poi véi cdc xi thujc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twéng Chinh phi vé phé
duyét danh sdach cdac xa thugc khu vwe 111, khu vuc 11, khu viee I thudc vang dong bao din tdc thiéu so va mién nui, giai dogn
2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh ty thwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot san
thuc hién
Tjép nhan ho so va ban giao hd so Zg;lll;gh?;; Efﬁicp\;l%rilg%l;rfglg; ‘ , ‘
Bl ;/s)phong chuyén mén (Scan ho dt dai: Dich vu buu chinh: Céng Ho so ban goc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
dich vu cong
nggaidao Vén phong Bang ky Y kién phan cong thu Iy 1/2 ngay
gy |Vanphongdangky dat dai thu 1y, Kiém tra hd so du diéu kién theo quy
xu 1y ho so Vién chitc Van phong Ding ky dinh, chuyén hd so dén Uy ban nhan dan 01 ot
dat dai phu trach dugc phan cong cap xa noi c6 dat neay
- Xac nhan hién trang sir dung dat
c6 hay khong c6 nha ¢, cong trinh Khong tinh
xay dung; tinh trang tranh chap vao thoi
dat dai, tai san gan lien v6i dat, e, o Két qua thuc hién bang vin ban; hd so| gian giai
B3 |viéc str dung dét 6n dinh; @i voil UBND cap xd noi c6 dat chuyén dén Van phong Dang ky dét dai | quyét tha
truong hop khong c6 gidy to vé tuc hanh
quyén st dung dat thi xac nhan chinh
thém nguon gbe st dung dat.
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- Kiém tra sy phu hop voi quy|
hoach dbi véi cac trudng hop c6
yéu ciu phai phu hop véi quy
hoach dé cap Gidy chimg nhén.

- Niém yét cong khai két qua kiém
tra theo Mau s6 17 ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 151/2024/NP-
CP tai try s& Uy ban nhan déan cap
x3, khu dan cu noi co dat trong
thoi gian 15 ngay, dong thoi thuc
hién xem xét giai quyét cac y kién
phan anh vé noi dung da cong khai
(néu co).

- Chuyén ho so kém theo két qual
thuc hién b:;ing van ban dén Vin
phong dang ky dét dai, Van phong
dang ky dat dai.

Tiép nhan két qua, xir 1y, thu 1y ho

Vién chirc Van phong Pang ky

Kiém tra, thu Iy hd so; trich luc/trich do

B4 SO dat dai phu trach dugc phan cong |dia chinh (néu co) 1.5 ngay

TV z | Vién chttc Van phong Pang ky |, .« A A \
B5 [Chuyén lién thong co quan thué dt dai phu tréch dwoc phan cong Phiéu chuyén thong tin 1/2 ngay
B6 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)
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B7

Tiép nhan két qua tir co quan
Thue, xur 1y:

+Truong hop nguoi sir dung dat
phai ndp thué thi tam dimg thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi str dung dat thuc hién nghia
vu tai chinh

+ Truong hgp da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vy tai chinh thi chuyén B8

Vién chuc Van phong Dang ky
dat dai phu trach dugc phan cong

Xt Iy két qua lién thong

01 ngay

B8

Ky duyét

Giam ddc hodc Phé Giam ddc duoc
glao

Gidy chimg nhan

1/2 ngay

B9

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co so dir liéu dat dai va lap ho so
dé Nha nudc quan 1y, chuyén ho
so ra BO phan tiép nhén va tra két
qua

Vién chuc Van phong Déang ky
dat dai phu trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s¢ dit liéu dat dai; Gidy
ching nhan

01 ngay

B10

Tiép nhan ho so tir Van phong
bang ky dat dai, Tra két qua cho
khéach hang

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai; Dich vy buu chinh; Cong
dich vu cong

Gidy chirng nhan

1/2 ngay

Tong thoi gian giai quyét

07 ngay

giai doan 2021-2025)
- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thugc khu vwe I, khu vwe IT, khu viee I thugc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
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STT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thuwe hién San phém thuc hién Thoi g?im
. . . . . . . . th];rc hl@l’l
Tiép‘nhén hd so va ban giao hd Zgrlll;ght;;s Efglicp;%r?;g;rfglﬁg ‘ ) .
Bl S0 ve phong chuyén mon (Scan dAt dai;' Dich vu buu chinh: Ho so ban goc hodc kém scan ho so 01 ngay
ho s0) 2 . o
Cong dich vu cong
L? nh fiao Van phong Ding ky Y kién phan cong thu Iy 01 ngay
dat dai
Vin phong dang ky dét dai thu| Vién chirc Van phong Pang ky | Kiém tra ho so dui diéu kién theo quy dinh,
B2 | ly, xur 1y ho so dat dai phu trach dugc phén| chuyén ho so dén Uy ban nhan dan cap xa| 03 ngay
cong noi c6 dat
- X4c nhén hién trang str dung dat
c06 hay khong c6 nha ¢, cong trinh
x@y dung; tinh trang tranh chap
dat dai, tai sém, gg“ln lién V(')’,i dat,
viéc st dung dat 6n dinh;’ doi Véj X
truong hop khong c6 giay to ve ’Khon‘g
quyén st dung dat thi xac nhan P L o tinh vao
thém ngudn gbe st dung dét. , , Két qua thyc hién bang van ban; h6 so| thoi gian
B3 | | Kiém tra su phi hop véi quy] UBND cap xa noi c6 dat cl}uyép dén Chi nhanh Van phong Dang ky giéi?quyét
hoach‘d()i v6i cac truong hop cd dat dai th‘} tue
yéu cau phai phu hop véi quy, hanh
chinh

hoach dé cap Gidy chimg nhan.
- Niém yét cong Kkhai két qua
kiém tra theo MAu s6 17 ban hanh
kém theo Nghi dinh s
151/2024/ND-CP tai tru so Uy
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ban nhan déan cap x4, khu dan cu
noi c6 dét trong thoi gian 15 ngay,
dong thoi thuce hién xem xét giai
quyét cac ¥ kién phan anh vé noi
dung di cong khai (néu cb).

- Chuyén hd so kém theo két qua
thuc hién béng van ban dén Vin
phong diang ky dat dai, Chi
nhanh Vin phong diang ky dat
dai.

Tiép nhan két qua, xtr 1y, thy ly

Vién chuc Van phong Dang ky

Kiém tra, thu ly ho so; trich luc/trich do dia

B4 o so dEAlt dai phu trdch dugc phan chinh (néu c6) 06 ngay
cong
w | Vién chire Van phong Dang ky ’ q
B5 | Chuyén lién thong co quan thué | dat dai phu trach dugc phan| Phi€u chuyén thong tin 01 ngay
cong
B6 Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tr co quan
Thue, xtu ly:
+Truong hop nguoi str dung dét Vién chic Van phong Dang ky )
B7 | phai nop thué thi tam dung thyc | dat dai phu trach dugc phan| Xt Iy két qua lién thong 1/2 ngay

hién viéc giai quyét TTHC doi
nguoi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

cong
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+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vy tai chinh thi chuyén B8

B8

Ky duyét

Giam doc hoac Pho Giam doc
dugc giao

Gidy chirng nhan

01 ngay

B9

Ghi vao hd so dja chinh; cap nhat
co so dit liéu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nuéc quan 1y, chuyén ho
sora By phan tiép nhan va tra két
qua

Vién chirc Van phong Dang ky
dat dai phu trach dugc phéan
cong

S6 dia chinh, co so dir liéu dat dai; Gidy
chirng nhan

2,5 ngay

B10

Tiép nhan ’h(‘A) so tir Van phong
Dang ky dat dai, Tra két qua cho
khach hang

Trung tdam Phuc vu hanh chinh
cong hoac Van phong dang ky
dat dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong

Gidy chimg nhan

01 ngay

Tong thoi gian giai quyét

17 ngay

14. Thii tuc Cip d6i Gidy chirng nhan quyén sir dung dit, quyén sé hiru tai san gin lién véi dat (Péi vdi té chirc trong

nwdc, to chirc ton gido, to chirc ton gido truc thudc, to chirc nwdc ngoai co chirc nang ngoai giao, to chirc kinh té co von dau tw
nwdc ngoai; to chirc nwdéc ngodai, ca nhdn nwdc ngoai)

14.1. Truwong hop:

st dung dat, quyén s¢ hitu tai san gan lién véi dat.

+ Ngudi str dung dat 6 nhu cu d6i Gidy ching nhan di cip trude ngay 01 thang 8 nim 2024 sang Gidy chtng nhin quyén

+ Gidy chimg nhan da cép bi 6, nhoe, rach, hu hong.\+ Gidy ching nhan di cip chung cho nhiéu thira dat ma thuc hién cap

riéng cho tirng thira dat theo nhu cau cta ngudi sir dung dit va truong hop cap d6i Gidy chimg nhin quyén st dung dit, quyén so
hiru tai san gan lién v6i dat doi véi truong hop c6 nhiéu thira dat cap chung 01 Gidy chimg nhan ma c6 mot hodc mot sb thira dat
thudc truong hop thu hdi Gidy chimg nhan.
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+ Muc dich st dung dat ghi trén Gidy ching nhan di cip theo quy dinh cuia phap luat vé dat dai tai thoi diém cap Gidy chimg
nhan di cap khic voi muc dich sir dung dat theo phén loai dat quy dinh tai Piéu 9 cua Luat Dt dai va quy dinh tai Nghi dinh s6
102/2024/ND-CP.

+ Vi tri thira dat trén Gidy chting nhan di cp khong chinh xac so véi vi tri thuc té sir dung dat tai thoi diém cép Gidy chimg
nhén da cap.

+ Quyén su dung dat, quyén s¢ hiru tai sdn gan lién vdi dat 1a tai san chung cia vg va chong ma Giay chirng nhan da cap chi
ghi ho, tén ctia vg hodc ctuia chong, nay co6 yéu cau cap doi Gidy chung nhan quyén st dung dat, quyén sé hiru tai san gan lién voi dat
deé ghi ca ho, tén vo va ho, tén chong.

+ Gidy chung nhan d3 cip ghi tén ho gia dinh, nay cac thanh vién c6 chung quyén sir dung dit ctia ho gia dinh d6 c6 yéu cau
cap d6i Gidy chung nhan quyén st dung dét, quyén s& hitu tai san gan lién voi dat dé ghi day du tén thanh vién c6 chung quyén sir
dung dét cua ho gia dinh.

a) Poi véi cdc xi thupc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé

duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn sita déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 05 ngay lam viéc

Thoi gian

STT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién A
. Y . . . . . . thl‘l,c hl@ll

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong

Tiép nhan va ban giao ho so vé dang ky dat dai; Dich vu buu [HO so ban gbc hodc kém scan ho so 1/2 ngay

Bl phong chuyén mén (Scan hd so)

chinh; Cong dich vu cong.
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Lanh dao Van phong Pang |, .« A A , \
ky dt dai phan cong thy I Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
Vin phong Pang ky dét dai thy |V o7 chuc Van phong Dang 4y cx o 15 o i didu kien theo quy dinh, ‘
B2 |, ... % ky dat dai phu trach dwoc |, .z 2 <. 02 ngay
1y, xur Iy ho so A A v kién tham dinh
phan cong
Lanh dao Van phong Pang |,,, ~.z . A \
ky dat dai Ky Giay chirng nhan 01 ngay
Chinh 1y bién dong, cap nhat ho V}en Achu:c'Van ph(?ng bang Sé dia chinh, co s& dit liu dét dai: Gidy ‘
B3 |so dia chinh va chuyén ho so ra |ky dat dai phu trach dugc . A 1/2 ngay
A A chirng nhan
Bo phén tiép nhan va tra két qua |phan cong
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach |chinh cong hodc Vin phong | ..z , A \
B4 hang dang ky giét dai; Dich vy buu Gidy chimg nhan 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 05 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe II, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe IIT, khu vie I, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay lam viéc

STT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thue hién Thot gtan
thuc hién
Trung tdm Phyc vu hanh
Tiép nhan va ban giao ho so vé [chinh cong hodc Vin phong |, .4 < s A \
Bl | hong chuyén mon (Scan hé so) |dang ky dat dai; Dich vu buu |10 S ban g0¢ hodc kém scan ho so 01 ngay
chinh; Cong dich vu cong
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Lanh dao Van phong Pang |, .« A A , \
ky dit dai phan cong thu I Y kién phan cong thu ly 01 ngay
Vin phong Ding ky dét dai thu V}en A,chu:c.Van P hqng bang Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh, \
B2 |, ... 3% ky dat dai phu trach duoc |, .z .z .. 09 ngay
ly, xtr 1y ho so A A y kién tham dinh
phan cong
Lanh dao Van phong Pang |, , ~.z . A \
ky dit dai Ky Giay ching nhan 02 ngay
Chlqh ly ,blen fi(_)ng, cap nPat ho V}en A,chu:c.Van phqng Dang S dia chinh, co s dit licu dit dai; Gidy ‘
B3 [so dia chinh va Chuyén ho sora |ky dat dai phu trach dugc . A 01 ngay
Y AN a1 A A A ching nhan
B0 phan ti€ép nhén va tra két qua |phéan cong
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach [chinh cong hodc Vin phong | ..« , A \
B4 hang dang ky dat dai; Dich vu buu Gidy chimg nhan 01 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay

14.2. Péi véi trwong hop cdp déi Gidy chirng nhin do thay doi kich thwéc cdc canh, dién tich, so higu ciia thira dét do do
dac Igp bin do dia chinh, trich do dia chinh thiva dit ma ranh gidi thiva dit khong thay déi

a) Doi véi cdc xi thudc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh phii vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tgc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bén sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc
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STT

Trinh tu thue hién

Trach nhiém thwe hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hi€én

Bl

Tiép nhan va ban giao ho so vé
phong chuyén mon (Scan ho so)

Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong hodc Vian phong
dang ky dét dai; Dich vu buu
chinh; Cong dich vu cong

Ho so ban goc hodc kem scan ho so

1/2 ngay

B2

Vian phong Dang ky dat dai thy
1y, xtr 1y ho so

Léanh dao Van phong Dang ky
dat dai phan cong thu ly

Y kién phan cong thu ly

1/2 ngay

Vién chuc Van phong Péng
ky dat dai phu trach dugc
phén cong

Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh, y
kién tham dinh, van ban xin y ki€n (néu c6)

03 ngay

B3

Tiép nhan thong tin xin y kién va
xtr 1y ho so, chuyén lién thong co
quan thué

Vién chirc Van phong bang
ky dat dai phu trach duoc
phén cong

Phiéu chuyén thong tin

01 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)

BS5

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xtt 1y:

+Trudng hop ngudi sir dung dat
phai nop thué thi tam dung thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguodi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat

Vién chirc Van phong Dang
ky dat dai dugc phan cong

Xtr Iy két qua lién thong

1/2 ngay
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sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6

Lanh dao Vin phong Ping ky |Ban Giam dbc Vin phong

B6 dat dai xem xét, ky duyét Ding ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Gidy chtng nhan 1/2 ngay

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co so dit licu dat dai va lap ho so

dé Nha nuée quan ly; Chuyén hd |Vién chtic Vin phong Ding Sé dia chinh, co s& dit licu dit dai: Gidy

B7 |so ra B6 phan tiép nhan va tra két kyA datA dai phu trach dugc chimg nhan 1/2 ngay
qua phén cong
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach |chinh cong hodc Van phong | ... . A .
B8 hang dang ky giét dai; Dich vy buu Gidy chimg nhan 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 07 ngay

b Doi véi cdc xa thude khu vue I, khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITT, khu vie II, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

STT Trinh tu thue hién Trach nhiém thwe hién Sin phim thue hién Thoi gian
3 . . . . . . . thl.l’c hlen
Trung tam Phuc vy hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé [chinh cong hodc Vin phong |, . % < 1s A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |dang ky dat dai; Dich vu buu Ho so ban goc hodc kem scan ho so 01 ngay
chinh; Cong dich vu cong




125

B2

Vian phong Ding ky dat dai thy
1y, xur Iy ho so

Lanh dao Van phong Pang
ky dat dai phan cong thu ly

Y kién phan cong thu Iy

01 ngay

Vién chirc Van phong Dang
ky dat dai phu trach duoc
phan cong

Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh,
¥ kién tham dinh, vin ban xin y kién (néu
c0)

09 ngay

B3

Tiép nhan thong tin xin ¥ kién va
xur Iy ho so, chuyén lién thong co
quan thué

Vién chirc Van phong Dang
ky dat dai phu trach duoc
phén cong

Phiéu chuyén thong tin

01 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)

B5

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xtr 1y:

+Truong hop ngudi st dung dat
phai nop thué thi tam dimg thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodac khong phat
sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6

Vién chuc Van phong Dang
ky dat dai dugc phan cong

Xtr 1y két qua lién thong

01 ngay

B6

Léanh dao Van phong Dang ky
dat dai xem xét, ky duyét

Ban Giam déc Vian phong
Dang ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhan

02 ngay

B7

Ghi vao hd so dia chinh; cap
nhat co s& dit liéu dat dai va lap
hé so dé Nha nudc quan ly;
Chuyén h6 so ra Bo phan tiép
nhan va tra két qua

Vién chire Van phong Dang
ky dat dai phu trach duoc
phan cong

S6 dia chinh, co s¢ dit lidu dat dai; Gidy
chirng nhan

01 ngay
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Trung tam Phuc vy hanh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach [chinh cong hodc Vin phong | ..z , A \
B8 |hang dang ky dat dai; Dich vy byu [12Y chmg nhan 01 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Téng thoi gian gidi quyét 17 ngay

15. Tach thira hoic hop thira dit (Poi vdi té chirc trong nwéc, té chikc toén gido, t6 chirc ton gido true thudc, to chive nwéce

ngodi cé chirc niing ngogi giao, t6 chirc kinh té ¢é vén dau tw nwéc ngodi; té chivc nwéc ngodi, cd nhin nwéc ngoai)
15.1. Truwong hop tach thiwra dat, hop thvra dit ma khéng thay doi nguoi sur dung dat

a) Doi véi cdc xi thude khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twéng Chinh phi vé phé
duyét danh sdch cdc xi thudc khu vie II1, khu vwe II, khu viee I thugc viing dong bao dan tgc thiéu sé va mién niii, giai doan

2021-2025 hodc theo vin bdn sita déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 10 ngay lam viéc

STT Trinh ty thue hién Trach nhiém thye hién Sin pham thue hién Thot gian
. 3 . . . . . . thl.l’c hl?n
) . . Trung tam Phuc vu hanh
Ti€p nhan va ban giao ho so vé€ |chinh cong hodc Van phong |, . X < 1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |dang ky dat dai; Dich vu buu Ho so ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang |, .z A A , \
] ‘ ) L ky d4t dai phan cong thu Iy Y kién phan cong thuy 1y 01 ngay
Vién phong Dang ky dat dai thu [~ — - -
B2 Iy, xir Iy ho so Vién chic Van phong Pang |
’ ky dat dai phu trach dugc |Y kién kiém tra, xdc nhén 06 ngay
phén cong
B3 Lanh dao Vian phong Ping ky |Ban Giam dbc Vin phong |Y kién phé duyét; ky Gidy ching nhan 01 ngay

dat dai xem xét, ky duyét

Ding ky dét dai
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Ghi vao hd so dia chinh; cap
nhat co s¢ dir liéu dat dai va lap

Vién chirc Van phong Pang

S6 dia chinh, co s¢ dir lidu dat dai; Gidy

B4 |hd so dé Nha nudc quan ly; |ky dat dai phu trach duoc . A 01 ngay
A A ching nhén.
Chuyén hd so ra Bo phan tiép |phan cong
nhan va tra két qua
) ) Trung tam Phuc vu hanh ) )
B5 Ti€p nhan, Tra két qua cho khach |chinh cong hoac Van phong |Gidy ching nhan, chimg nhan dang ky bién 1/2 ned
hang dang ky dat dai; Dich vu buu |dong dat dai gay
chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 10 ngay

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 20 ngay lam viéc

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe I1, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITI, khu vie IT, khu viee I thude viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,

STT Trinh ty thue hién Trach nhiém thye hién Sin pham thue hién Thot gian
. 3 . . . . . . thl.l,c hlen
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |chinh cong hoic Vian phong |, . K < s A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |dang ky dat dai; Dich vy buu Ho so ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang |, , .z A A , \
] ‘ ) L ky dAt dai phan cong thu Iy Y kién phan cong thuy 1y 01 ngay
Vian phong Dang ky dat dai thu [~ — - -
B2 Iy, xi I hd so Vién chitrc Van phong bang |
’ ky dat dai phu trach dugc |Y kién kiém tra, xdc nhén 16 ngay
phén cong
B3 Lanh dao Vin phong Ping ky |Ban Giam dbc Vin phong |Y kién phé duyét; ky Gidy ching nhan 01 ngay

dat dai xem xét, ky duyét

Ding ky dét dai
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Ghi vao hd so dia chinh; cap
nhat co s¢ dir liéu dat dai va lap

Vién chirc Van phong Pang

S6 dia chinh, co s¢ dir lidu dat dai; Gidy

B4 |hd so dé Nha nudc quan ly; |ky dat dai phu trach duoc . A 01 ngay
A A ching nhén.
Chuyén hd so ra Bo phan tiép |phan cong
nhan va tra két qua
) ) Trung tam Phuc vu hanh ) )
B5 Ti€p nhan, Tra két qua cho khach |chinh cong hoac Van phong |Gidy ching nhan, chimg nhan dang ky bién 1/2 ned
hang dang ky dat dai; Dich vu buu |dong dat dai gay
chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 20 ngay

152. Truwong hp tich thira dit, hop thiva dét ma co thay doi nguwoi sir dung dit

a) Doi véi cdc xi thude khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twéng Chinh phi vé phé
duyét danh sdch cdc xi thudc khu vie II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tgc thiéu sé va mién niii, giai doan

2021-2025 hodc theo vin bdn sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 10 ngay lam viéc

STT Trinh tu thuwe hién Trach nhiém thue hién Sin phim thue hién Thoi gian
. 3 . . . . . . thl.l’c hl?n
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |chinh cong hodc Vin phong |, x , X < 1a A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |dang ky dat dai; Dich vu buu Ho so ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang |, , .z A A , \
] ‘ ] L ky dAt dai phan cong thu I Y kién phan cong thuy 1y 01 ngay
B2 Vian phong Dang ky dat dai thu [~ — - -
1y, xt Iy ho so V}en A’chuc.Van ph(?ng bang | L ’ ) ‘
ky dat dai phu trach dugc |Y kién kiém tra, x4c nhan 06 ngay

phén cong
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B3

Lanh dao Van phong Dang ky
dat dai xem xét, ky duyét

Ban Giam dbc Vin phong
Dang ky dat dai

Y kién phé duyét;

01 ngay

B4

Ghi vao hd so dia chinh; cip
nhat co s6 dir liéu dét dai va lap
hd so d& Nha nudc quan ly;
Chuyén hd so ra bd phan tiép
nhan va tra két qua dé thuc hién
thu tuc dang ky bién dong dat dai

Vién chirc Van phong Dang
ky dat dai phu trach duogc
phan cong

S6 dia chinh, co s& dir liéu dit dai; SO theo

doi

01 ngay

BS

Tiép nhén, Tra két qua cho khach
hang

Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
dang ky dat dai; Dich vy buu
chinh; Cong dich vu cong

Chung nhan ding ky bién dong dat dai

1/2 ngay

Toéng thoi gian giai quyét :

10 ngay

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 20 ngay lam viéc

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe II, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe II, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot stan
thuc hién
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |chinh cong hodc Vin phong |, x , X < 1a A \
Bl phong chuyén mén (Scan hd so) |ding ky Cjét dai; Dich vu buu HO so ban goc hode kem scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang |, .z A A , \
] ‘ ] L ky dAt dai phan cong thu I Y kién phén cong thu 1y 01 ngay
B2 Vian phong Dang ky dat dai thu [~ — - -
1y, xt Iy ho so V}en A’chuc.Van ph(?ng bang | L ’ ) ‘
ky dat dai phy trach duogc |Y kién kiém tra, x4c nhan 16 ngay

phan cong




130

B3

Lanh dao Van phong Dang ky
dat dai xem xét, ky duyét

Ban Giam dbc Vin phong
Dang ky dat dai

Y kién phé duyét;

01 ngay

B4

Ghi vao hd so dia chinh; cip
nhat co s6 dir liéu dét dai va lap
hd so d& Nha nudc quan ly;
Chuyén hd so ra bd phan tiép
nhan va tra két qua dé thuc hién
thu tuc dang ky bién dong dat dai

Vién chirc Van phong Dang
ky dat dai phu trach duogc
phan cong

S6 dia chinh, co s¢ dit lidu dat dai; S6 theo
doi

01 ngay

BS

Tiép nhén, Tra két qua cho khach
hang

Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
dang ky dat dai; Dich vy buu
chinh; Cong dich vu cong

Chung nhan ding ky bién dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian giai quyét

20 ngay

16. Thii tuc cap lai Gidy chirng nhin do bi mat

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vuwee III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-

2025 hodic theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh tu thuc hién Trach nhi¢ém thwe hién San pham thyc hién Thot san
thue hién
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |chinh céng hodc Vian phong |, » . X < s A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) (dang ky dat dai; Dich vu buu Ho so'ban goe hodc kem scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
B2 Van phong Dang ky dat dai thu [Lanh dao Van phong Pang ¥ kién phan cong thu Iy 1/2 ngay

ly, xir 1y ho so

ky dat dai phan cong thu Iy
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Vién chirc Van phong Dang

Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh,

ky dat dai phu trach dugc |Chuyén thong tin dén Dai phat thanh truyén | 03 ngay
phan cong hinh, trung tim truyén théng vin hoa
Khong
Ding tin 03 1an trén phuong tién [Dai phat thanh truyén hinh, | Két qua dang tin 03 1an trén phuong tién tinh vao
thong tin dai ching trung tdm truyén théng van thong tin dai chung thoi gian
B3 hoa giai quyét
thu tuc
hanh
chinh
Tiep nhan ket qua dang tin rén \no o pano ky dht dai [Kiém tra, thy 1§ hd so: trich luc/trich do dia ‘
B4 [phuong tién thong tin dai chung, . A A , £ 7 1/2 ngay
. 1e 1A phu trach dugc phan cong  |chinh (néu c6)
xu 1y, thu 1y ho so
Vién chirc Van phong Dang
B5 |Chuyén lién théng co quan thué |ky dat dai phu trach duoc |Phiéu chuyén thong tin 1/2 ngay
phan cong
B6 Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xt 1y:
+Trudng hop nguoi st dung dat
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi |Vién chirc Van phong Pang
B7 |ngudi st dung dat thuc hién |ky dat dai phy trach duoc |Xu Iy két qua lién thong 1/2 ngay

nghia vu tai chinh

+ Trudng hgp da thyc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B8

phén cong
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B7

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop ngudi sit dung dat
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguodi st dung dat thuc hién
nghia vy tai chinh

+ Truong hop da thuc hi¢n nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B8

Vién chirc Van phong Déng
ky dat dai phu trach duogc
phan cong

Xt Iy két qua lién thong

1/2 ngay

B8

Ky duyét

Giam doc hoac Pho Giam
doc dugc giao

Glay chung nhéan cap méi; Quyét dinh huy
Gidy chimg nhan da cp

1/2 ngay

B9

Ghi vao ho so dia chinh; cAp nhat
co so dir liéu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nudc quan ly

Vién chire Van phong Dang
ky dat dai phu trach duogc
phan cong

S6 dia chinh, co s& dir li¢u dat dai; Gidy
ching nhan cap moi

1/2 ngay

B10

Tiép nhén hd so tir Van phong
Dang ky dat dai, Tra két qua cho
khéch hang

Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
dang ky d4t dai; Dich vu buu
chinh; Cong dich vu cong

Glay ching nhéan cap moi; Quyét dinh huy
Gidy chtng nhan da cap

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

07 ngay

b Doi véi cdc xa thudc khu vue I, khu vwe I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sich cdc xi thugc khu vwe I, khu vwe IT, khu viee I thugc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc
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STT

Trinh ty thuec hién

Trach nhiém thwe hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thuc hién

Ti€p nhan va ban giao ho so vé

Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong

Bl phong chuyén mén (Scan hd so) |dang ky giét dai; Dich vu buu Ho so'bdn goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang |, , .z A A , \
ky dAt dai phan cong thu Iy Y kién phan cong thu ly 01 ngay
Vin phong Ding ky dét dai th ié 5 so du didu ki i
By |Yanphong g Ky Y \Vien chire Van phong Ding Klem;tra ho S0 da .dleuilqen ‘El_leo quy dinh,
1y, xur Iy ho so ok : . Chuyén thong tin dén Dai phat thanh .
ky dat dai phu trach duogc X1 A A A 8 07 ngay
A A truyén hinh, trung tdm truyén thong van
phén cong ;
hoa
Khong tinh
Ping tin 03 1an trén phuong tién |Dai phat thanh truyén hinh, |Két qua ding tin 03 lan trén phuong tién V?O th'ffi'
B3 |thong tin dai ching trung tam truyén thong van [thong tin dai ching gian giai
hoa quyét thu
tuc hanh
chinh
Tiep nhapA ket Jua Qang .tm :[ren Vién chitc Ping ky dat dai |Kiém tra, thu 1y hd soj; trich luc/trich do dia \
B4 |phuong tién thong tin dai ching, . Al A , L. . 03 ngay
. 1o C 1A phu trach duoc phan cong chinh (n€u co)
xu ly, thy 1y ho so
w Vién chuc Van phong Pang ’ q
B5 |Chuyén lién thong co quan thué |ky dat dai phu trach dugc |Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
phén cong
B6 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tyc hanh chinh)
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B7 Tiép, nhan két qua tir co quan |Vién chuac Van phong Pang |Xu ly két qua lién thong
Thue, xur 1y: ky dat dai phu trach dugc
+Truong hop nguoi st dung dat |phan cong
phai ndp thué thi tam dung thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguoi st dung dat thuc hién 01 ngay
nghia vu tai chinh
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat
sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B8
A Giam ddc hoic Pho Giam déc |Gidy ching nhan cip méi; Quyét dinh huy ‘
B8 Ky duyét duogc giao Gidy chung nhan da cap 01 ngay
Ghi vao ho so dia chinh; cap |Vién chic Van phong Dang |¢s 410 hinh co so dir licu dét dai: Gidy ‘
B9 |nhat co so dir licu dat dai va lap |ky dat dai phu trach duoc , A K iy 02 ngay
A 2 NS oot N A A ching nhin cap mai
h6 so dé Nha nudc quan ly phan cong
£ A 1A s . Trung tam Phuc vu hanh
Tl? P nh,angho 50 tu;’ Vﬁan p}long chinh cong hodc Vian phong |Gidy ching nhan cip méi; Quyét dinh huy \
B10 |Pang ky dat dai, Tra két qua cho | .. S SRR X . A gx A 1/2 ngay
, \ dang ky dat dai; Dich vu buu [Giay chirng nhén da cap
khéach hang , 2 . R
chinh; Céng dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét: 17 ngay

17. Thi tuc Pinh chinh Gidy chirng nhan da cAp (Déi vdi Té chirc trong nwéc, to chirc ton gido, t6 chirc ton gido truc
thudc, to chirc nwdc ngoai co chirc nang ngogi giao, nguwoi goc Viét Nam dinh cw ¢ nwdc ngoai, to chwrc kinh té cé von dau tw

nwdc ngoai; to chirc nwdc ngoai, ca nhdan nwdc ngoai)

a) Poi véi cdc xi thuje khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sdch cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan

2021-2025 hodc theo vin bdn sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 06 ngay lam viéc




135

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuc hi¢n San phﬁm thue hi€én Thot gfim
thuc hién
Théong bao cho nguoi duoc cip
Giay chung nhan dén nop Gidy
B1 |ching nhan goc (Truong hop co |van phong Pang ky dt dai | Gidy ching nhan da cip 1/2 ngay
quan c6 thim quyén phat hién
sai soOt)
Trung tdam Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |chinh céng hoic Vin phong |,,» , X < 1, A \
B2 phong chuyén mén (Scan hd so) |ding ky (:Iét dai; Dich vu buu Ho 5o ban goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pangky |, , .« A A , \
dit dai phan cong thy Iy Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
Kiém tra hd so du diéu kién theo quy
Vin phong Pang ky dét dai thy V}en Achuc'Van phqng Dang dl;nhi.y kién k1§m ’tra, Blen l_;)an lfc?t luan ‘
B3 9. %t 19 ho SO ky dat dai phu trdch dugc |vé ndi dung sai s6t, xac nhan ndi dung | 03 ngay
Y M phan cong dinh chinh trén Gidy ching nhan da
cap/in Gidy chung nhan mdi
Lanh dao Vin phong Pangky Ky duyét noi dung dinh chinh vao Gidy \
L oa . A an k 1/2 ngay
dat dai ching nhan da cap
Chinh 1y bién dong, cap nhat hdé |Vién chirc Vin phong Ping | .. . O SR
B4  [so dia chinh va chuyén ho so ra |ky dat dai phy trach duogc S0 dia chinh, co 56 dir liéu dat dai; Gidy 1/2 ngay

B0 phan tiép nhan va tra két qua

phén cong

chung nhan
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Trung tdm Phuc wvu hanh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach |chinh céng hoic Van phong | ..z , A \
B hang dang ky dat dai; Dich vu buu Gidy chimg nhan 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét : 06 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe II, khu vwe I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twéng Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

STT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thue hién Sin phim thue hién Thoi gian
. . . . * . . . thl.l,c hl@n
Thong bao cho nguoi duge cé:lp
Giay chung nhan dén ndp Giay ’ ’ ’
B1 [chung nhan goc (Truong hop co |Van phong Pang ky dat dai  |Gidy chung nhén da cap 01 ngay
quan c6 tham quyén phat hién
sai sot)
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |chinh cong hodc Vin phong |, . X < 1 A \
B2 phong chuyén mén (Scan ho so) |dang ky dat dai; Dich vu buu Ho so'bdn goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang |, , .- A A , .
ky dét dai phan cong thu 1§ Y kién phan cong thuy 1y 1/2 ngay
Vin phong Dang ky dét daithy | [Kiémaho sodidicu kign theo quy dinh, §
B3 1y, xtt 1y hd so Vién ’chuc Vian phong Dang |kién ki€m tra, Bién ban ket ludn vé ndi dung
’ ky dat dai phu trach dugc |sai sot, xac nhan ndi dung dinh chinh trén | 10 ngay
phén cong Giay chirng nhén da cap/in Giay chung nhan
moi
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Lanh dao Vian phong Ping |Ky duyét ndi dung dinh chinh vao Gidy 01 ned
ky dét dai chimg nhan da cp 2y
Chinh 1y bién dong, cap nhat hd so |Vién chirc Vin phong Dang |z .. ,  1m 1A A A
B4 |dia chinh va chuyén hd so ra B [ky dit dai phu trach duge |0, 312 chinh, co so di ligu dat dai; Gidy | o sy
Y A S A A ching nhéan
phan ti€p nhan va tra két qua phan cong
Trung tdm Phuc vu hanh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach |chinh cong hodc Vin phong | ..z . A \
B> hang dang ky dat dai; Dich vy buy |O'2Y chimg nhdn 01 ngay
chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét: 16 ngay

18. Thu tyc Thu hoi Gl:iy chiung nhin da cap khong dung quy dinh cia phap luat dat dai do nguoi sir dung dat, chii
s0' hiru tai san gin lién véi dat phat hién va cip lai Gidy chirng nhén sau khi thu h01 (Péi véi to chirc trong nudc, 16 chirc ton
gido, 10 chirc ton gido trwc thudc, t6 chivc nwdc ngodi cé chirc ning ngoai giao, t6 chirc kinh té ¢é von dau tw nwéc ngodi; to
chirc nwdc ngoai, ca nhdn nwdc ngoai)

18.1. Trwong hop thudc thAm quyén cia S& Nong nghiép va Méi trudong
* Truweong hop khong diu diéu Kién cap lai Gidy chirng nhén
- Thoi gian giai quyét: 18 ngay lam viéc

Thoi gian

TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San pham thwe hién .
Y . . . g . . . thl.l’c hl@n

’ Bd phan tiép nhéan va tra két qua Tiép nhéan hd 50; Sb theo ddi; S6 hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuyc [so (scan); Phi€u hen trd két qua 1/2 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La

B2 |[Phong Quan 1y tai nguyén dat Lanh dao Phong Phan cong thy ly 01 ngay
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Thong bao thu hdi Gidy ching nhén da
. L o Chuyén vién thu ly cap cho nguoi s dung dat; Dy thao | 12 ngay
B3 [Phong Quan ly tai nguyén dat Quyét dinh thu hoi
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 01 ngay
. A o Lanh dao khbi Kiém duyét noi dung trinh 01 ngay
B4 [Phé duyét Quyét dinh VI - I . -
Giam doc S& Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngay
s |CiP nhat, chinh 1 co so di liew |y, oo Biang ky déit dai Hb so dja chinh; co s dir licu ditdai | 01 nga
dAt dai, hd so dja chinh pRORE Bans & - : - i
Y Sy S ét dinh thu hoi
s LA, o Bd phan ti€p nhan va tra két qua Quyét di \
B6 |Tra két qua 36 NN & MT 1/2 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 18 ngay

* Tru'(‘)'ng hop di diéu Kkién cip lai Gidy chirng nhﬁn

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban siva doi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 35 ngay lam viée

Thoi gian

TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién ‘A
. . . . . . . . th];l,c hl@ll

Bo phan tiép nhan va tra két qua |Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; S6 hoa hd
B1 [Tiép nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuyc [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/2 ngay
vu hanh chinh cong tinh Son La

B2 |[Phong Quan 1y tai nguyén dat Lanh dao Phong Phén cong thuy ly 01 ngay
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Thong bao thu hdi Gidy ching nhén da
. L o Chuyén vién thu ly cap cho nguoi s dung dat; Dy thao | 12 ngay
B3 |Phong Quan ly tai nguyén dat Quyét dinh thu hoi
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 01 ngay
. A o Lanh dao khbi Kiém duyét noi dung trinh 01 ngay
B4 [Phé duyét Quyét dinh VI - 7 . . :
Giam doc S& Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngay
Thong bao cho Vian phong dang (Phong Quan ly tai nguyén dat Cl}uyén hf} so cip Gidy chimg nhan dé | 13 ngay
B5 ky dat dai kiém tra ho so, xac dinh lai thong tin quy
dinh tai diém d khoan 2 Diéu 152 cua
Luat bat dai
Dy thdo Giay ching nhéan Chuy?n vien phong Quan ly tai Hb so, d thao Gidy chtng nhan 02 ngdy
B6 nguyén dat
Lanh dao Phong Duyét du thao Gidy chtng nhan 01 ngay
p7 |KY¥ Gidy ching nhan Gidm déc S& Gidy chimg nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh ly co s¢ dit lidu |, . . - s 4Ae 4 N . _— T SR .
B8 dAt dai, ho so dia chinh Vian phong PBang ky dat dai Ho so dia chinh; co s¢ dir li¢u dat dai 01 ngay
A LA ik AN ok . |Gidy chimg nhan
s LA, B§ phan ti€p nhan va tra két qua y g nhe .
B9 [Tra két qua 36 NN & MT 1/2 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 35 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee II, khu vwe I11 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 45 ngay lam viéc
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TT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thyc hién San pham thue hién Thot stan
. . . . 4 . . . thl‘l’c hl?n
, ‘ B) phan tiép nhan va tra két qua |Tiép nhan ho so; SO theo ddi; S6 hoa ho
B1 [Tiép nhan ho so S& NN & MT tai Trung tdm Phuc [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/2 ngay
vu hanh chinh c6ng tinh Son La
B2 [Phong Quan 1y tai nguyén dat Lanh dao Phong Phan cong thu ly 01 ngay
Thong béo thu hoi Gidy ching nhan da
) Chuyén vién thu ly cap cho nguoi st dung dat; Dy thao | 12 ngay
B3 |Phong Quan ly tai nguyén dat Quyét dinh thu hoi
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 01 ngay
, Lanh dao khéi Kiém duyét noi dung trinh 01 ngay
B4 |Phé duyét Quyét dinh - - -
Giam doc S& Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngay
Thong bao cho Vin phong dang [Phong Quan 1y tai nguyén dat Chuyén ho so cap Gidy chimg nhan dé | 21 ngay
B5 ky dat dai kiém tra ho so, xac dinh lai thong tin quy
dinh tai diém d khoan 2 Diéu 152 cua
Luat bat dai
Du thao Giday ching nhan Chuyf:n vién phong Quan ly tai H® so, du thao Gidy chtng nhan 02 ngdy
nguyén dat
B6
Lanh dao Phong Duyét du thao Gidy chtng nhan 01 ngay
B7 [Ky Gidy chimg nhan Giam déc So Gidy chimg nhan 03 ngay
B8 Cap nhat, chinh [y co sor dir licu Vin phong Dang ky dat dai Ho so dia chinh; co so dir ligu dat dai 01 ngay

dét dai, hd so dia chinh
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Bo phén tiép nhan va tra két qua

Gidy chung nhan

B9 [Tra két qua 36 NN & MT 1/2 ngay
Téng thoi gian giai quyét 45 ngay
18.2. Trwong hop thudc thim quyen ciia Vin phong ding ky dit dai
* Truweomg hop khong di diéu kién cip lai Gidy chirng nhan
- Thoi gian giai quyét: 18 ngay lam viéc
STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot stan
thuc hién
Trung tam Phuc vy hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hodc Vin phong dang ky |, » . X .1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) dait dai; Dich vu buu chinh; Ho so ban goc hode kem scan ho so 01 ngay
Cong dich vu cong
Lanh daoVan phong dang ky |, , .z A A , \
dt dai phan cong thy Iy Y kién phan cong thu ly 01 ngay
B2 | Vin phong dang ky dat dai thy |Vién chirc Van phong dang ky [Kiém tra ho so, thong bao thu hoi Gidy | 12 ngay
1y, xur Iy ho so dat dai phu trach dugc phan |ching nhan da cap. Dy thao Quyét dinh
cong thu hoi
B3 |Ky duyét Giam ddc hodc Phé Giam déc  |Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngay
Cap nhat, chinh 1y bién dong, |y, s \ < ,
> [Vién chure Van phong dang ky L, 4 Ao ek , AL QA
B4 cap nhat hé so dia chinh, chuyén dht dai phu trach duoc phan Quy¢ét dinh thu hoi Giay chirng nhén; S6 02 ngay

hd so ra bd phan tlep nhan va tra
ket qua

cong

dia chinh, co s& dit liéu dat dai
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, , Trung tdm Phuc vu hanh chinh , ‘ ,
B5 Tiép nhan, Tra két qua cho khach |cong hodc Van phong dang ky [Quyét dinh thu hoi Giay chung nhén, 01 nea
hang dat dai; Dich vu buu chinh; |Giay chirmg nhéan cap lai gay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 18 ngay

* Tru’(‘mg hop di diéu kién cip lai Gidy cht'mg nhan

a) Doi véi cdc xi thude khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twéng Chinh phi vé phé
duyét danh sdch cdc xi thudc khu vie II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tgc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 21 ngay lam viéc

STT Trinh tw thue hién Trach nhi¢m thye hién Sin phim thue hién Thoi gian
Y . . . Y . Y . thl.l’c hlen
Trung tam Phuc vy hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hodc Vin phong dang ky |, » . Z < 1 A .
BL | phong chuyén mon (Scan hé so) |dét dai; Dich vu buu chinh; |1 SO Pan go¢ hodc kem scan ho so 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Lanh daoVan phong dang ky |y a0 han cong thy Iy 01 ngay

dat dai phan cong thu ly

B2 | Van phong dang ky dat dai thy Vién chuae Van phong dang ky Kiém tra ho so, thong bao thu h@),i Gidy | 08 ngay
1y, xtr 1y ho so dat dai phu trach dugc phan |chiing nhén da cap. Dy thdo Quyét dinh
cong thu hoi

B3 |Ky duyét Giam ddc hodc Phé Giam déc  |Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngay
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B4 |Kiém tra hd so dd cip Gidy |Vién chirc Vin phong ding ky |Kiém tra hd so dd cdp Gidy ching nhan
chirng nhan dat dai phu trach dugc phan |dé€ xac dinh lai thong tin quy dinh tai diém | 05 ngay
cong d khoan 2 Diéu 152 cua Luat Dat dai
B5 |Duy thao Gidy ching nhan Vién chirc Van phong dang ky |Du thao Gidy chimg nhan
dat dai phu trach dugc phan 02 ngay
cong
B6 |Ky Gidy ching nhan Giam ddc hodc Pho Giam dc  |Gidy chimg nhan 01 ngay
Saapn?l};? Locshon(lil:a lghl?lfnc}if negr; Vien chirc Van phong dang ky | z
B4 P Y \q4t dai phu trdch dugc phan [S6 dia chinh, co s& dir 1iéu dat dai 02 ngay
ho so ra bo phén tiép nhan va tra | .
L, . cong
két qua
Trung tam Phuc vy hanh chinh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach |cong hodc Vin phong dang ky | . , A A 1. \
BS hang d é{ t dai: Dich vu buu chinh: Giay ching nhéan cap lai 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 21 ngay

b Déi voi cdc xi thupe khu viee I, khu vwee ITT (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie II, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025)
- Thoi gian giai quyét: 31 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuyc hién San pham thwe hién Thot g}im
. . . . . . . . thl‘l,c hl?n

Trung tam Phuc vu hanh chinh
B1 Tiép nhén va ban giao hod so vé |cong hodc Van phong dang ky H® so bin gbe hodc kém scan hd s 1/2 ngay

phong chuyén mén (Scan ho so)

dét dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong
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Lanh daoVan phong dang ky

dét dai phan cong thy 1 Y kién phan cong thu ly 01 ngay
B2 | Vin phong dang ky dat dai thy |Vién chirc Vin phong diang ky [Kiém tra ho so, thong bao thu hoi Gidy | 08 ngay
1y, xur Iy ho so dat dai phu trach dugc phén |ching nhan da cap. Dy thao Quyét dinh
cong thu hoi
B3 [Ky duyét Giam doc hodc Phé Giam déc  |Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngay
B4 |Kiém tra hd so di cap Gidy |Vién chirc Van phong dang ky |Kiém tra hd so da cip Gidy chimg nhan
chirng nhan dat dai phu trach dugc phén |d€ xac dinh lai thong tin quy dinh tai diém | 15 ngay
cong d khoan 2 Diéu 152 cua Luat Dat dai
B5 |Du thao Gidy chiing nhan Vién chitc Van phong dang ky |Du thao Gidy chimg nhan
dat dai phu trach dugc phan 02 ngay
cong
B6 |Ky Gidy ching nhan Giam ddc hodc Pho Giam d6c  |Gidy chimg nhan 01 ngay
Cin iy shinh 15 6 9002 v i v ping ing 1 | |
Bq |S4P Mhat N0 SO CIa CINA, CAUYEN 440 407 phu trach dugc phan |S6 dia chinh, co sé dit liéu dat dai 02 ngay
ho so ra b phan tiép nhan va tra |,
e 5 cong
két qua
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach |cong hodc Vian phong ding ky | . , Al A 1. \
B5 hang dé{ t dai: Dich vu buu chinh: Giay chirng nhan cap lai 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 31 ngay
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19. Tha tuc Dang ky, cap Giay chirng nhan ddi véi truong hop di chuyén quyén sir dung dat truwéc ngay 01 thang 8

nam 2024 ma bén chuyén quyén di dwgc cip Gidy chirng nhung chwa thue hién thu tuc chuyén quyén theo quy dinh (Bo: voi
Té chirc, co sé ton gido; ngwoi Vigt Nam dinh cw ¢ nwéc ngoat, doanh nghiép cé vén dau tw nwéc ngodi thue hién duw dn dau tu)

2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

a) Doi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twéng Chinh phii vé ¢ phé duyét
danh sich cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-

ngudi nhan chuyén quyén.

STT Trinh ty thyc hi¢n Tréch nhi¢m thuc hi¢n San phim thuc hi¢n Thot gian
. . . . . . . . thl.l’c hlen
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé cong hodc Van phong dang ky |, . £ . s A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |dat dai; Dich vu buu chinh; Cong Ho so'ban goe hodc kem scan ho so 1/2 ngay
dich vu cong
Lanh dao Van phong dang ky dat | ., . , .
dai phan cong thu 1y Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
§ ‘ i} . Kiém tra ho so di diéu kién theo quy
gy |van phong dang ky dat dai thu dinh, Thong bao bang van ban cho Uy
Iy, xr 1y ho so Vién chic Vian phong dang ky |ban nhan dan cap xa noi c6 dat dé niém 03 ned
dAt dai phu trach duge phan cong |yét cong khai ngay
Thong bao bang vin ban cho bén chuyén
quyeén
. . Khoéng
Niém yét cong khai vé€ viéc lam ] tinh vao
B3 [thu tuc cap Gidy chung nhan cho Uy ban nhan dan cap xa Bién ban két thuc niém yét cong khai thoi gian

giai quyet
thu tuc
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hanh
chinh

B4

Tiép nhan thong tin va xir Iy hd
so, chuyén lién thong co quan
thué

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai phu trach dugc phan cong

Phiéu chuyén thong tin

1/2 ngay

B5

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc

hanh chinh)

B6

Tiép nhan két qua tir co quan
Thue, xur 1y:

+Truong hop ngudi sir dung dat

phai nop thué thi tam dirng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodac khong phat
sinh nghia wvu tai chinh thi
chuyén B6

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai dugc phan cong

Xtr Iy két qua lién thong

1/2 ngay

B7

Lanh dao Vin phong ding ky dat
dai xem xé&t, ky duyét

Ban Giam ddc Vian phong ding
ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhan,
ching nhan dang ky bién dong dat dai

1/2 ngay

B8

Ghi vao hd so dia chinh; cap
nhat co so dit liéu dat dai va lap
hé so d¢é Nha nudc quan ly;
Chuyén hd so ra BO phan tiép
nhan va tra két qua

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai phu trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s¢ dir ligu dat dai; Giay
ching nhan, ching nhan dang ky bién
dong dat dai

01 ngay

B9

Tiép nhén, Tra két qua cho khach
hang

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hoac Van phong dang ky

Gi:éiy ching nhan, chirmg nhén dang ky
bién dong dat dai

1/2 ngay
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d4t dai; Dich vu buu chinh; Céng
dich vu cong

Tong thoi gian giai quyét

07 ngay

b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

thué

dat dai phuy trach duoc phan cong

STT Trinh ty thwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot san
thuc hién
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé [cong hodc Vian phong dang ky |, » . X .1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) déit dai hoac Dich vu buu chinh; Ho so ban goc hode kem scan ho so 01 ngay
Cong dich vu cong
Lanh dao Vian phong dang ky dat |, . A A , \
dai phan cong thy 1§ Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
, Kiém tra hd so du diéu kién theo quy
B2 Van phong dang ky dat dai thu dinh, Thong bao bang van ban cho Uy
ly, xtr Iy ho so Vién chitc Van phong ding ky [bannhan dn cap xa noi c6 datdéniem | o
dat dai phu trach dugc phan cong |yt cong khai gay
Thong bao bang van ban cho bén
chuyén quyén
Niém yét cong khai vé viéc lam
B3 [thu tuc cap Gidy chung nhan cho [Uy ban nhan dan cap xa Bién ban két thuc niém yét cong khai
ngudi nhan chuyén quyén.
Tiép nhén thong tin va xur ly ho Vitn chite Van ohone ding k<
B4 [s0, chuyén lién thong co quan | Y, ChYC Van phong Cang Ky ipy;4, chuyén thong tin 1/2 ngay
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B5

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xtt 1y

+Trudng hop ngudi str dung dit
phai nop thué thi tam dimg thuc
hién vige giai quyét TTHC doi

Vién chirc Van phong dang ky

B6 nguoi su"dunfg dat thuc hién dét dai dwroc phan cong Xu ly két qua lién thong 01 ngay
nghia vu tai chinh
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6
Lanh dao Van phong ding ky dat {Ban Giam déc Van phong dang |Y kién phé duyét; Ky Giéy, ching
B7 |dai xem xét, ky duyét ky dat dai nhén, chung nhan dang ky bién dong | 01 ngay
dat dai
Ghi vao hd so dia chinh; cap
nhat co s& dit liéu dat dai va lap 2 e i 1A aRe a:
Chuyén ho so ra B phan ti€p |dat dai phu trach duge phéan cong bid Y 46 i’;; td N g nhe gy gay
nhén va tra két qua teh dong dat dal
Trung tdm Phuyc vu hanh chinh
B9 Ti€p nhan, Tra két qua cho khach [cong hodc Van phong dang ky |Gidy chimg nhén, ching nhan dang ky 01 nea
hang dat dai hoac Dich vu buu chinh; |bién dong dat dai gay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay
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chuyen nhu’o’ng quyen st dung dat, quyén s& hiru nha é, cong trinh xay dung trong du an bat dong san

2025 hodc theo viin bin sira d6i, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

20. Thu tuc dang ky, cap glay chlrng nhan quyen st dung dat, quyen s¢ hiru tai san gan lién véi dat cho ngwoi nhan

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thi twéng Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vuwee III, khu viee I, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-

STT Trinh ty thywe hién Trach nhiém thuc hi¢n San pham thue hién ;rhhlfz lgliéa::
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé cong hodc Van phong dang ky |, . % < 1s A .
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |dét dai; Dich vu buu chinh; Cong Ho so'ban goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay
dich vu cong
Lap h dAaO \fan phong Ding ky dat Y kién phan cong thu Iy 1/2 ngay
< . < A s dai phan cong thu ly
B2 Van phong Dang ky dat dai thu
ly, xur 1y ho so Vién chirc Van phong Dang ky (Kiém tra ho so du diéu kién theo quy 03 ned
dat dai phu trach dugc phan cong |dinh, y kién tham dinh gay
Tiép nhan thong tin xin y kién va |, ., . < \ < ,
B3 |xit Iy hé so, chuyén lién thong co | Vion Chte Van phong Bang ky 15 e o oeh thang tin 1/2 ngay
) dat dai phu trach dugc phan cong
quan thué
B4 |Lién théng co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tié'p, nhan két qua tir co quan
Thue, xu ly:
+Truong hop nguoi st dung dat Vién chic Van phong DPang ky ; .
BS  [phai ndp thué thi tam ding thuc X ly ket qua lién thong 1/2 ngay

hién viéc giai quyé:t TTHC doi
nguoi st dung dat thuc hién

dat dai dugc phan cong

nghia vu tai chinh
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+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6
B6 Léanh dao Van phong Pang ky |Ban Giam dbc Vin phong Dang |Y kién phé duyét; Ky Qiéy ching nhan, 1/2 ned
dat dai xem xét, ky duyét ky dat dai chirng nhan diang ky bién dong dat dai g2y
Ghi vao ho so d,ia chinh; cap ghat 7 , ,
co so dir liéu dat dai va lap ho so | . A , - \ - ., |S0 dia chinh, co s& dit li¢u dat dai; Gidy
Vién chic Van phong Pang ky . n . . , 1k \
B7 |dé Nha nudc quan ly; Chuyén ho dAt dai phu tréch duoc phan con ching nhan, chimg nhén dang ky bién | 01 ngay
so ra Bo phén tiép nhan va tra két pht P & dong dat dai
qua
) ) Trung tdm Phuc vu hanh chinh
BY Ti€p nhén, Tra két qua cho khach |cong hodc Van phong dang ky Glay ching nhan, chiing nhan dang ky 1/2 nea
hang dat dai; Dich vu buu chinh; Cong |bién dong dit dai say
dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 07 ngay

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe II, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITT, khu vie I, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thyc hién Séan phflm thyuc hién Thoi gfim
. . . . . . . . thl_l’c hl@n
Bl Ti€p nhan va ban giao hd so vé [Trung tdm Phuc vu hanh chinh H so bin gbe hodc kém scan hd so 01 ngay

phong chuyén mén (Scan ho so)

cong hodc Van phong dang ky
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d4t dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong

Lanh dao Vin phong Pang ky dat

] ‘ ] L dai phan cong thy Iy Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
B2 Vian phong Dang ky dat dai thu
ly, xtr 1y ho so Vién chirc Van phong Pang ky [Kiém tra ho so du diéu kién theo quy 09 nea
dét dai phy trach duoc phan cong |dinh, ¥ kién thim dinh gay
Tiép nhan thong tin xin ¥ kién n . < \ < ,
B3 |vaxir Iy hd so, chuyén lién V}en ghuc me phong DAangAky Phiéu chuyén thong tin 1/2 ngay
o X dat dai phu trach dugc phan cong
thong co quan thué
B4 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tr co quan
Thue, xtr 1y:
+Truong hop nguoi sir dung dat
phai ndp thué thi tam dung thuc
hién viéc giai quyét TTHC d0i | . o e s y ,
B5 |ngudi st dung dat thuc hién V}en (;huc VanA ph(ing Bang ky Xtr 1y két qua lién thong 01 ngay
- o o1 dat dai dugc phan cong
nghia vu tai chinh
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6
Lanh dao Van phong Ping ky |Ban Giam dbc Vin phong Pang |Y kién phé duyét; Ky Gidy chimng
B6 |dat dai xem xét, ky duyé¢t ky dat dai nhén, ching nhén dang ky bién dong | 02 ngay
dat dai
Ghi vao ho so dia chinh; cap |\.0 4oy s oo o |SO dia chinh, co s dir ligu dat dai;
B7 |nhéat co s¢ dir liéu dat dai va lap phong S Giay chung nhan, ching nhén dang | 02 ngay

hoé so dé Nha nudc quan ly;

dat dai phu trach dugc phan cong

ky bién dong dat dai
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Chuyén hd so ra Bo phan tiép
nhan va tra két qua

Tiép nhén, Tra két qua cho khach

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong hoac Vian phong dang ky

Gidy chung nhan, ching nhan ding

B8 hang dat dai; Dich vu buu chinh; Cong |ky bién dong dit dai 01 ngay
dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay
21. Thii tuc Cung cap thong tin, dir liéu dat dai
21.1. Doi véi cdc thong tin sin trong co sé dir ligu quoc gia vé dit dai
- Thoi gian giai quyét: 01 ngay lam viéc
STT Trinh tw thye hién Trach nhi¢m thue hién Sin phim thyc hién Thot gian
. . . . . . . . thl;rc hl@n
£ N .4« |Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Ti€p nhan va ban giao phi¢u yéu
Bl |[cau vé phong chuyén mon (Scan cong hogc Van phong ding ky Kém scan Phiéu yéu cau 1/8 ngay
A dat dai; Dich vu buu chinh; Cong
ho so)
dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, .z A A , \
it dai phan cong thu 1§ Y kién phan cong thu ly 1/8 ngay
e s .. |Dit liéu dat dai theo yéu cau, thong bao
Vin phong Ping ky dat dai thy V}en ghu:c me phong DAangAky phi, gia san pham hodc van ban tir chéi | 1/4 ngay
B2 |, .8 dat dai phu trach dugc phan cong PO
1y, xtr Iy ho so cung cap dir licu
~ < . - . |Duyét noi dung dir liéu dét dai cung cép,
Lanh dao Van phong Bang ky thong bao phi, gia san pham hodc vin | 1/4 ngay

dat dai

ban tir choi cung cap dir liéu
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Nop phi, gia san pham dich vu

T6 chue, ca nhan thuc hién ndp

B3 |[cung cip thong tin dat dai theo hi Nop phi theo thong bao 1/8 ngay
thong bao phi p
Trung tam Phuc vy hanh chinh
B4 Ti€p nhén, Tra két qua cho khach |cong hodc Van phong dang ky (Du lidu dat dai theo yeu cau hodc van 1/8 ned
hang d4t dai; Dich vu buu chinh; Cong |ban tir chdi cung cap dir licu say
dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 01 ngay
21.2 Doi vdi cdc théng tin khéng cé sdn trong co s6 div liéu quoc gia vé dit dai
Thoi gian giai quyét: 02 ngay lam viéc
X ‘A . ‘A ‘A . Z <A Thoi gian
STT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thuc hi¢n San pham thuc hién <A
. . . . . . . . thl.l’c hlen
£ A pa .4~ |Trung tam Phuc vu hanh chinh
Ti€p nhan va ban giao phiéu yéu
Bl |cau vé phong chuyén mon (Scan cong hodc Van phong dang ky Kém scan Phiéu yéu cau 1/4 ngay
A dat dai; Dich vu buu chinh; Cong
ho so)
dich vu cong
Lanh dao Van phong Pang ky |, , .« A A , \
dAt dai phan cong thy 1§ Y kién phan cong thu ly 1/4 ngay
o , < \ < . |Dix liéu dat dai theo yéu cau, thong bao
Vin phong Piang ky dat dai thu V;len ghuc me phong DAangAky phi, gia san pham hodc vin ban tir chbi 1/2 ngay
B2 1 LA dat dai phu trach dugc phan cong L e 1en
ly, xtr 1y ho so cung cap dir licu
Lanh dao Van phong Dang ky Duyét noi dung dir liéu dat dai cung ‘
L o4 cap, thong bao phi, gia san pham hoic 1/2 ngay
dat dai
vin ban tir chdi cung cap dir lidu
Nop ph1 gia san pham dichvu |, L A
B3 |cung cép thong tin dat dai theo T6 chirc, ca nhan thyc hi¢n nop NOp phi theo thong bao 1/4 ngay

thong bédo phi

phi
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Tiép nhén, Tra két qua cho khach

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky

Dir liéu dat dai theo yéu cau hoac van

B4 hang dat dai; Dich vu buu chinh; Cong |ban tir chdi cung cap dir liu 1/4 ngay
dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 02 ngay
21.3 P6i v6i cac thong tin khong c6 sin va cin thoi gian tim kiém
Thoi gian gidi quyét: 10 ngay lam viéc
STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot san
thuc hién
£ A a A . .4« |Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Ti€p nhan va ban giao phiéu yéu
Bl |ciu vé phong chuyén mén (Scan cong hodc Van phong dang ky Kém scan Phiéu yéu cau 01 ngay
A dat dai; Dich vy buu chinh; Céng
ho so)
dich vu cong
Lanh dao Vian phong Pang ky dat |, . . A A , \
dai phan cong thu 1§ Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
o . < \ < . |Dir liéu dat dai theo yéu cau, thong
Vin phong Pang ky dat dai thu V;len ghuc me phong DAangAky bao phi, gia san pham hodc vin ban tir 06 ngay
B2 A dat dai phu trach dugc phan cong
ly, xtr 1y ho so chéi cung cap dir liéu
~ < . < . 4 |Duyét noi dung dir liéu dat dai cung
{;;nh dao Van phong Dang ky dat cap, thong bao phi, gia san pham hoic 1/2 ngay
van ban tir chdi cung cap dir liéu
Nop phi, gia san phém, dich vu |z .. . 1A A A
B3 |cung cap thong tin dat dai theo T}(l)i chirc, cd nhan thyc hién ndp Nop phi theo thong bao 01 ngay
thong bao phi P
B4 Tiép nhan, Tra két qua cho khach [Trung tdm Phuc vu hanh chinh [Di li¢u dét dai theo yéu cau hodc vin 01 ngay

hang

cong hodc Van phong ding ky

ban tir choi cung cap dir liéu
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dat dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong

Tong thoi gian gidi quyét 10 ngay

B2. POI VOI CA NHAN, CONG PONG DAN CU

1. DPang ky bién dong quyén sir dung dit, quyen sé' hiru tai san gan lién véi dit trong cac truong hep Chuyen doi quyen
sir dung dit noéng nghi¢p ma khong theo phuong 4n don dlen, doi thira; Chuyen nhwong, thira ké, ting cho quyen str dung dat,
quyeén sé hiru tai san gan lien véi dat, gop von bang quyen sir dung dat, quyen sé hiru tai san gan lién véi dat; cho thué, cho
thué lai quyen sir dung dat trong dw &4n xay dung kinh doanh két ciu ha tang; ban hoic ting cho hoic dé thira ké hoic gop von
bang tai san gin lién véi dit thué ciia Nha nwéc theo hinh thire thué dét tra tién hang nim

1.1. P6i véi treong hop chuyen doi quyen s1r dung dat nong nghlep ma khong theo phuong an don dlen, ddi thira hoac
trueong h(rp chuyen nhwgng, thura ke, tang cho quyen st dung dat, quyén s& hiru tai san gan lién voi dat, gop von bang quyen
sit dung dat, quyén sé hiru tai san gan lién véi dat; ban, thira ké, ting cho hoiic gép von bing tai san gin lién véi dat dwoc
Nha nuéc cho thué dit thu tién thué dit hang nim: 06 ngay

a) Doi véi cdc xi thugc khu vuec I (theo Quyet dinh s 861/QD-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu tu’o'ng Chinh phu vé phe duyét
danh sdch cdc xa thudc khu viee I, khu viee II, khu viee I thuée vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 06 ngay lam viéc

Thoi gian

STT Trinh ty thuwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién A
. Y . . . . . . thl‘l,c hl@ll

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hoic Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai; Dich
vu buu chinh; Cong dich vu
cong

Tié'p‘ nhan ho so va ban giao hcf)
B1 [so vé phong chuyén mon (Scan ho
SO)

Hb so ban gbc hodc kém scan hd so 1/2 ngay
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Lanh dao Van phong dang ky

B2 |Phan cong thu 1y dat dai/Chi nhanh van phong Y kién phéan cong thu Iy 1/4 ngay
dang ky dat dai
Vién chirc Van phong déng ky 7 ‘ ‘
o 1o LA dat dai/Chi nhanh van phong |Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh, .
B3 |Thu 1y, xir Iy ho so dang ky dét dai phu trach dugc |y kién kiém tra 04 ngay
phan cong
Vién chure Van phong dang ky
2 A n ¢ |dat dai/Chi nhanh van phong |, . A A .
B4 |Chuyén lién thong co quan thué ding ky dit dai phu tréch dugc Phiéu chuyén thong tin 1/4 ngay
phén cong
B5 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép’ nhan két qua tr co quan Vién chirc Van phong dang ky |Xu ly két qua lién thong 1/4 ngay
Thué, xu 1y: dat dai/Chi nhanh van phong
+Truong hop nguoi st dung dat |dang ky dat dai dwoc phan
phai nop thué thi tam dimg thyc cong
hién viée giai quyét TTHC doi
B6 [nguoi su dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh.
+ Trudng hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khdéng phat
sinh nghfa vu tai chinh thi
chuyén B7
s Giam dbc hoic Pho Giam d6c |Gidy chung nhan, chimg nhan diang ky ‘
B7 Ky duyet dugc giao phu trach bién dong dat dai 1/4 ngay
Ghi vao ho so dia chinh; cdp nhat |Vién chirc Van phong dang ky
Bg |€9S9 dir licu dat dai va 1ap ho so |dat dai/Chi nhanh van phong S6 dia chinh, co s& dit licu dét dai 1/4 ngay

dé Nha nudc quan 1y, chuyén két

dang ky dat dai phu trach dugc
phan cong
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qua ra bo phan tiép nhan va tra
két qua

Trung tam Phyc vu hanh chinh
, , cong hodc Van phong dang ky ,
Ti€p nhan, Tra két qua cho khach |dat dai hodc Chi nhanh van |Gidy ching nhén, chung nhan dang ky

B9 hang phong dang ky dat dai; Dich [bién dong dt dai 1/4 ngay
vu buu chinh; Cong dich vu
cong
Tong thoi gian gidi quyét 06 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee I1, khu vwe 111 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie I, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

STT |Trinh ty thue hién Trach nhi¢m thue hién Sin phim thuc hién Thot gian
. . . . . . . . th];l,c hl@ll
Trung tdm Phuc vu hanh
Tiép nhan hd so va ban giao hod Cl}mh vong Ahoac .Vanwp hong
Bl |so vé phong chuyén mén (Scan ho dang ky dat dai hodc Chi Hb so ban gbc hodc kém scan hd so 1/2 nga
s0) phong chuy nhénh van phong dang ky dat & : gay
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong
Lanh dao Van phong dang ky ’
B2 |Phan cong thu ly dat dai/Chi nhanh van phong |Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
dang ky dat dai
ot 1A Vién chirc Van phong dang |Kiém tra ho so di diéu kién theo quy dinh, ¥ ‘
B3 |Thuly, xtrly ho so ky dit dai/Chi nhénh vin |kién kiém tra 12 ngay
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phong diang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Vién chac Van phong dang
ky dat dai/Chi nhanh van

B4 [Chuyén lién thong co quan thué phong dang ky dit dai phu Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
trach dugc phan cong
B5 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian gidi quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép’ nhan két qua tr co quan
Thué, xu 1y:
+Truong hop nguoi str dung dat
phai ndp thué thi tam dung thuc |Vién chic Van phong dang
hién viéc giai quyét TTHC doi |ky dat dai/Chi nhanh van |o. 14 . 1ia. aa .
B6 ngudi st dung dat thuc hién |phong dang ky dat dai duoc X ly ket qua lien thong 1/2 ngay
nghia vu tai chinh. phén cong
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B7
, A Giam ddc hodc Phé Giam doc |Gidy ching nhan, chimg nhan ding ky bién \
B7 Ky duyét duoc giao phu trach dong dat dai 1/2 ngay
Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat |Vién chic Chi nhanh vin
B8 |co s dit li¢u dat dai va 1ap ho so |[phong dang ky dat dai phu |S6 dia chinh, co sé dit li¢u dat dai 1/2 ngay
dé Nha nude quan ly, trach dugc phan cong
o |Tiép nhan, Tré két qua cho khach |Trung tam Phuc vu hanh |Gidy chimg nhn, chimg nhan dang ky bién | | ngly

hang

chinh cong hoac Vian phong

dong dat dai
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diang ky dat dai/Chi nhanh
van phong ding ky dat dai;
Dich vy buu chinh; Cong dich
vu cong

Tong thoi gian gidi quyét

16 ngay

12 D‘éi v6i treong hep dbi voi trueong hop cho thué, cho thué lai quyén sir dung dit trong duw an xay dung kinh doanh
két cau ha tﬁng
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh phii vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xa thugc khu vuee II, khu viee I1, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 03 ngay lam viéc

STT

Trinh tu thuc hién

Trach nhiém thuc hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hién

Bl

Tiép nhan ho so va ban giao ho
so v€ phong chuyén mon (Scan ho
SO)

Trung tam Phuyc vy hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hoic Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai; Dich
vu buu chinh; Céng dich vu
cong

Ho6 so ban goc hoac kém scan ho so

1/2 ngay

B2

Phan cong thu 1y

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Y kién phan cong thu 1y

1/4 ngay

B3

Thu 1y, xtr Iy hd so

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phu trach duoc
phan cong

Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh,

v kién kiém tra

01 ngay
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B4

Chuyén lién théng co quan thué

Vién churc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phu trach duoc
phan cong

Phiéu chuyén thong tin

1/4 ngay

B5

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)

B6

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop nguoi sir dung dat
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh.

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vy tai chinh thi chuyén B7

Vién churc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
ding ky dit dai dwoc phan
cong

Xt Iy két qua lién thong

1/4 ngay

B7

Ky duyét

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Gidy ching nhan, chting nhan dang ky bién
dong dat dai

1/4 ngay

B8

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co sO dir liu dat dai va lap ho so
dé Nha nudc quan ly

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phu trach dugc
phéan cong

S6 dia chinh, co s& dir liéu dat dai

1/4 ngay

B9

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tam Phuc vy hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hogc Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai; Dich

Gidy chirng nhén, ching nhén dang ky bién
dong dat dai

1/4 ngay
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vu buu chinh; Cong dich vu
cong

Téng thoi gian gidi quyét

03 ngay

b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 13 ngay lam viéc

STT

Trinh tu thuwe hién

Trach nhiém thuc hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hién

Bl

Tiép nhan ho so va ban giao ho
so vé phong chuyén mon (Scan ho
SO)

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
ding ky dat dai hodc Chi
nhanh vin phong dang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong

Ho so ban goc hodc keém scan ho so

1/2 ngay

B2

Phan cong thu 1y

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Y kién phén cong thu Iy

1/2 ngay

B3

Thu 1y, xtr Iy ho so

Vién chiric Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Kiém tra hd so dii diéu kién theo quy dinh, ¥
kién kiém tra

09 ngay

B4

Chuyén lién théng co quan thué

Vién chtic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vian
phong ding ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Phiéu chuyén thong tin

01 ngay
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BS5

Lién théng co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)

B6

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop nguoi str dung dét
phai nop thué thi tam dimg thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh.

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B7

Vién chiric Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai dugc
phan cong

X 1y két qua lién thong

1/2 ngay

B7

Ky duyét

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Gidy ching nhén, ching nhan dang ky bién
dong dat dai

1/2 ngay

B8

Ghi vao hd so dja chinh; cap nhat
co so dir liéu dat dai va lap ho so
dé Nha nudc quan ly

Vién chiric Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s& dir liéu dat dai

1/2 ngay

B9

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
ding ky dat dai hoic Chi
nhanh vin phong ding ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Céng
dich vu cong

Gidy chung nhan, ching nhan ding ky bién
dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian giai quyét

13 ngay
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2. Ping ky bién dong ddi voi trwong hop doi tén hodc thay doi thong tin vé ngudi siv dung dit, chii sé hiru tai san gin
lién véi dit hoic thay doi so6 hiéu hodc dia chi ciia thira dt; thay d6i han ché quyén sir dung dét, quyén sé hiru tai sin gin
lién véi dat hoiic c6 thay ddi quyén ddi véi thira dat lién ké; giam dién tich thira dat do sat 16 tw nhién
2.1. Doi véi trwong hop déi tén hodc thay déi thong tin vé nguwoi sie dung dat, chii s6 hivu tai san gdn lién véi dit hodc thay
dbi s6 higu hodc dia chi ciia thira dit:
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thi twong Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sich cdc xi thuc khu vwee III, khu vie I, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira d6i, b6 sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 04 ngay lam viéc

STT

Trinh tyu thue hién

Trach nhiém thyc hién

San pham thuc hién

Thoi gian
thuc hién

Bl

Ti€ép nhan va ban giao hd so vé
phong chuyén moén (Scan ho so)

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hoic Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong

Ho so ban goc hoac kem scan ho so

1/2 ngay

B2

Van phong ding ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai thu
1y, xtr Iy ho so

Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh véan phong
dang ky dat dai phan cong thy ly

Y kién phan cong thu 1y

1/2 ngay

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
ding ky dét dai phu trach duoc
phén cong

Kiém tra hd so du diéu kién theo
quy dinh, y kién tham dinh

1,5 ngay

Lanh dao Chi nhanh vén phong
dang ky dat dai

Ky Glay chting nhan hoac xac nhan
vao gidy chimg nhan da cap

1/2 ngay
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Chinh 1y bién dong, cap nhat ho so dia

Vién chirc Chi nhanh van phong

SO dia chinh, co s¢ dir li€u dat dai;

B3 Chl}’]h va thuA’yen }710 so ra B0 phan tiép darAlg k}/ dat dai phu trach duoc Chiing nhan dang ky d4t dai 1/2 ngay
nhan va tra két qua phan cong
Trung tam Phuc vu hanh chinh
£ A - , , cong hodc Van phong dang ky | .. , A , A ax
B4 }"I;;Zp nhan, Tra két qua cho khach dt dai hogc Chi nhanh vin 1(313}3; é:rllnélgi nggltl,d (;}ilung nhan dang 1/2 ngay
& phong dang ky dat dai; Dich vu y e
buu chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 04 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee I1, khu vwe 111 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cuia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITI, khu vie IT, khu viee I thude viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)
-Thoi gian giai quyét: 14 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San phflm thuwe hién Thoi gfim
thuc hién
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé cong hpéc Van phbng dang ky | . 3
Bl hone chuvén mén (Scan hb so) dat dai hodc Chi nhanh van [HO so ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
phong chuy phong ding ky dét dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong dang ky
5 . 5 o ) . |dat dai/ Chi nhanh vian phong |Y kién phan cong thu Iy 01 ngay
Van phong dang ky dat dai/ Chi |45, kg d4t dai phan cong thu 1y
B2 |nhdnh van phong dang ky dat dai thu
ly, xtr Iy ho so Vién chitc Van phong ding ky |Kiém tra ho so du diéu kién theo 08 ngay

dat dai/ Chi nhanh vin phong

quy dinh, ¥ kién tham dinh
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dang ky dat dai phu trach duoc
phan cong

Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Ky Glay ching nhén hodc xac nhan
vao gidy chirng nhan da cap

01 ngay

B3

Chinh 1y bién dong, cap nhat hd so
dia chinh va Chuyén hd so ra Bo
phan tiép nhan va tra két qua

Vién chuc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dét dai phu trach duoc
phan cong

S6 dia chinh, co s& dir ligu dat dai;
Chiing nhén dang ky dat dai

03 ngay

B4

Tiép nhan, Tra két qua cho khéach
hang

Trung tdm Phuc vy hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hogc Chi nhanh vin
phong dang ky dét dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong

Gidy chung nhan, chimg nhan ding
ky bién dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét:

14 ngay

2.2. Doi véi trwong hop thay déi han ché quyén siv dung dit, quyén sé hitu tai san gdn lién véi dit hodc c6 thay doi quyén

doi véi thiva dit lien ké

a) Poi véi cdc xi thugc khu vuee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-

2025 hodic theo vin bdn sira d6i, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 05 ngay lam viéc
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STT

Trinh ty thuec hién

Trach nhiém thwe hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hi€én

B1

Ti€p nhan va ban giao hé so vé
phong chuyén mon (Scan ho so)

Trung tdm Phuc vy hanh chinh
cong hoac Van phong dang ky
dit dai hodc Chi nhanh vin
phong dang ky dét dai; Dich vy
buu chinh; Cong dich vu cong

Ho so ban goc hodc kém scan ho so

1/2 ngay

B2

Vin phong dang ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai thu
ly, xtr 1y ho so

Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Van phong phan cong
thu ly

Y kién phan cong thu 1y

1/2 ngay

Vién chtrc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vian phong
dang ky dét dai phu trach duoc
phén cong

Kiém tra h6 so du diéu kién theo quy
dinh, ¥ kién kiém tra

02 ngay

Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Ky Glay ching nhan hodc xac nhén
vao gidy ching nhan da cap

01 ngay

B3

Chinh 1y bién dong, cap nhat hd so
dia chinh va Chuyén hd so ra B
phan tiép nhan va tra két qua

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vian phong
dang ky dét dai phu trach duoc
phén cong

S6 dia chinh, co s& dir ligu dat dai;
Chiing nhén dang ky dat dai

1/2 ngay

B4

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hodc Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai; Dich vu

buu chinh; Cong dich vu cong

Gidy ching nhédn, chimg nhén déng
ky bién dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

05 ngay
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b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

-Thoi gian gidi quyét: 15 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San phflm thuwe hién Thot gfim
thuc hién
Trung tdm Phuc vu hanh
, ‘ _ |chinh cong hodc Van phong
Ti€p nhan va ban giao ho so vé |ding ky dat dai hoac Chi |, . Z < 11 A \
Bl phong chuyén mén (Scan hd so) [nhanh vian phong dang ky qdét HO sorban goe hodc kem scan ho so 1/2 ngay
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong
Lanh dao Van phong dang ’
ky dat dai/ Van phong phan |Y kién phan cong thu ly 01 ngay
cong thu ly
< \ < P ke g . |Vién chttc Van phong dang
Van phong dang ky dat dai/ Chi |y .44~ 4.1/ Chi nhanh van [Kiém tra hé so di didu kién theo quy dinh, ¥ ‘
B2  |nhé&nh van phong dang ky dat dai . < L 2k . A 12 09 ngay
1o LA phong dang ky dat dai phu |kién kiém tra
thu 1y, xtr 1y ho so , A A
trach dugc phan cong
Lénh,dao Van phong ding Ky Gidy chirng nhin hoic xac nhan vao gia
ky dit dai/ Chi nhanh vin Ch{,m nyhan dagcé 4 R0 : 818Y 1 01 ngay
phong dang ky dat dai S P
Chinh 1y bién dong, cap nhat ho
so dia chinh va chuyén ho so ra |Vién chuc Van phong dang | ’

B3 Bd phan tlep nhan va tra két qua |ky dat dai/ Chi nhanh van |S6dia chir}h, co s¢ dit liéu dat dai; Chiing nhan 03 ned
cua S& Nong nghi¢p va Moi |phong dang ky dat dai phu |dang ky dat dai g2y
truong tai Trung tdm Phuc vu [trdch dugc phan cong
hanh chinh cong tinh Son La
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Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hoac Van phong

Tiép nhan, Tra két qua cho khach |ding ky dat dai hoic Chi |Gidy ching nhdn, ching nhan ding ky bién

B4 hang nhanh van phong dang ky qdét dong dat dai 1/2 ngay
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 15 ngay

2.3. Poi vdi truwong hop giam dién tich thiva dit do sat 16 tw nhién

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh phii vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vwee III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-

2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

dang ky dat dai phy trach dugc
phén cong

dinh, y kién thim dinh

STT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién Thot gan
thuc hién
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé cong hodc Vian phong dang ky | : 3
Bl h(‘)]zl chuvén mén (écan ho s0) dat dai hodc Chi nhanh van [HO so ban goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay
phong chuy phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong
Léanh dao Van phong dang ky ’
dat dai/ Van phong phan cong |Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
. |thu Iy
B2 Chi nhanh van phong dang ky dat | 5 T ) y ]
dai thu Iy, x@ Iy hd so Vién chirc Van phong dang ky | ‘ Lo
dat dai/ Chi nhadnh van phong |Kiém tra ho so du diéu kién theo quy 04 ngay
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Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Ky Giay chung nhan hoac xac nhan vao

gidy ching nhan di cip 01 ngay

B3 [Chinh Iy bién dong, cap nhat hd so |Vién chic Vin phong ding ky [S6 dia chinh, co s¢ dir liéu dit dai; | 1/2 ngay
dia chinh va Chuyén hd so ra Bo |dat dai/ Chi nhanh vian phong |Chung nhan ding ky dat dai
phan tiép nhan va tra két qua dang ky dét dai phu trach duoc
phan cong

Trung tdm Phuyc vu hanh chinh

cong hodc Van phong dang ky

Tiép nhan, Tra két qua cho khach Glay ching nhan, ching nhan dang ky

B4 | . dat dai hodc Chi nhanh van 1/2 ngay
hang phong ding ky dat dai; Dich vu bien dong dat dai
buu chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 07 ngay

b). Péi véi cdc xi thudc khu viee II, khu vwe 1 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITT, khu vie IT, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

-Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

Thoi gian

STT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién <A
. . . . . . . . thl.l’c hl@n

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong hodc Vian phong dang ky dat
dai hoic Chi nhanh vin phong [HO so ban gbc hoidc kém scan ho so 1/2 ngay
ding ky dat dai; Dich vu buu
chinh; Cong dich vu cong

Tiép nhidn va ban giao ho so veé

Bl phong chuyén mén (Scan hd so)
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Lanh dao Vin phong dang ky dat

dai/ Van phong phéan cong thu ly Y kién phan cong thy 1y 1/2 ngay
. . . Loz ) . | Vién chirc Vian phong dang ky dat
B2 V}? n ﬁ) h?ngh(zlangd}( Y E?tdfi aé/ .Cﬁl ! |dai/ Chi nhanh véan phong dang Kiém tra 1,16 so du diéu kién theo quy 13 nod
nhanh van phong dang ky datdai thu 1y v 44+ dai phy trach duoc phan |dinh, ¥ kién thdm dinh gay
ly, xtr 1y ho so cong
Lap h da,l_o Va}n ph(zng daflg kyvdat Ky Gidy chimg nhan hoic xac nhan .
dai/ Chi nhanh van phong déng Va0 eidv chime nhan da c& 01 ngay
ky dét dai slay Chting e P
Ch,inh 1? bien qéngi cap nh%t héASO .d}a Vién chtrc Vin phong dang ky dat
B3 ;Eg’fvzat;hﬁgenug" soraBOphantiep | . Chi nhdnh vin phong dang [S6 dia chinh, co so dir ligu dét dai; | ., .
: d ky dat dai phu trach dugc phan |Chung nhén dang ky dat dai say
cong
Trung tdm Phyc vy hanh chinh
B4 Tiép nhan, Tra két qua cho khach 3Z?gh}(l)ggc X;HEE;I}? izrlllg lgl}llbia; G'ifiy c}n’rng phéq, chuing nhan dang ky 1/2 ngay
hang dang ky dat dai; Dich vy by |01 d0ng datdai
chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay
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3. Thii tuc Ping ky bién dong ddi véi truong hop thay doi quyen stt dung dat, quyen s& hiru tai san gan lién véi dat
theo théa thuan cta cac thanh vién ho gia dinh hoac cia vo Va chong, quyen str dung dat Xay du’ng cong trinh trén mat dat
phuc vu cho viéc Van hanh, khai thac si dung cong trinh ngam, quyén sé hiru cong trinh ngdm; ban tai san, diéu chuyen,
chuyén nhuong quyen sir dung dat la tai san cong theo quy dinh cua phap luét veé quan ly, sir dung tai sian cong, nhan quyén
st dung dit, quyén s& hiru tai san gan lién véi dit theo két qua giai quyet tranh chap, khiéu nai, t6 cao vé dat dai hoac ban
an, quyet dinh cua Toa an, quyet dlnh thi hanh an cua co quan thi hanh an da dwgc thi hanh; quyet dinh hoac phan quyet
cua Trong tai thlro’ng mai Viét Nam ve giai quyét tranh chap gilra cac bén phat sinh tir hoat dong thwo’ng mai lién quan dén
dat dai; nhén quyen sir dung dit, quyen s& hiru tai san gin lién véi dat do xir ly tai san thé chap la quyen sir dung dit, tai san
gan lién véi dat da duwgc diang ky, bao gom ca xir ly khodn ng¢ ¢6 nguon goc tir khodn n¢ xau cua to chirc tin dung, chi nhanh
ngan hang nwdc ngoai

3.1. Doi véi trwong hop ding ky bién dpng déi vdi truong hop thay doi quyén sir dung dit, quyen s¢ hitu tai san gén lién vJi
dit do s théa thugn cia cdc thanh vién hg gia dinh hodc cia v va chong; thii tuc dang ky bién dong doi voi truong hop nhin
quyén sir dung dit, quyen s¢' hitu tai sdn gin lten véi dit theo két qua hoa gidi thanh vé tranh chdp dat dai, khiéu ngi, 10 cdo vé dit
dai hogc ban dn, quyét dinh ciia Toa dn, quyet dinh thi hanh dn ciia co quan thi hanh dn da dwoc thi hanh; quyét dinh hodc phan
quyét ciia Trong tai thuwong mai Vigt Nam vé gidi quyét tranh chap giira cac bén phat sinh tir hoat djng thwong mqi lién quan dén dit
dai; thu tuc dang ky bién dong déi véi truwong hop nhin quyén sir dung dit, quyén sé hivu tai san gin lién véi dit do xir Iy tai sdn
thé chip

a) Péi véi cdc xi thudc khu vuee I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban siva doi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 06 ngay lam viéc

Thoi gian

STT Trinh ty thuwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién <A
. Y . . . . . . thl‘l,c hl@ll

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
ding ky dat dai hodc Chi
nhanh van phong dang ky
dét dai; Dich vu buu chinh;
Céng dich vy cong

Tiép nhan va ban giao ho so vé
B1 [phong chuyén mén (Scan hd
s0O)

Ho so ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
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B2

Van phong déng ky dét dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat
dai thu ly, xt 1y ho so

Léanh dao Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh van

B3

Tiép nhan thong tin xin y kién
va xa 1y hd so, chuyen lién
thong co quan thué

B4

Lién thong co quan thué (Khong

B5

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xir ly:

+Truong hop nguodi st dung
dat phai nop thué thi tam dirng
thuc hién viéc giai quyét TTHC
doi nguoi sir dung dat thyc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién
nghia vu tai chinh hodc khong
phat sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6

B6

Vian phong dang ky dét dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat
dai xem x¢&t, ky duyét

phong ding ky dét dai phan Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
cong thu ly

Vién chire Van phong dang

ky dat dai/ Chi nhanh van Kiém tra hd so du diéu kién theo ‘quy dinh, ¥ 02 ned
phong ding ky dat dai phu [kién tham dinh, vin ban xin y kién (néu co) gay
trach dugc phan cong

Vién chuc Van phong dang

ky dat dai/ Chi nhanh van |, . A A \
phong dang ky dat dai phu Phiéu chuyén thong tin 1/2 ngay
trach dugc phan cong

tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)

Vién chirc Van phong dang

ky dat dai/ Chi nhanh van o, .« 4 . a4 .
phong dang ky dat dai duroc Xu 1y két qua lién thong 1/2 ngay
phén cong

Léanh dao Van phong dang Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhén,

ky dat dai/ Chi nhanh vin |ching nhan ding ky bién dong dat dai 1/2 ngay

phong dang ky dat dai
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Ghi vao hd sor’dia chinh; c@p nhaj:
co'sO dir liGu dat dai valap ho sod€ |vian chuc Van phong ding
a7 Nha nuoe quan I§; Chuyen hosora |y ¢t dai/ Chi nhénh van (S dia chinh, co so dit liu dét dai; Gidy | o, .
B¢ phén tiép nhdn va tra ket qua phong ding ky dat dai phu |chimg nhan say
trach dugc phan cong
Trung tdm Phuc vu hanh
’ , chinh cong hodc Van phong ’ ,
BY Tiép nhan, Tra k&t qua cho |dang ky dat dai hoac Chi [Gidy ching nhan, chirng nhan dang ky bién 1/2 nod
khach hang nhanh van phong dang ky |dong dat dai say
dégt dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 06 ngay

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee I1, khu vwe 111 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie I, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,

- Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

STT

Trinh ty thuc hién

Trach nhiém thuc hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thuc hién

Bl

Tiép nhan va ban giao ho so vé
phong chuyén mon (Scan ho so)

Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
ding ky dat dai hoic Chi
nhanh vin phong diang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong

Ho so ban goc hodc kém scan ho so

1/2 ngay

B2

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong

Y kién phén cong thu Iy

1/2 ngay
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Vian phong ding ky dét dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
thu 1y, xtr Iy ho so

dang ky dét dai phan cong thu
ly

Vién chtic Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phu trach duoc
phan cong

Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh, y
kién thim dinh, vin ban xin ¥ kién (néu c6)

09 ngay

B3

Tiép nhan thong tin xin y kién va
xur 1y ho so, chuyén lién thong co
quan thué

Vién chirc Van phong dang ky dat
dai/ Chi nhanh van phong dang ky
dat dai phu trach dugc phan cong

Phiéu chuyén thong tin

1/2 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu

tuc hanh chinh)

B5

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xtr 1y:

+Trudng hop ngudi sir dung dat
phai ndp thué thi tam dirng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6

Vién chtic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai duoc
phan cong

Xtr 1y két qua lién thong

02 ngay

B6

Vin phong dang ky dét dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
xem xét, ky duyét

Vin phong ding ky dat dai/
Chi nhanh van phong dang ky
dat dai

Y kién phé duyét; Ky Glay chuing nhén, ching
nhan ding ky bién dong dat dai

01 ngay

B7

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co s6 dit liéu dat dai va 1ap hd so
dé Nha nudc quan 1y; Chuyén hd
so ra B phan tiép nhén va tra két
qua

Vién chirc Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong dang ky dét dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co so dir liéu dat dai; Gidy
chirng nhan

02 ngay
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B8

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

BO phén tiép nhan va tra két  |Gidy ching nhén, chimg nhén dang ky bién
qua S6 NN & MT dong dat dai

1/2 ngay

Téng thoi gian giai quyét

16 ngay

3.2. Poi vdi truwong hop thay doz vé quyén sir dung dit xdy dung cong trinh trén mat dit phuc vu cho viéc vin hanh, khai
thdc st dung céng trinh ngam, quyén s¢ hitu cong trinh ngam; ban tai sin, diéu chuyén, chuyén nhwong quyén sir dung dit la
tai san cong theo quy dinh ciia phdp ludt vé quén ly, s dung tai san cong
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh phii vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xa thuc khu vwe II, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 08 ngay lam viéc

STT

Trinh tu thuc hién

Trach nhiém thuc hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hién

Bl

Tiép nhan va ban giao ho so vé
phong chuyén mon (Scan ho so)

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hodc Chi nhanh van
phong ding ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong

Ho so ban goc hodc kém scan ho so

1/4 ngay

B2

Vian phong ding ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
thu ly, xur 1y ho so

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phan cong thu
Iy

Y kién phan cong thu Iy

1/2 ngay

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phu trach dugc
phén cong

Kiém tra hd so di diéu kién theo quy dinh,
y kién tham dinh, van ban xin y kién (néu

co)

05 ngay




176

B3

Tiép nh4n thong tin xin y kién va
xtr Iy ho so, chuyén lién thong co
quan thué

Vién chire Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phu trach duogc

phan cong

Phiéu chuyén thong tin

1/2 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)

B5

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop nguoi st dung dat
phai nop thué thi tam dimng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguodi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khdng phat
sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6

Vién chtic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai dugc
phén cong

Xt 1y két qua lién thong

B6

Vian phong dang ky dat dai/ Chi
nhénh van phong dang ky dat dai
xem x¢&t, ky duyét

Lanh dao Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh van
phong dang ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Gidy chting nhan, chiing
nhén dang ky bién dong dat dai

1/2 ngay

B7

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat co
so dir liéu dat dai va lap ho so dé
Nha nude quan 1y; Chuyén hd so ra
B6 phan tiép nhan va tra két qua

Vién chic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co so dit liéu dat dai; Gidy ching
nhan

01 ngay

B8

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tam Phuc vu hanh
chinh c6ng hodc Van phong
dang ky dat dai hodc Chi

Gidy ching nhén, chimg nhén dang ky bién
dong dat dai

1/4 ngay
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nhanh vén phong dang ky
d@t dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong

Tong thoi gian gidi quyét

08 ngay

b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 19 ngay lam viéc

STT Trinh ty thuwe hién Trach nhiém thyc hién San pham thue hién Thot san
thuc hién
Trung tam Phuc vu hanh
’ ‘ _ |chinh cbng hodc Vian phong
Tiép nhan va ban giao ho so vé |dang ky dat dai hodc Chi |, . Z < 1, A .
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |nhanh van phong dang ky qdét HO sorban goe hodc kem scan ho so 1/2 ngay
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong
Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong |o, s~ , .
5 . 5 .. . |dang ky dét dai phan cong thu Y kién phan cong thy 1y 01 ngay
Van phong dang ky dat dai/ Chi Iy
B2 |nhanh van phong dang ky dat dai [~ - 5 . 5
thu 1§, xit 1y hd so V}en Achuc. Vian _ph01?g dalgg
ky dat dai/ Chi nhanh vian |Kiém tra ho so di diéu kién theo quy dinh, y 10 ned
phong dang ky dat dai phu |kién tham dinh, vin ban xin y kién (néu c6) 82y
trach dugc phan cong
Tiép nhan thong tin xin y kién va |Vién chirc Van phong ding
B3 XU 1y h6 so, chuyén lién thong co |ky dat dai/ Chi nhanh véan Phiéu chuyén thong tin 01 ngay

quan thué

phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong
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B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)

B5

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop ngudi st dung dat
phai nop thué thi tam dimg thyc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguoi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodac khong phat
sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6

Vién chttc Van phong dang
ky dit dai/ Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai dugc
phan cong

Xt Iy két qua lién thong

02 ngay

B6

Vin phong dang ky dat dai/ Chi
nhénh van phong dang ky dat dai
xem x¢&t, ky duyét

Vin phong dang ky dat dai/
Chi nhanh van phong dang
ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Giéy’ ching nhén, ching
nhén dang ky bién dong dat dai

01 ngay

B7

Ghi vao hd so dia chinh; cap nhat
co s& dir liéu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nuéc quan 1y; Chuyén ho
so ra B phan tiép nhan va tra két
qua

Vién chtiic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh van
phong ding ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s& dit lidu dat dai; Gidy chimng
nhan

02 ngay

B8

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tam Phuc vy hanh
chinh cong hoac Van phong
diang ky dat dai hodc Chi
nhanh vin phong diang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Céng
dich vu cong

Gidy ching nhan, ching nhan dang ky bién
dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian giai quyét

18 ngay
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4. Thii tuc X6a ghi ng tién sir dung dt, 1¢ phi trwée ba trén Gidy chirng nhéan di cap
a) Doi véi trwong hop nhin dii hé so xod no truwde 15 gio
- Thoi gian gidi quyét: 01 ngay lam vigc

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuc hi¢n San phim thuc hién Thot stan
thuc hién
Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
Tiép nhan va ban giao hd so vé|dat dai hodc Chi nhanh van| . X < 1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |phong ding ky dét dai; Dich HO sorban goe hodc kem scan ho so I/8 ngay
vu buu chinh; Cong dich vu
cong
Lanh dao Van phong déng ky
dat dai/ Chi nhanh van phong |, , .z A A , \
diing ky dét dai phan cong thy Y kién phan cong thuy ly 1/8 ngay
ly
Vin phong ding ky dat dai/ Chi|Vién chirc Van phong dang ky | ‘ .
B2 |nhanh van phong dang ky dat dai |dat dai/ Chi nhanh van phong |Kiém tra h6 so du di€u kién theo quy dinh, y 1/4 nod
thu ly, xur 1y ho so dang ky dat dai phu trach dugc [kién kiém tra say
phéan cong
Lanh dao Vin phong ding ky |Ky Gidy ching nhan hodc xac nhin vao gidy
dat dai/ Chi nhanh van phong [chung nhéan da cap 1/4 ngay
dang ky dat dai
G i s e chin it 103 i i Vi in 5| |
B3 |d& Nha nuéc quan 1y: Chu vén hd dat dai/ Chi nhanh van phong |S6 dia chinh, co s& dir li¢u dat dai; Ching 1/8 ngdy

so ra B0 phan tiép nhan va tra két
qua

dang ky dét dai phu trach dugc
phén cong

nhan ding ky dat dai
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B4

Tiép nhén, Tra két qua cho khach

hang

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky

dat dai hoic Chi nhanh vin |Gidy ching nhan, ching nhan dang ky bién

phong ding ky dat dai; Dich |dong dat dai

vu buu chinh; Céng dich vu
cong

1/8 ngay

Tong thoi gian giai quyét

01 ngay

b) Poi vii truwong hop nhin dii hé so xod ng sau 15 gio
- Thoi gian giai quyét: 02 ngay lam viéc

STT

Trinh ty thue hién

Trach nhiém thuyc hién

San pham thue hién

Thoi gian
thue hi€én

Bl

Tiép nhan va ban giao hd so vé

phong chuyén mén (Scan ho so)

Trung tdm Phuc vy hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hodc Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong

Ho so ban goc hodc keém scan ho so

1/4 ngay

B2

Vian phong dang ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai

thu 1y, xtr Iy ho so

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phan cong thu
ly

Y kién phén cong thu Iy

1/4 ngay

Vién chuc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dét dai phu trach dugc
phan cong

Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh, y

kién kiém tra

1/2 ngay

Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Ky Gidy chirng nhan hogc x4c nhéan vao gidy

chtng nhan da cap

1/4 ngay
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Ghi vao hd so dia chinh; cap nhat | .. . , - \ - ,
co s dit licu dt dai va 1ap hé so | Y.1on chie Van phong dang ky) ,
2 NI et . 1. AP 10 59144t dai/ Chi nhanh vin phong |SO dia chinh, co s¢ dir licu dat dai; Ching \
B3 |dé Nha nudc quan 1y; Chuyén ho | . ik, s . A s ;) ihe a: 1/2 ngay
so'ra Bo phan tiép nhan va tra kit dang ky dat dai phu trach dugc [nhan dang ky dat dai
qua T : phan cong
Trung tdm Phuc vy hanh chinh
£ A s A, . 1 |cong hoac Van phong dang ky | .« , A , A 4x ;X
B4 Il;;p nhén, Tra két qua cho khach dét dai hoge Chi nhanh van Sé?ly gglrgfinhan, chung nhan dang ky bién 1/4 ngdy
& phong dang ky dat dai; Dich vu|"*
buu chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 02 ngay

5. Thi tuc Ping ky bién dong chuyén muc dich sir dung dit khong phai xin phép co quan nha nwéc c6 thim quyén
a) Déi véi cdc xi thudc khu vuwe I (theo Quyét dinh so6 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sdch cdc xi thudc khu vue II1, khu vie II, khu viee I thudc viing dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn sita déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 06 ngay lam viéc

Thoi gian

STT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién ‘A
. . . . . . . . thl‘l’c hl@ll

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hoac Vin phong dang ky
dat dai hodc Chi nhanh vian |HO so ban gdc hodc kém scan ho so 1/4 ngay
phong ding ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong

Tiép nhan va ban giao hd so vé

Bl phong chuyén mén (Scan ho so)
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B2

Van phong dang ky dét dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
thu 1y, xtr Iy ho so

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong

B3

Tiép nhén thong tin xin ¥ kién va
xtr Iy ho so, chuyén lién thong co
quan thué

B4

Lién thong co quan thué (Khong t

B5

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop nguoi sir dung dat
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguodi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6

B6

Van phong dng ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
xem xé&t, ky duyét

dang ky dat dai

ding ky dAt dai phan cong thu Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
Iy

Vién chirc Van phong dang ky ? ‘ ‘

dat dai/ Chi nhanh van phong Kiérp tra?h() so du diéu kién theq quy,dinh, 7.5 ned
dang ky dat dai phu trach duogc |y kién ki€ém tra, van ban xin y ki€n (néu c6) > NEAY
phan cong

Vién chtic Van phong dang ky

dat dai/ Chi nhanh vian phong £ A AL .
diing ky dAt dai phu trach duoc Phiéu chuyén thong tin 1/2 ngay
phan cong

inh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)

Vién chttc Van phong dang ky

dat dai/ Chi nhanh van phong |o. .« 4 . a4 .
ding ky dit dai dwoc phan Xu ly két qua lién thong 1/2 ngay
cong

Léanh dao Van phong dang ky Y kién phé duyét; Ky Gidy chimg nhén,

dat dai/ Chi nhénh van phong |chiing nhan dang ky bién dong dat dai 1/2 ngay
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Ghi vao hd so dia chinh; cap
Egatsgo ;g (Il\?hgeifgz dalll;;? lla P Vién chirc Van phong dang ky | , ,
q Y> |dét dai/ Chi nhanh van phong [S6 dia chinh, co so dir li¢u dat dai; Giay .
B7 |Chuyén hd so ra Bo phan tiép |- , A 4 \ , n 01 ngay
dang ky dat dai phu trach dugc |chiing nhan
nhan va tra két qua S
phan cong
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
£ A s A, . cong hoac Van phong dang ky | ..« , A , A ax 1k
BY Il;;p nhan, Tra két qua cho khach dét dai hogc Chi nhanh van Sé?ly glglltrgiinhan, chirng nhan dang ky bién 1/4 ngay
& phong dang ky dat dai; Dich vu |~ &
buu chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 06 ngay

b Doi véi cdc xa thude khu vue II, khu vwe I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twéng Chinh

phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITI, khu vie IT, khu viee I thude viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

dat dai/ Chi nhanh vin phong

STT Trinh tu thue hién Trach nhi¢m thwe hién Sin phim thue hién Thoi gian
. . . . . . . . th];l,c hl@n
Trung tdam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé cong hodc Van phong dang ky | :
Bl h(‘)I; chuvén mé I‘lg (Scan hd s0) dat dai hodc Chi nhanh van [HO so ban goc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
phong chuy phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong
B2 Lanh dao Van phong dang kY ¢4 bhan cong thy 1y 1/2 ngay
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Vin phong dang ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat
dai thu ly, xt 1y ho so

dang ky dat dai phan cong thu
ly

Vién chirc Van phong dang ky
d4t dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phu trach dugc
phén cong

Kiém tra ho so du di€u kién theo quy dinh,
v kién kiém tra, van ban xin y kién (néu
co)

09 ngay

B3

Tiép nhan thong tin xin y kién
va xt 1y hd so, chuyén lién
thong co quan thué

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phu trach dugc
phén cong

Phiéu chuyén thong tin

01 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)

BS

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xtr 1y:

+Truong hop nguodi st dung
dat phai nop thué thi tam ding
thuc hién viéc giai quyét TTHC
doi ngudi str dung dat thuc hién
nghia vy tai chinh

+ Truong hop da thyc hién
nghia vu tai chinh hodc khong
phat sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
ding ky dat dai dugc phan
cong

Xtr Iy két qua lién thong

01 ngay

B6

Vin phong ding ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat
dai xem x¢ét, ky duyét

Vin phong ding ky dat dai/
Chi nhanh van phong dang ky
dat dai

Y kién phé duyét; Ky ’Giéy ching nhan,
ching nhan dang ky bién dong dat dai

01 ngay
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Ghivao hd S0 dia chinh; cap phat co
sO dir liéu dat dai va lap ho so de Vin phong ding ky dét dai/
Nhanuorcquanly,Chuyenhosora S 1 < \ < s , 10 1A ke Aoz, (A
B7 B3 phin tién nhan va tra két Chi nhanh van phong dang ky (S6 dia chinh, co s¢ dir liéu dat dai; Gidy 02 nea
0 phan tiép nhan va tra ket qua dat dai phu trach dugc phan [chung nhan gay
cong
Trung tdm Phyc vu hanh chinh
£ A - \ cong hoac Van phong dang ky
BY E;lea}z hrlll};a,llln, Tra két qua cho dét dai hogc Chi nhanh van l()}llezg/df)};undgatn;ﬁn chirng nhan dang ky 01 ngay
& phong ding ky dit dai; Dich vu &
buu chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 16 ngay

6. Thi tuc Ping ky, cap Gidy ching nhin ddi v6i treong hop ho gia dinh, ca nhin dang sir dung dat khong ding muc
dich da dwoc Nha nudc cong nhan quyén sir dung dat truée ngay 01 thang 7 nam 2014

a) Doi véi cdc xi thudc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phi vé 6 phé
duyét danh sdch cdc xa thuéc khu vwe III, khu vwe II, khu viee I thuéc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién nii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin ban sira doi, bo sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 10 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuyc hién San phflm thuwe hién Thoi gf?n
thuc hién
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan ho so va ban giao ho so |cong hodc Vian phong diang ky
Bl |vé phong chuyén mén (Scan ho |dat dai hodc Chi nhanh vin [Hd so ban gbc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
S0) phong ding ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vy cong




186

Vin phong ding ky dat dai/ Chi

5 . 5 o _ |nhanh van phong ding ky dat dai Y kién phan cong thu Iy 1/2 ngay
Van phong dang ky dat dai/ Chi [ - . A - -
B2 [nhé&nh van phong dang ky dat dai V}en chu:c Yan [,)hongv dang‘ky 2 . o _
thu 1Y, xit Iy h so dat dai/ Chi nhanh van phong |Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh, 05 ngdy
’ dang ky dat dai phu trach duogc |y kién kiém tra
phéan cong
Vién chuc Van phong dang ky
X 1A n ;. |dat dai/ Chi nhanh van phong |, .« A A .
B3 |Chuyén lién thong co quan thué ding ky dét dai phu trch duoc Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
phén cong
B4 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tié’p’ nhan két qua tr co quan
Thué, xu 1y:
+Truong hop nguoi str dung dat
phai ndp thué thi tam dung thuc |Vién chic Van phong dang ky
hién viéc giai quyét TTHC doi |dat dai/ Chi nhanh van phong |o. . « 4.« a1 ‘
B> nguoi st dung dat thuyc hién |[dang ky dat dai phu trach dugc Xurly ket qua lien thong 1/2 ngay
nghia vu tai chinh phéan cong
+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B6
Lanh dao Vin phong ding ky dat |Gidy ching nhén, chimg nhan dang ky bién
B6 |Ky duyét dai/ Chi nhanh van phong dang |dong dat dai 01 ngay

ky dat dai
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Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co s¢ dit licu dat dai va 1ap ho so

Vién chire Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong

S6 dia chinh, co s¢ dir liéu dat dai; Gidy

BT 1 4€ Nha nuéc quan Iy: diing ky dAt dai phu trach duoc |chimg nhan 01 ngay
phan cong
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan ho so tir Chi nhanh vin |cong hodc Vian phong dang ky | .« .. . , ez
B8 |phong dang ky dit dai, Tra két [ddt dai hogc Chi nhanh van ?Siy f%‘g‘éiinha“’ chimg nhan dang ky bien | - » oy
qua cho khach hang phong dang ky dat dai; Dich vy | ™ &
buu chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 10 ngay

b Déi véi cdc xi thupe khu viee I, khu vwe ITT (theo Quyét dinh sé 861/QD-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh

phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe I, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 20 ngay lam viée

STT

Trinh tu thuc hién

Trach nhiém thuc hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thuc hién

Bl

Tiép nhan ho so va ban giao ho so
veé phong chuyén mon (Scan ho
S0O)

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hoic Chi nhénh vin
phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong

Ho6 so ban goc hoac kém scan ho so

1/2 ngay

B2

Van phong dang ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
thu 1y, xtr Iy ho so

Lanh dao Vin phong ding ky dat
dai Chi nhanh Chi nhénh van

phong dang ky dat dai

Y kién phan cong thy 1y

1/2 ngay
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Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dit dai phy trach dugc
phan cong

Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh,
y kién kiém tra

15 ngay

B3

Chuyén lién théng co quan thué

Vién chic Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dit dai phy trach dugc
phén cong

Phiéu chuyén thong tin

01 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong t

inh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)

BS

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xtr 1y:

+Trudng hop nguoi sir dung dat
phai nop thué thi tam dimg thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vy tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B6

Vién chuc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phy trach dugc
phéan cong

Xtr Iy két qua lién thong

01 ngay

B6

Ky duyét

Lanh dao Vin phong ding ky dat
dai/ Chi nhanh Van phong dang
ky dat dai

Gidy ching nhén, ching nhan ding ky bién
dong dat dai

01 ngay

B7

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co s¢ dit li¢u dat dai va 1ap ho so
dé Nha nude quan ly;

Vién chitc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phy trach duoc
phén cong

S6 dia chinh, co so dir liu dat dai; Gidy
ching nhan

1/2 ngay
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Tiép nhan ho so tir Chi nhanh van

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky

Gidy chig nhan, ching nhan dang ky bién

B8 |phong ding ky dat dai, Tra két |dat dai hogc Chi nhénh vin d6me At dod 1/2 ngay
qua cho khach hang phong dang ky dat dai; Dich vu | ™ &
buu chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 20 ngay

7. Thu tuc Dang ky tai san gén lién véi thira dat da dugc czip Gléy chlrng nhan hodc dang ky thay ddi vé tai san gén
lién véi dat so voi n01 dung di ding ky, gia han thoi han sé hitu nha & ciia t6 chire nwée ngoal, ca nhan nuéc ngoal theo quy
dinh ciia phap luit vé nha & ndi dung da ding ky (Pdi véi truwong hop cd nhén, cong dong dan cw, ngwoi goc Viét Nam
dinh cw 0 nwoc ngoai)

7.1. Péi v6i treong hop diang ky quyén sé hiru tai san gian lién véi thira dat da cAp Gidy ching nhan, gia han thoi han
s& hitu nha & ciia to6 chire nwéc ngoai, ca nhan nwéc ngoai.

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh ty thue hién Trach nhiém thyc hién San pham thwe hién Thoi stan
r thy ¢ ¢ ! ¢ : : thwe hién
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
’ _ |cong hodac Van phong dang ky
B1 Tiép nhan va ban giao hd so vé |dat dai hoac Chi nhanh van H so bin gbe hodc kém scan hd so 1/2 ngdy

phong chuyén mén (Scan hd so)

phong dang ky dét dai; Dich
vu buu chinh; Cong dich vu

cong
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B2

Vin phong dang ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
thu 1y x1r Iy ho so

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phan cong thy
ly

Y kién phan cong thu Iy

1/2 ngay

Vién chttc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dét dai phu trach dugc
phén cong

Kiém tra h6 so di diéu kién theo quy dinh,
v kién tham dinh, van ban xin ¥ kién (néu
c0)

03 ngay

B3

Tiép nhan thong tin xin ¥ kién va
xu Iy ho so, chuyén lién thong co
quan thué

Vién chtrc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dét dai phu trach dugc
phan cong

Phiéu chuyén thong tin

1/2 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh véo thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)

B5

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xtr Iy

+Trudong hop ngudi str dung dat
phai nop thué thi tam dimng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguoi st dung dat thuc hién nghia
vu tai chinh

+ Truong hop da thyc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat sinh
nghia vy tai chinh thi chuyén B6

Vién chttc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
ding ky dat dai dugc phan
cong

Xtr 1y két qua lién thong

1/2 ngay

B6

Lanh dao Chi nhanh vdn phong
dang ky dat dai xem xét, ky duyét

Ban Giam déc Vian phong
dang ky dat dai/ Chi nhanh van
phong dang ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Gidy chung nhan,
ching nhan dang ky bién dong dat dai

1/2 ngay
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B7

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat co
s& dit lidu dat dai va lap ho so dé
Nha nudc quan ly; Chuyen ho sora
B0 phan tiép nhan va tra két qua

Vién chttc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dét dai phu trach dugc
phén cong

S6 dia chinh, co s¢ dit liéu dat dai; Gidy
chirng nhan

01 ngay

B8

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dit dai hogc Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai; Dich
vu buu chinh; Céng dich vu
cong

Gidy chung nhan, chimg nhin ding ky bién
dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

07 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe I1, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie I, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

-Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

STT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thue hién Thot san
thue hién
Trung tam Phuc vu hanh chinh
) ‘ _ |cong hodac Van phong dang ky
Tiép nhan va ban giao ho so vé |dat dai hodc Chi nhanh van | . Z < 1, A X
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) |phong dang ky dét dai; Dich Ho so'ban goe hode kem scan ho so 01 ngay
vu buu chinh; Cong dich vu
cong
B2 Lanh dao Vin phong dang ky Y kién phan cong thu 1y 1/2 ngay

dat dai/ Chi nhanh van phong
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Van phong dang ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
thu 1y, xtr Iy ho so

dang ky dat dai phan cong thy
ly

Vién churc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phu trach duoc
phan cong

Kiém tra ho so da diéu kién theo quy dinh,
y kién tham dinh, van ban xin ¥ kién (néu
c0)

09 ngay

B3

Tiép nhan thong tin xin ¥ kién va
xur Iy ho so, chuyén lién thong co
quan thué

Vién churc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phu trach duoc
phan cong

Phiéu chuyén thong tin

01 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)

BS

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xtr 1y:

+Truong hop ngudi st dung dét
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi sir dung dat thyc hién nghia
vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B6

Vién chirec Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
ding ky dit dai dwoc phan
cong

Xtr 1y két qua lién thong

01 ngay

B6

Vian phong dang ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
xem xé&t, ky duyét

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhan,
ching nhan dang ky bién dong dat dai

01 ngay
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B7

Ghi vao h so dia chinh; cap nhét co
s& dir lidu dat dai va lap ho so dé
Nha nudce quan 1y; Chuyén ho so ra
B0 phan tiép nhan va tra két qua

Vién churc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phu trach duoc
phan cong

S6 dia chinh, co s& dir lidu dat dai; Gidy
chirng nhan

03 ngay

B8

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tam Phyc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hodc Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai; Dich
vu buu chinh; Céng dich vu
cong

Gidy chtng nhan, ching nhan dang ky bién
dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

17 ngay

7.2. D 6i véi trwong hop ding ky thay déi vé tai sin gdn lién véi dit so véi ngi dung di ding ky
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh phii vé phé duyét
danh sdch cdc xa thugc khu vwe 111, khu vie I1, khu vyc I thujc ving dong bao din tjc thiéu so va mién nii, giai dogn 2021-
2025 hodc theo van ban swa doi, bo sung, thay theé)
- Thoi gian giai quyét: 05 ngay lam viéc

STT Trinh tu thue hién Trach nhi¢m thwe hién Sin phim thue hién Thoi gian
. . . . . . . . thl.l,c hl?n

Trung tdm Phuc vu hanh chinh

’ ‘ _ |cong hodc Van phong dang ky
B1 Tiép nhan va ban giao ho so vé [dat dai hodc Chi nhadnh van Hb so bin gbe hodc kém scan hd s 1/2 ngay

phong chuyén mén (Scan hd so)

phong dang ky dat dai; Dich
vu buu chinh; Cong dich vu
cong
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Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phan cong thy
1y

Y kién phén cong thy ly 1/2 ngay

Vién churc Van phong dang ky
Vin phong dang ky dat dai/ Chi |dat dai/ Chi nhanh van phong |Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh,
nhanh vin phong dang ky dit dai |ding ky dat dai phu trach duoc |y kién tham dinh

B2 [thuly, xt Iy hd so phan cong

02 ngay

Léanh dao Van phong dang ky (Ky Gidy chung nhan hodc xac nhén vao
dat dai/ Chi nhanh van phong |gidy ching nhan da cap 01 ngay
dang ky dat dai

Vién chtrc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong [S6 dia chinh, co s& dir liéu dét dai; Ching
dang ky dét dai phu trach duoc [nhan ding ky bién dong dat dai

phan cong

Chinh Iy bién dong, cap nhét ho so
B3 [dia chinh va Chuyén ho so ra B
phan tiép nhan va tra két qua

1/2 ngay

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong hoac Van phong dang ky
Tiép nhén, Tra két qua cho khach |dat dai hoic Chi nhanh vin |Gidy chimg nhén, ching nhan dang ky bién
hang phong ding ky dat dai; Dich |dong dat dai

vu buu chinh; Céng dich vu
cong

B4 1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét 05 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe II, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sich cdc xi thugc khu vwe I, khu vwe IT, khu viee I thuge viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay lam viéc
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STT

Trinh tu thue hién

Trach nhiém thwe hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hi€én

Bl

Ti€p nhan va ban giao hd so vé
phong chuyén mon (Scan ho so)

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hodc Chi nhanh vin
phong diang ky dét dai; Dich
vu buu chinh; Céng dich vu
cong

Ho so ban goc hodc kem scan ho so

1/2 ngay

B2

Vian phong ding ky dét dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
thu 1y, xtr Iy ho so

Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh Van phong
dang ky dat dai phan cong thu
Iy

Y kién phan cong thu ly

01 ngay

Vién chttc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dét dai phu trach duoc
phén cong

Kiérp trathf) so du diéu kién theo quy dinh,
v kién tham dinh

09 ngay

Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Ky Gidy chimg nhan hodc xac nhén vao
giay chirng nhan da cap

01 ngay

B3

Chinh 1y bién dong, cap nhat ho so
dia chinh va chuyén ho so ra Bo
phén ti€p nhan va tra két qua

Vién chtic Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dét dai phu trach duoc
phéan cong

S6 dia chinh, co s¢ dir ligu dat dai; Ching
nhéan dang ky bién dong dat dai

03 ngay

B4

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hoac Chi nhanh van

Gidy ching nhén, ching nhén dang ky bién
dong dat dai

1/2 ngay
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phong dang ky d:élt dai; Dich
vu buu chinh; Cong dich vu
cong

Tong thoi gian giai quyét 15 ngay

8. Thii tuc Xac nhén tiép tuc sit dung dit n6ng nghiép

a) Doi véi cdc xi thudc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 05 ngay lam viéc

STT Trinh tu thue hién Trach nhiém thwe hién Sin phim thyc hi¢n Thot gian
thuc hién
Trung tam Phyc vy hanh chinh cong
Tiép nhin va ban giao hd so vé hodc Van phong dang ky dat dai} ; 3
Bl hone chuven mon (Scan hd s0) hodc Chi nhanh véan phong dang ky [H6 so ban goc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
phong chuy dat dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong
;ﬁgr}: Cgﬁ; t}(‘iﬂynhanh Van phong Y kién phéan cong thu 1y 1/2 ngay
Lanh dao Van phong dang ky dat|,, .z A S
Vin phong dang ky dit dai/ Chi |dai/ Chi nhainhp Vér% ph(‘)%lg };)hén ?leﬁn ,trﬁ. Ah © }schr dl(li.df u kién theo quy 02 ngay
- nhanh Chi nhanh van phong dang |cong thy Iy inh, y kien tham din
ky dat dai thu ly, xt Iy ho so
Vién chitc Vian phong dang ky dat Ky Gidy chtng nhan hodc xac nhén vao 1/2 nga
dai/ Chi nhadnh Chi nhanh van phong |giay chiing nhan da cap Y
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dang ky dat dai phu trach dugc phan
cong
Chinh 1y bién dong, cap nhat hd
so dla chlnh va chuyen h0 S0 ra L o
Chi nhanh van phong dang ky dat dai dai & nhat, & e &8Xy gay
Trung tam Phyc vy hanh chinh cong
Tiép nhén, Tra két qua cho khach hodc Van phong dang ky dat dai Glay chirng nhan, chiing nhan dang ky .
B4 han hodc Chi nhanh véan phong dang ky bién dong dat dai 1/2 ngay
& dat dai; Dich vy buu chinh; Cong &
dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 05 ngay

b) Poi véi cdc xi thudc khu vue II, khu viee III (theo Quyét dinh sé6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii tuéng Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITT, khu vie I, khu viee I thude viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 10 ngay lam viéc

Thoi gian

STT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién <A
. . . . . . . . thl.l’c hl@n

Trung tdam Phuc vu hanh chinh cong
hoic Vin phong ding ky dat dai
hodc Chi nhanh van phong dang ky Ho so ban gdc hodc kém scan ho so 01 ngay
dat dai; Dich vy buu chinh; Cong
dich vu cong

Tiép nhan va ban giao hd so vé

Bl phong chuyén mén (Scan ho so)
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Lanh dao Chi nhanh Van phong

phén cong thy 1 Y kién phan cong thu Iy 1/2 ngay
, Lanh dao Vin phong dang ky dat|, .: 3 e A 1A
Vian phong dang ky dat dai/ Chi |dai/ Chi nhanh Van phong phan cong ?leﬁn ! r]?‘ P © t;(z dlii-dlﬁu kién theo quy 05 ngay
B) nhanh van phong dang ky dat dai |thu 1y inh, y kieh tham din
th Iy, xir Iy ho so Vién chtrc Vin phong ding ky dit
. o 9 . 9 Ky Glay ching nhan hodc xac nhan \
dai/ Chi nhanh van phong dang ky vio gidy chime nhan d3 c4 1/2 ngay
dat dai phu trach dugc phan cong g1y & P
Chinh 1y bién dong, cap nhat ho |Lanh dao Vin phong dang ky dét (SO dia chinh, co so dir liéu dat dai;
B3 |so dia chinh va chuyén ho so ra|dai/ Chi nhanh van phong dang ky |Gidy ching nhén, Chimg nhén dang ky | 02 ngay
B9 phan ti€p nhén va trd két qua |dat dai dat dai
Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong
£ A s 1A, . . [hodac Van phong dang ky dat dai
Ti€p nhan, Tra két qua cho khach Glay ching nhan, chimg nhan dang ky .
B4 han hodc Chi nhanh van phong dang ky bién dong dét dai 01 ngay
& dat dai; Dich vy buu chinh; Cong &
dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 10 ngay

9. Thii tuc Ping ky dat dai 1an dau doi véi trudong hgp dwgc Nha nuéc giao dat dé quan ly

a) Poi véi cdc xi thugc khu vuee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vwee III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-

2025 hodc theo vin bdn siva doi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 14 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San pham thie hién Thot g}im
. . . . . . . . th];l’c hl@n
Tiép nhan ho so va ban giao hd |Trung tdm Phuc vu hanh
Bl |so vé phong chuyén mén (Scan [chinh cong hodc Van phong (Ho so ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
hd so) ding ky dit dai hodc Chi
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nhanh vian phong ding ky dat
daj; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong

Lanh dao Van phong dang

B2 |Phan cong thu ly ky dat dai/ Chi ‘nhanh vén Y kién phan cong thu Iy 1/2 ngay
phong dang ky dat dai
V}en A,chuc‘ Van‘p hOl:lg dar}g Du théo van ban trinh lanh dao; Kiém tra
1 LA ky dat dai/ Chi nhanh van [ . ;o A T A C1o1a \
B3 [Thu ly, xtr Iy ho so . < 2k : ho so, chinh 1y, xac nhan ho so trinh lanh 11 ngay
phong dang ky dat dai phu n A
, A dao phé duyét
trach dugc phan cong
Lih . Vi ine 80815 Loy Giim e vin phons |
B4 Lo o PO | ding ky dét dai/ Chi nhanh [Y kién phé duyét 1/2 ngay
dang ky dat dai xem xét,thidm viin phone dane kv dat dai
dinh, phé duyét PRONg dang ky
Gl v 5 e 50 i chic Vi g i | e
A 2 o vaap ky dat dai/ Chi nhanh van [S6 dia chinh, co s¢ dit liéu dat dai; Giay .
B5 |ho so d&€ Nha nudc quan ly; . < VIR , A 01 ngay
2 A ~ 1~ ..£2_ |phong ding ky dat dai phu |ching nhan
Chuyén ho so ra Bo phan tiép |, , XA
Al a1 A trach dugc phan cong
nhan va tra két qua
Trung tdm Phyc vu hanh
Z X chinh cong hodc Van phong Phiéu x4c nhan d4 thyc hién ding ky quyén
B6 Ti€p nhan, Tra két qud cho |dang ky dat dai hoac Chi st dung d4 t An diu ddi véi trwong hop | 1/2 ngdy

khéach hang

nhanh vin phong diang ky dat
dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong

duogc nha nudc giao dé quan ly

Tong thoi gian gidi quyét

14 ngay
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b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 24 ngay lam viéc

STT Trinh ty thue hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot gtan
. . . . . . . . thl;rc hl@l‘l
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan hd so va ban giao hd cl}mh ong Ahoac .Vanvphong'
A 1a R dang ky dat dai hoac Chi |, . Z . 1 A \
B1 [so vé phong chuyén mon (Scan , g \ < . <4, |HO so ban goc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
ho so) nhanh van phong dang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong
Léanh dao Van phong dang ky ’
B2 [Phan cong thu ly dat dai/ Chi nhanh van phong |Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
dang ky dat dai
V}en ;Chuc. Van P ho1,1g da13g Du thao vén ban trinh 13nh dao; Kiém tra
s 1s LA ky dat dai/ Chi nhanh van |,y s NP 11 .
B3 [Thu ly, xt Iy ho so . < L ik . ho so, chinh 1y, x4c nhan ho so trinh 1anh | 20 ngay
phong dang ky dat dai phu A o
. A A dao phé duyét
trach dugc phan cong
i v 5 46 65 Y da v ine 5 |
B4 | phong dang Ky Cat | 44t dai/ Chi nhanh van phong |Y kién phé duyét 01 ngay
dai xem xétitham dinh, phé |,. s ehe 4
A dang ky dat dai
duyét
Gh} vao 7hO~Squla;Chmh;‘ C?p Vién chtrc Van phong dang
nhat co so dir licu datdai valap |, , .« . . , 8
A 2 NTLA s . 1.~ |ky dat dai/ Chi nhanh van |,z ,. ., NPT S .
B5 |ho so d& Nha nudc quan ly va . < Y . SO dia chinh, co so dir liéu dat dai 01 ngay
2 1A ~ 1 "..%_ |phong dang ky dat dai phu
chuyén ho so ra BO phéan tiép |, A A
R S trach dugc phan cong
nhén va tra két qua




201

Trung tam Phuc vy hanh
chinh cong hodc Van phong

ding ky dit dai hoic Chi Phi€u x4c nhéan da thyc hién ding ky

Tiép nhan, Tra két qua cho

B6 khéch hang nhénh van phong dang ky qdét guyeélus(id;}l?agfgélanigglgéimu\g: i[ru’orng 01 ngay
dai; Dich vu buu chinh; Cong op duc g q y
dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 24 ngay

10. X6a ding Ky thué, cho thué lai quyén sir dung dz‘it trong dw an xay dung kinh doanh két cAu ha ting
a) Poi véi cdc xi thugc khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-

2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 03 ngay lam viéc
STT Trinh ty thye hién Tréch nhi¢m thyc hién Sin pham thue hién Thot gian
thuc hién
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé cong hpéc Van phbng dang ky | : ;
B1 hone chuvén man (Scan hd s0) dat dai hoac Chi nhanh van [HO soban goc hodc kém scan ho so | 1/4 ngay
phong chuy phong ding ky dét dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong Y kién phan cong thu 1y 1/4 ngay
Vin phong diang ky dat dai/ Chi |ddng ky dat dai phin cong thu Iy
B2 [nhanh van Ph(‘)ng dang ky dét dai thu |Vién chitc Vin phong dang ky
ly, xtr Iy ho so dat dai/ Chi nhanh vin phong |Kiém tra hd so du diéu kién theo 15 nod
ding ky dat dai phu trach duge |quy dinh, ¥ kién kiém tra > NETY
phén cong
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L? nh (?12.10 Yan P hongv dang . ky Ky Glay ching nhén hodc xac nhan \
dat dai/ Chi nhanh van phong vio gidy chime nhan d c4 1/2 ngay
ding ky dat dai glay chtmng P
Y S A 1A 1A . |Vién chtc Van phong dang ky
Chinh 1y bién dong, cp nhatho so dia | 4 "5/ cpi nhanh van phong [Sé dia chinh, co so dit liu dat dai: ‘
B3 [chinh va Chuyén ho so ra B phan tiép | . s ihe aos . . A s VIR 1/4 ngay
P A dang ky dat dai phu trach dugc |[Ching nhan dang ky dat dai
nhan va tra két qua A A
phan cong
Trung tam Phuc vu hanh chinh
£ A ) 1A , . cong hodc Van phong dang ky | .. , A , A ax
B4 }"I;;Zp nhan, Tra két qua cho khach dat dai hoge Chi nhanh vin S}agi grlluégi nggltl,d (;lilung nhan dang 1/4 ngay
& phong dang ky dat dai; Dich vy y e
buu chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 03 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee I1, khu vwe 111 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe II, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 13 ngay lam viéc

STT Trinh tu thue hién Trach nhi¢m thue hién Sin phim thue hién Thoi gian
r thy ¢ ¢ ! ¢ ; : thwe hién
Trung tdm Phyc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé glgll;nh E?nﬁélioadzivﬁgégh(g;% . ) ‘
Bl Chi nhanh van phong dang ky 15 XY . .+, %, |HO soban gboc hodc kém scan ho so 1/4 ngay
dt dai (Scan hd so) nhanh van phong dang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong




203

Lanh dao Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh van |, .. . . : ‘
phong dang ky dét dai phan Y kién phan cong thu ly 1/4 ngay
cong thu ly
Vin phong ding ky dat dai/ Chi |Vién chirc Van phong dang 7 ‘ ‘
B2 |nhanh van phong dang ky datdai |ky dat dai/ Chi nhanh van |Kiém tra ho so du diéu kién theo quy 09 ned
thu 1y, xtr Iy ho so phong dang ky dat dai phu |dinh, y kién kiém tra gay
trach dugc phan cong
Lanh dao Van phong dang ky |Ky Gidy chtng nhan hodc xac nhan vao
dat dai/ Chi nhanh van phong |gidy ching nhan da cap 02 ngay
dang ky dat dai
Chinh 1y bién dong, cap nhat hd |Vién chirc Van phong dang | ,
B3 so dia chinh va chuyen hd so ra ky dat dai/ Chi I}hénh van [So dia chinh, corsé dir li¢u dat dai; Chung 01
b0 phén mot ctra tai trung tam Bo |phong déng ky dat dai phu |nhén déng ky dat dai ngay
phan ti€ép nhan va tra két qua trach dugc phan cong
) ) Bo phan tiép nhan va tra két
Tiép nhan, Tra két qua cho khach |qua S6 NN & MT Glay ching nhan, ching nhan dang ky .
B4 \ 1/2 ngay
hang bién dong dat dai
Tong thoi gian gidi quyét 13 ngay

11. Thi tuc Ping Ky, cip Gidy chirng nhin ddi véi thira dit c6 dién tich ting thém do thay doi ranh giéi so véi gidy
chirng nhan di cap

11.1. Poi véi trudmg hop thira dat goe da cé6 Gidy chirng nhén, phin dién tich dét ting thém do nhin chuyén quyén sir dung
mét phan thira dat da dwoc cap Gidy chimg nhén

a) Doi véi cdc xi thudc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh phii vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vwe II1, khu vwe II, khu viee I thudc ving dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc



204

STT

Trinh tu thuc hién

Trach nhiém thwe hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hi€én

Ti€p nhan ho so va ban giao ho so

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hodac Van phong dang ky

Bl |vé phong chuyén mon (Scan hd|d4t dai hodc Chi nhanh vén |[HO so ban gbc hoic kém scan ho so 1/2 ngay
sSO) phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Vian phong ding ky dat ’
dai/ Chi nhénh van phong dang Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
ky dat dai
Vin phong dang ky dt dai/ Chi Ifilf_f? tflj ho StO ?‘}(‘?‘ii‘l kjf?}f?eo %‘}-‘/ %ijlh»
thu 1y, xir 1y ho so d4t dai/ Chi nhanh van phong |’ P4 Ch0 benl Tnan Chuyen quyen ve \
< s ke g . niém yét tai tru s6 UBND xa noi c6 dat vé| 02 ngay
dang ky dat dai phu trach duoc| .. .3 , X 1A
Al A viéc lam thu tuc cap GCN cho ngudi nhan
phan cong 2 A < as A
chuyén quyén hodc ding tin trén phuong
tién thong tin dai ching
Thong bao Niém yét tal tru so ’ ’ K‘l:;g%hté?h
UBND xd noi c6 dat vé viéc lam [UBND cép x& noi c6 dat; Dai| ’ ‘an oidi
B3 |[thu tuc cap GCN cho ngudi nhan [phat thanh truyén hinh, trung tdm |Két qua niém yét cong khai gu s tgthﬁ
chuyén quyén hoac dang tin trén |truyén thong van hoa quyet
huong tién thong tin dai chin tuc hanh
p g te g : g chinh
Tiép nhan két qua niém két con dvif ndzi};uéh\i/a;lhgi? nvgar? anﬁoﬁy Kiém tra, thu 1y ho so sau khi da niém yét
B4 | PN d & PHONE | - Sng khai; trich luc/trich do dia chinh (néu| 1/2 ngay

khai, xir 1y, thu Iy hd so

ding ky dat dai phu trach dugc
phén cong

co)
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B5

Chuyén lién théng co quan thué

Vién chuic Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phu trach dugc
phan cong

Phiéu chuyén thong tin

1/2 ngay

B6

Lién thong co quan thué (Khong t

inh vao thoi gian giai quyét thu tu

¢ hanh chinh)

B7

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xtt Iy

+Truong hop nguoi sir dung dat
phai nop thué thi tam dimg thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguoi str dung dat thyc hién nghia
vu tai chinh

+ Truong hgp da thyuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vy tai chinh thi chuyén B8

Vién chttc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phu trach dugc
phén cong

Xir 1y két qua lién thong

01 ngay

B8

Ky duyét

Giam dbc hoic Phé Giam dbc
dugc giao phu trach

Gidy chimg nhan

1/2 ngay

B9

Ghi vao hd so dia chinh; cap nhat
co so dir liéu dat dai va 1ap hd so
dé Nha nuéc quan 1y, chuyén hd
so ra b phan tiép nhén va tra két
qua

Vién chic Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phu trach dugc
phéan cong

S6 dia chinh, co s dit liéu dat dai; Gidy
chuing nhan

01 ngay

B10

Tiép nhén hd so tir Vin phong
dang ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai, Tra két
qué cho khach hang

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dit dai hogc Chi nhanh vén
phong ding ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong

Gidy chirng nhan

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

07 ngay
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b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

STT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thwe hién San phfim thwc hién Thoi gfim
. . . . 4 . . . thl.l’c hl?n
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Ti€p nhén ho so va ban giao ho6 |cong hodc Van phong dang ky | ’ ‘
Bl |so vé phong chuyén mon (Scan |dat dai hodc Chi nhanh van [HO so ban goc hoac kem scan ho so 1/2 ngay
ho so) phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong |Y kién phan cong thy ly 01 ngay
dang ky dat dai
Vin phong dang ky dat dai/Chi Kiém tra ho so di diéu kién theo quy dinh,
nhan!q van Pho:qg dang ky dat dai Vién chitc Van phong dang ky ¥y kién kiém tra; ky duyét thong bao bang
thu 1y, xtr 1y ho so X s S 2 . van ban cho bén nhan chuyén quyen va
dat dai/Chi nhanh van phong \
B2 < SR , niém yét tai try so 'UBND xa noi c6 dat vé| 07 ngay
dang ky dat dai phu trach dugc
A A viéc 1am thu tuc cap GCN cho ngudi nhan
phén cong 2 A A
chuyén quyén hodc ding tin trén phuong
tién thong tin dai ching
Thong bao Niém yét ‘tai tru so Khong
UBND xa noi c6 dat vé viéc lam tinh vao
thu tyc cap GCN cho nguoi nhan| UBND cap xa noi co dat; bai| ’ thoi gian
B3 | chuyén quyén hodc dang tin trén| phat thanh truyén hinh, trung| Két qua niém yét cong khai giai quyet
phuong tién thong tin dai chiing | tdm truyén thong van hoa thu tuc
hanh
chinh
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B4

Tiép nhan két qua niém két cong
khai, xtr ly, thu 1y ho so

Vién chttc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phu trach dugc
phan cong

Kiém tra, thu 1y ho so sau khi dd niém yét
cong khai; trich luc/trich do dia chinh (néu
co)

03 ngay

B5

Chuyén lién théng co quan thué

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phu trach dugc
phén cong

Phiéu chuyén thong tin

01 ngay

B6

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)

B7

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop nguoi str dung dat
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguodi st dung dat thyc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phéat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B8

Vién chttc Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Xt Iy két qua lién thong

1/2 ngay

B8

Ky duyét

Giam doc hogc Phé Giam
doc dugc giao phu trach

Gidy chung nhan

1/2 ngay

B9

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co s& dir liéu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nuéc quan 1y, , chuyén ho
so ra b phan tiép nhén va tra két
qua

Vién chtiic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s¢ dit liéu dat dai; Gidy ching
nhan

03 ngay
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Tiép nhan hd so tir Vin phong
dang ky dat dai/ Chi nhanh van

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodac Van phong
dang ky dat dai hodac Chi

BI10 phong ding ky dat dai, Tra két| nhanh vin phong dang ky dit Gidy chimg nhan 1/2 ngay
qua cho khach hang dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay

] 11.2. Poi v6i treong hop thira dat gde da cé6 Gidy chirng nhin, phan dién tich ting thém phan dién tich dit chua dwoc
cap Giay chirng nhan
a) Poi véi cdc xi thupc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé

duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién Thot san
thuc hién
) ) . Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan ho so va ban giao h6 so|cong hodc Van phong dang ky| ’ ‘
B1 |vé phong chuyén mon (Scan ho |dat dai hoac Chi nhanh van [HO6 so ban géc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
sS0) phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong
Vin phong dang ky dat dai/ Chi|Lanh dao Van phong dang ky dat o
B2 [nhanh Van phong dang ky dat dai [dai/ Chi nhanh Van phong Dang |Y kién phén cong thu 1y 1/2 ngay

thu 1y, xtr Iy ho so

ky dat dai
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Vién chuic Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh Vin phong
Ping ky dat dai phu trach duoc
phan cong

Kiém tra h6 so du diéu kién theo quy dinh,
chuyén hd so dén Uy ban nhan dan cap xa
noi c6 dat

01 ngay

B3

- Xac nhan hién trang sir dung dat
c6 hay khong c6 nha ¢, cong trinh
xay dung; tinh trang tranh chap
dat dai, tai san gan lién véi dat,
viéc sir dung dat on dinh; dbi voi
truong hop khong co gidy to vé
quyén su_dung dat thi xac nhan
thém nguon gbc st dung dat.

- Kiém tra sy phu hop voi quy|
hoach ddi véi cac truong hop c6
yéu cau phai phu hop véi quy
hoach dé cap Gidy chimg nhén.

- Niém yét cong khai két qua kiém
tra theo Mau s 17 ban hanh kém
theo Nghi dinh s6 151/2024/ND-
CP tai tru s& Uy ban nhan déan cap
x3, khu dan cu noi co dit trong
thoi gian 15 ngay, dong thoi thuc
hién xem x¢t giai quyét cac y kién
phan anh vé ndi dung d cong khai
(néu co).

- Chuyén ho so kém theo két qual
thuc hién béng van ban dén Van
phong dang ky dat dai, Chi nhanh

Vin phong dang ky dét dai.

UBND cap xd noi co dat; Dai
phat thanh truyén hinh, trung tam
truyén thong van hoa

Két gué thuc hién bﬁng van ban; hd so
chuyén dén Chi nhanh Van phong Dang ky
dat dai

Khong tinh
vao thoi
gian giai
quyét tha
tuc hanh

chinh
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B4

Tiép nhan két qua, xtr 1y, thyu 1y hd
SO

Vién chttc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh Vin phong
Ping ky dat dai phu trach duoc
phéan cong

Kiém tra, thu ly hd so; trich luc/trich do dia
chinh (n€u co)

1,5 ngay

B5

Chuyén lién théng co quan thué

Vién chitc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh Vin phong
Ding ky dat dai phu trach dugc
phén cong

Phiéu chuyén thong tin

1/2 ngay

B6

Lién thong co quan thué (Khong t

inh vao thoi gian giai quyét thu tu

¢ hanh chinh)

B7

Tiép nhan két qua tr co quan
Thue, xur 1y:

+Truong hop nguoi sir dung dat
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi str dung dat thyce hién nghia
vu tai chinh

+ Truong hop da thyc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vy tai chinh thi chuyén B8

Vién chtc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh Van phong
Ping ky dat dai phu trach duoc
phén cong

Xir 1y két qua lién thong

01 ngay

B8

Ky duyét

Giam doc hoac Pho Giam doc
dugc giao

Gidy chimg nhan

1/2 ngay

B9

Ghi vao hd so dia chinh; cap nhat
co so dir liéu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nuée quan 1y, , chuyén ho
so ra b phan tiép nhén va tra két
qua

Vién chttc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh Vin phong
Ping ky dat dai phu trach duoc
phén cong

S6 dia chinh, co s¢ dit liéu dat dai; Gidy
ching nhan

01 ngay
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Tiép nhén,hé) so tr Van phong
dang ky dat dai/ Chi nhanh Van

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hodac Van phong dang ky

B10 phong Dang ky dat dai, tra két dat‘ dai Vhoac, CPl nPanh van | Gidy ching nhan 1/2 ngay
ui cho khach hang phong déng ky dat. dai; Dich vu
q buu chinh; Cong dich vu cong
Tong thoi gian giai quyét 07 ngay

b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITI, khu vie IT, khu viee I thude viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

STT

Trinh tu thwe hién

Trach nhiém thuc hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thuc hién

Tiép nhan ho so va ban giao ho

Trung tdm Phuyc vu hanh chinh
cong hoac Van phong dang ky

Bl |so vé phong chuyén mén (Scan |dat dai hoic Cbi nhanh van |Ho so ban gbc hodc kém scan ho so 01 ngay
ho so) phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong dang ky [
dat dai/ Chi nhanh Van phong |Y kién phan cong thu ly 01 ngay
Dang ky dat dai
Vin phong dang ky dat dai/ Chi| Vién chirc Van phong dang ky Kiémq tra }16 s0 du (jiéu kién theo quy dinh,
B2 nhanh Van phong dang ky dat dai| dat dai/ Chi nhanh Véan phong | chuyén h6 so' dén Uy ban nhén dan cap xa 03 ngay

thu 1y, xtr 1y ho so

Ping ky dat dai phu trach dugc

phén cong

noi co dat
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B3

- X4c nhén hién trang st dung dat
c6 hay khong c6 nha ¢, cong trinh
xdy duyng; tinh trang tranh chép
dat dai, tai san gan lién véi dat,
viéc st dung dét 6n dinh; ddi vai
truong hop khong co gidy to v
quyén su dung dat thi x4c nhan|
thém ngudn goc st dung dat.

- Kiém tra sy phu hop véi quy
hoach d6i vé6i cac trudong hop co
yéu cau phai phu hop voi quy,
hoach dé cap Gidy chung nhan.

- Niém yét cong khai két qual
kiém tra theo MAu s6 17 ban hanh
kém theo Nghi dinh s6
151/2024/ND-CP tai tru so Uy
ban nhan déan cap x4, khu dan cu
noi co dat trong thoi gian 15 ngay,
dong thoi thye hién xem xét giai
quyét cac ¥ kién phan anh vé noi
dung di cong khai (néu c6).

- Chuyén ho so kém theo két qua
thuc hién bang van ban dén Vian
phong ding ky dat dai, Chi
nhanh Vin phong diang ky dat
dai.

UBND cép x3 noi c6 dat; Dai
phat thanh truyén hinh, trung
tam truyén thong van hoa

Két qua thyc hién bang van ban; ho so
chuyén dén Chi nhanh Van phong Dang ky
dat dai

Khong
tinh vao
thoi gian

giai quyét
thu tuc
hanh
chinh
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B4

Tiép nhan két qua, xtr 1y, thy 1y
ho so

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh Vin phong
Ding ky dét dai phu trach duoc
phan cong

Kiém tra, thu ly hd so; trich luc/trich do dia
chinh (néu co)

06 ngay

B5

Chuyén lién théng co quan thué

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh Van phong
Ping ky dét dai phu trach duoc
phén cong

Phiéu chuyén thong tin

01 ngay

B6

Lién thong co quan thué (Khong tinh vio thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)

B7

Tiép nhan két qua tr co quan
Thue, xtr 1y:

+Truong hop nguoi str dung dét
phai ndp thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vy tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B8

Vién chuc Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh Vin
phong Ping ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Xtr Iy két qua lién thong

1/2 ngay

B8

Ky duyét

Giam doc hoac Pho Giam
doc duogc giao

Gidy chung nhan

01 ngay

B9

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co so dir liéu dat dai va lap ho so
dé Nha nudc quan ly, , chuyén ho

Vién chic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh Vin
phong Ping ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co so dif liéu dét dai; Gidy chimg
nhan

2,5 ngay
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so ra by phan tiép nhan va tra két
qua

Tiép nhan ho so tir Van phong
dang ky dat dai/ Chi nhanh Van

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodac Van phong
dang ky dat dai hoac Chi

BI10 phong Piang ky dat dai, Tra két| nhanh van phong ding ky dat Gidy chimg nhan 01 ngay
qua cho khach hang dqi; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay

12. Pang ky, cap Giay chirng nhan d6i v6i truong hop ca nhan, ho gia dinh di dwoc cap Gidy chirng nhin mdt phan
dién tich vao loai dit ¢ truwéc ngay 01 thang 7 nim 2004, phén dién tich con lai ciia thira dat chwa dwoc cap Gidy chirng nhan
12.1. Poi véi trwong hop khong cé gidy to vé quyén sir dung dat quy dinh tai Piéu 137 Luit Pat dai hodc ngudi sir dung
dat khong c6 nhu ciu xac dinh lai dién tich dit &
a) Doi véi cac xa thugc khu vue I (theo Quyet dinh 50 861/QD- -TTg ngay 04/6/2021 cua Thu tu’o’ng Chlnh phu vé phé
duyét danh sich cdc xa thudc khu vue ITI, khu vue IL, khu viee I thude viing dong bao dén toc thiéu sé va mién nii, giai doan
2021-2025 hoic theo vin bén sira ddi, bo sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 12 ngay lam viéc

STT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién Thot san
thue hién
2 3 .oox T tam Ph hanh
Tiép nhan ho so va ban giao ho so rlrmg Aam Vl.lc f’“ ?m ‘
B1 |vé phong chuyén mon (Scan ho chinh cong hodc Van phong|yyy s han goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay

S0)

ding ky dat dai/Chi nhanh
vin phong ding ky dat dai;
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Dich vu buu chinh; Cng dich
vu cOng

Lanh dao Van phong dang ky

d4t dai/ Chi nhanh van phong |Y kién phan cong thy ly 1/2 ngay
Vian phong dang ky dat dai/ Chi |dang ky dat dai
B2 |nhdnh vin phong dang ky dat dai |Vién chirc Van phong dang [Kiém tra ho so dii diéu kién theo quy dinh, lay
thu ly, xir 1y ho so ky dat dai/ Chi nhanh van |y kién cia UBND xa ve hién trang, tinh trang 06 ned
phong ding ky dit dai phu |tranh chip dat dai g3y
trach dugc phan cong
T@ép nhan y kién cia UBND xd [Vién chire Van phong dang Y kién kjém tra, xtr 1y ho so sau ldy y kién
B3 v€ hién trang, tinh tran tranh chap (ky dat dai/ Chi nhanh van |[UBND cap xa 01 ned
dét dai phong ding ky dat dai phu gay
trach dugc phan cong
Vién chttc Van phong dang
P . |ky dat dai/ Chi nhanh vin |, .. A ‘
B4 |Chuyén lién thong co quan thué phong ding ky dat dai phu Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
trach dugc phan cong
B5 Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)
Tié'p’ nhan két qua tr co quan |Vién chire Van phong dang |Xu ly két qua lién thong
Thue, xu ly: ky dat dai/ Chi nhanh Chi
+Trudng hop ngudi sir dung dat nhénh van phong dang ky dat
B6 [phai nop thué thi tam diung thuc [dai phu trach dugc phan cong 01 ngay

hién vigc giai quyét TTHC doi
nguoi su dung dat thuc hi¢n
nghia vu tai chinh
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+ Truong hop da thyc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B7

B7

Ky duyét

Giam doc hoac Phé Giam
doc duoc giao

Gidy ching nhan, ching nhan dang ky bién
dong dat dai

1/2 ngay

B8

Ghi vao hd so dia chinh; cap nhat
co s& dit liéu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nudc quan ly; , chuyén ho
so ra bd phén tiép nhan va tra két
qua

Vién chte Chi nhanh Chi
nhanh van phong dang ky dat
dai phu trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s& dit liéu dat dai; Gidy ching
nhan

01 ngay

B9

Tiép nhan ho so tir Chi nhanh Chi
nhanh van phong dang ky dat dai,
Tra két qua cho khéach hang

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hoac Van phong
ding ky dat dai hodc Chi
nhanh vin phong dang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Céng
dich vu cong.

Gidy ching nhan, ching nhan dang ky bién
dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian giai quyét

12 ngay

b Déi véi cdc xa thupe khu viee I, khu vwee ITT (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe II, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 22 ngay lam viéc
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STT Trinh ty thuwe hién Trach nhiém thuyc hién San phim thuc hién Thot stan
thuc hién
Trung tam Phyc vy hanh
y . ' . |chinh cong hodc Van phong
Ti€p nhan ho so va ban giao ho | .. 4k Do s
X o A dang ky dat dai hodc Chi| , X < 1 A \
Bl |so vé phong chuyén mon (Scan |~ g . . |HO so ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
hd s0) nhanh van phong dang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Céng
dich vu cong.
Chi nhanh Van phong dang ky |Lénh dao Van phong dang ky )
dat dai/Chi nhanh van phong |dat dai/Chi nhanh van phong |Y kién phan cong thy ly 1/2 ngay
dang ky dat dai thu ly, xtr Iy ho |dang ky dat dai
B2 |80 Vién chirc Van phong dang Kiérp tra hd so du diéu kién theo quy dinh, lay
ky dat dai/Chi nhanh vén |y kién cua UBND xa vé€ hién trang, tinh trang 13 ned
phong ding ky dét dai phu |tranh chap dt dai say
trach dugc phan cong
Tiép nhan y kién cia UBND xa | Vién chirc Van phong dang Y kién kjém tra, xir 1y ho so sau ldy y kién
B3 ve€ hién trang, tinh tran tranh chap ky dat dai/ Chi nhanh van |[UBND cap xa 02 ned
dét dai phong ding ky dét dai phy say
trach dugc phan cong
Vién chirc Van phong dang
2 1ia 1a ; |ky dat dai/Chi nhanh van |, .« A A .
B4 |Chuyén lién thong co quan thué phong dang ky dét dai phu Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
trach dugc phan cong
B5 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thil tuc hanh chinh)
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B6

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xt 1y

+Truong hop nguoi sir dung dat
phai nop thué thi tam dung thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguoi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thyc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat sinh
nghia vu tai chinh thi chuyén B7

Vién chuc Van phong dang
ky dat dai/Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

X 1y két qua lién thong

02 ngay

B7

Ky duyét

Giam doc hodac Pho Giam
doc dugc giao

Gidy chung nhan, ching nhan ding ky bién
dong dat dai

01 ngay

B8

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co s dir liéu dat dai va lap ho so
dé Nha nudc quan 1y; chuyén ho
so ra bg phan tiép nhan va tra két
qua

Vién chtrc Van phong dang
ky dat dai/Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s dir lidu dat dai; Gidy ching
nhan

1/2 ngay

B9

Tiép nhan hd so tir Vian phong
dang ky dat dai/Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai, Tra két
qué cho khach hang

Trung tdm Phyc vy hanh
chinh cong hodc Van phong
ding ky dit dai hodc Chi
nhanh vin phong ding ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Céng
dich vu cong.

Gidy ching nhén, ching nhan dang ky bién
dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

22 ngay




219

12.2. Poi véi truong hop ngudi sir dung dat c6 nhu cau xac dinh lai dién tich dat &
a) Doi véi cdc xi thudc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bén sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay lam viéc

STT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot gan
. . . . . . . . thl;rc hl@n
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép‘nhén hé so va ban giao hod glgll;nh E?n%élzoadzivﬁgéghgﬁ ‘ ) .
B1 [so v€ phong chuyén mon (Scan 15 Ky \ ., .z |HO soban goc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
hd s0) nhanh van phong dang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong.
Lanh dao Van phong dang ky ’
5 . . o . |dat dai/ Chi nhanh Chi nhanh |Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
Van phong dang ky dat dai/ Chi |5 phong dang ky dit dai
B2 nhanh Chi nhanh van phong [ - 5 - 5 = N . .
dang ky dét dai thu 1y, xi 1§ ho V}en A’chu’c. Vién 'ph01’1g dang Klfm t1;a ho.so dl} dleAu kién t;heo quy d;Anh, v
so ky dat dai/ Chi nhanh Chi |kién thdm dinh va luan chuyén ho so dén co 07 nea
nhanh van phong dang ky dat |quan c6 chirc ndng quan 1y dat dai cap xa (ho say
dai phu trdch dugc phan cong |so du di€u kién)
Tiép nhén thong tin xin y kién va Co auan ¢6 chirc nine quan Kiém tra ho so du didu kién theo quy dinh, y
B3 |xirly hé so, chuyén lién thong co' | - quan co Chue Nang quan 1y:&n tham dinh va luan chuyén hd so dén co | 02 ngay
X v dat dai cap xa x
quan thué quan Thué
B4 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
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B5

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xt 1y:

+Truong hop ngudi sir dung dat
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguodi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6

Chuyén vién dugc giao thu ly
Co quan c6 chirc ndng quan
Iy dat dai cap x4

X 1y két qua lién thong

01 ngay

B6

Ky Gidy chimg nhan. chuyén hd so
cho Vian phong dang ky dat dai
hodac Chi nhanh Chi nhanh van
phong dang ky dét dai dé cap nhat
chinh Iy bién dong

Lanh dao UBND xa, chuyén
vién dugc giao thu ly

Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhan

01 ngay

B7

Ghi vao hd so dia chinh; cap
nhat co s& dit liéu dat dai va lap
hé so dé Nha nudc quan ly;
Chuyén hd so raBo phan tiép
nhan va tra két qua

Vién chac Chi nhanh van
phong dang ky dat dai phu
trach duogc phan cong

S6 dia chinh, co s& dit liéu dat dai

02 ngay

B8

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Vian phong
diang ky dat dai hodc Chi
nhanh vin phong dang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Céng
dich vu cong

Gidy ching nhén, ching nhan ding ky bién

dong dat dai

01 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

15 ngay
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b Déi véi cic xd thupe khu vwe II, khu vie II (theo Quyét dinh so6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 25 ngay lam viéc

STT

Trinh ty thuec hién

Trach nhiém thwe hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hi€én

B1

Ti€p nhan hd so va ban giao ho
so v€ phong chuyén moén (Scan
ho so0)

Trung tdm Phuyc vu hanh
chinh céng hoac Van phong
dang ky dat dai hoiac Chi
nhanh vin phong dang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong

Ho so ban goc hodc kém scan ho so

01 ngay

B2

Vian phong ding ky dét dai, Chi

Lénh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh Chi nhanh
van phong dang ky dat dai

Y kién phéan cong thy ly

01 ngay

nhanh van phong dang ky dat dai
thu ly, xu Iy ho so

Vién chirc Chi nhanh Chi
nhénh van phong dang ky dat
dai phu trach dugc phan cong

Kiém tra ho so di diéu kién theo quy dinh, y
kién tham dinh va luan chuyén ho so dén co
quan c6 chtrc nang quan Iy dat dai cip xa (hd
so du diéu kién)

12 ngay

B3

Tiép nhan thong tin xin y kién va
xu ly ho so, chuyén lién thong co
quan thué

co quan co chirc nang quan ly
dat dai cip xa

Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh, y
kién tham dinh va luan chuyén hd so dén co
quan Thué

03 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong t

inh vao thoi gian giai quyét thu

tuc hanh chinh)

B5

Tiép’ nhan két qua tir co quan
Thug, xu ly:
+Truong hop ngudi sit dung dat

Chuyén vién dugc giao thu ly
co quan co chirc nang quan ly
dat dai cap xa

phai nop thué thi tam dimng thyc

Xt Iy két qua lién thong

02 ngay
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hién viéc giai quyét TTHC doi
nguoi su dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodac khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6

B6

Ky Gidy chimg nhéan. chuyén ho so
cho Vin phong dang ky déat dai
hoac Chi nhanh Chi nhanh van
phong ding ky dat dai dé cap nhat
chinh 1y bién dong

Lanh dao UBND x4, chuyén
vién dugc giao thu ly

Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhan

02 ngay

B7

Ghi vao hd so dia chinh; cap
nhat co s& dit liéu dat dai va lap
hé so dé Nha nuéc quan ly;
Chuyén hd so raBo phan tiép
nhan va tra két qua

Vién chttc Chi nhanh van
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s& dir liéu dat dai

03 ngay

B8

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

B6 phan tiép nhan va tra két
qua cua UBND cap xa

Gidy chimg nhan, chiing nhan dang ky bién
dong dat dai

01 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

25 ngay
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13. Thii tuc Cip d6i Gidy chitng nhian quyén sir dung dit, quyén sé hiru tai sin gan lién véi dat

13.1. Trwong hop:

+ Ngudi str dung dét 6 nhu cdu d6i Gidy ching nhén di cip trude ngay 01 thang 8 nim 2024 sang Gidy chting nhin quyén
st dung dat, quyén so hiru tai san gan lién véi dat.

+ Gidy ching nhan da cép bi 6, nhoe, rach, hu hong.

+ Gidy chimg nhan d3 cip chung cho nhiéu thira ¢at ma thyc hién cip riéng cho ting thira dat theo nhu cau cta ngudi sit dung
dat va truong hop cap doi Gidy chimg nhan quyén str dung dat, quyén so hitu tai san gan lién voi dat doi véi trudng hop co nhiéu
thira dat cap chung 01 Gidy chimg nhan ma c6 mot hodc mot sb thira dat thudc truong hop thu hdi Gidy chimg nhén.

+ Muyc dich str dung dat ghi trén Gidy ching nhan di cap theo quy dinh cua phap luat vé dat dai tai thoi diém cap Giay chimg
nhan da cép khac voi muc dich sur dung dat theo phan loai dat quy dinh tai Diéu 9 cua Luat Dat dai va quy dinh tai Nghi dinh )
102/2024/ND-CP.

+ Vi tri thira dat trén Gidy ching nhan da cap khong chinh xéac so véi vi tri thuc té sir dung dat tai thoi diém cip Gidy ching
nhan da cap.

+ Quyeén su dung dat, quyén s& hiru tai san gan lién vdi dat 1a tai san chung cia v va chong ma Giay chiing nhéan da cap chi
ghi ho, tén ctia vo hodc cuia chdng, nay c6 yéu cau cap doéi Giay chung nhan quyén str dung dat, quyén so hitu tai san gan lién voi dat
deé ghi ca ho, tén vo va ho, tén chong.

+ Gidy ching nhan d3 cap ghi tén ho gia dinh, nay cac thanh vién c6 chung quyén sir dung dat ctia ho gia dinh d6 c¢6 yéu cau
cap d6i Gidy chung nhan quyén st dung dt, quyén s& hitu tai san gin lién voi dit dé ghi ddy du tén thanh vién c6 chung quyén sir
dung dét cua ho gia dinh.

@) Doi véi cic xi thuge khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/QD-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh phii vé phé
duyét danh sdch cac xa thugc khu vie 111, khu vyc II, khu vie I thugc ving dong bao dan tgc thiéu sé va mién nui, giai dogn
2021-2025 hodc theo van bdn sira doi, bo sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 05 ngay lam viéc
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STT

Trinh tu thuc hién

Trach nhiém thwe hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hi€én

Bl

Ti€p nhan va ban giao ho so vé
phong chuyén mon (Scan ho so)

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
ding ky dat dai hodc Chi
nhanh vin phong ding ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong.

Ho so ban goc hodc kem scan ho so

1/2 ngay

B2

Vian phong dang ky dét dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat
dai thu ly, xtr 1y ho so

Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vin phong
dang ky dat dai phan cong
thu ly

Y kién phan cong thu ly

1/2 ngay

Vién chirc Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Kiém tra h6 so du diéu kién theo quy dinh, y
kién tham dinh

02 ngay

Lénh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Ky Gidy chtng nhan

01 ngay

B3

Chinh 1y bién dong, cap nhat ho
so dia chinh va chuyén ho so ra
B0 phan tiép nhan va tra két qua

Vién chic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s dir lidu dat dai; Gidy
chuing nhin

1/2 ngay
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Tiép nhan, Tra két qua cho

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh coéng hodc Van phong
dang ky dat dai hodc Chi

B4 khéch hang nhénh van phong dang ky qdét Gidy chimg nhan 1/2 ngay
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong
Téng thoi gian gidi quyét 05 ngay

b Doi vdi cdc xd thujc khu viee I1, khu vwe 111 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe I1, khu viee I thudc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 08 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhi¢m thyc hién Sin pham thue hi¢n Thot gian
. . . . . . . . thl.l’c hl@n
Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Vian phong
Tiép nhan va ban giao ho so vé |diang ky dat dai hodic Chi |, . % < s A \
Bl phong chuyén mén (Scan hd so) |nhanh vin phong ding ky qdét Ho so ban goc hode kem scan ho so 1/2 ngay
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong
Lanh dao Van phong dang ky
d4t dai/ Chi nhanh van phong |¢, .z~ , ‘
diing ky dt dai phan cong thu Y kién phan cong thu ly 01 ngay
Vin phong dang ky dat dai/ Chi ly
B2 nhanh van phb}'lg déng k}’/ dat dai Vién chitc Van ph(‘)ng déng
thu ly, xtr Iy ho so ky dat dai, Van phong dang |, .z \ \ ard 1sn L,
ky dit dai, Chi nhanh van Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh, y 05 ngay

phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

kién thAm dinh
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Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh vén phong
dang ky dat dai

Ky Gidy chimg nhan

1/2 ngay

B3

Chinh 1y bién dong, cap nhat hd
so dia chinh va Chuyén ho so ra
B phan tiép nhan va tra két qua

Vién chtic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong ding ky dit dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co so dir liéu dat dai; Gidy
chirng nhan

1/2 ngay

B4

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
dang ky dat dai hodc Chi
nhanh vin phong ding ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Céng
dich vu cong

Gidy chung nhan

1/2 ngay

Tong thoi gian giai quyét

08 ngay

13.2. Déi véi trwong hop cip déi Gidy chirng nhin do thay déi kich thwdc cdc canh, dién tich, so higu ciia thira dét do do
dac ldp ban do dia chinh, trich do dia chinh thiva dit ma ranh gidi thira dit khong thay déi
a) Doi véi cdc xi thudc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh phu vé 6 phé
duyét danh sdch cdc xi thudc khu vuce II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn sita déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh ty thue hién Trach nhiém thye hién San phém thwe hién Thot gian
. . . . . . . . th];l’c hl?n

Tiép nhan va ban giao hd so vé Trung tam Phyc vy hanh | . )
Bl p & chinh cong hodac Van phong |Ho so ban goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay

phong chuyén mén (Scan ho so)

ding ky dit dai hodc Chi
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nhanh vin phong ding ky dét
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong

B2

Vian phong dang ky dét dai/ Chi
nhanh van phong déng ky dat
dai thu ly, xt 1y ho so

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phan cong thu
Iy

Y kién phan cong thu Iy

1/2 ngay

Vién chttc Van phong dang
ky dat dai, Van phong ding
ky dat dai, Chi nhanh vin
phong diang ky dit dai phu
trach dugc phan cong

Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh, y
kién thadm dinh, van ban xin y ki€n (néu cd)

03 ngay

B3

Tiép nhan thong tin xin ¥ kién va
xtr 1y ho so, chuyén lién thong co
quan thué

Lanh dao Van phong dang ky
dat dai/ Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Phiéu chuyén thong tin

01 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)

B5

Tiép nhan két qua tr co quan
Thué, xt 1y:

+Trudng hop ngudi sir dung dat
phai nop thué thi tam ding thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguodi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6

Vién chtic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai duoc
phén cong

Xtr 1y két qua lién thong

1/2 ngay
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B6

Vian phong ding ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
xem xé&t, ky duyét

Lanh dao Van phong dang ky
datdai/ Chinhanh van phong
dang ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhan

1/2 ngay

B7

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co s6 dir liéu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nuée quan 1y; Chuyén hd
sora Bo phan tiép nhén va tra két
qua

Vién chttic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong diang ky dit dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co so dir liéu dat dai; Gidy

chirng nhan

1/2 ngay

B8

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tdm Phuc wvu hanh
chinh cong hodc Vian phong
dang ky dat dai hoic Chi
nhanh vin phong dang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Céng
dich vu cong

Gidy chung nhan

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

07 ngay

b Déi voi cdc xi thupe khu viee I, khu vwee ITT (theo Quyét dinh sé6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie I, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin bdn sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 09 ngay lam viéc

STT Trinh tu thuc hién Tréch nhi¢m thuwe hién Sin phim thwe hién Thot gian
. . . . . . . . th];l’c hl?n
Tiép nhan va ban giao hd so vé |Trung tim Phuc vu hanh
Bl phong chuyén moén (Scan hd (chinh cong hodc Van phong |H6 so ban goc hoac kém scan ho so 1/2 ngay
SO) dang ky dat dai hoac Chi
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nhanh van phong dang ky
d@t dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong

B2

Vian phong dang ky dét dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat
dai thu 1y, xtr 1y ho so

Lanh dao Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai phan
cong thu ly

Y kién phan cong thu Iy

1/2 ngay

Vién chtiic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Kiém tra hd so di diéu kién theo quy dinh,
¥ kién tham dinh, vin ban xin ¥ kién (néu
co)

04 ngay

B3

Tiép nhan thong tin xin y kién
va xt ly ho so, chuyén lién
thong co quan thué

Vién chtic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Phiéu chuyén thong tin

01 ngay

B4

Lién thong co quan thué (Khong

tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)

B5

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xir 1y:

+Truong hop nguoi su dung
dat phai nop thué thi tam dung
thuc hién viéc giai quyét TTHC
doi nguoi sir dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién
nghia vu tai chinh hodc khong
phat sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6

Vién chtiic Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong diang ky dat dai duoc
phéan cong

Xtr 1y két qua lién thong

01 ngay
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Vin phong dang ky dat dai/ Chi |Lanh dao Van phong dang | ,
B6 |nhanh van phong dang ky dat (ky dat dai/ Chi nhanh van |Y kién ph€ duyét; Ky Gidy chimg nhan 01 ngay
dai xem xét, ky duyét phong dang ky dat dai
G v 16 S 60 i ahic Vi phins i | o
p ky dat dai/ Chi nhanh van (SO dia chinh, co s¢ dir li€u dat dai; Giay .
B7 |hd so dé Nha nudc quan ly; . < VIR . A 1/2 ngay
phong dang ky dat dai phu [chung nhan
Chuyén hé so ra Bo phan tiép |, A A
trach dugc phan cong
nhan va tra két qua
Trung tam Phuc vu hanh
) ’ chinh cong hodc Van phong
Ti€ép nhan, Tra két qua cho [ding ky dat dai hoac Chi | ..: . A \
B8 khéach hang nhanh van phong dang ky Gidy chimg nhan 1/2 ngay
dégt dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 09 ngay

14. Thii tuc tach thira hoic hop thira dat
14.1. Truomg hop tich thira dit, hop thiva dit ma khong thay doi ngwoi sir dung dit

a) Déi véi cdc xi thujc khu vwe I (theo Quyét dinh so6 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vuce II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 10 ngay lam viéc

phong chuyén mon (Scan ho so) |dang ky dat dai hodc Chi
nhanh vin phong dang ky

STT Trinh tu thue hién Tréch nhiém thye hién Sén phim thwe hién Thot gian
. . . . . . 4 . th];l,c hl@n

Trung tdm Phuc vy hanh
B1 Ti€p nhdn va ban giao ho so v€ |chinh cong hodc Van phong H® so bin gbe hodc kém scan hd s 1/2 ngay
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dét dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong
Léanh dao Van phong déng
ky‘dat ({al/ C,hl 2 hanh Val |y kién phan cong thu 1y 1/2 ngay
. . . o . |phong dang ky dat dai phan
Van phong dang ky dat dai/ Chi |, ong thu 1§
B2 |nhanh van phong diang ky dat [—_ - .
dai thu 1y, xit 1§ hd so Vién chire Van phong dang
C ky dat dai/ Chi nhanh van |, .x N A i : .
phong ding ky dit dai phu Kiém tra ho so du diéu ki¢n theo quy dinh 07 ngay
trach dugc phan cong
Vin phong dang ky dat dai/ Chi |Lanh dao Van phong déng Y kién phé duyét; Ky Gidy chimg nhén,
B3 [nhanh van phong déng ky dat (ky dat dai/ Chi nhanh van |ching nhan dang ky bién dong dat dai 1/2 ngay
dai xem x¢&t, ky duyét phong dang ky dat dai
Ghi vao hd so dia chinh; cap | .. s . <
nhat co so dit lidu dit dai va lap | o0 chuc Van phong dang oo q - pinn oo s dir ligu dét dai; Gidy
A 2 X . .+ |ky dat dai/ Chi nhanh van . A , A ax A an \
B4 [h6 so dé Nha nudc quan ly; . < S chtirng nhén, chirng nhan dang ky bién dong [ 01 ngay
2 1A ~ 1~ ..Z |phong ding ky dat dai phu |,z .°.
Chuyén ho so ra B6 phan tiép |, PR dat dai
PG S trach dugc phan cong
nhan va tra két qua
Trung tdm Phuc vu hanh
) ) chinh cong hodc Van phong , ,
BS Tiep nhén, Tra két qua cho |dang ky dat dai hodc Chi |Gidy chung nhén, ching nhan dang ky bién 1/2 nea
khéach hang nhanh van phong dang ky |dong dat dai say
d@t dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 10 ngay

b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vue III (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe I, khu viee I thudc vitng dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 20 ngay lam viéc
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STT Trinh ty thywe hién Trach nhiém thyc hién San phflm thuwe hién Thoi g}im
thuc hién
Trung tam Phuc vu hanh
_ |chinh cong hodc Van phong
Tiép nhan va ban giao ho so vé |dang ky dat dai hoic Chi |.,x .. 2z . . .. 5 ‘
Bl phong chuyén mén (Scan h6 so) [nhanh van phong dang ky HO sorban goe hode kem scan ho so 01 ngay
dat dai; Dich vy buu chinh;
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong déng
ky‘ dat EI a1/C},11 ?hanh Val 1y kién phan cong thu 1y 01 ngay
s . 5 .z . . . |phong dang ky dat dai phan
Van phong dang ky dat dai/Chi |, ong thy Iy
B2 |nhanh van phong dang ky datdai [~ - 5
thy Iy, xtt Iy hd so Vién chirc Van phong dang 7 ‘ ‘

C ky dat dai/ Chi nhanh van [Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh, y 13 nea
phong dang ky dat dai phu |kién tham dinh gay
trach dugc phan cong

Vin phong ding ky dat dai/ Chi |Lanh dao Van phong dang Y kién phé duyét; Ky Giéy’chl’mg nhan, chung
B3 |nhanh van phong dang ky datdai |ky dat dai/ Chi nhanh van |nhén dang ky bién dong dat dai 01 ngay

xem xét, ky duyét phong ding ky dat dai

Ghi i i ATt i chie vin ping aing | o

A NTLN s . 1s b z_ . x |ky dat dai/Chi nhanh van [So6 dia chinh, co s& dir li¢u dat dai; Giay ching \
B4 |dé Nha nudc quan 1y; Chuyén ho . 9  aAe A A . A ax 1A X s 03 ngay
A LA A .~ .. 4 |phong dang ky dat dai phu |[nhan, ching nhan dang ky bién dong dat dai
sora BO phan ti€p nhan va tra két |, P
\ trach dugc phan cong

qua

) ) Trung tam Phuc vu hanh ) )

B5 Tiép nhan, Tra két qua cho khach [chinh cong hodc Van phong |Gidy chirng nhdn, chirng nhin dang ky bién 01 ngay

hang

dang ky dat dai hoac Chi
nhdnh van phong dang ky

dong dat dai
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Cong dich vu cong

dét dai; Dich vu buu chinh;

Tong thoi gian gidi quyét

20 ngay

14.2. Truwong hp tich thira dit, hop thiva dit ma cé thay doi nguoi siv dung dit
a) Doi véi cdc xi thudce khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc ving dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn sita déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 10 ngay lam viéc

STT Trinh ty thuwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot san
thuc hién
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao ho so vé C}}mh cc,)ngAh oac ‘Vanvphong
. A ~ » |dang ky dat dai hodc Chi |, . X < s A \
B1 |[phong chuyén moén (Scan ho . < . N ., |HO so ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
$0) nhanh van phong dang ky
dat dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong Dang
kibiat d(;il/(lj(h,l drgtl?il;lil XZE Y kién phan cong thu Iy 01 ngay
Vin phong Dang ky dét dai/Chi |s- ggthu lyg Y P
B2 |nhanh Van phong dang ky dat —— - 5
dai thu 1y, xt Iy ho so Vién chirc Van phong Dang
ky dat dai/Chi nhanh Vin Y kién kiém tra, xac nhan 06 ngay

phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong
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Léanh dao Van phong Pang ky |Ban Giam ’déc Vin phong |Y kién phé duyét
dat dai/Chi nhanh Vian phong |Déang ky dat dai/Chi nhanh
dang ky dat dai xem xét, ky |Van phong dang ky dat dai
duyét

B3 01 ngay

Ghi vao ho so dia chinh; cap
nhat co s& dit liéu dat dai va 1ap
h6é so dé Nha nudc quan ly;
B4 [Chuyén hd so ra bo phan tiép
nhén va tra két qua dé thuc hién
thi tuc dang ky bién dong dat
dai

Vién chire Van phong Pang
ky dat dai/Chi nhanh Vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S dija chinh, co s& dir liéu dat dai; S6 theo ddi 01 ngay

Trung tam Phuc vu hanh
) , chinh cong hodc Van phong
Tiép nhan, Tra két qua cho [dang ky dat dai/Chi nhanh

B5 khach hang Van phong dang ky dat dai; Chung nhan dang ky bién dong dat dai 1/2 ngay
Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 10 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe II, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITT, khu vie I, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién nii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 20 ngay lam viéc

STT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién Thot gtan
thwe hién
Trung tdm Phuc vu hanh
Tiép nhan va ban giao hd so vé& |chinh cng hodc Vin phong |, . A < 1 A \
Bl | hong chuyén mon (Scan hé so) |dang ky dét dai hoge Chi |10 SO ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
nhanh van phong dang ky
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dét dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong

B2

Van phong Dang ky dét dai/Chi
nhanh Van phong dang ky dat
dai thu ly, xt 1y ho so

Lanh dao Van phong Pang
ky dat dai/Chi nhdnh Vian
phong ding ky dat dai phan
cong thu ly

Y kién phéan cong thy ly

01 ngay

Vién chirc Van phong Pang
ky dat dai/Chi nhdnh Vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Y kién ki€m tra, xac nhan

16 ngay

B3

Lanh dao Van phong Pang ky
dat dai/Chi nhdnh Vin phong
dang ky dat dai xem xét, ky
duyét

Ban Giam ’déc Van phong
bang ky dat dai/Chi nhanh
Vian phong dang ky dat dai

Y kién phé duyét;

01 ngay

B4

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co s6 dit liéu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nudc quan ly; Chuyén hd
s0 ra bo phan tiép nhan va tra két
qué dé thyc hién thi tuc dang ky
bién dong dat dai

Vién chuec Van phong Pang
ky dat dai/Chi nhanh Vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S6 dija chinh, co s& dit liéu dat dai; S6 theo
doi

01 ngay

BS5

Tiép nhén, Tra két qua cho khach
hang

Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
ding ky dit dai/Chi nhanh
Vin phong diang ky dat dai;
Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong

Chung nhan ding ky bién dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

20 ngay
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15. Thii tuc cép lai Gidy chirng nhan do bi mat
a) Doi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sich cdc xi thuc khu vwe III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo viin bin sira d6i, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh ty thywe hién Trach nhiém thuc hi¢én San pham thyc hién Thot san
thuc hién
Trung tam Phuc vu hanh
, ‘ _ |chinh cong hodc Van phong
Ti€p nhan va ban giao ho so vé |dang ky dat dai hodc Chi |, . X < 1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) nhanh van phong dang ky HO sorban goe hodc kem scan ho so 1/2 ngay
dat dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong
Lanh dao Van phong dang
ky‘ dat iial/CI,n I}hanh Val \¥ kién phan cong thu 1y 1/2 ngay
. . . .+ . . . |phong diang ky dat dai phan
Van phong dang ky dat dai/Chi | ong thy Iy
B2 [nhanh van phong dang ky dat dai Via h Van ohone da
thu Iy, xur 1y ho so e ghue van phong Cans yidm tra hd so da diéu kién theo quy dinh,
ky dat dai/Chi nhanh van .
\ < 2R, 4. Chuyen hd so, thong tin dén Uy ban nhan dan | 03 ngay
phong dang ky dat dai phu
. PN cap x4 noi c6 dat
trach dugc phan cong
Niern yét cong khai vé Viec Khong tinh
mat Giay chimg nhn da cap | | Lap bién ban két thc niém yét giri dén | VAo thoi
tai try s& Uy ban nhén dan cap |Uy ban nhan dan cap xa noi < . < r ke Ao N gian giai
B3 . 1A Van phong dang ky dat dai, Chi nhanh 2o
x4 va diém dan cu noi co dat co dat Vin ohone dine kv dit dai quyét thu
trong thoi gian 15 ngay; Lap phong dang ky tuc hanh
chinh

bién ban két thuc niém yét
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trong thoi han khong qua 05
ngay ké tir ngay ket thuc thoi
gian niém yeét

B4

Tiép nhan két qua dang tin trén
phuong ti¢n thong tin dai chung,
xu ly, thu Iy ho so

Vién chtc Dang ky dit dai
phu trach dugc phan cong

Kiém tra, thu ly hd so; trich luc/trich do dia
chinh (n€u co)

1/2 ngay

B5

Chuyén lién théng co quan thué

Vién chic Van phong dang
ky dat dai/Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Phiéu chuyén thong tin

1/2 ngay

B6

Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)

B7

Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xir 1y:

+Truong hop nguoi sir dung dat
phai nop thué thi tam dimng thuc
hién viéc giai quyét TTHC doi
ngudi st dung dat thuc hién
nghia vy tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B8

Vién chtic Van phong dang
ky dat dai/Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach duogc phan cong

Xt Iy két qua lién thong

1/2 ngay

B8

Ky duyét

Giam doc hoac Phé Giam
doc dugc giao

Gié:ty chirng nhan cép méi; Quyét dinh huy
Giay chirng nhan da cap

1/2 ngay

B9

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co s& dir lidu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nudc quan ly

Vién chuc Van phong dang
ky dat dai/Chi nhanh vin
phong ding ky dit dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s¢ dir 1iéu dat dai; Gidy chung
nhén cap mai

1/2 ngay
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Tiép nhan hd so tr Vin phong
dang ky dat dai/Chi nhanh van

Trung tam Phuc vy hanh
chinh cong hodc Van phong
dang ky dat dai hoac Chi

Giafly chirng nhan cép méi; Quyét dinh huy

BI10 phong ding ky dit dai, Tra két nhanh van phong dang ky |Gidy ching nhén da cap 1/2 ngay
qua cho khach hang dat dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong
Téng thoi gian giai quyét 07 ngay

b Déi véi cdc xi thupe khu viee I, khu vwee ITT (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe I, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

. Thoi gian
STT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thuc hién thwe hién
Trung tam Phuc vu hanh
) ‘ _ |chinh cong hodc Van phong
Ti€p nhan va ban giao ho so vé [dang ky dat dai hodc Chi | x . X < s A \
Bl phong chuyén moén (Scan hd so) |nhanh vin phong dang ky qdét Ho 5o ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong
Lanh dao Van phong dang ky
gggdi{%}; gzﬁnﬁéiaél@ﬁhiﬁﬁ Y kién phan cong thu Iy 01 ngay
Van phong déng ky dat dai/Chi || 8%y P &
B2 |nhanh van phong dang ky dat dai Vien chire Van ohone da
thu ly, xu 1y ho so k}endgt Lg:ai /Ca}rlli pnl?;lr?h 321% Kiém tra hd so du diéu kién theo quy dinh,
Y Chuyen hd so, thong tin dén Uy ban nhéan dan 7 ngay

phong diang ky dit dai phu
trach dugc phan cong

cAp x4 noi c6 dat
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Niém yét cong khai vé viéc
mat Giay chung nhan da cap

tai tru s& Uy ban nhan dan cap Khong tinh
x4 va diém dan cu noi c6 dat Uv ban nhan din cin X3 noi Lap bién ban két thic niém yét giri dén V;(I)lthgi
B3 |trong thoi gian 15 ngay; Lap céydé ¢ P Van phong dang ky dat dai, Chi nhanh §uyé tgthﬁ
bién ban két thuc niém yét Vian phong dang ky dat dai tue hanh
trong thoi han khong qua 05 ‘chinh
ngay ke tir ngay két thuc thoi
gian niém yét
Tiép nhan két qua dang tin trén | ., . < Y I ;1A . . .
B4 |phuong tién thong tin dai chiing, Vién (fhuc Dang }<y c?at dai K1,6m tra; thl.:l 1y hod so; trich luc/trich do dia 03 ngay
. 1e ;1A phu trach dugc phan cong chinh (néu co)
xu 1y, thy 1y ho so
Vién chirc Van phong dang
B5 |Chuyén lién théng co quan thué giéfgat dgr?;/clj(};l d%l‘[la(rjl:i ;)[EE Phiéu chuyén thong tin 01 ngay
trach dugc phan cong
B6 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B7 |[Tiép nhan két qua tir co quan |Vién chitc Vian phong dang |Xu 1y két qua lién thong
Thué, xir 1y: ky dit dai/Chi nhanh vin
+Trudng hop ngudi st dung dat [phong dang ky dat dai phy
phai nop thué thi tam dung thyc |trach dugc phén cong
hién viéc giai quyét TTHC doi
nguoi su dung dat thuc hién 01 ngay

nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hodc khong phat
sinh nghia vu tai chinh thi

chuyén B8
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, R Giam doc hoac Pho Giam doc |Gidy ching nhan cap médi; Quyét dinh huy \
B8 Ky duyet dugc giao Giéz/ chl'Ingg nhan da (I:)ép g il neay
Ghi vao hd so dia chinh; cap |Vién chirc Vin phong ding
go |nhdt co so dir liéu dat dai va lap |ky dat dai/Chi nhanh van |SO dia chinh, co s¢ dit lidu dat dai; Gidy 02 ngiy
ho so dé Nha nudc quan ly phong dang ky dat dai phu |ching nhan cap moi
trach dugc phan cong
Trung tam Phuc vu hanh
Tiép nhan ho so tir Van phong |chinh cong hodc Vin phong
B10 dang ky dat dai/Chi nhanh van (dang ky dat dai hoic Chi Glay chung nhéan cap méi; Quyét dinh huy 1/2 ngay
phong dang ky dat dai, Tra két |nhanh van phong dang ky dat |Gidy chting nhan da cap
qua cho khach hang dai; Dich vu buu chinh; Cong
dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay

16. Thi tuc Pinh chinh Gidy chirng nhan di cip

a) Poi véi cdc xi thupc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé

duyét danh sdch cdc xi thudc khu vue II1, khu vie II, khu viee I thudc viing dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 06 ngay lam viéc

quan c6 tham quyén phat hién
sai sot)

ky dat dai

STT Trinh tu thuwe hién Trach nhiém thue hién Sin phim thue hién Thoi gian
thwe hién
Thong bao cho nguoi duge cap
Gidy chung nhén dén nop Giay Vin phong ding ky dét dai/
B1 |chimgnhan goc (Trudng hop €0 |Chi nhanh vin phong dang |Giy chimg nhan da cip 1/2 ngay
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B2

Ti€p nhan va ban giao ho so vé
phong chuyén mon (Scan ho so)

Trung tdm Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
diang ky dit dai hodc Chi
nhanh van phong dang ky
dét dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong

Ho so ban goc hodc kém scan ho so

1/2 ngay

B3

Vin phong déng ky dét dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat
dai thu 1y, xtr 1y ho so

Lanh dao Van phong dang
ky dat dai/Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai phan
cong thu ly

Y kién phéan cong thy 1y

1/2 ngay

Vién chttc Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Kiém tra ho so du diéu kién theo quy dinh,
¥ kién kiém tra, Bién ban két luan vé noi
dung sai s6t, xdc nhan ndi dung dinh chinh
trén Gidy ching nhan d cap/in Gidy chung
nhan mai

03 ngay

Lanh dao Van phong déang
ky dat dai/ Chi nhanh van
phong dang ky dat dai

Ky duyét ndi dung dinh chinh vao Gidy
ching nhén da cap

1/2 ngay

B4

Chinh 1y bién dong, cap nhat hd
so dia chinh va chuyén ho so ra
B phéan ti€ép nhan va tra két qua

Vién chitc Van phong dang
ky dat dai/ Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co so dit lieu dat dai; Gidy
chuing nhan

1/2 ngay

B5

Tiép nhan, Tra két qua cho
khéch hang

Trung tdm Phuc vy hanh
chinh cong hodc Van phong
diang ky dit dai hodc Chi
nhanh van phong dang ky

Gidy chirng nhan

1/2 ngay
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dét dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong

Tong thoi gian giai quyét

06 ngay

b) Déi véi cdc xi thudc khu vuee I1, khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie II, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 16 ngay lam viéc

STT

Trinh tu thwe hién

Trach nhiém thuc hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hién

Bl

Thong bao cho nguoi duoc cap
Gidy chung nhan dén nop Gidy
chtng nhan gbc (Trudng hop co
quan c6 tham quyén phat hién
sai sot)

Vin phong dang ky dat dai/
Chi nhanh vén phong déang
ky dat dai

Gidy chung nhan da cap

1 ngay

B2

Ti€p nhan va ban giao hd so ve
phong chuyén moén (Scan ho so)

Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
ding ky dat dai hoic Chi
nhanh van phong dang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Céng
dich vu cong

Ho6 so ban goc hoac kém scan ho so

1/2 ngay

B3

Vian phong dang ky dat dai/ Chi
nhanh van phong dang ky dat dai
thu 1y, xtr 1y ho so

Lénh dao Van phong dang ky
dat dai/Chi nhanh van phong
dang ky dat dai phan cong thu
Iy

Y kién phéan cong thy 1y

1/2 ngay

Vién chic Van phong dang
ky dat dai/Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai phu
trach dugc phan cong

Kiém tra ho so du di€u kién theo quy dinh, y
kién kiém tra, Bién ban két luan vé€ ndi dung
sai sOt, xac nhan ndi dung dinh chinh trén

10 ngay
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Gidy chung nhan da cip/in Gidy ching nhan
maoi

Léanh dao Van phong dang ky
dat dai/Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Ky duyét ndi dung dinh chinh vao Gidy
ching nhén da cap

01 ngay

B4

Chinh 1y bién dong, cap nhat hd so
dia chinh va chuyén ho so ra B
phén tiép nhan va tra két qua

Vién chtic Van phong dang
ky dat dai/Chi nhanh vin
phong ding ky dat dai phu
trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s¢ dit lidu dat dai; Gidy
ching nhan

02 ngay

BS5

Tiép nhén, Tra két qua cho khéach
hang

Trung tam Phuc vu hanh
chinh cong hodc Van phong
diang ky dat dai hoic Chi
nhanh van phong dang ky dat
dai; Dich vu buu chinh; Céng
dich vu cong

Gidy chimg nhan

01 ngay

Tong thoi gian giai quyét

16 ngay

17. Thi tuc Thu hdi Gidy chirng nhén di cap khong ding quy dinh ciia phap luat dat dai do ngudi sir dung dat, chi
s& hiru tai san gan lién véi dat phat hién va cap lai Giay chirng nhan sau khi thu hoi
* Truweong hop khong di diéu kién cip lai Gidy chirng nhén
- Thoi gian giai quyét: 18 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuc hién San pham thue hién Thot san
thuc hién
i An va ban gi 5 & |Trung tdm Phuc vy hanh chinh | . .
B1 Tiép nhan va ban giao ho so ve 8 A Ho6 so ban goc hoac kém scan ho so 01 ngay

phong chuyén mén (Scan ho so)

cong hodc Van phong dang ky
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déﬁt dai; Dich vu buu chinh;
Cong dich vu cong

Lanh daoVan phong dang ky

dAt dai phan cong thy 1§ Y kién phan cong thu ly 01 ngay
B2 | Vin phong ding ky dat dai thu |Vién chirc Vin phong ding ky |Kiém tra hd so, thong bao thu hoi Gidy | 12 ngay
1y, xr Iy ho so dat dai phy trach dugc phan |ching nhan da cap. Dy thao Quyét dinh thu
cong hoi
B3 [Ky duyét Giam ddc hodc Phé Giam déc |Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngay
Cap nhat, chinh 1y bién dong, |y s \ < ,
cap nhat ho so dia chinh, chuyén \/}en chuc van ’phong ding lfy Quyét dinh thu hoi Gidy chting nhan; S6 dia \
B4 dat dai phu trach dugc phan . r A tiA ahn g 02 ngay
hg so ra by phan tlep nhan va tra con chinh, co so dir liéu dat dai
két qua &
Trung tam Phuc vy hanh chinh
BS Ti€p nhan, Tra két qua cho khach [cong hodc Van phong dang ky |Quyét dinh thu hoi Gidy chirng nhan, Giay 01 ned
hang d@t dai; Dich vu buu chinh; |chirng nhan cap lai g2y
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 18 ngay

* Trudmg hep di dieu Kién cap lai Giay chimg nhén
a) Déi véi cdc xi thujc khu vwe I (theo Quyét dinh so6 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 21 ngay lam viéc
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STT

Trinh ty thuec hién

Trach nhiém thwe hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thue hi€én

Ti€p nhan va ban giao ho so vé

Trung tam Phuc vy hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky

Bl phong chuyén mén (Scan hd so) dét dai; Dich vu buu chinh; Ho so'ban goc hodc kém scan ho so 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Lanh daoVan phong dang ky |, .z A A , \
dAt dai phan cong thy 1§ Y kién phan cong thu ly 01 ngay
B2 | Vin phong ding ky dat dai thu [Vién chirc Van phong dang ky |Kiém tra ho so, thong bao thu hoi Gidy | 08 ngay
1y, xr Iy ho so dat dai phy trach dwgc phan |ching nhan da cap. Dy thao Quyét dinh thu
cong ho1
B3 [Ky duyét Giam ddc hodc Phé Giam déc |Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngay
B4 |[Kiém tra hd so di cdp Gidy |Vién chirc Vin phong dang ky |Kiém tra hd so dd cip Gidy ching nhan dé
ching nhan dat dai phu trach dugc phan |xdc dinh lai thong tin quy dinh tai diém d | 05 ngay
cong khoan 2 Biéu 152 cua Luat Dat dai
B5 |Du thao Gidy ching nhan Vién chitc Vin phong ding ky |Du thao Gidy chimg nhan
dat dai phu trach dugc phan 02 ngay
cong
B6 |Ky Gidy ching nhan Giam doc hodc Phé Giam déc |Gidy ching nhan 01 ngay
Cin stk 15 960 808 i hi Vi hing din 3 | |
B4 |S4P NN - » CMUYCN | 44t dai phu trach duoc phan |Sé dia chinh, co so dit lidu dat dai 02 ngay

ho so ra bo phan tiép nhan va tra
két qua

cong
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Tiép nhan, Tra két qua cho khach

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong hoac Van phong dang ky

B5 hang dé{ t dai: Dich vu buu chinh: Giay chung nhan cap lai 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 21 ngay

b Déi véi cic xd thupe khu vwe II, khu vie III (theo Quyét dinh so6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thugc khu vwe II, khu vwe II, khu viee I thugc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 31 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhi¢m thye hién San phim thye hién Thot gian
. . . . . . . . thl;rc hl@n
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé |cong hoic Van phong ding ky |, » . X < 1 A \
Bl phong chuyén mén (Scan ho so) dét dai; Dich vu buu chinh; HO sorban goe hodc kem scan ho so 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Lanh daoVan phong dang ky |v, , .« A A , \
dAt dai phan cong thy 1§ Y kién phan cong thuy 1y 01 ngay
B2 | Van phong dang ky dat dai thy |Vién chirc Van phong dang ky |Kiém tra hd so, thong bao thu hdi Gidy | 08 ngay
1y, xtr Iy ho so dat dai phu trach dugc phan |ching nhan da cap. Dy thao Quyét dinh thu
cong hoi
B3 |[Ky duyét Giam dbc hoic Phé Giam doc  |Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngdy
B4 |[Kiém tra hd so di cdp Gidy |Vién chirc Vin phong ding ky |Kiém tra hd so dd cip Gidy ching nhén dé
ching nhan dat dai phu trach dugc phan |xac dinh lai thong tin quy dinh tai diém d | 15 ngay

cong

khoan 2 Diéu 152 cua Luat Dat dai
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B5 |Du thao Gidy ching nhan Vién chitc Vin phong ding ky |Du thao Gidy chirmg nhén
dat dai phu trach dugc phan 02 ngay
cong
B6 Ky Giéy chl’mg nhan Giam ddc hodc Phé Giam déc |Gidy ching nhan 01 ngay
Cin iy i 1 i Sint vincic vanprg ang 1 | |
B4 p y dat dai phu trdch dugc phan |SO dia chinh, co s¢ dir li¢u dat dai 02 ngay
hg so ra bQ phan tlep nhan va tra con
két qua &
Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Tiép nhan, Tra két qua cho khach |cong hoidc Van phong dang ky | . . A A1 \
BS hang d é‘, t dai: Dich vu buu chinh: Giay ching nhan cap lai 1/2 ngay
Cong dich vu cong
Tong thoi gian gidi quyét 31 ngay

18. Thu tuc Pang ky, cap Giay chirng nhan d6i v6i truong hop di chuyén quyén sir dung dat truwdc ngay 01 thang 8
nim 2024 ma bén chuyén quyén da dwoc cap Glay chu’ng nhung chua thue hién thii tuc chuyén quyén theo quy dinh

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xi thudc khu vwe II1, khu vwe II, khu viee I thuc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira d6i, b6 sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh tu thue hién Trach nhiém thwe hién Sin phim thue hién Thoi gian
r thy S S ) : : : thwe hién
Trung tdm Phuc vy hanh chinh
Tiép nhan va ban giao hd so vé cong hogc Van phong dang ky |
B1 p & dat dai hodc Chi nhanh van |HO so ban goc hodc kem scan ho so 1/2 ngay

phong chuyén mén (Scan ho so)

phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong
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Lanh dao Vin phong ding ky dat

dai/Chi nhanh van phong déng ky Y kién phén cong thu Iy 1/2 ngay
dat dai phan cong thu ly
Vian phong ding ky dét dai/Chi Kiém tra hd so du diéu kién theo quy
B2 |nhanh van phbpg dang ky datdai |Vvién chic Vin phong diang ky [dinh, Théng bao bang van ban qho Uy ban
thu ly, xtur Iy ho so dat dai/Chi nhanh vin phong |nhan dan cap xa noi co6 dat dé niém yet 03 nes
diang ky dat dai phu trach dugc |cong khai ngay
phan cong Thépg béo bang vin ban cho bén chuyén
quyén
Niém yét cong khai vé viéc lam Khon‘g
) Y ) . tinh vao
thu U%C cap Giay f:hung phan cho q thoi gian
B3 |ngudinhén chuyén quyén. Uy ban nhan dan cap xa Bién ban két thuc niém yét cong khai giai quyét
thu tuc
hanh
chinh
Tiép nhan thong tin va xu 1y hd |Vién chirc Vin phong ding ky
so, chuyén lién thong co quan |dat dai/Chi nhanh van phong £ XA s .
B4 thud ding ky dit dai phu trach duoc Phiéu chuyén thong tin 1/2 ngay
phén cong
B5 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tié'p, nhan két qua tir co quan
Thug, xu ly:
+Trudng hop nguoi sir dung dat Vién chirc Van phong dang ky ’
B6  |phai nop thué thi tam ding thuc |dat dai/Chi nhanh van phong |Xu ly két qua lién thong 1/2 ngay

hién viéc giai quyét TTHC doi
nguoi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

dang ky dat dai dugce phan cong
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+ Truong hop da thyc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat
sinh nghia vy tai chinh thi
chuyén B6

B7

Lanh dao Vin phong diang ky dat
dai/Chi nhanh van phong dang
ky dat dai xem xé&t, ky duyét

Ban Giam dbc Vian phong ding
ky dat dai/Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Gidy ching nhan,
ching nhan dang ky bién dong dat dai

1/2 ngay

B8

Ghi vao ho so dia chinh; cap nhat
co s6 dir liéu dat dai va 1ap ho so
dé Nha nudc quan ly; Chuyén hd
so ra BO phan tiép nhan va tra két
qua

Vién chirc Van phong dang ky
dat dai/Chi nhanh vin phong
ding ky dat dai phu trach duoc
phan cong

S6 dia chinh, co s¢ dir ligu dat dai; Giay
ching nhan, ching nhan dang ky bién
dong dat dai

01 ngay

B9

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong hoac Van phong dang ky
dit dai hoic Chi nhanh vin
phong ding ky dét dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong

Glay ching nhan, chirng nhén dang ky
bién dong dat dai

1/2 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

07 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee I1, khu vwe I11 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh

phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie IT, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

STT Trinh ty thyc hi¢n Trach nhi¢m thyc hi¢n San phim thue hi¢n Thoi gian
. 3 . . . . . . thl.l’c hlen
Tiép nhan va ban giao hd so vé Trung tam Phyc vu hanh chinh ) . 3
B1 p i & cong hodc Van phong dang ky [HO so ban goc hoac kém scan ho so 01 ngay

phong chuyén mén (Scan ho so)

dat dai hodc Chi nhanh vin
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phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong

Lanh dao Vin phong ding ky dat

dai/Chi nhanh vin phong dang ky |Y kién phan cong thu Iy 1/2 ngay
dat dai phan cong thu ly
Vian phong dang ky dat dai/Chi Kiém tra hd so du diéu kién theo quy
B2 |nhénh vin phong ding ky dat dai | . |dinh, Théng béo bang van ban cho U
| VAT PIOS Sang iy Vién chirc Van phong dang ky dat M, £A0NE B bang van ba vao -y
thy 1y, xtr Iy ho so RS . 5 . |ban nhan dan cap xa noi c6 dat dé niém .
dai/Chi nhanh van phong dang ky yét cong khai 10 ngay
t dai phu trach han co ‘ ;
dat dai phy trich dugc phan cong Thong bao bang van ban cho bén chuyén
quyén
Niém yé@ cong khai vé viéc lam Khong
thu tuc cap Giay ching nhan cho tinh vao
nguoi nhan chuyén quyén. ) thoi gian
B3 Uy ban nhan dan cap xa Bién ban két thuc niém yét cong khai giai quyeét
thu tuc
hanh
chinh
Tiép nhan thong tin va xu Iy hd [Vién chirc Vin phong dang ky dat
B4 |[s0, chuyén lién thdng co quan dai/Chi nhanh van phong dang ky (Phiu chuyén thong tin 1/2 ngay
thué dat dai phu trach dugc phan cong
B5 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
Tiép nhan két qua tir co quan
Thué, xu 1y: Vién chirc Vian phong dang ky dat )
B6 | +Truong hop ngudi sir dung dat |dai/Chi nhanh van phong dang ky | Xt Iy két qua lién thong 01 ngay

phai nop thué thi tam dung thyc
hién viéc gidi quyét TTHC doi

dat dai duoc phan cong
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ngudi st dung dat thuc hién
nghia vu tai chinh

+ Truong hop da thuc hién nghia
vu tai chinh hoac khong phat
sinh nghia vu tai chinh thi
chuyén B6

B7

Lanh dao Vian phong ding ky dat
dai/Chi nhanh van phong dang
ky dat dai xem xét, ky duyét

Ban Giam dbc Van phong ding
ky dat dai/Chi nhanh van phong
dang ky dat dai

Y kién phé duyét; Ky Gidy chimg nhan,
ching nhan dang ky bién dong dat dai

01 ngay

B8

Ghi vao ho so dia chinh; cap
nhat co s& dit liéu dat dai va lap
hé so dé Nha nudc quan ly;
Chuyén hd so ra Bo phan tiép
nhan va tra két qua

Vién chtic Vian phong ding ky dat
dai/Chi nhanh van phong dang ky
dat dai phu trach dugc phan cong

S6 dia chinh, co s¢ dir ligu dat dai; Gidy
ching nhan, chung nhan dang ky bién
dong dat dai

02 ngay

B9

Tiép nhan, Tra két qua cho khach
hang

Trung tdam Phuc vu hanh chinh
cong hodc Van phong dang ky
dat dai hodc Chi nhanh vin
phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong

Glay chimg nhén, chimg nhan dang ky
bién dong dét dai

01 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

17 ngay

19. Thii tuc Cung cap thong tin, dir liéu dat dai
19.1 Péi véi cdc thong tin sdn trong co sé dii liéu quéc gia vé dit dai
Thoi gian gidi quyét: 01 ngay lam viéc
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STT

Trinh ty thywe hién

Trach nhiém thuyc hién

San pham thie hién

Thoi gian
thue hi€én

Ti€p nhan va ban giao phiéu yéu

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong hodc Vian phong dang ky

Bl c?}u vé phong chuyén mén (Scan |dat dai hodc Chi nhanh van |Kem scan Phiéu yéu cau 1/8 ngay
ho so) phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Vin phong ding ky dat ’
dai/ Chi nhanh van phong dang Y kién phén cong thu ly 1/8 ngay
ky dat dai phan cong thu ly
Van phong dang ky dit dai/ Chi | Vicn chie Van phong dang ky 1py pa 44 dai theo yéu cau, thong béo
. < \ < ., <%, |dat dai/ Chi nhédnh van phong . 2 S o 1. 1A \
B2 |nhanh van phong dang ky dat | .. s 1A 4 , phi, gid sdn pham hodc van ban tir choi 1/4 ngay
) e 1s A dang ky dat dai phu trach duoc L e tin
dai thu ly, xtr 1y ho so A X cung cap dir licu
phén cong
Lanh dao Vin phong ding ky dat Duyét ndi dung dir li¢u dat dai cung
dai/ Chi nhanh van phong dang |cap, thong bao phi, gid san pham hoac 1/4 ngay
ky dat dai van ban tur chdi cung cap dir li¢u
Nop phi, gia san pham, dich vu | .. . 1A A A
B3 |cung cip thong tin dét dai theo T}?i chirc, cd nhan thyc hi¢n nop NOp phi theo thong bao 1/8 ngay
thong béo phi P
B4 Tiép nhan, Tra két qua cho |Bo phan tiép nhan va tra két qua (Dt liéu d,ét dai theo yéu cau hodc van 1/R nod
khach hang S NN & MT ban tir chdi cung cép dit lidu say
Tong thoi gian gidi quyét 01 ngay

19.2 Déi véi cdc thong tin khéng cé sin trong co sé dit ligu quéc gia vé dit dai
Thoi gian giai quyét: 02 ngay lam viéc
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Thoi
STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San phim thuc hién gian thuc
hi€én
, ’ Trung tdm Phuc vu hanh chinh
Ti€p nhan va ban giao phiéu yéu |cong hodc Van phong dang ky
Bl |cau v€ phong chuyén mon (Scan |dat dai hoac Chi nhanh van |Kem scan Phiéu yéu cau 1/4 ngay
ho so) phong dang ky dat dai; Dich vu
buu chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Chi nhanh Chi nhanh
van phong dang ky dat dai phan |Y kién phan cong thu ly 1/4 ngay
cong thu ly
Vin phong dang ky dat dai/ Chi V1_en chu_c Va? phong dan,g ky dvat Dir liéu dat dai theo yéu cau, thong bao
. 9 A ¢ . +4 +.. |dai/  Chi nhanh Chi nhanh vén . . 2 SRR .
B2 |nhanh van phong dang ky dat dai \ < , AR, 3. . phi, gia san pham hodc van ban tir choi | 1/2 ngay
oo 1 1A phong dang ky dat dai phu trach X e o1ia
thu 1y, xtr 1y ho so PR cung cap dir licu
dugc phéan cong
Lanh dao Vin phong ding ky dat [Duyét ndi dung dit liéu dat dai cung cap,
dai/ Chi nhanh Chi nhanh van (théng bao phi, gia san pham hodc van | 1/2 ngay
phong ding ky dat dai ban tir chdi cung cap dit lidu
Nop phi, gia san pham dich vu |z ., . A A
B3 |cung cép thong tin dat dai theo T}?i chirc, cé nhan thuc hién nop NOp phi theo thong bao 1/4 ngay
thong bao phi P
B4 Tiép nhén, Tra két qua cho khach (B¢ phan tiép nhén va tra két qua (Dt li¢u dat dai theo yéu cau hodc vin 1/4 nod
hang S6 NN & MT ban tur chdi cung cap dir liéu gay
Tong thoi gian gidi quyét 02 ngay

19.3 Péi véi cdc thong tin khéng cé sin va cin thoi gian fim kiém
Thoi gian gidi quyét: 12 ngay lam viéc
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STT Trinh ty thuwe hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot stan
. . . . 4 . 4 . thl‘l’c hl@n
Trung tam Phuc vu hanh chinh
Tip nhén va ban giao phiu yéu [cong hodc Van phong dang ky , ‘
B1 |cau vé phong chuyén mon (Scan |dat dai hodc Chi nhanh van |Kém scan Phiéu yéu cau 01 ngay
ho so) phong dang ky dat dai; Dich vy
buu chinh; Cong dich vu cong
Lanh dao Chi nhanh ’Chi nhanh )
van phong dang ky dat dai phan |Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay
cong thu ly
Vin phong dang ky dat dai/ Chi V;I en C.h e Yan Phongv dang‘ ky Dit liéu dat dai theo yéu cau, thong bao
. < A < . <4 |dat dai/ Chi nhanh van phong ., . 2 O \
B2 [nhanh van phong dang ky dat | .. Ay 4 . phi, gia san pham hodc van ban tir choi 7 ngay
) 1 1A dang ky dat dai phu trach duogc L ore1:n
dai thu ly, xtr 1y ho so A cung cap dir licu
phén cong
Lanh dao Van phong dang ky dat Duyét néi dung du liéu dat dai cung
dai/ Chi nhanh van phong dang |cap, thong bdo phi, gia san pham hodc | 1/2 ngay
ky dat dai van ban tu chdi cung cap dit li¢u
Nop phi, gia san pham, dich vu |+ ., . A n
B3 |cung cap thong tin dat dai theo T}?i chirc, cd nhan thue hién nop NoOp phi theo thong bao 02 ngay
thong bdo phi P
B4 Tiép nhan, Tra két qua cho (B0 phan tiép nhén va tra két qua |Dur liéu dét dai theo yéu cau hoic vin 01 nea
khach hang S6 NN & MT ban tr chdi cung cap dir liéu gay
Tong thoi gian gidi quyét 12 ngay
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C. QUY TRINH GIAI QUYET THU TUC HANH CHiNH THUQC THAM QUYEN CUA UY BAN NHAN DAN CAP XA

1. Thii tuc To6 chirc kinh té nhan chuyén nhwong, thué quyén sir dung dat, nhan gép vén bang quyén sir dung dit dé
thwe hién du 4n diu tw
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thi twéng Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xi thuéc khu vwee III, khu vie I, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bin sira d6i, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay

. . . . . .z A Thoi gian
TT Trinh tu thuwe hién Trach nhiém thuc hi¢én San pham thuc hién thue hién
» o Trung tim Phuc vu hanh chinh Ti€p nhan h6.§0; So th?o (}6i; §6 hoa ho ‘
B1 |Tiép nhan ho so cong so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
B2 |Giao nhiém vu chu tri, phdi hgp  |Chu tich UBND cap xa Vin ban giao nhiém vu 02 ngdy
Lanh dao Phong Phan cong thu ly 1/4 ngay
Dy thao Vin ban xin ¥ kién cac S&, nganh
Co quan chuyén mén vé néng A A , cta tinh va Vian ban xin ¥ kién cac tinh, .
B3 nghiép va moi truong cap xa Chuyén vién thy 1y thanh phd xac dinh vi pham phap luat vé 02 ngay
dat dai
Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
Vin ban xin y kién cac S¢, nganh cua tinh
B4 |Ky duyét van ban Lanh dao S¢ va Vin ban xin y kién cac tinh, thanh phé| 1/2 ngay
xéc dinh vi pham phép luat vé dat dai
B5 |Xin y kién cac S&, nganh, UBND cap xi va S& Nong nghiép va Moi trudng cic tinh, thanh phd 04 ngay
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Du thao T¢ trinh Chu tich UBND xa chép
thuan nhan chuyén nhuong; Dy thdo Van
Co quan chuyén moén vé nong ban chip thuan nhan chuyén nhuong cia
nghiép va méi truong cap xa Chu tich UBND x4

Chuyén vién thu ly 4,5 ngay

B6

Lanh dao Phong Ky duyét nd1 dung trinh 1/2 ngay

Chu tich UBND cap xa Van ban chap thuan hoac khong chap
thuan t6 chirc kinh té dwoc nhan chuyén
B7 |Ky duyét van ban nhuong, thué quyen su dung dat, nhan gop| 02 ngay
vbn bang quyén su dung dat dé thyc hién
du an

B8 |Vén thu Van phong UBND x3a dong dAu, phat hanh chuyén Bo phan mot cura tai Trung tAm Phuc vu hanh chinh| 1/4 ngay
cong

Vin ban chép thuan hodc khong chap
thuan t6 chuc kinh té duoc nhan chuyén
nhuong, thué quyen sur dung dat, nhan gop| 1/4 ngay
vbn bang quyén st dung dat dé thyuc hién
du an

B phan mot cura tai Trung tam

B9 [Tra két qua phuc vu hanh chinh cong

Tong thoi gian giai quyét 17 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee II, khu vwe I11 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thugc khu vwe I, khu vwe IT, khu viee I thugc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 27 ngay
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. i . . . .z . Thoi gian
TT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thuc hi¢n San pham thuc hién thue hién
. o Trung tim Phuc vu hanh chinh Ti€p nhan h6.§0; So th?o (}6i; SG hoa ho ‘
B1 |Tiép nhan ho so cong so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
B2 |Giao nhiém vu chu tri, phdi hgp  |Chu tich UBND cap xa Vin ban giao nhiém vu 03 ngdy
Lanh dao Phong Phan cong thu ly 1/4 ngay
Dy thao Vin ban xin ¥ kién cac S&, nganh
Co quan chuyén mén vé néng A A , cta tinh va Vian ban xin ¥ kién cac tinh, .
B3 | ohiép va moi truong chp xa |- ruyen vien thuly thanh phé xac dinh vi pham phap luat vé| O "8%Y
dat dai
Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
Vin ban xin y kién cac SO, nganh cua tinh
B4 |Ky duyét van ban Lanh dao So va Van ban xin y kién cac tinh, thanh pho| 1/2 ngay
xac dinh vi pham phap luat vé dat dai
B5 |Xin y kién cac S¢, nganh, UBND cap x4 va So Nong nghiép va Moi trudng céc tinh, thanh phd 06 ngay
Dy thao T¢ trinh Chii tich UBND x4 chap
R R 5~ | Chuven vien thu I¥ thuan qhén chuyén nhu’qngv; Du thao Van 75 nod
B6 Co fluan‘ clzgyen‘ mm: VGN nong y Y ban chap thuan nhan chuyén nhuong cua| ’ gay
nghlep va moi1 tmOng cap xa Chu thh UBND x3
Lanh dao Phong Ky duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
Chu tich UBND cap xa Van ban chap thuin hodc khong chap
thuan t6 chirc kinh té dugc nhan chuyén
B7 [Ky duyét van ban nhuong, thué quyén sur dung dat, nhan gop| 04 ngay

vbn bang quyén st dung dat dé thyuc hién
du an
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B8 |Vin thu Vin phong UBND xi déng diu, phat hanh chuyén Bo phan mét ctra tai Trung tim Phuc vu hanh chinh| 1/4 ngay
cong
Vian béqn chap thuafu} hodc khong chép
A 1A A o . A |thu@n to chire kinh t€ duge nhan chuyén
s 1A o B phan mdt cura tai Trung tam .
B9 |Tra két qua \ . o nhuong, thué quyen st dung dat, nhan gop| 1/4 ngay
phuc vu hanh chinh cong
vbn bang quyén st dung dat dé thuc hién
du an
Tong thoi gian gidi quyét 27 ngay

2. Giao dit, cho thué dat, chuyen muc dich sir dung dat doi véi truwong hop glao dat, cho thué dat khong dau gla quyen
s dung dat, khong d4u thau Iwa chon nha dau tu thuwe hién du an cé s dung dat; trueong hop giao dat, cho thué dat thong
qua dau thau lwa chon nha dau tw thuc hién du an c6 sir dung dat; giao dat va giao rurng; cho thué dat va cho thué rung, gia
han sir dung dat khi hét thoi han sir dung dat

*POI VOI TO CHUC:

2.1.Truong hop khong thu tién sir dung dit, tién thué dit hoic c6 thu tién sir dung dat, tién thué dat nhwng tinh theo
gia dat trong bang gia
a) Poi véi cdc xi thugce khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh phii vé phé duyét
danh sdch cdc xi thudc khu vwe II1, khu vwe II, khu viee I thuc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn siva doi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

T Trinh tw thwe hién Trach nhiém thuwe hién Sin phim thue hién Thoi gian
. g 'Y . . . . . thl.l’c hl?n

. ‘ .. | Tiép nhan hod so; S6 theo dbi; S6 hoa hd so
BI |Tiép nhan hd so Trung tdm Phuc vu hanh chinh (scan): Phi iy hen tra k & qué 1/4 ngay

cong
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Co quan chuyén moén vé nong

Lanh dao Phong

Phén cong thu 1y; Yéu cdu CNVPDK/Vin

B2 nghiép va moi1 truong cap xa phong dang ky dat dai cung cap thong tin 1/2 ngay
LA Chi nhanh Van phong Déang ky [Thong tin co s¢ dir liéu; trich lyc ban do dia \
B3 |Cung cap thong tin dat dai/Vian phong dang ky dat dai |chinh (néu c6) 01 ngay
Huéng 7d§n trich do, trich lyc; Két qué ra
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia; ki€ém
tra thuc dia hién trang khu, rung gitra ho so
va thuc dia dy kién giao doi voi truong hop
Co quan chuyén mén vé nong Chuyén vién thu ly giao dat Va giao rung; kiém tra phuong an| 04 ngay
B4 nghiép va moéi trudng cép x4 su dung tang dat mat doi voi truong hO’p
chuyen muc dich sir dung dét chuyén trong
laa (néu co); Du thao To trinh Chu tich
UBND xa; Dy thao Quyét dinh
Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
, Quyét dinh giao dét, cho thué dét, chuyén
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa muc dich st dung dat, giao dat va giao rung, | 02 ngay
cho thué dat va cho thué rung
\ A oA , HO so dia chinh; Phiéu chuyén thong tin .
B6 Co quan chuyén moén vé nong |Chuyén vién thy Iy thué Y & 01 ngay
nghiép va mai trudong cap xa N : - - ~ . . Z -
Lanh dao Phong ky duyét Phiéu chuyén thong tin thué 01 ngay
B7 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thdi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
BY Co quan chuyén mén vé nong |Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chimg nhgn 02 ngay
hi€p va moi truc Ap xa .
RETIEP va Mol Uong cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thdo Gidy chung nhan 01 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy chitg nhan 01 ngay
B10 Cap nhat, chinh ly co s& dir liéu |Chi nhanh Van phong Pang ky Cap nhit co s6 dit lidu dét dai 1/2 ngay

d4t dai, hd so dia chinh

dat dai/Van phong dang ky dat dai
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Bll

Tra két qua

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong

Quyét dinh giao dit, cho thué dat, chuyén
muc dich st dung dat, giao datva giao rung,
cho thué dat va cho thué rimng; Gidy chimg
nhan

1/4 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

15 ngay

b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thugc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thuge viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot san
. y . . . . . . thl.l’c hl@n
A \ , Tiép nhén hd so; S6 theo doi; S6 hoa ho so
B1 |Tiép nhan ho so gg;gg tam Phyc vu hanh chinh (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
B2 Co quan chuyén mon vé nong |Lanh dao Phong Phén cong thu 1y; Yéu ciu CNVPDK/Van 12 ned
nghi€p va moi trudng cap xa phong dang ky dat dai cung cap thong tin 2y
B3 Cung cép thong tin Chi nhanh Van phong Dang ky [Thong tin co s¢ dir liéu; trich luc ban do dia 01 ned
dat dai/Van phong dang ky dat dai |chinh (néu c0) g2y
Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
soat, ki€m tra ho so; kiém tra thuc dia; ki€ém
tra thuc dia hién trang khq rung gitra ho so
Co quan chuvén mon vé non va thyc dia du kién giao do6i véi truong hop
B4 d Y ; Ong Chuyén vién thu ly giao dét va giao rung; kiém tra phuong an| 1/4 ngay

nghi€p va moi trudng cap xa

s dung tang dat mat dbi voi truong hop
chuyén muc dich st dung dat chuyén trong
laa (néu co); Du thio T trinh Chu tich
UBND x3; Dy thao Quyét dinh
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Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chu tich UBND xa 1/2 ngay
, Quyét dinh giao dit, cho thué dat, chuyén
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa muc dich st dung dat, giao dat va giao rung, | 02 ngay
cho thué dat va cho thué ring
X A , HO so dia chinh; Phiéu chuyén théng tin .
B6 Co quan chuyén moén vé nong|Chuyén vién thy ly thué Y 8 01 ngay
nghiép va moi truong cap xa N - - - = . . Z -
Lanh dao Phong ky duyét Phiéu chuyén thong tin thué 01 ngay
B7 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thdi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
BY Co quan chuyén mon vé néng|Chuyén vién thy ly Dy thao Gidy chung nhan 02 ngay
60 VA MBI truc A~ w
nghiCp va moi truong cap Xa Lanh dao Phong Duy¢t Dy thdo Gidy ching nhan 01 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy ching nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh 1y co s¢ dir li€u [Chi nhanh Van phong Pang ky | .. A 1 1AL Ae o .
B101 44t dai, hd so dia chinh dt dai/Van phong diing ky dat dai | 2P Mhat coso dirliu dat dai 1/2 ngay
Quyét dinh giao dat, cho thué dat, chuyén
s LA Trung tim Phuc vu hanh chinh |muc dich sir dung dét, giao dét va giao ring, \
BIT | Tra ket qua cong cho thué dit va cho thué ring; Gidy chimg 1/4 ngay
nhan
Tong thoi gian gidi quyét 25 ngay

2.2.Truong hop khong thu tién sir dung dit, tién thué dit hoic c6 thu tién sir dung dat, tién thué dat nhwng tinh theo
gia dat trong bang gia
a) Poi véi cdc xi thugce khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh phii vé phé duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vwe III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodic theo vin ban sira d6i, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay
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TT Trinh tuw thwe hién Trach nhiém thywc hién San phém thuc hién Thoi g}im
. . . . 4 . . . thl‘l’c hl@n
A : . | Tiép nhan hd so; S6 theo ddi; S6 hoa hd so
e A A T t Ph hanh chinh Tz i 4 ’ N
B1 |Ti€p nhan ho so Cg?ll;g am Fhuc vi hamh chin (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mén vé néng |Lanh dao Phong Phén cong thu 1y; Yéu cdu CNVPDK/Vin .
B2 N oo~ \ < Y S A A . 1/2 ngay
nghi¢p va moi truong cap xa phong dang ky dat dai cung cap thong tin
LA Chi nhanh Vin phong Ding ky |Thong tin co sé dit liéu; trich luc ban do dja \
B3 |Cung cap thong tin dat dai/Vian phong dang ky dat dai |chinh (néu c6) 01 ngay
Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
soat, ki€ém tra ho so; ki€m tra thuc dia; k‘iém
tra thuc dia hién trang khq rung gitra ho so
va thyc dia du kin giao doi voi truong hop
Co quan chuyén mén vé nong |Chuyén vién thu ly giao dat va giao rung; ki€ém tra phuong an| 04 ngay
B4 nghiép va moi trudng cap xa su dyng tang dat mat doi voi truong hop
chuyén muc dich str dung dat chuyén trong
lta (néu c6); Dy thao To trinh Chu tich
UBND xa; Dy thdo Quyét dinh
Lanh dao Phong Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
, Quyét dinh giao dat, cho thué dat, chuyén
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa muc dich st dung dat, giao dat va giao rung, | 02 ngay
cho thué dat va cho thué rung
N o n , HO so dia chinh; Phiéu chuyén thong tin .
B6 Co quan chuyén mén vé ndng |Chuyén vién thu ly thué ) Y 8 01 ngay
nghiép va moi trudong cap xa - : - - = . . Z -
Lanh dao Phong ky duyét Phiéu chuyén thong tin thué 01 ngay
B7 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B8 Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chimg nhén 02 ngay
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Co quan chuyén mén vé néng |Lanh dao Phong Duyét Du thao Gidy chtng nhan 01 nea
nghiép va mi truong cip xi 52y
B9 |Ky duyét Gidy ching nhin Lanh dao UBND xa Gidy ching nhan 01 ngay
Cép nhat, chinh ly co s¢ dit li¢u |Chi nhanh Van phong Dang ky | . A r A 1A A g \
BI0 1 44t dai, ho so dia chinh dht dai/Vin phong dang ky dat dai | 2P Mhat co so di liu dat dai 1/2 ngay
Quyét dinh giao dit, cho thué dat, chuyén
s 1A, Trung tdm Phuc vy hanh chinh |muyc dich st dung dat, giao dat va giao rung, \
BIL|Tra két qua cong cho thué dit va cho thué rimg; Gidy chimg 1/4 ngay
nhan
Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee I1, khu vwe 111 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe I, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thuyc hién San pham thwe hién Thoi stan
. Y . . . . . . thl.l,c hl?n
R \ , Tiép nhan ho so; S6 theo dbi; S hoa ho so
B1 |Tiép nhan ho so gélrllgg @m Phuc vy hanh chinh (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
B2 Co quan chuyén mon vé nong |Lanh dao Phong Phan cong thu ly; Yéu cau CNVPDK/Van 12 ned
nghi¢p va moi truong cap xa phong dang ky dat dai cung cap thong tin gay
B3 Cung cap thong tin Chi nhanh Van phong Déang ky | Thong tin co s¢ dir liéu; trich lyc ban do dia 01 nea
dat dai/Van phong dang ky dat dai |chinh (n€u c6) 83y
Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
B4 Co quan chuyén mon vé nong Chuyén vién thy 1§ soat, ki€m tra ho so; kiém tra thyc dia; kiém 1/4 ngdy

nghi¢p va moi truong cap xa

tra thyc dia hién trang khu rimg gitta hd so

va thuc dia du kién giao d6i véi truong hop
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giao dat va giao rung; kiém tra phuong an
s dung tang dat mat dbi véi truong hop
chuyén muc dich st dung dat chuyén trong
laa (néu c6); Dy thao To trinh Chu tich
UBND x3a; Du thao Quyét dinh

Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chu tich UBND xa 1/2 ngay
Quyét dinh giao dit, cho thué dat, chuyén
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa muc dich st dung dat, giao dat va giao rung, | 02 ngay
cho thué dat va cho thué ring
\ A en , HO so dia chinh; Phiéu chuyén thong tin \
B6 Co quan chuyén moén vé nong|Chuyén vién thy ly thué Y 5 01 ngay
nghi€p va moi trudng cap xa N - ) - = . . Z -
Lanh dao Phong ky duyét Phiéu chuyén thong tin thué 01 ngay
B7 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thdi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
pg |Co quan chuyén mon vé noéng [Chuyén vién thy ly Dy thio Gidy chimg nhan 02 ngay
60 VA MBI truc A~ w
nghiCp va moi truong cap Xa Lanh dao Phong Duy¢t Dy thdo Gidy ching nhan 01 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy chimg nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh 1y co s¢ dir li€u [Chi nhdnh Van phong Pang ky | .. A T S .
BI0 | 441 dai. ho so dia chinh it dai/Vin phong dang ky dat dai | oP M8t c0's0 dirlicu dat dai 1/2 ngay
Quyét dinh giao dit, cho thué dat, chuyén
1A Trung tdm Phuc vy hanh chinh |muc dich st dung dat, giao dat va giao rung, \
BIL|Tra ket qua cong cho thué dit va cho thué ring; Gidy chimg 1/4 ngay
nhan
Tong thoi gian gidi quyét 25 ngay
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* POI VOI CA NHAN, CONG PONG DAN CU:

2.1.Trudong hop khong thu tién sir dung dit, tién thué dit hoic c6 thu tién sir dung dat, tién thué dit nhwng tinh theo
gia dat trong bang gia
a) Doi véi cac xi thugc khu vuece I (theo Quyet dinh s 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cuia Thu tlro’ng Chmh phu vé phe duyét
danh sich cdc xi thuéc khu vwe III, khu viee I, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

TT

Trinh tyu thue hién

Trach nhiém thyc hién

San pham thue hién

Thoi gian
thue hién

B1

Ti€p nhan ho so

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong

Tiép nhan ho so; S6 theo dbi; S6 hoa ho so
(scan); Phiéu hen tra két qua

1/4 ngay

B2

Co quan chuyén mén v€ nong
nghip va moi trudng cap xa

Lanh dao Phong

Phan cong thy 1y; Yéu cau CNVPDK/Vin
phong dang ky dat dai cung cap thong tin

1/2 ngay

B3

Cung cép thong tin

Chi nhanh Van phong DPang ky
dat dai/Van phong dang ky dat dai

Thong tin co s& dit lidu; trich luc ban do dia
chinh (néu c0)

01 ngay

B4

Co quan chuyén moén vé ndng
nghiép va moi trudng cap xa

Chuyén vién thu ly

Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia; kiém
tra thue dia hién trang khu rimg gitta ho so
va thuc dia du kién giao ddi véi trudng hop
giao dét va giao rung; kiém tra phuong an
s dung tang dat mat dbi voi truong hop
chuyén muc dich st dung dat chuyén trong
laa (néu co); Du thao T trinh Chu tich
UBND xi; Du thao Quyét dinh

04 ngay

Lanh dao Phong

Kiém duyét ndi dung trinh

1/2 ngay
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Quyét dinh giao dit, cho thué dat

B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa 02 ngay
N A oA , HO so dia chinh; Phiéu chuyén théng tin .
e |Co quan chuyén mon vé ndng Chuyén vién thy ly thué Y 8 01 ngay
nghi¢p va moi truong cap xa N - - - = . . Z -
Lanh dao Phong ky duyét Phiéu chuyén thong tin thué 01 ngay
B7 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
gg |Co quan chuyén mon vé nong [Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chung nhan 02 ngay
h. A N A t \ A ~ ’
AETIED Va o1 trutng cap xa Lanh dao Phong Duy¢t Dy thdo Gidy ching nhan 01 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy ching nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh ly co s¢ dit li€u |Chi nhanh Van phong Dang Ky | A . r e 1A 3Ke g \
BI10 dat dai, ho so dia chinh dat dai/Vian phong dang ky dat dai Cap nhat co'so dir liu dat dai 1/2 ngay
BI1 |Tra két qui Tfung tam Phuc vu hanh chinh Qu’yet du}h giao dat, cho thué dat; Giay 1/4 ngay
cong ching nhan
Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay

b Déi vii cdc xd thujc khu vwe II, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh

phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie II, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngdy

TT

Trinh tu thwe hién

Trach nhiém thuc hién

San pham thyc hién

Thoi gian
thuc hién

Bl

Ti€p nhan ho so

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong

Tiép nhan ho so; SO theo dbi; S6 hoa ho so
(scan); Phiéu hen tra két qua

1/4 ngay
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Co quan chuyén mén v€ nong

Lanh dao Phong

Phén cong thu 1y; Yéu cdu CNVPDK/Vin

B2 nghi¢p va moi truong cap xa phong dang ky dat dai cung cap thong tin 1/2 ngay
B3 Cung cap thong tin Chi nhanh Van phong Péng ky [Thong tin co s¢ dir liéu; trich lyc ban do dia 01 nea
dat dai/Van phong dang ky dat dai [chinh (néu co) say
Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
soat, ki€ém tra ho so; ki€m tra thuc dia; k‘iém
tra thuc dia hién trang khq rung gitra ho so
va thyc dia dy kien giao doi voi truong hop
Co quan chuyén mén ve nong Chuyén vién thu ly giao dat va giao rung; kiém tra phuong an | 1/4 ngay
B4 nghiép va méi trudng cap xa sir dung tang dat mat doi voi truong hop
chuyén muc dich st dung dat chuyén trong
lua (n€u cd); Du thdao To trinh Chu tich
UBND xa; Dy thdo Quyét dinh
Lanh dao Phong ky duyét Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa Quyét dinh giao dat, cho thué dat 02 ngay
) A A , Hb so dia chinh; Phiéu chuyén thong tin \
B6 Co quan chuyén moén vé nong|Chuyén vién thy Iy thué Y 8 01 ngay
nghi€p va moi trudng cap xa N - - - v . Z -
Lanh dao Phong ky duyét Phiéu chuyén thong tin thué 01 ngay
B7 |Lién thong co quan thué (Khong tinh vao thdi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
BY Co quan chuyén moén vé nong|Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chimg nhgn 02 ngay
h- A \ A trlI \ A ~ -
RSP va MOL tHONg cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thdo Gidy chung nhan 01 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy ching nhan 01 ngay
B10 Cép nhat, chinh ly co s¢ dir 1i€u |Chi nhanh Van phong DPang ky Cap nhit co s6 dit lidu dét dai 1/2 ngay

d4t dai, hd so dia chinh

dat dai/Van phong dang ky dat dai
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Bl1l

Tra két qua

Trung tdm Phuc vu hanh chinh
cong

Quyét dinh giao dat, cho thué dit; Gidy

chirng nhan

1/4 ngay

Tong thoi gian giai quyét

25 ngay

3. Chuyén hinh thirc giao dit, cho thué dat

*POI VOI TO CHUC:

3.1.Truwong hop khong thu tién sir dung dat, tién thué dat hoic c6 thu tién sir dung dat, tién thué diat nhung tinh theo
gia dat trong bang gia
a) Doi véi cdc xi thugc khu vuece I (theo Quyet dinh 50 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu tlro'ng Chmh phuivé phe duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vwe III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

TT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thue hién Thot slan
Y . . . . . . . th];l,c hl@n
R \ , Tiép nhan hd so; S6 theo dbi; SO hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so ;[g?lgg tam Phyc vy hanh chinh so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mon vé nong|Lanh dao Phong Phan cong thuy ly; Yéu cau
B2  |nghi€p va moi trudng cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cip thong tin Chi nhanh Van phong Pang ky dat | Thong tin co so dir li¢u; trich lyc ban a6 01 nea
dai/Vian phong dang ky dit dai  |dia chinh (néu co) g3y
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Huéng dan trich do, trich luc; Két qua
ra soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc

Co quan Chuyén mon Vé n@ng Chuyén vién thl_l l}ll dla, Du thao to trinh Chu tiCh UBND 04 Ilgé,y
B4 “A \ ~e N X ~ ~. 5 A - R 1
nghiép va moi trudng cap xa xd; Dy thao Quyét dinh chuyén hinh
thirc giao dat, cho thué dat
Lanh dao Phong ky duyét Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
A £ o N N Quyét dinh chuyén hinh thirc giao dat, ‘
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa cho thu dAt. 02 ngay
N A , H6 so dia chinh; Phiéu chuyén thong tin \
Be |Co quan chuyén mon vé nong Chuyén vién thu ly thué Y g 01 ngay
nghiép va moi trudng cap xa - - - " = . P -
Lanh dao Phong ky duyét Phiéu chuyén thong tin thué 01 ngay
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
BY Co quan Chuyén mon Vé nf)ng ChUYéIl vién thu l},’ Du thao Gléy Chl,l’l’lg nhan 02 Ilgé.y
nghi€p va moi truong cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thao Gidy chting nhan 01 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy ching nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh 1y co so dit liéu |Chi nhanh Vin phong Pang ky dat | . A o dm 1A A 4o .
BI0 ] 441 dai, h so dia chinh dai/Van phong dang ky détdai | CoP 1t co so dir lidu dat dai 1/2 ngay
Quyét dinh chuyén hinh thirc giao dat,
BIl |Tr két qua ’Cfg;llr;g tam Phyc vu hanh chinh|cho thué dat; Giay chirng nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay

b) Poi véi cdc xi thudc khu vue II, khu viee II (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii tuéng Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xa thugc khu vwe I11, khu vuc 11, khu vuc I thudc vang dong bao dén toc thiéu so va mién niii,

giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay




270

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot stan
. . . . . . . . thuc hl@l‘l
) . Tiép nhan ho so; SH theo ddi; S6 hoa ho
B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong |so (scan); Phi¢u hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén moén vé nong|Lanh dao Phong Phan cong thuy ly; Yéu cau
B2  |nghiép va méi trudong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cip thong tin Chi nhanh Van phong Pang ky dat|Thong tin co 8O dir liéu; trich luc ban a6 01 nea
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (n€u c6) say
Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia;
Co quan chuyén mon Vé nﬁng ChUYéIl vién thu l},’ Du thao to trinh Cha tiCh UBND x3a; Du| 14 Ilgé.y
B4 A \ A N X ~ 5 A . A \ ’ .
nghiép va mdi trudng cap xa thao Quyeét dmh chuyén hinh thurc giao
dat, cho thué dat
Lanh dao Phong ky duyét Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
AN A - - Quyét dinh chuyén hinh thirc giao dét, ‘
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa che thué dAt 02 ngay
‘ - , HO so dia chinh; Phiéu chuyén thong tin :
B6 Co quan chuyén mén vé néng|Chuyén vién thy ly thué Y & 01 ngay
nghiép va moi trudng cap xa N - - - = . . Z -
Lanh dao Phong ky duyét Phiéu chuyén thong tin thué 01 ngay
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
pg |Co quan chuyén mon vé nong|Chuyén vién thu Iy Dy thio Gidy chimg nhan 02 ngay
h- A \ A tru_\ A ~ —
HSHIEp v Mol trrong cap xa Lanh dao Phong Du thao Gidy chiing nhan 01 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND x4 Gidy chirng nhan 01 ngay
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Cap nhat, chinh 1y co s& dit liéu |Chi nhanh Vin phong Pang ky dat| .. . r A A A 3 .
B0 44¢ dai, ho so dia chinh dai/Vin phong dang ky dit dai | oP Pt c0's0 dr lieu dat dai 1/2 ngay
, Quyét dinh chuyén hinh thic giao dat,
B11 |Tra két qua Trung tam Phyc vy hanh chinh cong |cho thué dat; Gidy chirng nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 25 ngay

3.2. Tru’(‘)’ng hop tinh gia dit cu thé
a) Poi véi cdc xi thudc khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét

danh sdch cdc xi thuc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

TT Trinh tw thue hi¢n Trach nhi¢m thue hién Sin phim thyc hién Thot gian
. . . . . . . . thl;rc hl@n
) . Tiép nhan hd so; SO theo doi; S6 hoa hod
B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mén vé noéng|Lanh dao Phong Phan cong thu 1y; Yéu cau
B2 |nghi¢p va moi truong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cp thong tin Chi nhanh Vin phong Piang ky dit|Thong tin co sé dit liéu; trich luc ban do 01 nea
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (néu c6) say
Hudng dan trich do, trich luc; Két quara
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia; Du
Co quan Chuyén mon Vé n@ng ChUYéH vién thu l}” thao to trinh Chu thh UBND xa; Du thao| 04 ngély
B4 A N e N X ~ A . A 3 ) . A
nghlgp va moOl1 tru‘o’ng cap xa Quyet dll’l}} chuyen hinh thirc g1a0 dat,
cho thué dat
Lanh dao Phong ky duyét Kiém duyét ndi dung trinh 1/2 ngay
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, o L 4 ~ ~ Quyét dinh chuyén hinh thtc giao dat, .
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa che thué dat 02 ngay
B6 |Xac dinh gia dat cy thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)
gg |Co quan chuyén mon vé nong|Chuyén vién thu Iy Dy thao Gidy chimg nhan 03 ngay
h- A \ A trll" A ~ -
AEIEP Va ot fruong cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thao Gidy ching nhan 02 ngay
B9 |Ky duyét Gidy chimg nhan Lanh dao UBND xa Gidy chimg nhan 01 ngay
Cép nhat, chinh Iy co s& dir liéu |Chi nhanh Vin phong Pang ky dat| .. A T S \
BI0 144 dai, hé so dia chinh dai/Van phong ding ky ditdai |2 nhatco s dir licu dat dai 1/2 ngay
Quyét dinh chuyén hinh thtc giao dat,
B11 |Trakét qua Trung tAm Phuc vu hanh chinh cong cho thue dat; Gidy chimg nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay

b Déi véi cdc xd thujc khu vwe II, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie I, khu viee I thudc vitng dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay

Thoi gian

TT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién A
. Y . . g . y . thl‘l,c hl@ll

’ ‘ Tiép nhan ho S0; S6 theo ’d6i; S6 hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so Trung tam Phuc vu hanh chinh cong |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
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Co quan chuyén mén vé nong

Lanh dao Phong

Phdn cong thu ly; Yéu cau

B2 |nghiép va mdi truong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cép thoéng tin Chi nhanh Van phong Dang ky dat|Thong tin co so dir liéu; trich lyc ban dd 01 nea
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (n€u c0) say
Huéng dén trich do, trich luc; Két qua ra
soat, kiém tra ho so; ki€m tra thuc dia; Du
Co quan chuyén mon vé nong Chuyén vién thu ly thao to trinh Chu tich UBND xa; Dy thao| 14 ngay
B4 A N ' N X ~ A . A 1 ’ . A
nghiép va méi trudng cap xa Quyeét dm}} chuyén hinh thirc giao dat,
cho thué dat
Lanh dao Phong ky duyét Kiém duyét noi dung trinh 1/2 ngay
s L . . . Quyét dinh chuyén hinh thtc giao dat, ‘
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa cho thud dAt 02 ngay
B6 |Xéc dinh gia dat cu thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
BY Co quan chuyén mén vé nong|Chuyén vién thu Iy Dy thao Gidy chung nhan 03 ngay
60 va moi trud A~ w
nghiCp va moi truong cap Xa Lanh dao Phong Duy¢t Dy thdo Gidy ching nhan 02 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy ching nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh 1y co so dit liéu |Chi nhanh Vin phong Pang ky dat| .. . r a1 A A g .
BI0 1 44t dai, ho so dia chinh dai/Van phong ding ky ditdai | oP Mhatcoso dirlicu dat dai 1/2 ngay
Quyét dinh chuyén hinh thtc giao dat,
2 1 Ap o A \ . ~__ |cho thué dat; Gidy ching nhan .
B11 ([Tra két qua Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 25 ngay
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* POI VOI CA NHAN, CONG PONG DAN CU:
_3.1.Trwong hop khong thu tién str dung dt, tién thué dit hoic c6 thu tién sit dung dit, tién thué dit nhung tinh theo
gia dat trong bang gia
a) Doi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twéng Chinh phii vé ¢ phé duyét

danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu viee I, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

TT Trinh tyu thue hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot stan
thuc hién
R \ , Tiép nhan ho so; SO theo ddi; SO hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so gélrllgg @m Phyc vu hanh chinh so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén moén vé nong|Lanh dao Phong Phan cong thu ly; Yéu cau
B2 |nghiép va moi trudng cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cép thong tin Chi nhanh Vin phong Piang ky dat|Thong tin co s dit liéu; trich luc ban do 01 nea
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (n€u co) gay
Hudng gl?tn trich do, tr}’ch luc; Két qua ra
soat, ki€m tra ho so; ki€m tra thuc dia; Du
Co quan chuyén méon ve noéng Chuyén vién thu ly thao :[(‘)r trinh Chu toich UBND x3a; Du the}o 04 ngay
B4 | ehiép va méi truong cip xa Quyét dinh chuyén hinh thie giao dét,
cho thué dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chua tich UBND xa 1/2 ngay
, o L, 4 ~ ~ Quyét dinh chuyén hinh thuc giao dat, N
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa che thué dat. 02 ngay
Co quan chuyén mén vé nong A in , Hb so dja chinh; Phiéu chuyén théng tin .
B6 nghiép vA méi tnrng cip xd Chuyén vién thu ly thud 01 ngay
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Lanh dao Phong ky duyét Phiéu chuyén thong tin thué 01 ngay

B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
B8 Co quan chuyén m()n, ve nong |Chuyén vién thy 1y Du thao Giéy Chlfl’rllg nhan 02 ngay
nghi€p va moi trudng cap xa Lanh dao Phong Duyét Dy thao Gidy ching nhin 01 ngay
B9 |Ky duyét Gidy chimg nhan Lanh dao UBND xa Gidy chung nhan 01 ngay
10 |G 1 o G0 Ol i Vi sn D 3 06 i st diast | 12y

Quyét dinh chuyén hinh thuc giao dat,
B11 |Tra két qua T{‘ung tam Phuc vy hanh chinh|cho thué dat; Giay ching nhan 1/4 ngay
cong

Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe I1, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie I, khu viee I thude viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay

TT Trinh ty thue hién Trach nhi¢m thyc hién Sin pham thue hién Thot gian

. 3 . . . . * . thl.l,c hlen
) ‘ Tiép nhan ho S0; S6 theo ’d6i; S6 héa hd

B1 |Ti€p nhan ho so Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mén vé nong|Lanh dao Phong Phan cong thu ly; Yéu cau

B2  |nghi€p va mdi truong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2 ngay

cung cap thong tin
B3 Cung cép thong tin Chi nhanh Vin phong Piang ky dat|Thong tin co sé dit liéu; trich luc ban do 01 ngay

dai/Vian phong dang ky dat dai

dia chinh (néu c6)
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Huéng dén trich do, trich luc; Két qua ra
soat, kiém tra ho so; ki€m tra thuc dia; Du
Co quan Chuyén mon Vé n@ng Chuyén vién thu 1}” thao ,t(‘)’ trinh Chu tquh UBND xa; Du thé,O 14 l’lgé,y
B4 nghiép va moi trudng cap xa Quyét dinh chuyén hinh thuc giao dat,
cho thué dat
Lanh dao Phong ky duyét T¢ trinh Chu tich UBND xa 1/2 ngay
s £ . N N Quyét dinh chuyén hinh thirc giao dat, :
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa che thué dat 02 ngay
. A A , Ho so dia chinh; Phiéu chuyén thong tin \
B6 Co quan chuyén mon vé nong|Chuyén vién thu ly thué Y 5 01 ngay
nghi€p va moi trudng cap xa N - - - v . Z -
Lanh dao Phong ky duyét Phiéu chuyén thong tin thué 01 ngay
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
BY Co quan chuyén mén vé nong|Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chimg nhan 02 ngay
i85 VA MBI truc A~ w
nghiCp va moi trudng cap Xa Lanh dao Phong Duy¢t Dy thdo Gidy ching nhan 01 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy chimg nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh Iy co s& dir liéu |Chi nhanh Vin phong Pang ky dat| .. . r a1 A A g .
B10"1 44 dai, hd so dia chinh dai/Van phong dang ky ditdai | oP Pt co'sG dr licu dat dai 1/2 ngay
, Quyét dinh chuyén hinh thtc giao dat,
B11 |[Tra két qua Trung tam Phyc vy hanh chinh cong |cho thué dat; Gidy chirng nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 25 ngay

3.2. Tru’(‘)’ng hop tinh gia dat cu thé

a) Doi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vwe III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo viin ban sira d6i, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay
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TT Trinh ty thywe hién Trach nhiém thuc hi¢én San pham thue hién Thot san
thuc hién
) i Tiép nhan ho so; SH theo ddi; S6 hoa ho
B1 |Ti€p nhan ho so Trung tAm Phyc vy hanh chinh cdng |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén moén vé nong|Lanh dao Phong Phan cong thy ly; Yéu cau
B2  [nghi¢p va moi trudong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cip thong tin Chi nhanh Van phong Pang ky dat|Thong tin co 80O dir liéu; trich luc ban a6 01 nea
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (n€u c0) gay
Hudng gi?m trich do, trich luc; Két qua ra
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia;
Co quan chuyén mon Vé nﬁng ChUYéIl vién thu l},’ Du thao to trinh Chu tich UBND xa; Du| 04 Ilgé.y
B4 R Lo~ A L, 1 21+ L
ngh1¢p va moO1 tru'()rng cap xa th,aO Quyet dlnh chuyen hinh thirc g1a0
dat, cho thué dat
Lanh dao Phong ky duyét T¢ trinh Chu tich UBND xa 1/2 ngay
A £ . . Quyét dinh chuyén hinh thtc giao dat, .
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa cho thué dat 02 ngay
B6 |Xac dinh gia dat cu thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
gg |Co quan chuyén mén vé nong|Chuyén vién thy ly Dy thao Gidy chimg nhgn 03 ngay
h. A \ A tm‘ A ~ -
NEIED va MOl tOg cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thdo Gidy chung nhan 02 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND x4 Gidy chimg nhan 01 ngay
B10 Cap nhat, chinh ly co s¢ dir li¢u |Chi nhanh Van phong Pang ky dat Cap nhat co so dit lidu d4t dai 1/2 ngdy

dét dai, hd so dia chinh

dai/Vin phong dang ky dét dai
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Bl1l

Tra két qua

Trung tam Phuc vu hanh chinh cong

Quyét dinh chuyén hinh thirc giao dét,
cho thué dat; Giay chirng nhan

1/4 ngay

Tong thoi gian giai quyét

15 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe II, khu vue III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thugc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thugc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot san
thuc hién
) . Tiép nhan hd 503 S6 theo §16i; S6 hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong [so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén moén vé nong|Lanh dao Phong Phan cong thu ly; Yéu cau
B2  |nghi€p va mdi truong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cép thong tin Chi nhanh Vin phong Pang ky dat|[Thong tin co so dir liéu; trich luc ban do 01 ned
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (n€u co) say
Hudng gian trich‘do, tricl} luc; Két quara
soat, kiém tra ho so; ki€m tra thuc dia;
Co quan Chuyén mon Vé n(’jng Chuyén vién thl_l 1},7 Du thao t(")' trinh Chu tlph UBND x3; Du| 14 ngéy
B4 nghiép va moi trudng cap xa thao Quyét dinh chuyén hinh thic giao
dat, cho thué dat
Lanh dao Phong ky duyét T¢ trinh Chu tich UBND xa 1/2 ngay
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND x3 Quyet dinh chuyén hinh thic giao dat,| ) o

cho thué dat
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B6 |Xac dinh gia dat cu thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thdi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B8 Co quan chuyén mén vé nong|Chuyén vién thu Iy Dy thao Gidy chung nhan 03 ngay
hi¢p va moi truc Ap x3 >
REEP Va Mol tong cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thao Giay chung nhan 02 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy chung nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh 1y co s& dit liéu |Chi nhanh Vin phong Pang ky dit| .. A S .
B10 dAt dai, ho so dia chinh dai Cép nhat co so dir licu dat dai 1/2 ngay
Quyét dinh chuyén hinh thirc giao dat,
Bl1 |Trakét qua Trung tm Phuc vu hanh chinh cong cho thué dat; Gidy chimg nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 25 ngay

4. Thu tuc piéu chinh qqyét dinh giao dit, cho thué dit, cho phép chyyén muc dich sir dung dat do thay doi can cw
quyét dinh giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc dich sir dung dat; dieu chinh thoi han sir dung dat cia du an dau tw
* POI VOI TO CHUC:
4.1. Trlr(‘)’ng hop khong thu tién sir dung dat, tién thué dat
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh phu vé 6 phé duyét

danh sdch cdc xa thuc khu vwe III, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn siva doi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 05 ngay

Thoi gian

TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién <A
. . . . . . . . thl_l’c hl@n

) . Tiép nhan ho so; S6 theo c}6i; S hoa hd
B1 |Tiép nhén ho so Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/2 ngay
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Co quan chuyén mén v€ nong

Lanh dao Phong

Phdn cong thu ly; Yéu céu

B2 |nghiép va méi truong cap xa CNVPDK/Van phong ding ky dat dai| 1/4 ngay
cung cap thong tin
g3 |Cung cap thong tin Chi nhanh Vin phong Pang ky dat|Thong tin co s¢ dir liéu; trich luc ban do 12 gd
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (n€u co) say
Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia;
N Chuvén vien thu I¥ Du thao to trinh Chu tich UBND x&; Dy 01 ned
B4 Co quan FhuY?n mon ve nong y Yy thdo Quyét dinh diéu chinh quyét dinh say
nghiép va moi truong cap xa giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén
muc dich st dung dat
Lanh dao Phong ky duyét T¢ trinh Chu tich UBND xa 1/2 ngay
) Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué de}t, cho phép chuyén muc| 1/2 ngay
dich sur dung dat.
B6 Co quan chuyén moén vé nong|Chuyén vién thu Iy Dy thao Gidy chung nhan 1/2 ngay
60 VA mi e A~ 7
nghiCp va moi trung cap Xa Lanh dao Phong Duy¢t Dy thdo Gidy ching nhan 1/4 ngay
B7 |Ky duyét Gidy chiing nhan Lanh dao UBND xa Gidy chimg nhan 1/2 ngay
Cap nhat, chinh 1y co so dit liéu |Chi nhanh Vin phong Pang ky dat| .. . r a1 A A g .
B8 | 4t dai, hd so dia chinh dai/Vin phong dang ky datdai | oP Pt co's6 dr licu dat dai 1/4 ngay
, Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B9 |Tra két qua Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong |dat, cho thué€ dat, cho phép chuyén muyc| 1/4 ngay
dich sir dung dat; Gidy chirng nhan
Tong thoi gian gidi quyét 05 ngay
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b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

TT Trinh tw thwe hién Trach nhiém thyc hién San phém thuc hién Thoi gfim
. . . . 4 . . . thl.l,c hl?n
) . Tiép nhan ho §0;Sé theo (}Gi; S6 hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong |so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mén vé néng|Lanh dao Phong Phan cong thu 1y; Yéu cau
B2  |nghi€p va méi truong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cip thong tin Chi nhanh Vin phong Piang ky dat|{Thong tin co so dit liéu; trich luc ban do 01 ned
dai/Vin phong dang ky dit dai dia chinh (néu co) say
Hudng gi?m trich‘do, tricl} luc; Két quara
soat, kiem tra ho so; ki€m tra thuc dia;
huven mén vé ng Chuvén vien thu I¥ Du thao to trinh Chu tich UBND xa; Dy 7 ned
B4 |C¢quanchuyén mon vénong Y Y thao Quyét dinh diéu chinh quyét dinh 82y
nghiép va moi trudng cap xa giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén
muc dich st dung dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chu tich UBND xa 01 ngay
) Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc| 01 ngay
dich sir dung dat.
Be |Co quan chuyén mon vé nong|Chuyén vién thu 1y Dy thao Gidy chimg nhan 02 ngay
h. A \ A truf‘ A ~ -
AEIEP va Mol g cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thdo Gidy chung nhan 1/2 ngay
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B7 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy chung nhan 01 ngay

i e 1 o 0 o i Vi o D8 5 8 g o i | 1ty
Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao

B9 |Trakét qua Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong g?;hcs}llro (;llllllllg g:;: gllgyp ?}Tﬁn (ighg}};;rll muct 174 ngay

Tong thoi gian giai quyét 15 ngay

4.2. Trudmg hep tinh gia dit cu thé

a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 05 ngay

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thyc hién San pham thue hién Thot stan
. y . . g . . . th];l,c hl@n
’ ‘ Tiép nhan hod 503 S6 theo glf)i; S6 hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong [so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén moén vé nong|Lanh dao Phong Phan cong thu ly; Yéu cau
B2 [nghi¢p va mdi truong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/4 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cip thong tin Chi nhanh Van phong Pang ky d4t|Thong tin co so dir liéu; trich luc ban dd 1/4 nod
dai/Véan phong dang ky dat dai dia chinh (n€u co) g2y
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Hudng dan trich do, trich luc; Két quara
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia;
N Chuvén vién thu I¥ Dy thao to trinh Chu tich UBND xa; Dy 01 nea
B4 Co quan Fthen Mo ve hong Y Y thao Quyet dinh di€u chinh quyét dinh gay
nghiép va mdi truong cap xa giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén
muc dich st dyng dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chu tich UBND xa 1/2 ngay
, Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 [Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc| 1/2 ngay
dich sir dung dat
B6 |Xac dinh gia dat cu thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
BY Co quan chuyén mon vé nong|Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chimg nhan 01 ngay
h. A \ A tru‘ A ~ -
e Lanh dao Phong Duyét Du thdo Gidy chung nhan 1/4 ngay
B10 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy chitng nhan 1/2 ngay
Cap nhat, chinh 1y co s& dit 1iéu|Chi nhanh Vin phong Pang ky dat| .. A T S .
B 44 dai, hé so dia chinh dai/Van phong dang ky dit dai |2 nhatcoso dir licu dat dai 1/4 ngay
Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
1 A A \ , . |dat, cho thué dét, cho phép chuyén muc \
B12 |Tra két qua Trung tam Phuc vy hanh chinh cong dich sit dung dt: Gidy chimg nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 05 ngay

b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vuce III (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie II, khu viee I thudc viing dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay
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TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot stan
. . . . 4 . . . thl‘l’c hl@n
, ‘ Tiép nhan ho so; SO theo ddi; SO hoa ho
B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
B2 Co quan chuyén mén vé néng|Lanh dao Phong Phén cong thu 1y; Yéu cau CNVPDK/Vin 12 nod
nghi¢p va moi truong cap xa phong dang ky dat dai cung cap thong tin 2y
B3 Cung cp thong tin Chi nhanh Van phong Pang ky dat|Thong tin co so dir liéu; trich lyc ban a6 01 nea
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (néu c6) say
Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia; Du
s Chuven vien thu 1< thao to trinh Chu tich UBND x&; Dy thao 7 ned
B4 Co quan ‘chuAy'en mon vé nong Y Ly Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao g3y
nghiép va moi truong cap xa dat, cho thué dat, cho phep chuyén muc
dich sir dung dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chu tich UBND xa 01 ngay
, Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 [Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc| 01 ngay
dich sir dung dat
B6 |XAc dinh gia dat cy thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thil tuc hanh chinh)
gg |Co quan chuyén mon vé nong|Chuyén vién thy 1y Dy thao Gidy chimg nhan 02 ngay
h- A \ A trlI \ A ~ -
REWEP va MOL tHoNg cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thdo Gidy chung nhan 1/2 ngay
B9 |Ky duyét Gidy chirng nhan Lanh dao UBND xa Gidy chitg nhan 01 ngay
B10 Céap nhat, chinh ly co s¢ dit liéu [Chi nhanh Van phong Dang ky dat Cép nhit co s6 dit lidu dét dai 1/2 ngdy

d4t dai, hd so dia chinh

dai/Vin phong dang ky dat dai
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, Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
B11 |[Tra két qua Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong |dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc| 1/4 ngay
dich sir dung dat; Gidy ching nhan
Tong thoi gian giai quyét 15 ngay

* POI VOI CA NHAN, CONG PONG DAN CU:

4.1. Trlr(‘rng hop khong thu tién sir dung dit, tién thué dat
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thi twéng Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xa thuc khu vwe III, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 05 ngay

TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San pham thue hién Thot stan
y . . . g . . . thl;rc hl@n
) . Tiép nhén hd so; S6 theo ddi; S6 hoa hod
B1 |Tiép nhén ho so Trung tdm Phuyc vy hanh chinh cong [so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/2 ngay
Co quan chuyén mon vé nong|Lanh dao Phong Phan cong thuy ly; Yéu cau
B2 [nghi¢p va moi trudong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/4 ngay
cung cap thong tin
g3 |Cung cap thong tin Chi nhanh Vin phong Dang ky dat|Thong tin co s¢ dif liéu; trich luc ban do 1/ ngd
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (n€u co) gay
Hudng glﬁn trich‘do, tricl} luc; Két qua ra
soat, ki€m tra ho so; ki€ém tra thuc dia;
huven mén vé na Chuvén vien thu 1< Duy thao t0 trinh Chu tich UBND xa; Dy 01 ned
B4 |C0 quan chuyén mon vénong Y Y thao Quyét dinh diéu chinh quyét dinh ay
nghiép va mdi truong cap xa giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén
muc dich s dung dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chua tich UBND xa 1/2 ngay
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, Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dét, cho phép chuyén muc| 1/2 ngay
dich sir dung dit.

Dy thao Gidy chirng nhan

B6 Co quan chuyén mon vé nong|Chuyén vién thy ly 1/2 ngay
hi¢p va mdi truong cap xa .

HEHISP VA oL Fomg o xa Lanh dao Phong Duyét Du thao Gidy ching nhan 1/4 ngay

B7 |Ky duyét Gidy chimg nhan Lanh dao UBND x4 Gidy chiing nhan 1/2 ngay

BY Céap nhat, chinh ly co s& dir liéu |Chi nhanh Van phong Pang ky dat Cap nhat co so dit lidu d4t dai 1/4 ngdy

dat dai, ho so dia chinh dai/Vian phong dang ky dat dai

Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B9 |[Tra két qua Trung tam Phyc vy hanh chinh cong |dat, cho thu¢ dat, cho phep chuyén myc| 1/4 ngay
dich sir dung dat; Gidy ching nhan

Tong thoi gian gidi quyét 05 ngay

b Doi vdi cdc xa thuc khu viee I1, khu vwe 111 (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie II, khu viee I thudc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

TT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thue hién Thot gtan
. Y . . g . . . thl‘l,c hl@ll
’ ‘ Tiép nhan ho §0;Sé theo (}6i; S6 hoa hd
B1 |Ti€p nhan ho so Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mén vé néng|Lanh dao Phong Phan cong thu Iy; Yéu ciu
B2 |nghi¢p va moi truong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2 ngay
cung cap thong tin
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B3 Cung cip thong tin Chi nhanh Vin phong Ping ky dat|Thong tin co s& dir liéu; trich luc ban dd 01 nea
dai/Vin phong dang ky dit dai dia chinh (néu co) 54y
Hudng gl?ln trich‘do, tricl} luc; Két quara
soat, ki€ém tra ho so; kiém tra thuc dia;
N Chuven vien thu I¥ Duy thao to trinh Chu tich UBND x&; Dy 07 ned
B4 |C0 quan chuyén mon vénong y 4y thio Quyét dinh diéu chinh quyét dinh gay
nghiép va moi trudng cap xa giao dat, cho thu¢ dat, cho phép chuyén
muc dich st dung dat
Lanh dao Phong ky duyét T¢ trinh Chu tich UBND xa 01 ngay
Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thu¢ dat, cho phep chuyén myc| 01 ngay
dich st dung dat.
B6 Co quan chuyén mon vé nong|Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chimg nhan 02 ngay
h. A \ A tru‘ A ~ -
e Lanh dao Phong Duyét Dy thao Gidy ching nhan 1/2 ngay
B7 |Ky duyét Gidy chimg nhan Lanh dao UBND xa Gidy chimg nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh 1y co so dit liéu|Chi nhanh Vin phong Pang ky dat| . A TS \
B8 | 44t dai, ho so dja chinh dai/Van phong dang ky ditdai  |_2P Mhatcoso dirlicu dat dai 1/2 ngay
Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
1 A A \ , . |dét, cho thué dét, cho phép chuyén muc \
B9 [Tra két qua Trung tam Phuc vy hanh chinh cong dich sit dung dét: Giy chimg nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay

4.2. Trudmg hep tinh gia dit cu thé

a) Poi véi cdc xi thugc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vwe III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo viin ban sira d6i, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 05 ngay
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TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San pham thue hién Thot stan
thuc hién
, ‘ Tiép nhan ho so; SO theo ddi; SO hoa hd
B1 |Ti€p nhan ho so Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong |so (scan); Phié€u hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén moén vé noéng|Lanh dao Phong Phan cong thy ly; Yéu cau
B2  [nghiép va méi trudng cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/4 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cép thong tin Chi nhanh Vin phong Ping ky dat|Thong tin co so dit liu; trich luc ban d6 1/4 ned
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (n€u c0) gay
Hudng gi?m trich‘do, tricl} luc; Két quara
soat, kiém tra ho so; ki€ém tra thuc dia;
huvén mén va n3 Chuven vien thu 1< Duy thao to trinh Chu tich UBND x&; Dy 01 nea
B4 |0 quan chuyén mon ve nong Y Y thao Quyét dinh diéu chinh quyét dinh gay
nghiép va moi truong cap xa giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén
muc dich st dung dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Cha tich UBND xa 1/2 ngay
, Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc| 1/2 ngay
dich str dung dat
B6 |Xéc dinh gia dat cu thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thii tuc hanh chinh)
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
BY Co quan chuyén mén vé néng|Chuyén vién thu ly Dur thao Gidy chimg nhan 01 ngay
A \ A tru" A ~ —
nghiCp va mo truong cap Xa Lanh dao Phong Duy¢t Dy thdo Gidy chiing nhan 1/4 ngay
B10 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy chirg nhan 1/2 ngay
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Cap nhat, chinh ly co s¢ dir li¢u

Chi nhanh Vin phong Pang ky dat

BIL | 44¢ dai, ho so dia chinh dai/Van phong dang ky dit dai | CoP Pt c0's0 dir lieu dat dai 1/4 ngay
Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
B12 |Tra két qua Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc 1/4 ngay
T dich sir dung dat; Gidy ching nhan
Tong thoi gian gidi quyét 05 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe I1, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie I, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay

TT Trinh ty thye hién Tréch nhi¢m thyc hién Sin pham thue hi¢n Thot gian
. . . . . . . . thl;rc hl@n
) . Tiép nhén hé so; S6 theo dbi; S6 hoa hd
B1 |Ti€p nhan ho so Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mén vé nong|Lanh dao Phong Phan cong thu 1y; Yéu cau
B2  |nghi€p va mdi truong cap xa CNVPDK/Vin phong dang ky dat dai| 1/2 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cip thong tin Chi nhanh Van phong Pang ky d4t | Thong tin co s& dit liéu; trich luc ban d6 01 nea
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (néu c6) say
Huéng dan trich do, trich luc; Két quara
‘ soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia;
B4 Co quan chuyén mon vé nong Chuyén vién thy I Du thao to trinh Chu tich UBND xa; Du 07 ngay

nghi¢p va moi truong cap xa

thao Quyét dinh diéu chinh quyét dinh
giao dat, cho thué dat, cho phep chuyén
muc dich su dung dat
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Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chu tich UBND xa 01 ngay
, Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dét, cho phép chuyén muc| 01 ngay
dich sir dung dat

B6 |Xac dinh gia dét cy thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)

B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)

Du thao Gidy chirmg nhén

BY Co quan chuyén mon vé nong|Chuyén vién thu ly 02 ngay
h. A N A tru \ A ~ r

e Lanh dao Phong Duyét Du thdo Gidy chung nhan 1/2 ngay

B9 |Ky duyét Gidy chimg nhan Lanh dao UBND xa Gidy chitng nhan 01 ngay

B10 Céap nhat, chinh 1y co s¢ dit 1iéu |Chi nhanh Van phong Pang ky dat Cap nhat co s6 dit liu dit dai 1/2 ngay

dét dai, hd so dia chinh dai

, Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B11 |[Tra két qua Trung tam Phyc vy hanh chinh cong |dat, cho thué dat, cho phép chuyén myc| 1/4 ngay
dich sur dung dat; Gidy chung nhin

Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay

5. Thii tuc Piéu chinh quyét dinh giao dz‘i‘t, cho thué dat, cho phép chuyén muc dich s dl;lllg’df’it do sai sot yé ranh gioi,
vi tri, dién tich, myc dich sir dung giira ban do quy hoach, ban do dia chinh, quyét dinh giao dat, cho thué dat, cho phép
chuyén muc dich sir dung dat va so li€u ban giao dat trén thue dia

* POI VOI TO CHUC:

5.1. Trudong hop khong thay doi tién sir dung dat, tién thué dat hodc c6 thay ddi tién sir dung dat, tién thué dat nhung
tinh theo giz’l dat trong bang gia

a) Poi véi cdc xi thupc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé

duyét danh sdch cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay
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TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot stan
. . . . 4 . . . thl‘l’c hl@n
) . Tiép nhan ho so; Sb theo ddi; SO hoa hd
B1 |Ti€p nhan ho so Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong [so (scan); Phi¢u hen tra két qua 1/4 ngay
B2 Co quan chuyén moén vé nong|Lanh dao Phong Phén cong thu ly; Yéu cau CNVPDK/Van 1/4 ned
nghi€p va moi trudng cap xa phong dang ky dat dai cung cap thong tin 54y
B3 Cung cép thong tin Chi nhanh Van phong Ping ky dat|Thong tin co sd dit liéu; trich luc ban do 1/2 ned
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (n€u c0) gay
Hudng ﬁﬁn trich do, tr}'ch luc; Két qua ra
soat, kieém tra ho so; ki€m tra thuc dia; Du
s Chuven vién thu 1< thao to trinh Chu tich UBND x&; Dy thao 03 nea
B4 Co quan Fhu?/_en mon vé nong Y Ly Quyét dinh di€u chinh quyét dinh giao g2y
nghiép va mdi trudng cap xa dat, cho thué dat, cho phep chuyén muc
dich str dung dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Cha tich UBND xa 1/2 ngay
, Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 [Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc| 1/2 ngay
dich str dung dat
B6 Co quan chuyén mén vé néng|Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chimg nhan 1/2 ngay
h- A \ A trlI \ A ~ -
RSP va MOL tHONg cap xa Lanh dao Phong Duyét Dy thao Gidy chimg nhan 1/4 ngay
B7 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy chimg nhan 1/2 ngay
BY Cap nhat, chinh ly co s¢ dir liu [Chi nhanh Van phong Dang ky dat Cap nhat co so dit lidu d4t dai 1/2 ngdy

dét dai, hd so dia chinh

dai/Vin phong dang ky dit dai
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, Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
B9 |Tra két qua Trung tam Phyc vu hanh chinh cong |dat, cho thué dit, cho phép chuyén muc| 1/4 ngay
dich sir dung dat; Gidy ching nhan

Tong thoi gian gidi quyét 07 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe I, khu vwe I (theo Quyét dinh sé6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thugc khu vwe III, khu vwe II, khu viee I thugc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot stan
. y . . . . . . thl.l’c hl@n
) . Tiép nhén ho so; S6 theo ddi; S6 hoa hod
B1 |[Ti€p nhan ho so Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mon vé nong Lanh dao Phong Phan c¢ong thu 1ly; Yéu céau
B2 |nghiép va moi truong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cp thong tin Chi nhanh Vin phong Pang ky dat|Thong tin co sé dit liéu; trich luc ban do 02 ned
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (néu c6) say
Huéng dan trich do, trich luc; Két quara
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia;
N Chuvén vien thu I¥ Duy thao to trinh Chu tich UBND xa&; Dy 07 nea
B4 |C0 quan chuyén mon vé nong Y Y thao Quyét dinh diéu chinh quyét dinh say
nghiép va moi truong cap xa giao dat, cho thué dat, cho phép chuyén
muc dich s dung dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Cha tich UBND xa 01 ngay




293

Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao

B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dét, cho phép chuyén muc| 02 ngay
dich sir dung dat
B6 Co quan chuyén mon Vé nong Chuyén vién thy ly Dy thao Gidy chimg nhan 02 ngay
hi¢p va moi truc ap xa .
HEHISP VA oL Fomg o xa Lanh dao Phong Duyét Du thao Gidy ching nhan 1/2 ngay
B7 |Ky duyét Gidy chimg nhan Lanh dao UBND xa Gidy chiing nhan 01 ngay
BY Céap nhat, chinh Iy co s& dir liéu |Chi nhanh Van phong Pang ky dat Cap nhat co so dit lidu d4t dai 1/2 ngdy

dat dai, ho so dia chinh dai/Vin phong dang ky dat dai

Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B9 |[Tra két qua Trung tam Phyc vy hanh chinh cong|dat, cho thu¢ dat, cho phep chuyén myc| 1/4 ngay
dich sir dung dat; Gidy ching nhan

Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay

5.2. Truwong hop tinh gia dat cu thé

@) Doi véi cic xi thuge khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/QD-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh phii vé phé
duyét danh sdch cdc xa thugc khu vie 111, khu vyc 11, khu viee I thugc ving dong bao dan tgc thiéu sé va mién nii, giai dogn
2021-2025 hodc theo van ban swa doi, bo sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay

TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuyc hién San pham thwe hién Thoi stan
thuc hién
) . Tiép nhan ho S0; SO theo,d()i; S hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong [so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
B2 Co quan chuyén mén vé néng|Lanh dao Phong Phén cong thu ly; Yéu cau CNVPDK/Van 1/4 ned
nghiép va moi truong cap xa phong ding ky dat dai cung cip thong tin 54y
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Cung cip thong tin

Chi nhanh Vin phong Pang ky dat

Thong tin co s& dit li¢u; trich luc ban dd

B3 dai/Vin phong dang ky dit dai dia chinh (néu co) 1/2 ngay
Hudng flﬁn trich do, trjch luc; Két qua ra
soat, kiém tra ho so; ki€m tra thuc dia; Du
N Chuven vien thu I¥ thao to trinh Chu tich UBND xa; Du thao 03 nea
B4 Co quan ‘chuAy.en mon ve nong y Y Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao 8ay
nghiép va moi truong cap xa dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc
dich st dung dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chua tich UBND xa 1/2 ngay
Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dat, cho phep chuyén muc| 1/2 ngay
dich str dung dat
B6 |Xac dinh gia dat cu thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét tha tuc hanh chinh)
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
pg |Co quan chuyén mon vé nong|Chuyén vién thu 1y Dy thao Gidy chimg nhan 1/2 ngay
A \ A tru" A ~ —
nghiCp va moi truong cap Xa Lanh dao Phong Duy¢t Dy thdo Gidy ching nhan 1/2 ngay
B9 |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy ching nhan 1/2 ngay
Cap nhat, chinh 1y co so dit liéu|Chi nhanh Vin phong Ping ky dat| .. A T S .
BI0 | 44¢ dai. ho so dia chinh dai/Van phong dang ky ditdai  |CoP 1t coso dir lidu dat dai 1/4 ngay
Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
A, A . , . |dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc \
B11 |Trak T Ph hanh chinh 1/4
ra ket qua rung tam Phuc vu hanh chinh cong dich str dung dét; Gidy chirng nhan /4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 07 ngay
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b Déi véi cic xd thupe khu vwe II, khu vie II (theo Quyét dinh so6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay

TT Trinh ty thuec hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot stan
. . . . 4 . . . thl‘l’c hl@n
) ) Tiép nhan ho S0; SO theo,d6i; S hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
B2 Co quan chuyén mén vé néng|Lanh dao Phong Phén cong thu ly; Yéu cau CNVPDK/Vin 1/2 ned
nghi€p va moi truong cap xa phong ding ky dat dai cung cip thong tin say
B3 Cung cip thong tin Chi nhanh Van phong Pang ky dat|Thong tin co so dir liéu; trich lyc ban d6 02 nea
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (néu c6) say
Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia; Du
huvén mén vé nd Chuven vién thu I¥ thao to trinh Chu tich UBND x&; Dy thao 07 nea
B4 |CO quan chuyén mon vé nong y 4Ly Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao gay
nghiép va mdi truong cap xa dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc
dich sir dung dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chua tich UBND xa 01 ngay
, Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 [Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc| 02 ngiy
dich sir dung dat
B6 |Xac dinh gia dat cy thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B8 Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chimg nh4n 01 ngay
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Co quan chuyén mén vé néng|Lanh dao Phong Duyét Du thao Gidy chtng nhan 12 ned
nghiép va moi trudng cip xa 54y
B9 |Ky duyét Gidy chirng nhan Lanh dao UBND xa Gidy chiing nhan 02 ngay
Cap nhat, chinh 1y co s& dit liéu |Chi nhanh Vin phong Pang ky dét| .. A T S \
BI0 144t dai, hé so dia chinh dai/Van phong ding ky ditdai | P Nhatcoso dir licu dat dai 1/2 ngay
Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B11 |Tra két qua Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong |dat, cho thu¢ dat, cho phép chuyén muc| 1/4 ngay
dich sir dung dat; Giay ching nhan
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay

* POI VOI CA NHAN, CONG PONG DAN CU:
5.1. Trwong hop khong thay ddi tién str dung dit, tién thué dat hodc c6 thay ddi tién sir dung dit, tién thué dat nhung
tinh theo gizi dat trong bang gia
a) Déi véi cic xi thugc khu vuc I (theo Quyet dinh so 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu tlro'ng Chmh phu vé ¢ phé

duyét danh sdch cdc xi thudc khu vuce II1, khu vie II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin ban sira doi, bo sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay

TT Trinh tu thue hién Tréch nhiém thye hién Sén phim thwe hién Thot gian
. . . . . . . . th];l,c hl@n
) . Tiép nhan ho S0; SO theo,d(N)i; S hoa hod

B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong [so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay

B2 Co quan chuyén moén vé néng|Lanh dao Phong Phén cong thu ly; Yéu cau CNVPDK/Van 1/4 ned
nghi¢p va moi trudng cap xa phong dang ky dat dai cung cap thong tin 53y

B3 Cung cap thong tin Chi nhanh Van phong Dang ky dat|[Thong tin co sO dir liéu; trich luc ban do6 1/2 ned
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (néu c6) £ay
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Huéng dan trich do, trich luc; Két qua ra
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia; D}g:
N Chuvén vien thu I¥ thao to trinh UBND xa; Du thao Quyét 03 nea
B4 Co quan Fthen mon ve nong Y Y dinh diéu chinh quyét dinh giao dat, cho say
nghi€p va moi truong cap xa thué dat, cho phép chuyén muc dich su
dung dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh UBND xa 1/2 ngay
, Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao dét, cho
B5 [Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa thué dat, cho phép chuyén muc dich str dung| 1/2 ngay
dét
B6 Co quan chuyén mén vé néng|Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chung nhan 1/2 ngay
8 va moi tru A~ "
nghiCp va moi truong cap Xa Lanh dao Phong Duy¢t Dy thdo Gidy ching nhan 1/4 ngay
B7 |Ky duyét Gidy chimg nhan Lanh dao UBND xa Gidy chung nhan 1/2 ngay
Cép nhat, chinh 1y co s& dit 1iéu|Chi nhanh Vin phong Ping ky dat| .. A T S \
B8 | 44t dai, hd so dia chinh dai/Van phong dang ky datdai | oP Pt co's0 dir licu dat dai 1/2 ngay
) Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
B9 |[Tra két qua Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong |dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc| 1/4 ngay
dich sir dung dat; Gidy ching nhan
Tong thoi gian gidi quyét : 07 ngay

b Doi véi cdc xa thude khu vue I, khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITT, khu vie I, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay
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TT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thwe hién San phém thuc hién Thoi g?i‘n
. . . . . . . . th];rc hl@l’l
) . Tiép nhan hd 50; S6 theo ,d6i; S héa hod
B1 |Ti€p nhén ho so Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mon Vé nong Lanh dao Phong Phan cong thu ly; Yéu cau
B2 [nghi€p va méi truong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2 ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cép thong tin Chi nhanh Vin phong Piang ky dat|Thong tin co s& dit liéu; trich luc ban do 02 ned
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (n€u co) gay
Hudng giﬁn trich‘do, tricl} luc; Két qua ra
soat, ki€m tra ho so; ki€ém tra thuc dia;
N Chuven vién thu I¥ Dy thao to trinh UBND x&; Du thao 07 ned
B4 |CO quan chuyén mon vé nong y Y Quyét dinh didu chinh quyét dinh giao gay
nghiép va moi truong cap xa dat, cho thué dat, cho phep chuyén muc
dich str dung dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh UBND xa 01 ngay
, Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 |Ky duyét Quyet dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dat, cho phép chuyén muyc| 02 ngay
dich str dung dat
B6 Co quan chuyén mon vé nong Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chimg nhan 02 ngay
h-/\ \ A trll" A ~ -
HERIEp VA MOTIIONE CaP XA 1y 31h dao Phong Duyét Dy thao Gidy chimg nhan 1/2 ngay
B7 |Ky duyét Gidy chimg nhan Lanh dao UBND xa Gidy chirg nhan 01 ngay
BY Cap nhat, chinh 1y co s¢ dit liéu |Chi nhanh Van phong Pang ky dat Cap nhat co so dit lidu d4t dai 1/2 ngdy

dét dai, hd so dia chinh

dai/Vin phong dang ky dét dai
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B9

Tra két qua

Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong

Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc
dich sir dung dat; Gidy ching nhan

1/4 ngay

Tong thoi gian gidi quyét

17 ngay

5.2. Tru’(‘)'ng hop tinh gia dit cu thé
a) Poi véi cdc xi thujc khu vuwee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twéng Chinh phi vé ¢ phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc ving dong bao dan téc thiéu sé va mién nii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn siva déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay

TT Trinh tw thuwe hién Trach nhiém thwe hién Sin phim thue hién Thot gian
. . . . . . . . thl.l’c hl@n
) . Tiép nhan ho S0; SO theo,d6i; S hoa hd
B1 |Ti€p nhan ho so Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
B2 Co quan chuyén mén vé noéng|Lanh dao Phong Phén cong thu ly; Yéu cau CNVPDK/Van 1/4 ned
nghi¢p va moi truong cap xa phong ding ky dat dai cung cip thong tin say
B3 Cung cap thong tin Chi nhanh Van phong Pang ky dat[Thong tin co s& dit liéu; trich luc ban dd 12 ned
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (néu c6) 2y
Hudng dan trich do, trich luc; Két quara
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia; D},J:
A Chuveén vien thu 1< thao to trinh UBND xa; Du thao Quyét 03 nea
B4 |C0 quan chuyén mon v€ nong Y Y dinh diéu chinh quyét dinh giao dat, cho gay
nghicp va moi truong cap xa thué dat, cho phép chuyén muc dich st
dung dat
Lanh dao Phong ky duyét To trinh UBND xa 1/2 ngay
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, Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5 |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc| 1/2 ngay
dich sir dung dat
B6 |XAc dinh gia dat cy thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
B3 Co quan chuyén mén vé néng|Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chimg nhan 1/2 ngay
hi€p va moi tru¢ Ap X3 z
NEWEP va MOL HONg cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thdo Gidy chung nhan 1/2 ngay
B9 |Ky duyét Gidy chimg nhan Lanh dao UBND xa Gidy ching nhan 1/2 ngay
Cap nhat, chinh 1y co so dit liéu|Chi nhanh Van phong Pang ky dat| .. A T S .
B101 44 dai, hd so dia chinh dai/Van phong dang ky dit dai | oP Pt c0's0 dir licu dat dai 1/4 ngay
Quyet dinh diéu chinh quyét dinh giao
 LAs i A \ , . |dat, cho thué dat, cho phép chuyén muyc \
B11 |Tra két qua Trung tam Phuc vy hanh chinh cong dich sit dung dét: Gidy chimg nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 07 ngay

b Doi véi cdc xa thude khu vue I, khu vie I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thi twéng Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie I, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay

Thoi gian

TT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién ‘A
. . . . . . . . thl.l’c hl@ll

, ‘ Tiép nhan ho s0; S6 theo ’d(N)i; S6 hoa hd
B1 |Ti€p nhan ho so Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong |so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
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Co quan chuyén moén v€ nong

Lanh dao Phong

Phén cong thu 1y; Yéu cau CNVPDK/Vin

B2 nghiép va moi truong cap xa phong ding ky dat dai cung cap thong tin 1/2 ngay
B3 Cung cip thong tin Chi nhanh Van phong Pang ky dat|Thong tin co so dir liu; trich lyc ban dd 02 nea
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (néu c0) gay
Huéng dan trich do, trich luc; Két quara
soat, kiém tra ho so; kiém tra thuc dia; D}g:
A Chuvén vien thu 1< thao to trinh UBND xa; Du thao Quyét 07 nea
B4 Co quan Fthen Mo ve hong Y Y dinh diéu chinh quyét dinh giao dat, cho gay
nghiép va moi truong cap xa thué dat, cho phép chuyén muc dich sur
dung dat
Lanh dao Phong ky duyét T¢ trinh UBND xa 01 ngay
, Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B5  |Ky duyét Quyét dinh Lanh dao UBND xa dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc| 02 ngay
dich sir dung dat
B6  |Xac dinh gia dat cu thé (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
B7 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
BY Co quan chuyén mon vé nong|Chuyén vién thu Iy Dy thao Gidy chung nhan 02 ngay
h'/\ \ A tru" A ~ -
HBHIEp VA 01 TUONg cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thdo Gidy chung nhan 1/2 ngay
B9  |Ky duyét Gidy ching nhan Lanh dao UBND xa Gidy chimg nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh 1y co s& dit 1iéu|Chi nhanh Vin phong Ping ky dat| .. . r a1 A A g .
BI0" 1 44t dai, hé so dia chinh dai/Vin phong dang ky datdai | oP Pt co's0 dr licu dat dai 1/2 ngay
, Quyét dinh diéu chinh quyét dinh giao
B11 |Tra két qua Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong |dat, cho thué dat, cho phép chuyén muc| 1/4 ngay
dich sir dung dat; Gidy chirng nhan
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay
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6. Thii tuc Hoa giai tranh chip dat dai
- Thoi gian giai quyét: 25 ngay lam viéc

TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot gan
. . . . . . . . th];rc hl@l’l
Nguoi cé don yéu cau giai quyét |, .~ ..z A x a1k , o , s A . A
Bl ltranh chéi’p dit dai nop don tai ]CBﬁQa %ﬁ; ]tjleg)é1 nzz_am va tra két qua ;l;llllloln’g bao thu 1y hodc thong bao khong 03 ngay
UBND cép xi P 4
[{BND, Ca? XAa Xem, Xet; phan Can bd, cong chic thuoc UBND |, .« A .
B2 |cong can bg, cong chirc tham tra, Ao X3 Y kién phan cong 01 ngay
x4ac minh P
Tién hanh thim tra, xac minh
tim hiéu ‘nguyén nhan phat sinh
tranh chap, thu thap gidy to, tai |, , . , A
B3 [lieu co lién quan do cac bén Ccéanxgo’ cong chic thuoe UBND Céc vian ban dau ra, ho so thu thap 06 ngay
cung cap vé nguon gbc dat, qua P
trinh st dyng dat va hién trang
su dung dat
Thanh 1ap Hoi dong hoa giai
B4 |tranh chap dat dai dé thuc hién [UBND cap xa Y kién phé duyét 01 ngay
hoa gidi
Tb chirc cudc hop hoa giai c6 su
tham gia cua cac bén tranh chap,
thanh vién Hoi dong hoa giai |Chu tich UBND; Hoi dong hoa gidi Bién ban hoa eidi. vin ban eidi quvét
B5 |tranh chdp dat dai va nguoi co |tranh chap dat dai; ngudi c6 quyén gtal, glat quy 01 ngay

quyén loi, nghia vu lién quan,
1ap bién ban hoa gidi theo quy
dinh

lgi va nghia vu lién quan

tranh chap
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Trong thdi han 10 ngay ké tir
ngay lap bién ban hoa giai thanh
ma cic bén tranh chap ¢ ¥ kién
bang vin ban vé ndi dung khac
v6i ndi dung da thong nhét trong

Chu tich UBND; Hoi dong hoa giai

Bién ban hoa giai, van ban giai quyét

B6 |bién ban hoa giai thanh thi Chu |tranh chap dat dai; ngudi c6 quyén 12 ngay
tich UBND cép xd t6 chuc lai [loi va nghia vu lién quan tranh chap, y kién b sung
cudc hop Hoi dong hoa giai dé
xem xét giai quyét ddi v6i y kién
b6 sung va phai lap bién ban hoa
giai thanh hoac khong thanh
Truong hop hoa gidi khong
thanh thi UBND cép xa huong
B7 |dan cac bén tranh chap gui don |UBND cap x4 Bién ban hoa giai 1/2 ngay
dén €O quan ¢ tham quyén giai
quyét tranh chp tiép theo
Bién ban hoa giai c6 chir ky ciia Chu tich
HDPHG, cac bén tranh chép cO mat tai
BY Tra két qua giai quyét cho nguoi [BO phan tiép, nhan va tra két qua |budi hoa giai, cic thanh vién tham gia 1/2 ned
c6 don y€u cau cua UBND cap xa hoa giai (c6 dong dau UBND cap xa); say
Bién ban hoa giai dugc giri cho cac bén
tranh chap va luu tai UBND cap xa
Tong thoi gian gidi quyét 25 ngay
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7. Thi tuc Giao dit & c6 thu tién sir dung dat khong thong qua dau gia, khong dau thiu lya chon nha dau tu thye hi¢n
dy an cé sir dung dat doi véi ca nhan 1a can b, cong chirc, vién chirc, si quan tai ngii, quan nhan chuyén nghiép, cong chirc
quoc phong, cong nhan Va vién chire quoc phong, si quan, ha si quan, cong nhan cong an, ngwdoi lam cong tac co yéu va nguoi
lam cong tac khac trong t6 chirc co yéu huéng lwong tir ngan sach nha nwéc ma chwa dwge giao dit &, nha 6; gidao vién, nhan
vién y té dang cong tic tai cic x4 bién gi6i, hai dio thudc ving c6 didu kién kinh té - xa hi khé khin, vang c6 diéu ki¢n kinh té
- x4 hdi dic biét kho khiin nhung chwa cé dat &, nha & tai noi cong tic hoic chwa dwge huéng chinh sich hd tre vé nha ¢ theo
quy dinh ciia phép luit vé nha &; ca nhan thuong tri tai xi ma khong c6 dit & va chwa dwge Nha nwéc giao dat & hodc chwa
dwoc hwéng chinh sach hd tre vé nha ¢ theo quy dinh ciia phzip luit vé nha &

a) Doi vdi cdc xi thugc khu vuc I (theo Quyet dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu tlro'ng Chmh phu vé ¢ phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 35 ngay

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot san
. y . . g . 0y . thl.l’c hl@n
A \ , Tiép nhan hd so; S6 theo doi; S6 hoa hod
B1 [Tiép nhan ho so Zgrllgg tam Phyc vy hanh chinh so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Thanh lap Ho1 déng xét duyét L~ Bién ban xét duyét ca nhan da diéu kién \
B2 104 xét duyat didu kien UBND cap xa giao dat: T trinh UBND cép xa 15 ngay
B3 |Giao nhiém vu thim dinh UBND cip x3 Vian ban giao nhiém vu 01 ngay
Lanh dao Phong phan cong Phan cong thy ly 1/4 ngay
B4 Co quan chuyén mén vé noéng |Co quan chuyén mon vé nong |Vin ban Xin y kién Qiéu kién giao dat; 10 nod
nghi€p va moi truong cap xa nghiép va moi truong cap xa Van ban tham dinh ho so giao dat g2y
Lanh dao Phong ky duyét Vin ban thim dinh hd so giao dat 1/4 ngay
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Hb so giao dat hoan thién; T trinh Chu
a1 - tich UBND cép x4; Dy thao Quyét dinh ‘
B5 |Hoan thién h BND " : e aA o :
> oan thien Ao 8o UBND cap xa giao dat cho ca nhan du dicu kién 05 ngay
B6 Ky phé duyét Lanh dao UBND xa Q.I,J:yet dinh giao dat cho ca nhan du diéu 03 ngay
kién
B7 |Tra két qua Tfung tam Phuc vu hanh chinh Qlfyet dinh giao dat cho ca nhan du diéu 1/4 ngdy
cong kién
Tong thoi gian gidi quyét 35 ngay

b Déi véi cdc xi thupe khu viee I, khu vwe IIT (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thi twéng Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe III, khu vie IT, khu viee I thude vitng dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé

- Thoi gian giai quyét: 45 ngay

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot stan
y . . . g . 0y . thl.l’c hl@n
A \ . . |Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; S6 hoa hd
L n A T Ph hanh chinh ° N L \
B1 |Tiép nhan ho so Cg?lgg fam Fhye vy hanh  chin so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Thanh 1ap Hoi dong xét duyét I Bién ban xét duyét ca nhan du diéu kién .
B2 114 xét duyet didu kién UBND cap xa giao dat: T trinh UBND cép xa 20 ngay
B3 |Giao nhiém vy thim dinh UBND cip xi Vin ban giao nhiém vu 01 ngay
Lanh dao Phong phan cong Phan cong thy ly 1/4 ngay
B4 Co quan chuyén mén vé nong |Co quan chuyén mén vé néng nghiép |Vin ban xin ¥ kién diéu kién giao dat; 15 nod
nghi¢p va moi truong cap xa va mdi trudong cap xa Van ban tham dinh ho so giao dat gay
Lanh dao Phong ky duyét Vin ban thim dinh ho so giao dat 1/4 ngay
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Hb so giao dét hoan thién; T¢ trinh Chu
A 1A T tich UBND cép xi; Du thao Quyét dinh .
B5 |Hoan thién h BND
> oan thien 1o s UBND cap xa giao dit cho ca nhan du diéu kién 05 ngay
B6 Ky phé duyét Lanh dao UBND xa Q.I,J:yet dinh giao dat cho cd nhan du di¢u 03 ngay
kién
B7 |Tra két qua Tfung tam Phuc vu hanh chinh Q_lfyet dinh giao dat cho cd nhan du di¢u 1/4 ngdy
cong kién
Téng thoi gian giéi quyét 45 ngiiy

8. Thu tyc Pang ky dit dai, tai san gan lién véi dat, cap Gidy chirng nhan quyén sir dung dat, quyén sé hiru tai san gin
lién voi dat 1an dau ddi voi ho gia dinh, c4 nhéan, cong dong dan cu, nguoi goc Viét Nam dinh cu & nwéc ngoai

a) Doi véi cdc xi thugc khu vuec I (theo Quyet dinh s 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu tu’o'ng Chmh phu vé phe duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vuwee III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay lam viéc

TT Trinh tw the hién Trach nhiém thue hién Sén phim thue hién Thot gian
. . . . . . . . thl‘l,c hl@ll
’ ‘ Tiép nhan ho 503 S6 theo 516i; S6 hoa hod
B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mén vé néng|, . . A A A , \
B2 nghiép vi méi trrdng clp xd Lanh dao Phong phan cong Phan cong thu ly 1/4 ngay
Trich lyc ban d6 dia chinh.
Truong hop trong h6 so ding A i , Trich lyc ban d6 dia chinh hoic trich do \
B3 ky, cap Giay chimg nhan di co Chuyén vien thu Iy ban db dia chinh. 03 ngdy
manh trich do ban d6 dia chinh
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thi kiém tra, ky xac nhan manh
trich do ban dd dia chinh theo
quy dinh, tro truong hgp manh
trich do ban d6 dia chinh da
dugc Uy ban nhan dan cip xa
xac nhan hoac Chi nhanh Van
phong diang ky dét dai kiém tra,
ky duyét trudc ngay 01 thang 7
nam 2025.

Trudng hop trong hd so ding
ky, cap Gidy chung nhan chua
c6 manh trich do ban db dia
chinh thi dé nghi don vi do dac
thuc hién viéc trich do ban db
dia chinh.

Xéc nhan hién trang sir dung dat; nguén | Khong
goc su dung dat, tinh trang tranh chap, | tinh vao
B4 |Xac minh thira dat Chuyén vién thu ly phku hop quy hoagh; niém yet cong khai; ﬂ.l? ' elah
Ho6 so theo quy dinh giai quyéet
thu tuc
hanh chinh
Tham dinh hd so; Dy thao Thong bao xac
A , nhan két qua ding ky; Du thio Phiéu \
Chuyén vién thy 1y chuyén thong tin dé xac dinh nghia vu tai 07 ngay
) N chinh vé dat dai
B5 Co quan chuyén mon vé nong N — — — -
nghiép va méi truomg cAp xa Tho‘ng bdo xac Elhan l,<et qua Eiang lfy
(truong hop khoéng co6 nhu cau hoac
Lanh dao Phong khong du diu kién cap Gidy chung| 01 ngay

nhan); Phiéu chuyén thoéng tin dé xac
dinh nghia vu tai chinh vé dat dai




308

B6 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
B7 Co quan ch}}yén‘ méng Vé~ nong |Chuyén vién thu ly Dy thao Gidy chifmg nhan 01 ngay
nghicp va mol truong cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thao Gidy chirng nhan 01 ngay
B8 |Ky duyét Giay chiing nhan Lanh dao UBND xa Giay chirng nhan 01 ngay
R e T T
B10 |Tra két qua Trung tam Phuc vu hanh chinh c6ng |Giay chiing nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian giai quyét 15 ngay

b Doi véi cdc xa thude khu vwe I, khu vwe I (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thi twéng Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITI, khu vie I, khu viee I thude viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay lam viéc

TT Trinh tu thwe hién Trach nhiém thwe hién Sin phim thue hién Thoi gian
. . . . . . . . th];l,c hl@n
) . Tiép nhan ho 50; S6 theo ,d6i; S6 héa hod

B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mén vé néng |, . \ A A A A , \

B2 nghiép vi méi trrdng chp xi Lanh dao Phong phan cong Phéan cong thu ly 1/4 ngay
Trich lyc ban d6 dia chinh.
Trudng hop trong hd so ding . N . <

B3 |k, cép Gidy ching nhén di c6 |Chuyén vién thy Iy Trich Juc ban do dia chinh hode trich do| 5, 5

manh trich do ban do dia chinh
thi ki€ém tra, ky x4c nhan manh

ban dd dia chinh.
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trich do ban dd dia chinh theo
quy dinh, trir truong hop manh
trich do ban d6 dia chinh da
duge Uy ban nhan dan cip xa
xac nhan hodc Chi nhanh Van
phong dang ky dat dai kiém tra,
ky duyét trude ngay 01 thang 7
nam 2025.

Trudng hop trong hd so ding
ky, cap Gidy ching nhan chua
c6 manh trich do ban dd dia
chinh thi dé nghi don vi do dac
thuc hién viée trich do ban dd
dia chinh.

Xac nhén hién trang su dung dat; nguf)n Khong tinh
goc sir dung dat, tinh trang tranh chap,| vao thoi
Y A A , phu hop quy hoach; niém yét cong khai; | gian giai
B4 [X&c minh thira dat Chuyén vién thu ly Hb so theo quy dinh quyét thi
tuc hanh
chinh
Tham dinh hd so; Dy thao Thong bao xac
N , nhan két qua ding ky; Du thao Phiéu \
Chuyén vién thy 1y chuyén thong tin dé xac dinh nghia vy tai I ngay
) s chinh vé dat dai
B5 Co quan chuyén mén vé nodng N — — — -
nghiép va mi truomg cAp x3 Thopg bao xac Ilhan 1,<et qua gang lfy
(truong hop khong c6 nhu céu hodc
Lanh dao Phong khong du dieu kién cap Giay chung| 02 ngay

nhan); Phiéu chuyén thong tin dé xéc
dinh nghia vu tai chinh v¢ dat dai
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B6 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thu tuc hanh chinh)
B7 Co quan clil}yén‘ méng vé~ nong |Chuyén vién thu ly Dy théo Gidy chifmg nhan 02 ngay
nghicp va mol truong cap xa Lanh dao Phong Duyét Du thao Gidy chting nhan 02 ngay
B8 |Ky duyét Giay chiing nhan Lanh dao UBND xa Giay ching nhan 02 ngay
i i b1 0 i i Vi gons D 50 g ot | it
B10 |Tra két qua Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong |Gidy chiing nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian giai quyét 15 ngay

9. Thu tuc tang cho quyén str dung dit cho Nha nwéc hoiic cong dong dan cu hoic mé rong dwong giao thong ddi véi
truwong hop thira dit chwa dwoc cap Gidy chlrng nhan

9.1. Tru'O'ng hop thira dit da dwoe cAp Gidy chirng nhﬁn

a) Déi véi cdc xi thudc khu vuwe I (theo Quyét dinh so6 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sdch cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn siva déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San pham thwe hién Thot g}im
- : ) : ) ’ ) thuc hién
Tifo nhn v bin giao ha . [Trung tdm Phuyc vy hanh chinh cong
BI | P han va bakl §€0 10 3O vE Ho so ban gdc hodc kém scan ho so 1/2 ngay

phong chuyén mén (Scan ho so)
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Lanh dao Chi nhanh Van phong/Van

phong diang ky dét dai phan cong thu |Y kién phan cong thu 1y 1/2 ngay
ly
Chi nhanh Van phong Pang ky Vlven C}’IIICA Chl. nlvlanh ‘Van Phong Kiém tra hd so dii didu kién theo quy ‘
B2 |dat dai/Vin phong dang ky dat bang ky dat dai/Van phong dang ky dinh. ¢ kién thdm dinh 04 ngay
dai thu 1y, xir 1y ho so dat dai phu trach dugc phan cong i, Y i
innh d,a ° Chl. ‘ﬂ}anh V an p hong Ky Gidy chtng nhan hodc xac nhan vao .
Dang ky dat dai/Van phong dang ky 1/2 ngay
At dai gidy ching nhan da cap
Chinh 1y bién dong, cap nhat ho
so dia chinh va chuyén ho so ra|. .. . . < \
Trung tam Phuc vu hanh chinh Y0 ¢hic Chi nhanh Van phong gy . oo oo so dit ligu dét dai; Chimg \
B3 | . y S < . |Pang ky dat dai/Van phong dang ky |, . " .~ K 4 01 ngay
cong hoac Chi nhanh Van phong 44t dai phu trach duoe phan con nhén dang ky dat dai
bang ky dat dai/Van phong déng pht s &
ky dat dai
Tiép nhan, Tra két qua cho khach [Trung tam Phuc vu hanh chinh cong Glay chimg nhan, chig nhan déng ky .
B4 . 1/2 ngay
hang bién dong dat dai
Tong thoi gian gidi quyét 07 ngay

b) Poi vdi cdc xi thujc khu viee II, khu vwe ITT (theo Quyét dinh so 861/QD-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh

phii vé phé duyét danh sdch cdc xa thugc khu viee 11, khu vyec 11, khu viee I thugc vang dong bao dan tjc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo van ban swa doi, bo sung, thay thé)
- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc
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STT Trinh ty thye hién Trach nhi¢m thyc hién San pham thue hién Thot stan
thuc hién
4 an va ban o 5 5| T tam Ph hanh chinh c6 ) £ )
B1 Tle‘p nhan va ba{l giao ho pove rung T FAUE Vi hanh G CONE |3 so ban gdc hoac kem scan ho so 01 ngay
phong chuyén mon (Scan ho so)
Léanh dao Chi nhanh Van phong/Van ,
phong dang ky dat dai phan cong thu |Y kién phan cong thu ly 1/2 ngay

Chi nhanh Van phong Dang ky

ly

Vién chttc Chi nhédnh Van phong

Kiém tra ho so du diéu kién theo quy

B2 |dat dai/Van phong dang ky dat Piang ky dat dai/Van phong dang ky dinh, ¥ kién tham dinh 12 ngay
dai thu Iy, xtr Iy ho so dat dai phu trach dugc phan cong
L%nh d,a © ;Chl. nl}anh V an p hong Ky Gidy chimg nhan hodc xac nhan vao \
Dang ky dat dai/Van phong dang ky 1/2 ngay
I gidy ching nhan da cap
dat dai
Chinh 1y bién dong, cap nhat ho
so dia chinh va chuyén hd so ra| .. , ., - .
Trung tim Phuc vy hanh chinh | v o chUe, Chi nhanh Van phong\os 4o ohinh o so dir ligu dat dai; Chimg ‘
B3 | . y o < . |Pang ky dat dai/Van phong dang ky |, . " .- K. A 02 ngay
cong hoac Chi nhanh Van phong dt dai phu trach duoe phan con nhan dang ky dat dai
biéng ky dat dai/Van phong dang Pt P &
ky dat dai
Trung tdam Phuc vu hanh chinh cong
Tiép nhan, Tra két qua cho khach Gidy chung nhan, ching nhan ding ky .
B4 . AT an A 01 ngay
hang bién dong dat dai
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay
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9.2. Tru’(‘)’ng hop thira dit chwa dwgc cap Gifiy chirng nhﬁn
a) Doi véi cdc xi thudc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bén sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

STT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San phﬁm thue hi€én Thoi gfim
thuc hién
Tiép nhan va ban giao ho so vé Co i ) ‘
B1 [quan chuyén mon vé nong nghiép [Trung tdm phuc vu hanh chinh cong |H6 so ban goc hoac kém scan ho so 01 ngay
va moi truong cap xa (Scan ho so)
Lanh dao Co quan chuyén mon vé
nong nghiép va moi truong cap xa thu |y kién phan cong thu 1y 1/2 ngay
Iy
Cong chic Co quan chuyén mon vé [Kiém tra }16 so du diéu kién theo quy
o SN nong nghiép va moi truong cap xa|dinh, y kién tham dinh; Do dac chinh ly 03 ned
B2 |Phén cong thy 1y, xu Iy ho so dugc phan cong thu ly ban do6 dia chinh hoac trich do ban do6 dia gay
chinh
Lanh dao Co quan chuyén mén vé |Ky két qua do dac chinh ly ban d6 dia 1/2 nea
ndng nghi€p va mai truong cap xa chinh hodc trich do ban do6 dia chinh gay
Chinh ly bién dong, cap nhat hé [Cong chirc Co quan chuyén mon vé[S6 dia chinh, co so dit lidu dat dai; két
B3 |so dia chinh va chuyén ho so ra [ndng nghi¢p va moi truong cap xa|qua do dac chinh ly ban d6 dia chinh hoac| 01 ngay

UBND cép x4 noi co dat

dugc phan cong thu ly

trich do ban d6 dia chinh
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B4

Tiép nhén, Tra két qua cho khach
hang

Trung tdm phuc vu hanh chinh cong

Két qua do dac chinh ly ban d dia chinh
hoac trich do ban do dia chinh

01 ngay

Téng thoi gian giai quyét

07 ngay

b Déi véi cic xd thupe khu vwe II, khu viee II (theo Quyét dinh so6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

STT Trinh ty thwe hién Trach nhiém thuyc hién San pham thue hién Thot san
thwe hién
Tiép nhan va ban giao hd so vé
Co quan chuyén mén vé nong A \ , n A . X < 1 A N
Bl nghiép va moi truong chp xa (Scan Trung tam phuc vu hanh chinh cong |HO so ban goc hoac kém scan ho so 03 ngay
ho s0)
Lanh dao Co quan chuyén mén vé ’
nong nghiép va mdi truong cap xa thu [Y kién phan cong thu ly 01 ngay
ly
. , ~ _~_ x|Kiém tra hd so du diéu kién theo quy
; Cong chirc Co quan chuyén mon Vel 1 " yish 20 dinh: Do dac chinh Iy
B2 |Phan cong thu 1y, xir 1y ho so O iép va moi : ip xalon Y o S g o )
& T, Y rons ngEn@pA va mol ’tru’ong AP X pan d6 dia chinh hodac trich do ban d6 dia 05 ngay
dugc phan cong thu ly .
chinh
Lanh dao Co quan chuyén mén vé|Ky két qua do dac chinh 1y ban d6 dia 01 ngay

nong nghi¢p va moi trudng cap xa

chinh hoic trich do ban do dia chinh




315

Chinh 1y bién dong, cap nhat ho

Cong chtrc Co quan chuyén mon veé

S6 dija chinh, co s& dir liu dat dai; két

B3 |so dia chinh va chuyén hd so ra |nong nghiép va méi trudng cdp xdi|qua do dac chinh 1y ban dd dia chinh hodc| 04 ngay
UBND cap xa noi co6 dat dugc phan cong thu ly trich do ban d6 dia chinh
Tiép nhén, Tra két qua cho khach A . , . |Két qua do dac chinh Iy ban d6 dia chinh \
B4 hang Trung tdm phuc vu hanh chinh cong hodic trich do ban dd dia chinh 03 ngay
Tong thoi gian giai quyét 17 ngay

10. Sir dung dat két hop da muc dich, gia han phwong 4n sir dung dit két hop da muc dich
10.1. Truong hop chip thuin phwong an sir dung dat két hop
@) Doi véi cic xi thuge khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/QD-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thii twéng Chinh phii vé phé
duyét danh sdch cdc xa thugc khu vie 111, khu vyc I, khu viee I thugc ving dong bao dan tgc thiéu sé va mién nui, giai dogn
2021-2025 hoac theo van bdn siwra doi, bo sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 11 ngay

TT Trinh tu thywe hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién Thot stan
thuc hién
R \ , Tiép nhan ho so; SO theo doi; S6 hoa hd
B1 |Ti€p nhan ho so ;[g;llzg tm Phuc vu hanh chinh so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/2 ngay
Lanh dao Phong phan cong Phan cong thu ly 1/2 ngay
Co quan chuyén mén vé ndng |Chuyén vién thy ly Dy thao vin ban xin ¥ kién cac phong, .
B2 A AT Lo~ 01 ngay
nghiép va mdi trudng cap xa ban
Lanh dao Phong ky duyét Vin ban xin ¥ kién cic phong, ban 1/2 ngay
B3 |Lién thong cac phong, ban 03 ngay
Co aquan chuvén mén vé& nén To trinh Chﬁ tich UBND xa; Du thao
B4 quan - cuyen Lo~ £ Chuyén vién thu ly van ban chap thuan phuong an st dung | 1,5 ngay
nghi€p va moi trudong cap xa dAt két hop
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Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chu tich UBND xa 1/2 ngay
, A ~ ~ Vin ban chap thuan phuong an str dung \
B5 |Ky duyét Lanh dao UBND xa it két hop 03 ngay
B6 |Tra két qua Tfung tam Phuc vu hanh chinh \Can ‘tzan chap thuan phuong an st dung 1/2 ngdy
cong dat két hop
Tong thoi gian gifli quyét 11 ngz‘ly

b) Déi véi cic xi thudc khu vue I (theo Quyét dinh sé6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh phu vé phé
duyét danh sdch cdc xi thudc khu vie II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan tgc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bdn sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 21 ngay

TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thuyc hién San pham thyc hién Thot san
Y . . . . . . . thl;rc hl@n
) i Tiép nhén hé so; S6 theo ddi; S6 hoa hod
B1 |Ti€p nhan ho so Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong [so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/2 ngay
Lanh dao Phong phan cong Phan cong thy ly 1/2 ngay
Co quan chuyén mén vé néng |Chuyén vién thu ly Dy thao vin ban xin ¥ kién cac phong, .
B2 o T L~ 01 ngay
nghi€p va moi truong cap xa ban
Lanh dao Phong ky duyét Vin ban xin ¥ kién cac phong, ban 1/2 ngay
B3 |Lién thong cac phong, ban 05 ngay
To trinh Chu tich UBND xa; Du thao
B4 Co quan chuyén moén ve ndéng |Chuyén vién thy ly Ve“’m ban chap thuan phuong an str dung | 09 ngay
nghiép va moi trudng cap xa dat két hop
Lanh dao Phong ky duyét T¢ trinh Chu tich UBND xa 01 ngay
, A ~ ~ Vin ban chip thuan phuong an sir dung \
B5 [Ky duyét Lanh dao UBND xa dét két hop 03 ngay
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Trung tdm Phyc vy hanh chinh c6ng [Van ban chép thuan phuong an st dung
dat két hop

Tong thoi gian giai quyét 21 ngay
10.2. Tru’(‘)'ng hop gia han phwong an sir dung dat két ho’p
a) Poi véi cdc xi thujc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twéng Chinh phi vé ¢ phé

duyét danh sich cdc xi thudc khu vwe II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

B6 |Tra két qua 1/2 ngay

TT Trinh tyu thue hién Trach nhiém thuc hién San pham thwe hién Thot stan
thuc hién
) . Tiép nhén ho so; S6 theo ddi; S6 hoa hd
B1 |Ti€p nhan ho so Trung tim Phuc vu hanh chinh cong |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/2 ngay
Lanh dao Phong phan cong Phan cong thu ly 1/2 ngay
) o Du théo to trinh Chu tich UBND x3; Dy
B2 Co  quan clj}lyer} MmOt Ve NONE | Chyyén vién thu Iy thdo van ban gia han phuong an st dung | 03 ngay
nghi€p va moi trudng cap xa dét két hop
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chu tich UBND xa 1/2 ngay
B3 |Phé duyét Lanh dao UBND x4 Vin ban gia han phuong dn st dung dat| ) oo
két hop
B4 |Tra két qua Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong Xéinhzi)n gia han phuong dn sir dung dat 1/2 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 7 ngay
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b) Péi véi cdc xi thudc khu vue I (theo Quyét dinh sé6 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi twéng Chinh phi vé ¢ phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bén sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot stan
. . . . 4 . . . thl.l’c hl?n
) . Tiép nhan hd 50; S6 theo c}6i; S6 hoa hd
B1 |Ti€p nhan ho so Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong |so (scan); Phié€u hen tra két qua 1/2 ngay
Lanh dao Phong phan cong Phan cong thy 1y 1/2 ngay
Co quan chuvén mén vé nén Du thao to trinh Chua tich UBND xa; Du
B2 n ghig VA 16 t};uon cAn X & Chuyén vién thu ly thao van ban gia han phuong an str dung | 12 ngay
P &cap dt két hop
Lanh dao Phong ky duyét To trinh Chu tich UBND xa 1/2 ngay
B3 Phé duyét Lanh dao UBND xa VA’an ban gia han phuong an str dung dat 03 ngay
két hop
B4 |Tra két qua Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong 1\(/ ég;nhl())ri)n gia han phuong dn str dung dat 1/2 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 17 ngay

11. Giai quyét tranh chap dat dai thudc thim quyén ciia Chi tich UBND cap xi
a) Poi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twong Chinh phu vé 6 phé duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vwe III, khu viee II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodic theo vin bdn sira d6i, bé sung, thay thé)
- Thot han giai quyet 40 ngay 1am viéc (khong tinh thoi gian cdc ngay nghi, ngdy Ié theo quy dinh ciia phdp ludt) ké tir ngay
thu 1y don yéu cau giai quyét
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Thoi gian
TT Trinh tu thue hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién thyre hién
Khong
Nguoi c6 don yéu cau giai quyét tinh vao
B1 |tranh chép dat dai ndp don tai [Trung tAm Phuc vu hanh chinh cong Thonrg bdo thu 1y hodc Thong bao khong thqql gla?
X o thu ly giai quyét
UBND céap xa ,
thu tuc
hanh chinh
Chu tich UBND xa c¢6 van ban
B2 g1aQAC0 ‘quarﬂl.chuyen tmon ve nong C‘O quan c%luyenA thoTl ve nong nghicp Vian ban giao nhi€ém vu 02 ngay
nghi€p va moi truong cap xa tham |va moi truong cap xa
tra, xac minh
Lanh dao Co quan chuyén mén vé ,
nong nghi¢p va moi truong cap xa|Y kién phan cong thu ly 01 ngay
N . phéan cong thu ly
Co quan chuyén moén v€ nong N , A
B3 [nghiép va méi truong cép xa thim CP uyen vien I;)hu Frach Xdu’()rc phe}n Dy thao To trinh, Quyét dinh giai quyét \
. . = cong thu ly t6 chuc kiém tra, xéc £ 30 ngay
tra, xac minh vu viéc : tranh chap
minh
Lanh dao Phong Y kién tham dinh (TO trinh, dy thao .
X, 02 ngay
quyét dinh)
B4 |Xem xét, phé duyét va tra két qua |Lanh dao UBND xa Quyet dinh giai quyét tranh chap hodc 05 ngay

quyét dinh cong nhan hoa giai thanh

Tong thoi gian gidi quyét

40 ngay
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b Déi véi cdc xa thudc khu vwe II, khu vwe I (theo Quyét dinh sé6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thudc khu vwe I, khu vwe II, khu viee I thugc viing dong bao din téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thot han giai quyet 50 ngay lam viéc (khdng tinh thoi gian cdc ngdy nghi, ngay 1é theo quy dinh ciia phdp ludt) ké tir ngay
thu 1y don yéu cau giai quyét tranh chap dat dai

TT Trinh ty thywe hién Trach nhiém thuyc hién San pham thyc hién Thot stan
thuc hién
Khong tinh
Ngudi co don yéu cdu giai quyét vao thor
EUO1 ¢ dom yeu cat Slal qUyet | 1 ing tam Phuc vu hanh chinh Théng bao thy 1 hodc Thong bao gian giai
B1 |tranh chap dat dai nop don tai R N , il
UBND cAp xi cong khong thu 1y quyét thu
P tuc hanh
chinh
Chu tich UBND xa c6 van ban ‘
B2 giao Co quan chuyén mon ve nong C‘o quan c?uyeri mon ve nong nghiép Van bn giao nhiém vu 03 ngay
nghiép va moi truong cap xa tham |va moi truong cap xa
tra, xac minh
Lanh dao Co quan chuyén mén vé
nong nghi¢p va moi truong cap xa |Y ki€n phan cong thu 1y 01 ngay
Co quan chuyén mén vé nong |[Phan cong thu ly
B3 nghlq? va moi tru:orpAg cap xa tham CAhuyen vién Phu :[rachxduqc phe’m Dur thao Té trinh, Quyét dinh gii quydt ‘
tra, xdc minh vu vi¢c cong thu ly t6 chtic kiém tra, xac X 40 ngay
. tranh chap
minh
Lanh dao Phong Y kién tham dinh (T trinh, du thao quyétdinh) | 02 ngay
. o Ao LA o |y s ~ Quyét dinh giai quyét tranh chip hoic .
B4 |Xem xét, phé duyét va tra két qua |Lanh dao UBND xa quyét dinh cong nhan hoa giai thanh 04 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 50 ngay
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12. Thii tuc Xac dinh lai dién tich dit ¢ ciia hd gia dinh, ca nhﬁn da dwoc cip Gidy chimg nhan trude ngiy 01 thang 7 nim 2004

a) Doi véi cdc xi thudce khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh phu vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc ving dong bao dan tc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bén sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay lam viéc.

TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San pham thyc hién Thot stan
y . . . g . . . thl;rc hl@n
) . Tiép nhan ho 50; S6 theo gl()i; S hoa hd
B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mén vé néng |Lanh dao Phong Phan cong thu 1y; Yéu cau
nghip va moi trudng cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai \
B2 1/2 ngay
cung cap thong tin ho so cap Gidy ching
nhan 1an dau
B3 Cung cép thong tin Chi nhanh Vin phong Pang ky dat | Thong tin co sO dir li€u; trich luc ban ) 01 ned
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (n€u c6) say
Két qua kiém tra hé so; To trinh UBND
B4 |Coquan chuyén mon vénéng  |Chuyén vién thu ly x4; Du thdo Gidy ching nhan 09 ngay
nghiép va moi trudng cip x
Lanh dao Phong ky duyét T¢ trinh UBND xa 1/2 ngay
B5 |Ky duyét Gidy ching nhan UBND xa Gidy ching nhan 03 ngay
Cap nhat, chinh 1y co s dit liéu |Chi nhanh Vin phong Pang ky dat | .. . r a1 A A g .
B6 | 441 dai, h so dia chinh. dai/Van phong ding ky dAt dai | CoP Mt co'so dirlicu dat dai 1/2 ngay
B7 |Tra két qua Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong | 5.4 1ino nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 15 ngay
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b Déi véi cdc xi thujc khu vue I, khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/QP-TTg ngay 04/6/2021 cia Thi tuwong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian thye hién : 25 ngay lam viéc

TT Trinh ty thue hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot stan
. . . . 4 . . . thl.l’c hl@n
) ) Tiép nhan ho 503 S6 theo ,d6i; S6 héa ho
B1 |Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mén vé nong [Lanh dao Phong Phan céng thu 1ly; Yéu cau
nghiép va moi trudng cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai \
B2 1/2 ngay
cung cap thong tin ho so cap Gidy chung
nhan lan dau
B3 Cung cip thong tin Chi nhanh Van phong bang ky dat [ Thong tin co s¢ dir ligu; trich luc ban do 01 ned
dai/Van phong dang ky dat dai dia chinh (néu c6) say
Co quan chuyén mén vé nong Két qua kiém tra hé so; T trinh UBND
B4 nghi€p va moi trudong cap xa Chuyén vién thu ly xa; Dy thdo Giay chung nhan 18 ngay
Lanh dao Phong ky duyét To trinh UBND xa 1/2 ngay
B5 |Ky duyét Gidy chirg nhan UBND xa Gidy ching nhan 04 ngay
Cap nhat, chinh Iy co sé dit liéu |Chi nhanh Van phong Pang ky dat | . A T S \
BO | 441 dai, hd so dia chinh dai/Van phong ding ky ditdai | oP Mhat coso dirlicu dat dai 1/2 ngay
B7 |Tra két qua Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong | .40 4o nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét 25 ngay
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13. Pinh chinh Gidy chirng nhan da cip lan dau c6 sai sét

a) Doi véi cdc xi thudc khu vuwe I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thu twéng Chinh phu vé phé
duyét danh sich cdc xi thudc khu vue II1, khu vwe II, khu viee I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan
2021-2025 hodc theo vin bén sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 07 ngay lam viéc

TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot stan
. . . . 4 . . . thl‘l’c hl@n
) . Tiép nhan ho 50; S6 theo gléi; S6 héa ho
B1 |Ti¢p nhén ho so Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mon vénong  [Lanh dao Phong Phan cong thu 1ly; Yéu céau
B2  [nghiép va moi truong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| 1/2ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cép thong tin Chi nhanh Vin phong DPing ky dat | Thong tin co s dit liéu; trich luc ban dd 01 ned
dai/Vin phong dang ky dit dai dia chinh (néu co) say
Bién ban két luan ndi dung, nguyén nhan
A A a Chuvén vien thu I¥ sai sot; To trinh UBND xa; Du thao Giay 02 ned
B4 Co quan Fhuzen mon ve nong Y Y chiing nhan cap mai hodc ndi dung dinh gay
nghiép va moi truong cap xa chinh trén Giady chirng nhan da cap
Lanh dao Phong ky duyét To trinh UBND xa 1/2 ngay
B3 ];‘llzztt ndi dung dinh chinh 1, » 0 4. UBND xa GiAy chimg nhan 02 ngay
Cap nhat, chinh 1y co s& dit [Chi nhanh Vin phong Pang ky dat | . A 1 1A 4Ae 4o \
B4 lliau dét dai. ho so dia chinh  |dai/Vin phong dang ky dit dai | 2P nhatco s dir licu dat dai 1/2 ngay
B5 |Trakét qua Trung tam Phyc vy hanh chinh cong Gidy chirng nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian giai quyét 07 ngay
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b Déi véi cic xd thupe khu vwe II, khu vie II (theo Quyét dinh s6 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh

phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe IT, khu viee I thudc viing dong bao déin téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 17 ngay lam viéc

TT Trinh ty thuec hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot stan
. . . . 4 . . . thl‘l’c hl@n
) . Tiép nhan ho 50; S6 theo ’d6i; S6 héa hod
B1 Tiép nhan ho so Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/4 ngay
Co quan chuyén mén vé nong |Lanh dao Phong Phan céng thu 1y; Yéu cau
B2 nghi€p va moi truong cap xa CNVPDK/Van phong dang ky dat dai| Ol ngay
cung cap thong tin
B3 Cung cip thong tin Chi nhanh Vian phong Ping ky dat |Thong tin co sé dir liéu; trich luc ban do 01 ned
dai/Vin phong diang ky dit dai dia chinh (néu co) say
Bién ban két luan ndi dung, nguyén nhan
N Chuvén vién thu 14 sai sOt; To trinh UBND x&; Dy thao Giay 11 ned
B4 Co quan ‘chuAy-en mon ve nong Y Y chung nhén cap mai hodc ndi dung dinh gay
nghiép va moi truong cap xa chinh trén Giay chirng nhén da cap
Lanh dao Phong ky duyét T¢ trinh UBND xa 01 ngay
B5 g,)‘tlyct noi dung dinh chinh sai|; » 4.0 UBND xa Gihy chimg nhan 02 ngay
Cap nhat, chinh 1y co s& dit [Chi nhanh Vian phong Pang ky dat | .. A r 1 A A Ao \
B6  lliau dét dai, hd so dia chinh  |dai/Van phong ding ky ditdai | 2P Mhat co so dir licu dat dai 1/2 ngay
B7 Tra két qua Trung tam Phyc vy hanh chinh cong Gidy chirng nhan 1/4 ngay
Tong thoi gian giai quyét 17 ngay
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14. Thi tyc Thu hoi G,iﬁy chirng nhén da cap khong ding quy dinh cia phap lujt dat dai do ngwoi sir dung dat, chi
s6 hiru tai sian gan lien véi dat phat hién va cap lai Giay chirng nhan sau khi thu hoi
14.1. Truomg hop khong di diéu kién cap lai Gidy chirng nhan
- Thoi gian giai quyét: 18 ngay lam viéc

TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thwe hién San pham thyc hién Thot stan
. . . . . . . . th];rc hl@l’l
, ‘ B) phan tiép nhan va tra ket qua |Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; S6 hoa ho
B1 [Tiép nhan ho so tai Trung tdm Phuc vy hanh chinh [so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/2 ngay
cong
B2 Co quan co6 chtic nang quan ly |Lanh dao Phong Phan cong thy 1y 1/4 ngay
dat dai cap xa
Thong bao cho Van phong dang ky dat
Co quan ¢6 chirc nine quan 15 o ) dai, Chi nhanh Van phong dang ky dat dai .
B3 A4t gai chp xa £ Y Chuyén vién thu ly chuyén ho so cap Gidy chung nhén lan 11 ngay
dau dé kiém tra, xem xét
Chuyén vién thy 1y Dy thao Thong bao thu hoi 01 ngay
B4 [Phé duyét Thong bao thu hdi Lanh dao Phong Duy¢t ndi dung trinh 01 ngay
Lanh dao UBND xa Ky Thong bao thu hoi 1/2 ngay
Chuyén vién thy 1y Dy thao Quyét dinh thu hoi 01 ngay
B5  [Quyét dinh thu hoi Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung 01 ngay
Lianh dao UBND xi Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngay
B5 Céap nhat, chinh ly co s¢ dit liéu [Van phong Pang ky dat dai/Chi Hb so dia chinh; co s¢ dit licu dit dai 1/2 ngay

d4t dai, hd so dia chinh

nhanh vin phong dang ky dat dai
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B6

Tra két qua

Bo phan tiép nhén va tra két qua

Quyét dinh thu hoi

1/4 ngay

Tong thoi gian giai quyét

18 ngay

14.2. Tru’(‘)'ng hop di diéu kién cap lai Gié"ty ching nhﬁn
a) Doi véi cdc xi thudc khu viee I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 cua Thi twong Chinh phu vé ¢ phé duyét
danh sdch cdc xi thuc khu vuwe III, khu vie II, khu vwe I thudc viing dong bao dén téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 35 ngay lam viée

TT Trinh ty thye hién Trach nhiém thyc hién San pham thue hién Thot stan
thuc hién
B6 phan tiép nhan va tra két qua Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; SO hoa hod
B1 [Tiép nhan ho so tai Trung tAm Phuc vu hanh chinh |so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/2 ngay
cong
B2 Co quan c6 chue nang quan ly (Lanh dao Phong Phan cong thu ly 1/4 ngay
dat dai cap xa
Thong bao cho Van phong dang ky dat
Ca quan ¢6 chite nine quan 15 o ) dai, th nhénh V?m ph(:)ng dang ky dat Qai .
B3 d4t gai chp xa &4 Y Chuyén vién thu ly chuyén ho so cap Gidy chung nhan lan 11 ngay
dau dé kiém tra, xem xét
Chuyén vién thy 1y Du thao Thong béo thu hdi 01 ngay
B4 [Phé duyét Thong bao thu hdi Lanh dao Phong Duy¢t néi dung trinh 01 ngay
Lanh dao UBND x4 Ky Théng béo thu hdi 1/2 ngay
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Chuyén vién thu ly Dy thao Quyét dinh thu hdi 01 ngay
B5 |Quyét dinh thu hdi Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung 01 ngay
Lanh dao UBND x4 Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngay
Co quan co chic nang quan ly (Chuyén vién thu ly Kiém tra hf} s0, xac dinh lai thong tin quy | 14 ngay
B6 dat dai cap xa dil:lh tai diém d khoan 2 Diéu 152 Luat
bat dai theo dung quy dinh ctia phap luat
dat dai
B7 Du thao Gidy chirg nhan Chuyén vién thuy ly Hb so, du thao Gidy ching nhan 01 ngay
Lanh dao Phong Duyét du thao Gidy chiing nhan 01 ngay
B8 |Ky Gidy chiing nhan Lanh dao UBND xa Gidy ching nhan 01 ngay
Cap nhat, chinh 1y co so dir liéu |Vin phong Piang ky dat dai/Chi |, N T S .
BY 14t dai, hd so dia chinh nhanh van phong dang ky dt dai |10 80 912 chinh; co'so dir liu dat dai 1/2 ngay
) ) ) Gidy chimg nhan
B10 |Tra két qua B0 phan tiép nhan va tra két qua 1/4 ngay
Tong thoi gian gidi quyét: 35 ngay

b Déi véi cdc xa thudc khu vwe I1, khu vwe III (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 cia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdach cdc xi thuéc khu vwe ITI, khu vie I, khu viee I thude viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025)

- Thoi gian giai quyét: 45 ngay lam viéc

Thoi gian

TT Trinh tu thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién A
. . . . . . . . thl.l’c hl@n

, B) phan tiép nhan va tra két qua |Tiép nhan ho so; S6 theo ddi; S6 hoa hd
B1 |Ti€ép nhan ho so tai Trung tdm Phuc vu hanh chinh |so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/2 ngay
cong
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B2 Co quan c6 chuc nang quan ly |Lanh dao Phong Phéan cong thu ly 1/4 ngay
dat dai cap xa
Thong bao cho Van phong dang ky dat
Co quan c6 chuc nang quan ly A , dai, Chi nhanh Van phong dang ky dat dai .
B3 dat dai cap xa Chuyén vién thu Iy chuyén ho so cap Giay chung nhan lan I ngay
dau dé kiém tra, xem xét
Chuyén vién thu ly Duy thao Thong bao thu hoi 02 ngay
B4 [Phé duyé¢t Thong bao thu hoi Lanh dao Phong Duyét ndi dung trinh 01 ngay
Lanh dao UBND xa Ky Thong béo thu hdi 1/2 ngay
Chuyén vién thu ly Dy thao Quyét dinh thu hoi 02 ngay
B5  |Quyét dinh thu hoi Lanh dao Phong Kiém duyét noi dung 01 ngay
Lanh dao UBND x4 Ky Quyét dinh thu hoi 01 ngay
Co quan co chuc nang quan ly (Chuyén vién thu ly Kiém tra hci) s0, xac dinh lai thong tin quy | 20 ngay
B6 dat dai cap xa dinh tai diém d khoan 2 Diéu 152 Luat
bat dai theo dung quy dinh cua phap luat
dat dai
Du thao Gidy chirmg nhan Chuyén vién thu ly Hb so, du thao Gidy chtng nhan 03 ngay
B7
Lanh dao Phong Duyét du thao Gidy chiing nhan 01 ngay
B8 |Ky Gidy chiing nhan Lanh dao UBND xa Gidy chirng nhan 01 ngay
B9 Cap nhat, chinh 1y co s¢ dir liéu [Van phong Béang ky dat dai/Chi Hb so dia chinh: co s¢ dit licu dit dai 1/2 ngdy

dét dai, hd so dia chinh

nhanh vin phong ding ky dét dai
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B10

Tra két qua

B phén tiép nhan va tra két qua

Gidy chung nhan

1/4 ngay

Tong thoi gian giai quyét

45 ngay

gin lién v6i dét 1an diu ddi voi té chire dang st dung dit

15. Thii tuc Piing ky dat dai, tai sian gan lién véi dat, cap Gidy chirng nhin quyén sir dung dat, quyén sé hiru tai sin

15.1. Truomg hop sir dung dat theo hinh thirc quy dinh tai Piéu 118 va khoan 3 Piéu 120 Luat Pit dai hoic truong hop quy

dinh tai Piéu 119 va khoin 2 Piéu 120 Luit Pat dai ma dwoc mién toan b tién sir dung dat, tién thué dat cho ca thoi han thué

a) Poi véi cdc xi thudc khu vue I (theo Quyét dinh sé 861/0P-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twéng Chinh phii vé ¢ phé duyét

danh sdch cdc xa thuc khu vwe III, khu viee IT, khu vwe I thudc viing dong bao dan téc thiéu sé va mién niii, giai doan 2021-
2025 hodc theo vin bdn sira d6i, bé sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 15 ngay lam viéc

TT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién Thot san
thuc hién

Tiep nhan ho S0, cﬂhuyien h~0 50 Trung tim Phuc vu hanh chinh cong Tiép nhan hot $0; So6 thqeo ;dOI; qSo hoa ho ‘

B1 |dén Uybannhandancapxanoi|, . .. . < S so (scan); Phiéu hen tra két qua 1/2 ngay
o6 dAt hodc Van phong dang ky dat dai

B2 Co quan chuyén mon ve nong Lanh dao Phong phan con phin cong thuly 1/4 nga
nghi€p va moi trudng cap xa : &P & gay
Trich lyc ban d6 dia chinh.
Truong hop trong hd so ding ‘

B3 ky, cip Gidy chirmg nhan di c6 Chuyén vién thy Iy Trich luc ban d6 dia chinh hodc trich do 02 ngay

manhqtrlch do ban dd dia chinh
thi ki€ém tra, k}'{ xac nhan manh
trich do ban do dia chinh theo

ban dd dia chinh
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quy dinh, trir truong hgp manh
trich do ban d6 dia chinh da
dugc Uy ban nhan dan cip xa
xac nhan hodac Chi nhanh Van
phong dang ky dat dai kiém tra,
ky duyét trudc ngay 01 thang 7
nam 2025.

Trudng hop trong hd so ding
ky, cap Gidy ching nhan chua
c6 manh trich do ban d6 dia
chinh thi dé nghi don vi do dac
thuc hién viéc trich do ban d6
dia chinh.

Kiém tra thuc té str dung dét cua to chuec,
xac dinh ranh giéi cu thé cua thira dat
theo quy dinh tai khoan 2 bicéu 142 va

Chuyén vién thu ly khoan 2 Diéu 145 Luat Dat dai; Thim| 08 ngay
B4 Co quan chuyén mén vé nong dinh ho 50; Du thao Quyé} dinh hjnh thirc
nghi€p va moi trudng cap xa str dung dat; Dy thao Phi€u chuyén thong
tin dé xac dinh nghia vu tai chinh vé dat
dai
Duyét ndi dung trinh
Lanh dao Phong 1/2 ngay
Ky duyét Quyét dinh hinh thirc Quyét dinh hinh thuc sir dung dat
B5 |str dung dat Lanh dao UBND xa 1/2 ngay
B6 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
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B7 Co quan chuyén mén vé ndng |Chuyén vién thu Iy Dy thao Gidy chimg nhan 01 ngay
[N \ A trll" A ~ -

nghicp va mo truong cdp Xa Lanh dao Phong Duy¢t Dy thao Gidy chirng nhan 1/2 ngay

Ky duyét Gidy chirng nhéan (sau [Lanh dao UBND xa Gidy chtng nhan

khi c6 thong tin tir co s dir li€u
B8  |dugc lién thong hodc ching tur 01 ngay

hodc gidy to chirng minh da

hoan thanh nghia vu tai chinh)

Cap nhat, chinh 1y co sé dit liéu |Chi nhanh Van phong Pang ky dat | . . r A 1A A g .
BY | 44t dai, h so dia chinh dai/Van phong ding ky ditdai | oP "hat co so dir licu dat dai 1/2 ngay
B10 |Tra két qua Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong (%1ay chm}g nhan; Quyét dinh hinh thirc 1/4 ngay

st dung dat
Tong thoi gian giai quyét 15 ngay

b Déi véi cdc xi thupe khu viee I, khu vwe IIT (theo Quyét dinh sé 861/0D-TTg ngay 04/6/2021 ciia Thu twong Chinh
phii vé phé duyét danh sdch cdc xi thuéc khu vwe III, khu vwe II, khu viee I thudc vitng dong bao dén téc thiéu sé va mién niii,
giai doan 2021-2025 hodc theo vin ban sira déi, b6 sung, thay thé)

- Thoi gian giai quyét: 25 ngay lam viéc

Thoi gian

TT Trinh ty thuc hién Trach nhiém thuc hién San pham thyc hién ‘A
. . . . . . . . thl.l’c hl@ll

Ti€p nhan ho so, chuyén ho so Ti€p nhan ho so; So theo doi; S6 hoéa ho

Trung tam Phuc vu hanh chinh cong

Bl S(,e)ndgy ban nhan dan cap xa noi hodc Vin phong ding ky dat dai so (scan); Phi€u hen tra két qua 1/2 ngay
Co quan chuyén mén vé nong Phan cong thy Iy
B2 z Lanh dao Phong phan cong 1/4 ngay

nghi€p va moi trudng cap xa




332

B3

Trich luc ban dd6 dia chinh.
Truong hop trong hd so ding
ky, cap Gidy chimg nhan da c6
manh trich do ban dd dia chinh
thi kiém tra, ky xac nhan manh
trich do ban dd dia chinh theo
quy dinh, trir trudong hop manh
trich do ban d6 dia chinh da
dugc Uy ban nhan dan cip xa
xac nhan hodac Chi nhanh Van
phong ding ky dat dai kiém tra,
ky duyét trudc ngay 01 thang 7
nam 2025.

Truong hop trong hd so ding
ky, cap Gidy ching nhan chua
c6 manh trich do ban do dia
chinh thi dé nghi don vi do dac
thuc hién viéc trich do ban dd
dia chinh.

Chuyén vién thu ly

Trich luc ban dd dia chinh hodc trich do
ban do dia chinh

03 ngay

B4

Co quan chuyén mén vé nong
nghi€p va moi truong cap xa

Chuyén vién thu ly

Kiém tra thuc té st dung dét cua t6 chur,
xac dinh ranh gidi cu thé cua thura dat
theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 142 va
khoan 2 Diéu 145 Luat Dat dai; Thim
dinh ho so; Dy thao Quyét dinh hinh thirc
sir dung dat; Dy thao Phiéu chuyén thong
tin dé x4c dinh nghia vy tai chinh vé dat
dai

14 ngay

Lanh dao Phong

Duy¢t ndi dung trinh

1/2 ngay
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Ky duyét Quyét dinh hinh thuc

Quyét dinh hinh thuc sir dung dat

B5 |sir dung dat Lanh dao UBND xa 01 ngay
B6 |Lién thong thué (Khong tinh vao thoi gian giai quyét thi tuc hanh chinh)
g7 |Co quan chuyén mon vé néng [Chuyén vién thy Iy Dy thao Gidy chimg nhan 02 ngay
[N \ A trll" A ~ -
nghicp va moi truong cap xa Lanh dao Phong Duyét Dy thao Gidy ching nhan 01 ngay
Ky duyét Gidy chirng nhéan (sau |Lanh dao UBND xa Gidy chung nhan
khi c6 thong tin tir co s¢ dit li€u
B8  |dugc lién thong hodc ching tur 02 ngay
hodc gidy to chirng minh da
hoan thanh nghia vu tai chinh)
Cap nhat, chinh 1y co sé dit liéu |Chi nhanh Van phong Pang ky dat | . . r A 1A A g .
BY | 44t dai, h so dia chinh dai/Van phong ding ky ditdai | oP 1hat co so dir licu dat dai 1/2 ngay
B10 |Tra két qua Trung tam Phyc vy hanh chinh cong |Gidy ching nhan; Quyét dinh hinh thirc 1/4 ngay

su dung dat

Tong thoi gian giai quyét

25 ngay
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	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...


	6. Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	7. Thủ tục Thủ tục Sử dụng đất kết hợp đa mục đích mà người sử dụng là tổ chức
	7.1. Trường hợp chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	7.2. Trường hợp chấp thuận gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...


	8. Thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (1)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20... (1)
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (2)
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	B. QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG:
	1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tà...
	1.1. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa hoặc trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyề...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025) (1)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20... (1)

	2. Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấ...
	2.1. Đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất:
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	2.2. Đối với trường hợp thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (1)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	2.3. Đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (2)
	b). Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	3. Đăng ký biến động thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức hoặc chuyển đổi mô hình tổ chức, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; điều chỉnh...
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ... (1)
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2... (1)

	4. Thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng; quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc ...
	4.1. Đối với trường hợp đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do sự thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng; thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp nhận quyề...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	4.2. Đối với trường hợp thay đổi về quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản côn...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (1)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20... (1)

	5. Thủ tục Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên Giấy chứng nhận đã cấp
	a)  Đối với trường hợp nhận đủ hồ sơ xoá nợ trước 15 giờ
	b)  Đối với trường hợp nhận đủ hồ sơ xoá nợ sau 15 giờ

	6. Thủ tục Đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn ...
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	7. Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	9. Thủ tục Đăng ký tài sản gắn liền với thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp ...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	9.2. Đ ối với trường hợp đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (1)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20... (1)
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (2)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20... (2)

	11. Xóa đăng ký thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng (Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư ...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (1)
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	13. Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy chứng nhận đã cấp
	13.1. Đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận, phần diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	13.2. Đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận, phần diện tích tăng thêm phần diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	14. Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngo...
	14.1. Trường hợp:
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	14.2. Đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận do thay đổi kích thước các cạnh, diện tích, số hiệu của thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất mà ranh giới thửa đất không thay đổi
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ... (1)
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	15. Tách thửa hoặc hợp thửa đất (Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)
	15.1. Trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất mà không thay đổi người sử dụng đất
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	15.2. Trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất mà có  thay đổi người sử dụng đất
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	16. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	17. Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp (Đối với Tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; tổ...
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	18. Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi (Đối với tổ chức trong nước, tổ chức tôn giáo, tổ chức ...
	18.1. Trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Môi trường
	* Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận
	* Trường hợp đủ điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	* Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận (1)
	* Trường hợp đủ điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận (1)
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025)
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	20. Thủ tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng trong dự án bất động sản
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	21. Thủ tục Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai
	21.1. Đối với các thông tin sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
	21.2 Đối với các thông tin không có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

	B2. ĐỐI VỚI CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
	1. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa; chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tà... (1)
	1.1. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không theo phương án dồn điền, đổi thửa hoặc trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyề... (1)
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025) (1)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20... (1)

	2. Đăng ký biến động đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đấ... (1)
	2.1. Đối với trường hợp đổi tên hoặc thay đổi thông tin về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi số hiệu hoặc địa chỉ của thửa đất:
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	2.2. Đối với trường hợp thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc có thay đổi quyền đối với thửa đất liền kề
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (1)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20... (1)
	2.3. Đối với trường hợp giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (2)
	b). Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	3. Thủ tục Đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng; quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc ...
	3.1. Đối với trường hợp đăng ký biến động đối với trường hợp thay đổi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do sự thỏa thuận của các thành viên hộ gia đình hoặc của vợ và chồng; thủ tục đăng ký biến động đối với trường hợp nhận quyề...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	3.2. Đối với trường hợp thay đổi về quyền sử dụng đất xây dựng công trình trên mặt đất phục vụ cho việc vận hành, khai thác sử dụng công trình ngầm, quyền sở hữu công trình ngầm; bán tài sản, điều chuyển, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản côn...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (1)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20... (1)

	4. Thủ tục Xóa ghi nợ tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trên Giấy chứng nhận đã cấp
	a)  Đối với trường hợp nhận đủ hồ sơ xoá nợ trước 15 giờ
	- Thời gian giải quyết: 01 ngày làm việc
	b)  Đối với trường hợp nhận đủ hồ sơ xoá nợ sau 15 giờ

	5. Thủ tục Đăng ký biến động chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	6. Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	7.2. Đ ối với trường hợp đăng ký thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t... (1)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20... (1)
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ... (1)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20... (2)

	9. Thủ tục Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	10. Xóa đăng ký thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong dự án xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	11. Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với thửa đất có diện tích tăng thêm do thay đổi ranh giới so với giấy chứng nhận đã cấp
	11.1. Đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận, phần diện tích đất tăng thêm do nhận chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	11.2. Đối với trường hợp thửa đất gốc đã có Giấy chứng nhận, phần diện tích tăng thêm phần diện tích đất chưa được cấp Giấy chứng nhận
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025)
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	12. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp cá nhân, hộ gia đình đã được cấp Giấy chứng nhận một phần diện tích vào loại đất ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, phần diện tích còn lại của thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận
	12.1. Đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 137 Luật Đất đai hoặc người sử dụng đất không có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	12.2. Đối với trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu xác định lại diện tích đất ở
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...


	13. Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
	13.1. Trường hợp:
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
	13.2. Đối với trường hợp câp đổi Giấy chứng nhận do thay đổi kích thước các cạnh, diện tích, số hiệu của thửa đất do đo đạc lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất mà ranh giới thửa đất không thay đổi
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ... (1)
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	14. Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
	14.1. Trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất mà không thay đổi người sử dụng đất
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	14.2. Trường hợp tách thửa đất, hợp thửa đất mà có  thay đổi người sử dụng đất
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	15. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	16. Thủ tục Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	17. Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện và cấp lại Giấy chứng nhận sau khi thu hồi
	* Trường hợp không đủ điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận (2)
	* Trường hợp đủ điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận (2)
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025)
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...
	18. Thủ tục Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	19. Thủ tục Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai
	19.1 Đối với các thông tin sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
	19.2 Đối với các thông tin không có sẵn trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
	19.3 Đối với các thông tin không có sẵn và cần thời gian tìm kiếm

	C. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
	1. Thủ tục Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	2. Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu l...
	2.1.Trường hợp không thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng tính theo giá đất trong bảng giá
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	2.2.Trường hợp không thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng tính theo giá đất trong bảng giá
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	2.1.Trường hợp không thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng tính theo giá đất trong bảng giá (1)
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...


	3. Chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất (1)
	3.1.Trường hợp không thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng tính theo giá đất trong bảng giá
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	3.2. Trường hợp tính giá đất cụ thể
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	3.1.Trường hợp không thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc có thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng tính theo giá đất trong bảng giá (1)
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	3.2. Trường hợp tính giá đất cụ thể (1)
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...


	4. Thủ tục Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do thay đổi căn cứ quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh thời hạn sử dụng đất của dự án đầu tư
	4.1.Trường hợp không thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	4.2. Trường hợp tính giá đất cụ thể
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	4.1.Trường hợp không thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (1)
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...

	4.2. Trường hợp tính giá đất cụ thể (1)
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...


	5. Thủ tục Điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do sai sót về ranh giới, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng giữa bản đồ quy hoạch, bản đồ địa chính, quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục ...
	5.1. Trường hợp không thay đổi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc có thay đổi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng tính theo giá đất trong bảng giá
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	5.2. Trường hợp tính giá đất cụ thể
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	5.1. Trường hợp không thay đổi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hoặc có thay đổi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng tính theo giá đất trong bảng giá (1)
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	5.2. Trường hợp tính giá đất cụ thể (1)
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...


	6. Thủ tục Hòa giải tranh chấp đất đai
	7. Thủ tục Giao đất ở có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, c...
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	8. Thủ tục Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	9. Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông đối với trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận
	9.1. Trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...

	9.2. Trường hợp thửa đất chưa được cấp Giấy chứng nhận
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...


	10. Sử dụng đất kết hợp đa mục đích, gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp đa mục đích
	10.1. Trường hợp chấp thuận phương án sử dụng đất kết hợp
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...

	10.2. Trường hợp gia hạn phương án sử dụng đất kết hợp
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...


	11. Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã
	a) Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc t...
	b)  Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2...

	12. Thủ tục Xác định lại diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
	a)  Đối với các xã thuộc khu vực I (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 hoặc ...
	b) Đối với các xã thuộc khu vực II, khu vực III (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 20...
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